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QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính Phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt;

Căn cứ Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 20/2013/TT-BGTVT, ngày 16 tháng 08 năm 2013 của Bộ GTVT ban hành Quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại văn bản số 157/ĐS-QLHT ngày 21/01/2015 về việc xem xét, phê duyệt bộ Quy trình bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đang khai thác;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
1.1. Phê duyệt Quy trình bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt để áp dụng thống nhất cho các công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đang khai thác (Ban hành kèm theo Quyết định này).
1.2. Trong quá trình áp dụng Quy trình bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt này nếu phát sinh các vấn đề khó khăn, vướng mắc hoặc chưa phù hợp, đề nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến bằng văn bản, gửi Bộ Giao thông vận tải để được xem xét, giải quyết.

Điều 2. Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam căn cứ Quy trình bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt đã được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Khoa học - Công nghệ, Kế hoạch đầu tư, Tài chính; Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH



Điều 1. Hoạt động theo dõi, kiểm tra thường xuyên.


1. Tất cả các công trình kiến trúc, đặc biệt là nhà ga, kho ga… đều phải được theo dõi kiểm tra thường xuyên  tối thiểu mỗi tháng một lần để nắm tình hình trạng thái kỹ thuật hiện tại của công trình; kịp thời phát hiện các hư hỏng, bệnh hại, đồng thời có kế hoạch bảo dưỡng duy tu, sửa chữa công trình đảm bảo an toàn vận hành khai thác;


2. Kết quả theo dõi kiểm tra thường xuyên và các số liệu đo đạc đều phải ghi sổ, đánh dấu, làm mốc theo dõi theo đúng quy định. Những công trình đặc biệt, có thời hạn khai thác trên 15 năm, khi cần thiết phải có đề cương theo dõi kiểm tra thường xuyên được cấp thẩm quyền phê duyệt;


3. Khi theo dõi, kiểm tra phát hiện hư hỏng, phải kịp thời sửa chữa, khắc phục không được để ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn tác nghiệp khai thác vận tải đường sắt;


Điều 2. Hoạt động kiểm tra định kỳ.


1. Hoạt động kiểm tra định kỳ công trình là hoạt động kiểm tra tổng thể, chi tiết toàn bộ công trình nhằm đánh giá tương đối chính xác trạng thái kỹ thuật hiện tại của công trình nhằm đưa ra chế độ khai thác vận hành công trình cho phù hợp. Kết hợp với kết quả, số liệu theo dõi kiểm tra thường xuyên để giúp cho hoạt động xây dựng chiến lược, định hướng công tác bảo dưỡng, xây dựng kế hoạch sửa chữa hoặc xây dựng lại công trình theo lộ trình thời gian thích hợp;


2. Hoạt động kiểm tra định kỳ công trình phải được thực hiện ít nhất mỗi năm một lần trước mùa mưa lũ, trừ những công trình có các dấu hiệu đặc biệt cần phải có chế độ kiểm tra riêng; 


3. Kiểm tra định kỳ phải kiểm tra tỉ mỉ các bộ phận cấu tạo của công trình, khi cần thiết thì phải sử dụng các máy móc, thiết bị phù hợp để thu thập số liệu đảm bảo được chính xác, khách quan. Phải điều tra rõ nguyên nhân phát sinh các hư hỏng để có kế hoạch, biện pháp sửa chữa phù hợp, đồng thời phải kiểm tra lại nội dung công tác bảo trì công trình đã được thực hiện trong thời gian qua, kiểm tra việc chấp hành các chế độ kiểm tra, báo cáo theo quy định;



4. Kết quả kiểm tra định kỳ, trạng thái kỹ thuật hiện tại của công trình, tình hình hư hỏng, phương pháp và quy mô, khối lượng cần sửa chữa phải được lập thành biên bản, bổ sung vào hồ sơ quản lý kỹ thuật công trình, hồ sơ bảo trì công trình theo đúng quy định hiện hành;



5. Khi kiểm tra độ võng của xà gồ, của dầm, công xon và các thanh thép của vị kèo phải căn cứ vào độ võng cho phép f = 1/200*L, trong đó f là độ võng, L là chiều dài tính toán. Định kỳ hai năm kiểm tra một lần;


Điều 3. Hoạt động kiểm tra đặc biệt.


Sau những đợt kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, đối với những công trình phát sinh những vấn đề kỹ thuật phức tạp thì phải tổ chức Đoàn cán bộ kỹ thuật chuyên ngành để lập đề cương chi tiết công tác kiểm tra, đánh giá trạng thái kỹ thuật chất lượng công trình và đề xuất kế hoạch, quy mô và biện pháp gia cố sửa chữa phù hợp, hiệu quả đảm bảo an toàn công trình, an toàn chạy tàu.


Điều 4. Hoạt động quan trắc công trình.


1. Trong quá trình khai thác, sử dụng khi phát hiện có các dấu hiệu lún, nghiêng hoặc các dấu hiệu bất thường khác có khả năng gây ra sự cố công trình và các công trình bắt buộc phải được quan trắc thì phải tiến hành hoạt động quan trắc để có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời;


2. Trước khi thực hiện hoạt động quan trắc công trình, phải tổ chức lập và phê duyệt đề cương quan trắc công trình trước khi triển khai thực hiện;



3. Đề cương quan trắc phải đảm bảo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu đối với công tác quan trắc công trình xây dựng, bao gồm xác định các bộ phận công trình cần quan trắc, vị trí quan trắc, thông số quan trắc và giá trị giới hạn của các thông số này, thời gian quan trắc, số lượng chu kỳ đo, phương pháp đo, các thiết bị đo, sơ đồ bố trí và cấu tạo các mốc đo, tổ chức thực hiện, phương pháp xử lý số liệu và các nội dung cần thiết khác;


Điều 5. Hoạt động kiểm định chất lượng công trình.


1. Khi phát hiện thấy chất lượng công trình có những hư hỏng của một số bộ phận công trình, công trình có biểu hiện xuống cấp về chất lượng, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng; Khi cần có cơ sở để quyết định việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình đối với các công trình hết tuổi thọ thiết kế hoặc làm cơ sở cho việc cải tạo, nâng cấp công trình đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm thì phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình;



2. Các công trình kiến trúc như nhà ga, nhà đợi tàu có thời hạn khai thác trên 20 năm, tùy theo quy mô, tính chất công trình và khi có các dấu hiệu phản ánh tình trạng kỹ thuật chất lượng công trình đang xuống cấp uy hiếp an toàn thì cần phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình;


3. Công tác thực hiện kiểm định phải tuân theo các quy định hiện hành về kiểm định chất lượng công trình và Đề cương kiểm định được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đề cương kiểm định phải đảm bảo được các nội dung cơ bản như sau: mục đích kiểm định; yêu cầu kiểm định; nội dung thực hiện kiểm định; quy trình và phương pháp kiểm định; các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng trong việc thực hiện kiểm định; danh sách nhân sự, năng lực nhân sự tham gia và người được phân công chủ trì thực hiện kiểm định; các thiết bị chính, phòng thí nghiệm được sử dụng; tiến độ và kinh phí thực hiện; 


Điều 6. Hồ sơ quản lý kỹ thuật công trình.


1. Mỗi công trình đều phải có lý lịch kỹ thuật công trình và sổ kiểm tra theo dõi. Ngoài những tài liệu này, mỗi công trình phải có đầy đủ các tài liệu hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công công trình, bản vẽ hiện trạng, ảnh chụp hiện trạng công trình;


2. Bản lý lịch kỹ thuật ghi rõ những đặc điểm kỹ thuật và trạng thái chủ yếu của công trình, ghi rõ tình hình diễn biến, thay đổi cấu tạo qua các lần sửa chữa, gia cố, các sự cố đã xảy ra trong quá trình khai thác, các kết quả kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kết quả kiểm định chất lượng công trình;



3. Sổ kiểm tra theo dõi: ghi chép các kết quả kiểm tra, theo dõi hư hỏng thường xuyên của từng công trình. Sổ được đóng thành quyển có đóng dấu giáp lại của đơn vị quản lý. Mỗi sổ có thể ghi chép cho một công trình hoặc nhiều công trình tùy thuộc điều kiện thực tế của công tác quản lý công trình. Hết năm, đơn vị ghi chép phải gửi sổ về đơn vị quản lý để lưu, kiểm tra, đối chiếu;


Điều 7. Nội dung bảo dưỡng công trình kiến trúc.


1. Nền: Sửa chữa các vị trí mặt nền bị hư hỏng, lún, bong rộp, nứt nẻ, túi cao su; sửa chữa mặt nền láng vữa xi măng, mặt nền bằng đá ga ni tô hư hỏng; tháo dỡ và thay thế các viên gạch lát bị nứt vỡ, hư hỏng, trát lại các mạch vữa liên kết bị bong vỡ, thối, hư hỏng mất tác dụng;


2. Tường, tường rào: Xây trát lại các chỗ mạch bị bong thối, chỗ gạch bị phong hóa hư hỏng của tường; làm dấu, mốc theo dõi kiểm tra các vị trí, đoạn tường nghiêng lún và phải kịp thời sửa chữa ngay nếu việc nghiêng lún, hư hỏng uy hiếp đến an toàn; sơn, quét vôi lại các vị trí hoen ố, mốc bẩn; 


3. Mái: Sửa chữa những vị trí mái bị dột, thay thế những miếng ngói bị nứt vỡ, cong vênh, thối; miết lại các mạch vữa bị hư hỏng bằng vữa xi măng; thay những tấm tôn, tấm mái bằng bê tông đúc sẵn hoặc tấm phi bờ rô xi măng bị rỉ thủng, nứt vỡ hư hỏng, cong vênh không sử dụng được, thay các bu lông nóc, ê cu, rông đen hư hỏng mất tác dụng; láng lại các chỗ vữa bong rộp hoặc các viên gạch lát chống nóng, gạch lá nem bị hư hỏng, bong vỡ của mái bê tông liền khối;



4. Vì kèo: Thay các thanh của hệ vì kèo gỗ bị hư hỏng, mục, mối mọt, thay thế hoặc nối các cột gỗ, kiểm tra, châm dầu, siết chặt các bu lông liên kết hoặc thay thế các bu lông bị hỏng; thay thế, sửa chữa gia cố các thanh của vì kèo thép rỉ hỏng, mòn tiết diện, hàn lại các mối hàn bong lỏng, thay thế các bu lông liên kết hư hỏng, châm dầu xiết chặt các bu lông liên kết, kiểm tra độ võng của vì kèo;


5. Dầm, cầu phong, li tô: Gia cố, sửa chữa, thay thế dầm, các thanh xà gồ, cầu phong, li tô bị mối mọt, rỉ năng, hư hỏng; kiểm tra làm mốc dấu theo dõi, trát vá các vị trí dầm bê tông bị sứt mẻ, nứt vỡ;



6. Cửa: Sửa chữa các cửa bị xệ, cong vênh đóng mở khó khăn; thay thế, sửa chữa các phụ kiện của cửa bị hỏng như bản lề, khóa, ke, móc gió, chốt…; tra dầu mỡ vào các thiết bị lăn, quay; thay thế, sửa chữa các nan chớp, song cửa hư hỏng; đóng nẹp lại các tấm kính bị lỏng, thay thế các ô kính hư hỏng, nứt vỡ; sửa chữa các ô kính bị xộc xệch, lỏng;



7. Cổng, hàng rào: Thay thế hoặc uốn các thanh sắt hỏng hoặc cong vênh; gia cố sửa chữa khung cửa thép bị biến hình đảm bảo yêu cầu sử dụng; thay thế các tấm tôn bị hư hỏng, bị rỉ; thay thế các bánh xe, ròng rọc bị mòn quá tiêu chuẩn, hư hỏng, châm dầu mỡ cho bánh xe, ổ bi; hàn lại các mối hàn bị bong, hỏng; lau chùi vệ sinh đất, bụi bẩn, tạp vật trong các rãnh cửa đẩy; thay thế, sửa chữa các bộ phận phụ tùng như chốt sắt, bản lề; sửa chữa hoặc thay thế những ổ khóa bị hỏng;



8. Cấp nước: Sửa chữa, thay thế các đoạn đường ống cấp nước bị nứt vỡ, rò rỉ, hư hỏng, hàn vá các đoạn ống cấp nước bị hở, thông các đoạn ống bị tắc; thay thế, sửa chữa các vòi nước, van nước…hư hỏng;



9. Thoát nước: Sửa chữa, thay thế các đoạn máng, ống thoát nước mái nhà; sửa chữa, trát vá, xây lại các đoạn cống, rãnh, ga cống hư hỏng, phong hóa vật liệu của hệ thống thoát nước ngoài nhà; thay thế, sửa chữa các đoạn ống hư hỏng, tắc, các vòi xả, thùng chứa…bị hư hỏng của hệ thống thoát nước trong khu nhà; kiểm tra sửa chữa các lưới chắn rác;



10. Công trình, bộ phận chống sét: Sửa chữa, thay thế các bộ phận hư hỏng, các mối hàn, mối nối bị bong, hỏng; thay thế các bộ phận thép bị rỉ mòn quá 70% tiết diện, thay thế các đoạn dây dẫn rỉ mòn quá quy định; kiểm tra và sửa chữa, khắc phục hiện tượng điện trở nối đất tăng quá trị số quy định;



11. Điện chiếu sáng: Thay thế các đoạn dây dẫn hư hỏng, không phù hợp với điều kiện thực tế như các đoạn dây trần ở khu vực có môi trường ẩm ướt…; thay thế các bộ phận đỡ dây như sứ, xà đỡ hư hỏng, nứt vỡ; kiểm tra, sửa chữa, thay thế các bộ phận đóng ngắt mạch điện, ổ cắm điện…bị hư hỏng, không sử dụng được;



12. Thông gió, thông hơi và phòng cháy chữa cháy: Sửa chữa các vị trí ống thông gió, thông hơi bị hư hỏng, các đai giữ, giá đỡ, chân đỡ ống; lau chùi, vệ sinh sạch sẽ, châm dầu mỡ vào các bu lông liên kết và xiết chặt; kiểm tra bảo dưỡng duy tu các bộ phận thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành về bảo quản các thiết bị phòng cháy chữa cháy;


Điều 8. Mặt nền.


1. Mặt nền nhà khách đợi tàu, nhà bán vé, quảng trường ga, sân ga là khu vực quan trọng trong hoạt động tác nghiệp kỹ thuật vận tải đường sắt, yêu cầu phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố kỹ thuật để đảm bảo an toàn, thuận lợi trong công tác đón tiễn hành khách đi tàu; 


2. Mặt nền nhà phải đảm bảo khô ráo, bằng phẳng, không bong rộp vữa xi măng láng bề mặt, bong hỏng mặt nền bằng đá mài ga ni tô, phong hóa, nứt vỡ bê tông, gạch lát nền, hư hỏng thối mạch vữa, long lỏng gạch lát nền tạo ra cập kênh; mặt nền bãi hàng, quảng trường ga, sân ga phải đảm bảo ổn định, thoát nước tốt, không bị lún, không bị tạo túi cao su, khi gặp hiện tượng túi cao su phải xử lý khắc phục triệt để theo quy định;


3. Các khe co dãn tấm bê tông của mặt bãi hàng, quảng trường ga, sân ga bằng bê tông xi măng không bị nứt vỡ, gãy, bong bật hay bị các vật cứng nhỏ, sắc rơi vào khe gây hư hỏng; bề mặt bê tông bãi hàng không bị bong bật, nứt vỡ, hư hỏng;



4. Mặt bãi hàng, quảng trường ga, sân ga bằng bê tông at phan không được lồi lõm, nứt, rạn, chảy nhựa bề mặt; mặt nền cấp phối đá dăm hoặc nền đất không được lồi lõm quá quy định, nếu lồi lõm quá quy định phải tổ chức đắp bù phụ cho mặt nền bãi hàng theo quy định;



5. Khi được thông báo của người sử dụng công trình hoặc kiểm tra phát hiện những hư hỏng thì phải kịp thời tổ chức sửa chữa khắc phục, không được để ảnh hưởng đến quá trình vận hành khai thác; 


Điều 9. Mặt nền láng vữa xi măng.



1. Trước khi láng lớp vữa mới phải cạo bỏ lớp vữa láng nền cũ, vệ sinh sạch sẽ bụi bặm, tạp vật dính bám bề mặt lớp bê tông đệm trong phạm vi hư hỏng; sau khi dọn sạch lớp vữa đệm phải dùng nước sạch và bàn chải thép cọ rửa sạch bề mặt bê tông nền. Nếu mặt nền nhẵn quá thì phải được băm, đục nhẹ tạo nhám bề mặt, phun nước rồi quét một lớp vữa xi măng vào vị trí tiếp nối cũ mới;



2. Vữa láng xong không được nổi cát, nứt nẻ, sứt sẹo, tách bạch từng lớp, nhất là vi trí tiếp giáp giữa phần láng cũ và phần láng mới; sau khi láng xong nếu phát hiện có hiện tượng phân lớp, gõ nhẹ có tiếng kêu rỗng thì phải phá bỏ và làm lại; mặt láng phải bằng phẳng, đảm bảo độ dốc thoát nước như cũ, đặc biệt phẫn cũ và phần mới phải sử dụng thước dài 2m để ke đo kiểm tra kẽ hở giữa thước và lớp mặt, độ hở cho phép là ± 4mm;



3. Trong điều kiện nhiệt độ bình thường, sau một ngày đêm phải tổ chức phun nước bảo dưỡng, khi đảm bảo đủ cường độ cho phép mới được đưa vào sử dụng; khi láng vữa những nơi có mạch co dãn, mạch lún, phải để chừa đảm bảo tác dụng của mạch lún, mạch co dãn đó;


Điều 10. Mặt nền bê tông xi măng



1. Sửa chữa các khe nối co dãn tấm bê tông xi măng, khe nối co dãn tấm bê tông có thể bị gãy, nứt, bong bật hay bị các vật cứng như đá, sắt nhỏ… nhỏ rơi vào khe; trình tự sửa chữa khe nối như sau: loại bỏ vật liệu trám khe nối cũ, cậy bỏ những vật cứng rơi xuống khe như đá, sắt nhỏ… trong khe co dãn, vệ sinh sạch bụi bẩn, đất cát trong khe, trám khe bằng hỗn hợp thích hợp hoặc bằng ma tíc có thành phần như sau nhựa đường 50%, bột đá 35%, bột amiăng hoặc bột cao su 15%;



2. Các hư hỏng như sứt mẻ, nứt của tấm bê tông phải được sửa chữa kịp thời; nếu sứt, nứt nhỏ diện tích dưới 400cm2 hoặc khe nứt có bề rộng từ 5mm trở lên thì phải vệ sinh sạch sẽ, sau đó trám ma tít nhựa đường hoặc một loại vật liệu thích hợp; nếu khe nứt nhỏ hơn 5mm dùng nhựa đường đun nóng rót vào khe nứt sau đó rải cát vàng hoặc đá mạt vào;



3. Tấm bê tông sứt, mẻ diện tích lớn (trên 400cm2), sâu 10cm thì phải đục bỏ và đổ lại bê tông cùng mác với bê tông cũ; lưu ý vệ sinh và tưới nước phần bê tông cũ đểm đảm bảo độ dính bám;


Điều 11. Mặt nền bê tông át phan.



1. Chống chảy nhựa mặt nền bê tông át phan theo trình tự như sau: sử dụng đá mạt kích cỡ 0-5mm với hàm lượng bột đá (kích thước nhỏ hơn 0.075mm) ≤ 10% để té ra mặt nền vị trí chảy nhựa, thời gian thích hợp là khoảng từ 11giờ đến  15 giờ hàng ngày;


2. Dùng đá dăm thấm nhập nhựa hay đá dăm láng nhựa nóng, hỗn hợp đá trộn nhựa pha dầu hoặc hỗn hợp bê tông nhựa nóng để vá các vị trí ổ gà hư hỏng nhỏ; tùy theo chất lượng mặt nền hiện tại để lựa chọn loại hình sửa chữa và biện pháp thi công sửa chữa cho phù hợp;



3. Sửa chữa mặt nền bị rạn chân chim bằng phương pháp sử dụng nhựa nóng hoặc nhũ tương; xử lý các hư hỏng lún, lõm cục bộ có quy mô lớn trên bề mặt nền bằng hỗn hợp đá dăm thấm nhập nhựa hay đá dăm láng nhựa nóng, hỗn hợp đá trộn nhựa pha dầu hoặc hỗn hợp bê tông nhựa nóng; tùy theo chất lượng mặt nền hiện tại để lựa chọn loại hình sửa chữa và biện pháp thi công sửa chữa cho phù hợp;



Điều 12. Mặt nền bằng cấp phối hoặc nền đất.



1. Dùng thước 2m để kiểm tra bề mặt, nếu khe hở lớn hơn 5cm thì phải tổ chức bù phụ mặt nền khi các vật liệu nhỏ trên bề mặt bị mất mát, hao hụt bằng phương phải rải cát, vật liệu nhỏ lên bề mặt sau đó tưới ẩm;



2. Vá ổ gà, lún lõm cục bộ, xử lý hiện tượng cao su, sình lún trên bề mặt nền bằng phương pháp đào bỏ phần mặt nền hư hỏng, đắp bù vật liệu đầm chặt đảm bảo hệ số đầm chặt K95 trở lên;


Điều 13. Mặt nền lát gạch chỉ, gạch men, gạch lá nem, gạch ceramic



1. Khi tháo dỡ những viên gạch cũ bị hỏng, bị long mạch phải thu dọn, vệ sinh sạch sẽ những bụi bặm, tạp vật trên lớp đệm, sau đó dùng nước và bàn chải thép cọ rửa sạch sẽ; nếu là nền cát, trước khi lát lại phải tưới nước và đầm chặt để tránh bị lún, nứt mạch, gạch;



2. Lát viên gạch sau không được va chạm, đụng đến vên gạch trước, lát hàng sau không được điều chỉnh đến hàng trước, phải đảm bảo vữa dính chặt với gạch, đặc biệt là vị trí tiếp giáp giữa gạch mới và gạch cũ; lát gạch xong phải bảo dưỡng tốt, mưa nắng phải che đậy, trách đi lại, va chạm làm gạch bị long chân vữa;


Điều 14. Mặt nền lát đá Ga ni tô mài láng



1. Phá bỏ những chỗ gạch ga nit tô đến hết phạm vi hư hỏng, thu dọn sạch lớp vữa xi măng lót và những bụi bặm, tạp vật, sử dụng nước sạch và bản chải thép vệ sinh sạch sẽ; nên chọn những loại đá loại và cùng kích thước với loại đá của nền cũ, đá thường dùng làm ga ni tô phải chịu được sức mài như đá hoa, đá granite (đá hoa cương), đá ba zan vụn..;



2. Khi phá bỏ phần hỏng, phần rìa xung quanh phải cắt phá theo hình răng cưa, khi đổ lớp lót vữa xi măng dầy từ 20mm-30mm phải dày bằng lớp lót cũ, trên mặt không cần xoa nhẵn, gạch chéo ngang dọc  cách nhau 5cm để lớp trát bám dính tốt;



3. Những vị trí nối tiếp giữa phần mới và phần cũ phải bố trí làm khe co dãn hoặc vị trí phân đoạn;những bộ phận có góc lồi ra ngoài phải làm lại đúng như cũ, bề mặt không được có kẽ, khe nứt;



4. Mặt bằng giữa phần mới và phần cũ phải bằng phẳng, đảm bảo đúng độ thoát nước như ban đầu. Nếu dùng thước thẳng dài 2m để ke đo kiểm tra thì khe hở giữa thước với mặt đá các phần cũ và phần mới không được vượt quá 3mm;


Điều 15. Tường nhà.


1. Tường phải đảm bảo bằng phẳng, khô ráo, không ẩm mốc, không bị nghiêng lún, nếu phát hiện thấy có hiện tượng thấm dột gây ẩm thẩm phải kịp thời sửa chữa; gạch, vữa trát, mạch xây phải đảm bảo không phong hóa vỡ, hư hỏng, thối vữa; khi xuất hiện hư hỏng phải làm mốc, dấu theo dõi và kịp thời sửa chữa theo đúng tiêu chuẩn quy định trong quy trình này;


2. Màu sơn, vôi không được hoen ố, mốc bẩn, không được có các vết chổi lăn, quét sơn còn đọng lại trên tường; định kỳ hai năm phải tổ chức sơn, quét vôi lại một lần; tiêu chuẩn và quy trình sơn, quét vôi thực hiện theo đúng trình tự quy định của các quy chuẩn, quy trình về sơn, quét vôi;



3. Làm mốc theo dõi vết nứt, dấu theo dõi độ nghiêng lún của tường. Mốc theo dõi phải thẳng góc với vết nứt và ghi rõ tháng, năm làm mốc; Xây lại những chỗ mạch, gạch bị bong thối, chỗ gạch bị phong hóa nứt vỡ. trước khi xây phải dỡ bỏ những phần tường cũ bị hỏng, cạo bỏ hết những vôi vữa cũ, dùng nước sạch tưới ướt và dùng bàn chải vệ sinh sạch sẽ.



4. Khi phá dỡ chú ý để phần tường cũ sao cho khi xây giữa phần mới và phần cũ trở thành mỏ dật (phía trên mở rộng ra so với phía dưới để dễ dàng xây và đảm bảo dính bám);



5. Không được làm rung động khối xây để tránh lỏng mạch, mất dính bám. Không được ngồi, đi lại trên mặt khối xây, xây viên gạch sau không được điều chỉnh viên gạch trước, lớp gạch sau không được điều chỉnh lớp gạch trước;


Điều 16. Trát vá



1. Kiểm tra toàn bộ mặt tường, cạo bỏ hết những chỗ bị hỏng, có tiếng kêu rỗng, trám vá lại toàn bộ những chỗ tường long lở và các góc cạnh bị sứt mẻ; cạo bỏ hết lớp trát bị hỏng, dùng nước sạch và bàn chải rửa hết những tạp vật, bụi bặm trước khi trát vá lại;



2. Đối với những tường mới xây lại, tùy loại tường mà định thời gian trát, cụ thể: trát tường gạch xây vữa tam hợp (xi măng, vôi, cát) thì thời gian > 01 tuần, tường gạch xây vữa xi măng thì thời gian từ 4-7 ngày, trát vào bê tông thì tổ chức trát càng sớm vữa càng bám chặt bê tông;



3. Phần vữa mới trát vá xong phải che đậy khi bị nắng hoặc mưa to, phải tưới nước bảo dưỡng; vữa trát đang trong quá trình không, đông kết tránh không được làm rung động ảnh hưởng đến độ dính kết, có thể bị bong ra hoặc bị rộp;



Điều 17. Mái nhà.


1. Mái nhà không được thấm dột, bong rộp gạch chống nóng hoặc gạch lá nem bề mặt (mái bằng bê tông liền khối), các tấm tôn, tấm phi bờ rô xi măng không được thủng, các viên ngói không được sứt mẻ, xộc xệch mà phải được bám chặt vào các thanh li tô;


2. Bề mặt mái lợp phải phẳng, kiên cố, đảm bảo độ dốc thoát nước theo yêu cầu; các tấm lợp không được cong vênh, rỉ thủng, nứt vỡ và phải được liên kết chặt chẽ với xà gồ bằng bu lông móc, rông đen cao su, bu lông móc phải ôm khít xà gồ; 



3. Các lớp mái phải lợp chờm lên nhau (lớp trên chờm lên lớp dưới) đảm bảo độ dày quy định tránh hiện tượng thấm, dột; mép mái phải thò ra ngoài một khoảng cách theo đúng quy định để đảm bảo khi mưa nước không hắt vào nhà;


4. Mái ngói máy, mái ngói xi măng: Sửa chữa những vị trí mái bị dột, thay những miếng ngói bị nứt vỡ, cong vênh, bị thối, rồi sửa lại cho thẳng hàng với hàng ngói cũ; miết lại những vị trí mạch vữa bị hỏng bằng vữa xi măng mác 75#; buộc lại dây thép ở hai hàng ngói cuối vào li tô nếu độ dốc mái nhà lớn; khi lợp hoặc đảo ngói, phải lợp từng hàng, từ dưới lợp lên, những chỗ có kẽ hở dưới nóc phải trát kín bằng vữa xi măng;



5. Mái lợp tôn hoặc tấm phi bờ rô xi măng: Thay những tấm tôn hoăc tấm phi bơ rô xi măng bị rỉ thủng, nứt vỡ, cong vênh và đặt theo đúng độ dốc của mái; Thay những bu lông nóc hoặc những ê cu, rông đen cao su bị hỏng, móc bu lông phải ôm khít vào xà gồ, mỏ ngoặt lên ít nhất là 3cm; Phải cọ sạch những vết rỉ, dầu và bụi bẩn trên mặt tôn, hai bên phải sơn một lớp sơn chống rỉ (nếu tôn chưa được chống rỉ); Các lỗ đục trên mặt tôn để bắt bu lông móc phải đục ỏ trên phần sống múi tôn, dục từ phía trên xuống, vị trí lỗ phải đục chính xác, không được rộng quá đường kính của đinh 0.5mm, lợp xong phải chít các lỗ này bằng cắn sơn; Khi lợp hàng trên phải phủ xuống hàng dưới tối thiểu 15cm, thẳng với hàng lợp cũ, hai mép tốn giáp nhau phải chồng lên nhau tối thiểu 2 múi tôn; Mái nhà sau khi sửa chữa xong không được đọng nước, dột; khi lợp mái nhà bằng phi bơ rô xi măng cần phải có động tác nhẹ nhàng tránh nứt vỡ;



6. Mái tấm bê tông đúc sẵn, bê tông liền khối: Thay thế những tấm mái bị hư hỏng, nứt rạn lớn gây ra dột, khi thay phải chọn đúng kích thước cũ, nếu tấm dày 25mm có rạn nứt song song với xà thì không được quá chiều dài tấm, chiều sâu không quá 2mm, bề rộng không quá 0.2mm; tấm dày 10mm trở xuống không được có bất kỳ hiện tượng rạn nứt; Khi có những lỗ kim nhỏ nếu đường kính không quá 10mm thì có thể sửa, vá lại để sử dụng; khi thay thế phải đặt đúng vị trí, mép phải thẳng với hàng mái cũ, vữa trát mạch dùng vữa xi măng và có mác tối thiểu 75#; Trước khi lợp phải kiểm tra các xà gồ thép đã được sơn chống rỉ chưa; các tấm lợp cũ trên mái nhà, nếu có chỗ cong vênh, cập kênh phải dùng miếng đệm (bằng cao su) để kê lót; Những đường mạch trát ở các vị trí lỗ hở trên nóc, kẽ nối tiếp, đuôi hiên bị phong hóa bong ra thì phải dùng vữa xi măng trát kín, những kẽ hở từ 1cm trở lên phải dùng vải thô tẩm nhựa đường hoặc sơn chống thấm chét kín; Vệ sinh sạch sẽ mái bê tông liền khối, láng lại các vị trí vữa bị bong rộp, lát lại những viên gạch chống nóng hay lá nem bị long, hỏng; những vị trí thấm dột cục bộ phải đục bỏ lớp vữa hoặc gạch chống nóng, gạch lát, sau đó cạo rửa sạch bề mặt bê tông, thi công lớp chống thấm và trát vá lại như cũ;


Điều 18. Mái che ke ga.


1. Mái che ke ga không được thấm dột, bong rộp gạch chống nóng hoặc gạch lá nem bề mặt (mái bằng bê tông liền khối), các tấm tôn, tấm phi bờ rô xi măng không được thủng, các viên ngói không được sứt mẻ, xộc xệch mà phải được bám chặt vào các thanh li tô;



2. Bề mặt mái phải phẳng, kiên cố, đảm bảo độ dốc thoát nước theo yêu cầu; các tấm lợp không được cong vênh, rỉ thủng, nứt vỡ và phải được liên kết chặt chẽ với xà gồ, vì kèo bằng bu lông móc, rông đen cao su, bu lông móc phải ôm khít xà gồ; 



3. Các lớp mái phải lợp chờm lên nhau (lớp trên chờm lên lớp dưới) đảm bảo độ dày quy định tránh hiện tượng thấm, dột; mép mái phải thò ra ngoài một khoảng cách theo đúng quy định để đảm bảo khi mưa nước không hắt vào nhà;


Điều 19. Vì kèo, cột đỡ.


1. Gỗ sử dụng để sản xuất vì kèo và các thanh hệ giằng liên kết phải có chất lượng tốt (gỗ nhóm 2 trở lên), đảm bảo không được mối mọt hư hỏng; các mộng, vị trí ghép nối phải khít (không được rộng quá 2mm); những vị trí tiếp giáp với tường phải được quét phòng mục; bu lông phải đảm bảo đầy đủ ren, rông đen và được xiết chặt; đường kính lỗ bu lông liên kết chỉ được lớn hơn đường kính bu lông dưới 1.5mm; các bộ phận kết cấu thép như bản đệm thép, bu lông phải được cạo rỉ và sơn bảo vệ; 


2. Vì kèo, cột đỡ bằng thép phải được sơn bảo vệ, không được để các bộ phận kết cấu thép rỉ, sùi vảy cá mà không được sơn; độ võng hệ vì kèo không được võng quá cho phép; các mối hàn không được bong hỏng; các bu lông liên kết phải được châm dầu mỡ và xiết chặt; nếu xuất hiện các hư hỏng như nứt, bong mối hàn phải làm dấu, mốc theo dõi và lập hồ sơ ghi chép tình hình hư hỏng;


3. Vì kèo, cột đỡ bằng bê tông không được sứt mẻ, nứt, nếu xuất hiện vế nứt phải làm mốc, dấu theo dõi và lập hồ sơ ghi chép tình hình hư hỏng;


4. Hệ vì kèo gỗ: Thay các thanh của hệ vì kèo và hệ giằng bị hỏng, bị mối mọt; thay hoặc nối các cột bị hỏng hoặc bị mục chân, trường hợp chưa thay kịp cần chống đỡ để đảm bảo an toàn; kiểm tra phẩm chất gỗ, không được có hiện tượng mục mọt, nứt ở vị trí nối ghép giữa phần gỗ cũ và phần gỗ mới; Các mối nối cột kèo của giằng phải đặt đúng vị trí quy định, phải ốp sắt, bắt bu lông và siết chặt ê cu; chỗ chấp, nối mộng phải khít nhau, những lỗ hở nhỏ không được rộng quá 2mm; nhưng bu lông ê cu dùng ở sườn kèo, chân cột, hệ giằng phải chải sạch rỉ, cho dầu, xiết chặt và phải có rông đen đệm; Đường kính của lỗ bu lông chịu lực không được lớn hơn đường kính bu lông quá 1.5mm, loại không chịu lực thì lớn hơn đường kính bu lông 2mm nhưng phải có đầy đủ ê cu rông đen; khi thay các bản đệm bằng sắt dùng trong sườn kèo chân cột phải đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế cũ và bôi dầu, quét sơn chống rỉ; Khi sửa chữa, gia công ghép nối các cấu kiện, chiều dài phải để thừa trên 5mm để lúc lắp dựng có thể điều chỉnh; các thanh chống chéo, chống đứng thì chiều dài phải để thừa 10-20mm, chống đứng phải thẳng, chống chép phải đặt đúng vị trí thiết kế như cũ; những vị trí kèo cột tiếp giáp với tường và các vị trí ẩm ướt phải quét lớp phòng mục cho gỗ; Sau khi lắp dựng sửa chữa hoặc nắn lại các vì kèo bị nghiêng, sai lệch của mặt bằng với mặt thẳng đứng của vì kèo không được quá 1/200 bề cao của nó, sai lệch phía trước sau, trái, phải của trục ngang và dọc không được lớn hơn 20mm. Sai lệch bộ phận của mỗi đoạn không được lớn hơn 1/300 bề dài của đoạn đó; Khi thay đổi thanh kèo, chiều dài, độ cao và dốc phải đúng và cùng một mặt phẳng nằm ngang với các vì kèo cũ, sai lệch cao thấp cho phép không được lớn hơn 15mm; các thanh ngang quá giang phải ngang bằng và độ dung sai cho phép không quá 3% chiều dài của thanh; các thanh đứng như trụ, chống đứng, phải ngay thẳng, dung sai cho phép thu không quá 0.5cm, thach không quá 1cm; 



5. Hệ vì kèo thép: Khi thay các thanh sắt bị rỉ, nứt ở hệ kèo và hệ giằng phải đặt đúng góc độ và vị trí cũ; các vì kèo, giằng, xà gồ phải sơn đúng chu kỳ, không được để rỉ; phải thường xuyên kiểm tra những vị trí sắt thép bị nứt, những bộ phận làm bằng sắt ống bị rỉ, những mối hàn bị bong, đặc biệt nhà khung ray, bu lông bị lỏng, đặc biệt là bu lông tiếp điểm, bu lông liên kết giữa hệ giằng, hệ kèo và dầm; Khi kiểm tra độ võng của xà gồ, của dầm, công xon và các thanh thép của vị kèo phải căn cứ vào độ võng cho phép f = 1/200*L, trong đó f là độ võng, L là chiều dài tính toán. Định kỳ hai năm kiểm tra một lần; Những hư hỏng ở vị trí nguy hiểm phải tổ chức sửa chữa ngay để đảm bảo an toàn, không kể là hư hỏng nặng hay nhẹ, đều phải lập hồ sơ và làm dấu, mốc theo dõi và định kỳ kiểm tra, ghi chép sổ sách; Bu lông ở hệ vì kèo, hệ giằng, xà gồ, công xon và các dầm khi bảo dưỡng duy tu phải kiểm tra xiết chặt và châm dầu mỡ chống rỉ; các bu lông nhất là những vị trí chịu lực ở bộ phận chủ yếu, đường kính và chất lượng bu lông thay thế không được dưới cấp bu lông cũ;



Điều 20. Hệ thống dầm, xà gồ, cầu phong, li tô.


1. Hệ thống xà gồ, cầu phong, li tô gỗ không được mục hỏng, ngay thẳng, không được xộc xệch, cong vẹo, gồ ghề, mặt trên phải bằng phẳng, không bị nứt khi đóng đinh liên kết; gỗ sử dụng phải là loại gỗ tốt, khô và phải được phòng mục tại vị trí tiếp giáp với tường; 


2. Hệ thống xà gồ, cầu phong, li tô bằng thép phải được sơn bảo vệ, không được để rỉ, các mối hàn không được bong hỏng, bu lông liên kết phải được xiết chặt, sơn bảo vệ chống rỉ;


3. Các dầm bê tông không được sứt mẻ, nứt, nếu xuất hiện vế nứt phải làm mốc, dấu theo dõi và lập hồ sơ ghi chép tình hình hư hỏng; các dầm thép phải được sơn bảo vệ, không được để rỉ sùi, nếu võng quá quy định hoặc xuất hiện vết nứt phải tổ chức làm dấu, mốc theo dõi và lập hồ sơ ghi chép tình hình hư hỏng;


4. Gia cố, sửa chữa, thay các thanh xà gồ, cầu phong bị mối mọt, rỉ nặng; đặt lại đúng vị trí đảm bảo khoảng cách mỗi hàng xà gồ phải bằng nhau, đúng kích thước thiết kế cũ, mặt trên phải bằng phẳng và thẳng hàng, sai lệch về khoảng cách không được lớn hơn 10cm; 


5. Chỗ nối xà gồ phải nối trên vì kèo, phải xáp đầu lên nhau sau đó dùng đinh đóng chặt; đầu nối của xà gồ, cầu phong giữa cái mới và cái cũ phải bằng phẳng, sai lệch cho phép 3mm; độ cong vẹo về chiều nằm ngang của mặt cắt xà gồ không được lớn hơn 1.5% của bề rộng, cạnh bị lẹm hoặc vát không được quá 10% cạnh xà gồ; 


6. Khi thay xà gồ, nếu bề rộng đặt xà gồ nhỏ hơn 10cm thì sai lệch cho phép so với xà gồ cũ 2mm, khi bề rộng lớn hơn 10cm sai lệch cho phép là 3mm; mặt bằng của xà gồ cong vênh mỗi mét dài không quá 2mm, khi thay đặt lại đúng vị trí cũ, đặt đúng lưng bụng thẳng hàng đảm bảo phẳng mái, kê đệm nếu cần thiết; 


7. Gỗ dùng để sản xuất xà gồ, cầu phong li tô phải dùng gỗ khô và có sơn phòng mục những vị trí tiếp giáp với tường; Thay cầu phong phải đúng với kích thước cầu phong cũ, khi đặt lại phải thật vuông góc với xà gồ, ngay thẳng, đóng đinh không bị vỡ, nứt đầu, xiêu vẹo không quá 2cm so với chiều dài cầu phong, khi nối cầu phong phải đóng xen kẽ; khi thay phải chọn những thanh cầu phong thẳng, nếu hơi gù hoặc cong phải bạt hoặc đệm để tránh gồ ghề mái; đuôi cầu phong phải thẳng hàng với cầu phong cũ; 


8. Khi thay li tô phải đặt thẳng hàng với hàng li tô cũ, mỗi li tô phải đóng gối lên ít nhất ba lưng cầu phong, các đầu nối của li tô phải xen kẽ, đóng đinh, không vỡ, đầu li tô và vào (ngoắc vào) chân khay của ngói; đóng li tô phải thẳng, đúng kích thước và cỡ ngói, đóng vừa phải, không quá căng hoặc quá chùng làm chân khay của ngói không bám vào li tô được;


Điều 21. Hệ thống cửa.


1. Cửa gỗ phải dùng loại gỗ tốt, khô để chế tạo; bề mặt gỗ phải được bào nhẵn, mộng và các mối ghép phải kín khít, không sứt mẻ và được chốt chặt, đầy đủ các thiết bị đi kèm như móc phòng gió, chốt, khóa; những cánh cửa cao quá 1.7m, rộng quá 0.8m phải có ke thép bốn góc; các vị trí tiếp giáp tường phải được phòng mục; giữa cửa với sàn phải có khoảng hở nhỏ để dễ đóng mở;


2. Song cửa phải đảm bảo hình dáng thẩm mỹ, khoảng cách phải đều; pa nô cửa phải phải rõ ràng, khớp nhau, ván bưng phải kín; nan chớp cửa phải dày đều, không xộc xệch; ô kính phải vuông góc, thẳng đứng, kín khít mộng;



3. Cửa sắt phải được sơn bảo vệ, không để rỉ, các mối hàn phải đảm bảo chất lượng không được bong, long; bản lề phải được châm dầu để đóng mở dễ dàng;


4. Vị trí ghép giữa mộng cũ và mộng mới của cánh cửa đi hoặc cửa sổ mặt trong có thể có khe hở 0.5mm, mặt ngoài không được có khe hở; khi sửa chữa, tháo dỡ các mộng phải giữ nguyên tránh làm sứt, mẻ, khi ghép mộng ở bốn góc cửa, phải quét lên một lớp nhựa dán và dầu pha sơn nóng, mỗi chỗ nối ghép mộng ít nhất phải dùng một đinh gỗ hoặc tre đốt để khô đóng xuyên qua thật chặt; 



5. Những cánh cửa gỗ cao quá 1.7m, rộng quá 0.8m thì bốn góc phải dùng ê ke thép đóng giữ; ván cửa phải bào nhẵn không còn những chỗ gợn, các đầu góc phải giữ gìn cho gỗ không bị sứt; bộ phận gỗ tiếp xúc với vữa, bê tông phải quét phòng mục; chỗ ghép mộng cũ và mộng mới dù là ghép chéo hay ghép bằng, mặt ghép phải bằng phẳng, sít chặt, rãnh để ghép ván phải để sâu thêm 2-3mm; 



6. Giữa cửa và sàn phải để khe hở, cánh cửa ngoài phải chừa 2mm, sai lệch cho phép 1mm, cánh cửa bên trong phải chừa 8mm, sai lệch cho phép 2mm; cánh cửa sau khi được sửa chữa xong phải đảm bảo đóng mở dễ dàng; 



7. Cánh cửa sổ mở ra ngoài nếu các móc sắt phòng giớ bị mất, bị hỏng thì phải thay thế đầy đủ; cửa đã đóng hoặc sửa chữa xong mà chưa sơn thì không được để dưới ánh nắng mặt trời hoặc thường xuyên ở nơi có độ ẩm thấp cao; 


8. Khuôn cửa yêu cầu: các thanh đứng phải đúng chiều lưng bụng, các thanh ngang trên dưới phải bằng thẳng, chân khuôn thu thách so với toàn bộ chiều cao không được lớn hơn 5mm; đường hàn liên kết phải đạt tiêu chuẩn; 


9. Song cửa  phải đảm bảo hình dáng kích thước phù hợp, khoảng cách phải đều, thẳng, xiêu vẹo không quá 2mm, lập là phải thẳng bằng, độ sai lệch của lỗ chấn song và lỗ lập là không quá 1mm; 


10. Cửa pa nô gờ chỉ phải rõ ràng, khớp nhau, giữ được đường nét của cửa phù hợp cảnh quan chung, ván bưng phải thật khít; cửa chớp yêu cầu nan chớp phải dày đều nhau, không xộc xệch, ngang bằng, thẳng đứng và độ chênh của lá chớp đúng với độ chênh của lá chớp cũ; cửa kính yêu cầu ô kính phải vuông góc, thẳng đứng ngang bằng, mộng khít, gờ chỉ đều khớp nhau; 


11. Châm dầu đầy đủ vào các bản lề cửa, những vị trí cửa thép bị rỉ nặng phải tổ chức tẩy rỉ, hàn đắp bù rỉ, các mối hàn bị bong phải hàn lại, cạo sạch rỉ và sơn chông rỉ theo quy đinh về sơn bảo vệ chống rỉ kết cấu thép;



12. Khi thay hoặc uốn các thanh sắt hỏng hoặc cong vênh phải đặt đúng vị trí, kích thước và phải đảm bảo phù hợp với kết cấu cũ;  nếu khung cửa thép bị biến hình phải gia cố sửa chữa lại cho đảm bảo yêu cầu sử dụng; khi thay thế các tấm tôn bị hư hỏng, bị rỉ phải đảm bảo chắc chắn, mỹ quan;



13. Các bộ phận phụ tùng như chốt sắt, bản lề phải chầm dầu mỡ, nếu hỏng phải thay thế hoặc sửa chữa đảm bảo yêu cầu sử dụng; sau khi bảo dưỡng duy tu xong cánh cửa phải được đóng mở dễ dàng;



14. Đối với các cửa bình thường khi bắt bản lề phải bắt ở khuôn cửa và làm sao cho tim trục ngỗng bản lề phải đúng với mép gờ; khi bắt và sửa chữa kê môn, ổ kê môn phải nằm vào cánh cửa đóng vào sau, cách mặt đất khoảng 0.8-0.9m;



15. Sửa chữa hoặc thay thế những ổ khóa bị hỏng, đặt đúng vị trí ổ khóa cũ, định kỳ châm dầu mỡ vào các ổ khóa, sau khi duy tu các ổ khóa dể sử dụng được dễ dàng;



Điều 22. Kính.


1. Kính cửa phải đầy đủ, được lau chùi vệ sinh sạch sẽ (người sử dụng), các lớp ma tít, keo dán phải đảm bảo dính chặt kính vào khuôn cửa; ô kính phải vuông góc, không sứt mẻ, khuyết, cong vẹo;


2. Kính thu sáng phải đặt theo chiều nước chảy trên mái, đảm bảo đúng độ dày, lớp trên chờm xuống lớp dưới theo đúng quy định; sơn bề mặt kính phải đều để đảm bảo cường độ sáng ổn định;


3. Khi bảo dưỡng, sửa chữa phải cạo sạch lớp keo hoặc lớp ma tít cũ, vệ sinh sạch sẽ bụi bẩn ở rãnh khuôn cửa và kính; ma tít phải điều chế cho đừng dính tay, không có hiện tượng xốp, rời, mít kẽ, phải đảm bảo độ dính kết lớn; lớp lót ma tít dọc toàn bề dài rãnh phải đều đặn không được gián đoạn, kính phải sít với ma tít; 



4. Khi cắt kính, những đường góc phải thẳng, vuông, không được sứt, mẻ, khuyết, cong vẹo; khi lắp kính phải gắn sâu vào rãnh, tâm kính phải nằm bằng phải trên các gờ giữ; 



5. Kính làm cửa thu sáng trên mái nhà, phải đặt thuận chiều nước chảy, tấm trên chồng lên tấm dưới, bề rộng gối lên nhau không nhỏ hơn 250mm, kính dày tối thiểu 3mm, sơn trên mặt kính phải đều đảm bảo ổn định cường độ ánh sáng;



Điều 23. Nền.


1. Nền là bộ phận quan trọng của công trình, góp phần đảm bảo cho mặt nền luôn khô ráo, bằng phẳng và đảm bảo đáp ứng được các yếu tố kỹ thuật yêu cầu;



2. Nền phải bằng phẳng, đảm bảo ổn định, không lún, không tạo túi cao su; nếu xuất hiện các hư hỏng phải kịp thời sửa chữa theo quy định cụ thể tại phần tiêu chuẩn nghiệm thu sản phẩm bảo dưỡng công trình đường sắt của quy trình này;


3. Bê tông nền và kết cấu bê tông: Lấy bỏ hết lớp bê tông bị hỏng của nền cũ đến lớp cát đệm; nếu dưới lớp bê tông nền có những thiết bị như đường ống ngầm, rãnh dọc dưới, trước khi đổ lại bê tông phải lắp đặt lại; không được sử dụng bê tông mác thấp hơn mác bê tông cũ; Tỉ lệ trộn bê tông phải chính xác, sai lệch về tỉ lệ quy định trong lúc trộn, về nước và xi măng tính theo trọng lượng là ± 2%, về cát và đá tính theo thể tích là ± 5%; trước khi đổ phải đầm lại lớp cát trộn, tưới nước khắp mặt bằng và chu vi lớp bê tông cũ, trát một lớp vữa xi măng móng rồi mới đổ bê tông; Khi đổ phải đầm chặt chẽ và đều đặn, nhất là những chỗ tiếp giáp giữa phần bê tông mới và phần bê tông cũ; bê tông phải dùng nước bảo dưỡng giữ độ ẩm; chỗ nền mới độ khi chưa đủ cường độ thì không được sử dụng; lưu ý các vị trí có mạch co dãn; Nếu các dầm bê tông có vết nứt, phải làm dấu theo dõi, mốc theo dõi phải thẳng góc với vết nứt và phải ghi rõ tháng năm làm mốc, dấu;



Điều 24. Cổng, hàng rào.


1. Cổng phải được lau chùi vệ sinh, thu dọn rác, bụi bẩn, tạp vật tại các rãnh cửa; bánh xe ròng rọc cổng không được mòn quá tiêu chuẩn, thường xuyên được châm dầu mỡ trục quay; khung cửa phải đảm bảo kiên cố, ngay thẳng, các tấm tôn cửa không được rỉ mọt, thủng; đầy đủ khóa;


2. Hàng rào phải đảm bảo công năng, song hàng rào phải đầy đủ, ngay thẳng, không rỉ hỏng, định kỳ được sơn bảo vệ; tường rào phải kiên cố, không hư hỏng, bong vữa, phong hóa gạch, mạch vữa;


3. Thay thế các bánh xe, ròng rọc bị mòn quá tiêu chuẩn, hư hỏng, châm dầu mỡ cho bánh xe, ổ bi; kiểm tra, châm dầu mỡ, xiết chặt các bu lông; hàn lại các mối hàn bị bong, hỏng; lau chùi vệ sinh đất, bụi bẩn, tạp vật trong các rãnh cửa đẩy;



Điều 25. Hệ thống cấp, thoát nước.


1. Hệ thống cấp nước phải hoạt động thường xuyên, không bị rò rỉ; các van xả nước phải lắp đặt đúng vị trí quy định đảm bảo sử dụng thuận tiện, hiệu quả; hệ thống kết nối báo chữa cháy tự động phải trong tình trạng hoạt động tốt;


2. Hệ thống thoát nước gồm thoát nước mái nhà, thoát nước bên ngoài nhà, thoát nước trong nhà với các bộ phận cụ thể như máng xối, máng hứng và ống máng, cống rãnh phải đảm bảo công năng, hiệu quả sử dụng, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật về độ dốc, không bị tắc, gấp khúc quá quy định, không bị hư hỏng, nứt vỡ, phong hóa bê tông, mạch vữa; hệ thống liên kết neo giữ phải chặt chẽ, chắc chắn; các mối hàn nối không được bong hỏng; hệ thống thoát nước phải được kiểm tra, khơi thông, thu dọn tạp vật, đất cát lắng đọng trước mùa mưa bão;


3. Máng xối: Khi thay thế, sửa chữa máng xối phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và đúng thiết kế của máng cũ, độ dốc tối thiểu phải đạt 1‰ và tuyệt đối không được gấp khúc;



4. Máng hứng nước: Khi thay thế hoặc sửa chữa các đoạn máng hứng nước phải đảm bảo độ dốc đều về phía ống và không được gấp khúc; các tấm kẽm phải phủ lên nhau ít nhất 2cm và hàn thật kỹ bằng thiếc; mép máng phần mới thay phải viền theo đúng đường viền cũ và phía trong nhà phải cao hơn phía ngoài;



5. Ống máng: sửa chữa lại những ống máng bằng kẽm, bằng đất nung, bằng xi măng, bằng nhựa hoặc bằng gang, định kỳ tổ chức thông ống máng để khỏi bị tắc; khi thay những ống kẽm bị rò rỉ thủng phải đảm bảo kích thước cũ, đoạn trước phải lồng vào đoạn sau ít nhất là 10cm, đặt cách tường ít nhát là 2cm; hàn lại hoặc sửa lại những đai ốc giữ ống, ống máng hỏng hoặc bị bong mối hàn; những vị trí hai ống lồng vào nhau của ông bằng đất nung hoặc ông xi măng mà bị hở phải được gắn lại bằng vữa xi măng, nếu các đai bắt gắn vào tường bị lung lay cần dùng vữa xi măng gắn chắc lại; sửa lại những chỗ nối ống gang cho thật khớp, khi sửa chú ý những chỗ nối, dùng dây day hoặc dây gai tẩm hắc ín lèn thật chặt; sửa lại hoặc làm lại các lưới chắn rác, theo kích thước cũ, đảm bảo độ thoát nước tốt; sửa lại hoặc làm lại các ống bẻ cong sát mặt đất để hướng dòng nước ra phía ngoài;



6. Tất cả các ống, móng thoát nước đều phải được kiểm tra, vệ sinh tạp vật trước mùa mưa để đảm bảo thoát nước tốt;



7. Rãnh chìm: kiểm tra toàn bộ giếng thăm, trát lại các chỗ bị bong lở, thối vữa, các vị trí gach, bê tông bị phong hóa nứt vỡ, trước khi xây phải đục và rửa sạch phần hư hỏng cũ;



8. Rãnh nổi: kiểm tra toàn bộ rãnh nổi rồi xây trát lại, trước khi xây trát phải đục và rửa sạch phần hư hỏng cũ, lưu ý phải đảm bảo đủ độ dốc dọc cho rãnh;



9. Thành rãnh khi xây trát phải thẳng, sai lệch cho phép ± 5mm, tiết diện các mặt cắt phải bằng nhau để đảm bảo độ thoát nước; sửa lại các lưới hoặc sắt chắn rác bị hỏng; trát vá lại hoặc thay các nắp giếng thăm và nắp đan cống rãnh bị nứt vỡ, hư hỏng; khi bảo dưỡng duy tu phải hót toàn bộ rác bẩn, đất cát lắng đọng;


Điều 26. Cấp, thoát nước trong nhà



1. Kiểm tra, thay thế những đoạn đường ống đứng tiêu nước thải bị nứt vỡ, thối, phong hóa, rỉ thủng, khi thay thế đặt lại phải đảm bảo đúng, phù hợp với đường ống cũ, đặt ngay thẳng và hàn nối cẩn thận để tránh rò rỉ nước;



2. Các móc sắt đai treo giữ đường ống bị mòn rỉ tiết diện phải tổ chức thay thế, nhưng vị trí rỉ mòn phải tổ chức cảo rỉ, sơn bảo vệ, vít chặt những vị trí lỏng lẻo; phần đường ống dẫn từ nhà vệ sinh ra đường ống thoát chung, nếu bị hở phải sửa chữa, hàn gắn kịp thời;



3. Nếu đường ống thoát bị tắc đột xuất thì phải thông kịp thời, đến chu kỳ bảo dưỡng duy tu phải kiểm tra và thông thoát các đường ống thoát; dùng vữa xi măng gắn lại những chậu rửa, khung đỡ chậu bị long mạch, sứt mẻ rồi sơn lại;



4. Sửa lại những phần đường ống thông hơi nước thải, phần đỉnh ống thông hơi phải cao hơn mái nhà từ 0.7m, phải cách xa các cửa và ban công tối thiểu là 4m; định kỳ kiểm tra các màng chắn, lưới chắn rác thải; sửa chữa, thay thế các phao tự động tại các thùng rửa vệ sinh bị hỏng;



5. Những đoạn ống xả nước ở nhà vệ sinh bị rò rỉ, gãy đứt phải thay, hàn lại, đầu phía cuối ống thu hẹp tiết diện để tăng cường độ lưu lượng nước xả; khi thay các thùng xả phải hàn nối chắc chắn với đường ống xả và đường ống cấp nước. Thùng rửa có thể chế tạo bằng gang, bằng sành hoặc chất dẻo, dung tích của thùng từ 6-8 lít, thời gian dốc sạch nước từ 4-5 giây;



6. Định kỳ kiểm tra, mở nút tẩy rửa, thay lưới thu bị hỏng , lấy hết cặn bã ở những âu tiểu trên tường; thay các ống rửa ở các máng tiểu nam, nữ bị hư hỏng, ống nước rửa thường có đường kính từ 15-25mm, đặt cao cách sàn 1-1.2m, có các lỗ đường kính từ 1-2mm, cách nhau 10-15cm, dặt sao cho tia nước phun nghiêng góc 45 độ;



7. Khi thay các gương sen của nhà tắm bị hỏng phải hàn nối cẩn thận để tránh rò rỉ nước, các van cấp nước nóng lạnh ở nhà tắm, chậu rửa mặt bị hỏng phải sửa chữa, nếu hết thời gian sử dụng phải thay thế; thay những đoạn ống dẫn, ống phân phối nước bị rò rỉ, đặt đúng độ dốc quy định, vặn chặt tránh để rò rỉ nước;



8. Phải đặt van xả nước ở những vị trí thấp của mỗi đoạn ống sửa chữa, miệng xả nước đặt ở những vị trí có thể tảy rửa đường ống, đường kính của vẩn nước phải đảm bảo tháo sạch nước trong đoạn ống mà nó phục vụ với thời gian không quá 2 giờ; đường kính miệng xả nước phải đảm bảo sao cho tốc độ nước chảy trong ống khi tẩy rửa không nhỏ hơn 1.1 lần tốc độ tính toán lớn nhất;



9. Khi thay các bộ phận dùng cho đường ống như tê, cút...phải đảm bảo kích thước cũ, sai lệch cho phép không quá 2mm; sai lệch đường ống so với phương thẳng đứng trên 1m đài không được quá 2mm; độ bẹp ống khi uốn so với đường kính ống không quá 10%;



10. Đối với các trạm khí ép cấp nước khi bảo dưỡng duy tu, khi thay các ống dẫn khí bị long, lỏng cần phải đúng kích cỡ và độ dày của ông như thiết kế cũ, hàn nối kỹ để đảm bảo được áp suất khí ép;



11. Định kỳ kiểm tra các hộp chữa cháy, nếu thay các ống vải gai phải đúng chiều dài và đường kính cũ, khi thay các khớp nối phải đúng loại cũ; đối với hệ thống chữa cháy tự động cần kiểm tra các khóa bằng hợp kim dễ cháy (đồng thau, lưỡi gà thủy tinh..);


Điều 27. Quét sơn.



1. Sơn gỗ: cạo sạch lớp sơn cũ, vá lấp những kẽ nứt, mặt gỗ, lỗ hở…và dùng giấy ráp đánh nhẵn; khi đã cạo chải hết lớp sơn cũ, đánh nhẵn bề mặt xong phải sơn ngay không được để hôm sau, trường hợp đặc biệt phải để hôm sau thì phải lau sạch bụi bẩn rồi mới được sơn; sơn trong những ngày thời tiết khô ráo, lớp trước khô mới sơn lớp sau; khi sơn xong lớp cuối cùng, mặt sơn phải bóng, không xùi, rộp, không có chỗ đậm nhạt, màu sơn phải đều không có vết bút sơn;



2. Sơn sắt thép: dùng búa gõ rỉ nhẹ nhàng, không làm tổn thương bề mặt thép, cạo sạch lớp sơn cũ, lớp rỉ rồi sơn ngay, trường hợp phải để hôm sau thì quét một lớp dầu sơn và phải lau sạch trước khi sơn; sơn ba lớp, sơn đỏ lót bên trong và hai lớp sơn xám bên ngoài, lớp trước khô mới sơn lớp sau; phải phủ kín bề mặt không được để sót; sơn phải đều, bằng phẳng, không được để chỗ dày, chỗ mỏng, không được để nhăn, phồng, chảy; mép sơn phải thẳng, giữa sơn cũ và sơn mới không được cồng lên nhau qua 0.5cm; dùng cắn sơn chét kín khe hở giữa các lớp thép, trước khi chét phải vệ sinh sạch sẽ; sơn các máng mước, ống máng nước bằng tôn không được sơn trong những ngày nắng gắt, mưa, sương chưa khô và nhiệt độ dưới 5 độ C;



3. Sơn tường: tường xây trát xong để khô mới được sơn, bề mặt phải được làm phẳng, trước khi sơn phải bả ma tít hai lớp, mỗi lớp cách nhau 2 giờ, xử lý phẳng bề mặt tường sau khi bả ma tít, vệ sinh bụi bẩn bề mặt, sơn hai lớp sơn lót và hai lớp sơn phủ hoàn thiện, mỗi lớp cách nhau 2 giờ;



Điều 28. Quét vôi.



1. Cạo sạch, kỹ toàn bộ lớp vôi cũ, sửa chữa bằng phẳng những vị trí sứt vỡ, mặt tương phải chờ thật khô mới quét vôi; vôi phải được tôi trong bể xây gạch để không bị lẫn đát, tạp chất làm cho vôi không trắng, nước vôi phải khuấy thật đều và lọc qua lưới thép, bột màu phải tưới mịn, không gợn, không vón cục, khi pha bột màu vào nước vôi phải khuấy đều;



2. Bột màu pha nhiều hay ít tùy theo đậm nhạt, sau khi xét nghiệm màu sắc đã được quét thử trên một mảng tường; để tránh biến màu, vôi màu chỉ pha đủ số lượng dùng trong một ngày, không để qua ngày;



3. Trước tiên phải quét lót một lớp vôi trắng, sau khi vôi lót khô, nếu thấy còn vị trí gồ ghề, sứt sẹo thì phải sửa chữa lại rồi quét đậm vôi trắng lên đó, sau lượt vôi trắng, quét các lướp vôi màu, lớp trước khô mới quét lớp sau; trong khi quét vôi mặt tường, phải đưa nhát chổi lên xuống theo chiều đứng, không được đưa ngang;



Điều 29. Công trình, bộ phận chống sét.


1. Các công trình, bộ phận chống sét phải được định kỳ kiểm tra theo quy định hiện hành của pháp luật và đảm bảo khả năng hoạt động khi có sét xảy ra; các vị trí mối nối, mối hàn, đinh ri vê liên kết, dây dẫn phải đảm bảo chất lượng, diện tích tiếp xúc tốt; kiểm tra các vị trí nối đất sau các trận mưa lũ;


2. Các lớp mạ hoặc sơn chống rỉ mòn không được bong, hỏng; trị số điện trở không được tăng quá giá trị cho phép, nếu vượt quá quy định phải có biện pháp sửa chữa, khắc phục ngay;


3. Định kỳ kiểm tra các công trình chống sét theo thời gian như sau: công trình cấp I, sáu tháng kiểm tra một lần; công trình cấp II, cấp III xây dựng tại những khu vực có môi trường dễ bị ăn mòn, công trình thường xuyên có tập trung đông người thì mỗi năm phải kiểm tra một lần; các công trình còn lại 3 năm kiểm tra một lần;



4. Sau khi kiểm tra nếu phát hiện vị trí nào hư hỏng phải sửa chữa ngay, khi các bộ phận mòn rỉ chỉ còn 70% tiết diện thì phải thay thế; nếu dây dẫn có vị trí han rỉ làm cho tiết diện dây chỉ còn lại dưới 50mm2 thì phải thay dây mới;



5. Các mối hàn, mối nối nếu bị cong, hỏng, bong phải hàn nối lại, vị trí nối tối thiểu phải có hai đinh ri vê hay bu lông bắt chặt, diện tích mặt tiếp xúc tại mối nối tối thiểu bằng hai lần diện tích tiết diện dây;



6. Nếu lớp mạ hoặc sơn chống mòn rỉ bị bong, bị hỏng thì phải cạo bỏ sạch sẽ rôi sơn mạ lại; khi kiểm tra nếu trị số điện trở nối đất tăng quá 20% phải bổ sung thêm cọc nối đất, trường hợp tăng quá 40% phải đào cọc nối đất lên để kiểm tra xử lý;



7. Trong hai năm đầu sau khi xây dựng công trình cần phải thường xuyên theo dõi kiểm tra nơi đặt bộ phận nối đất sau các trận mưa lũ, nếu lún phải đắp đất bổ sung; việc kiểm tra, sửa chữa định kỳ phải tiến hành trước mùa mưa; các công trình sau khi bị sét đánh trong các trận mưa bão đã được sửa chữa, thay đổi thiết bị…phải quan tâm kiểm tra đột xuất;


Điều 30. Điện chiếu sáng.


1. Hệ thống điện phải được lắp đặt đúng quy định về đảm bảo an toàn điện, đảm bảo đầy đủ sứ, chân sứ, xà đỡ dây dẫn; thiết bị đóng ngắt; các nơi có điều kiện đặc biệt như nhà tắm, nhà bếp phải sử dụng dây dẫn được cách điện chống ẩm ướt, dây dẫn được cách điện có bảo vệ hoặc dây cáp;


2. Ánh sáng phải đảm bảo đủ cường độ chiếu sáng tối thiểu đối với các loại hình công việc theo quy định hiện hành của tiêu chuẩn chiếu sáng;


3. Kiểm tra khoảng cách giữa các dây dẫn, giữa dây dẫn với sàn, tường, giữa các vật giữ cố định dây dẫn, nếu không đúng kích thước khoảng cách phải sửa lại; kiểm tra, sửa chữa, thay thế các sứ, chân sứ, xà đỡ dây dẫn và dây cáp;



4. Khi thay những dây dẫn hỏng, dây trần những nơi thường xuyên có người qua lại cần phải đảm bảo an toàn không được để người đụng chạm vào dây dẫn; dây đặt nằm ngang, khoảng cách từ dây dẫn tới bạc tam cấp, ban công, mái nhà tối thiểu 2.5m, trên cửa sổ tối thiểu 0.5m, dưới ban công tối thiểu 1.0m, dưới cửa sổ tối thiểu 1.0m; trường hợp dây dẫn đặt thẳng đứng thì khoảng cách từ dây dẫn đến cửa sổ tối thiểu 0.75m, đến ban công tối thiểu 1.0m;



5. Khi kiểm tra và thay dây dẫn ở những nơi ẩm ướt như nhà bếp, phong tắm phải dùng loại dây dẫn được cách điện chống ẩm ướt, dây dẫn được cách điện có bảo vệ hoặc dây cáp; khi bảo dưỡng duy tu cần chú ý không được đặt các dây dẫn và các thiết bị mà người ta có thể với tới khi đứng tắm;



6. Phải có thiết bị đóng ngắt mạch rẽ vào nơi ẩm ướt và ở các đầu nhánh đi ra ngoài; không được dùng dây  trần trong các phong có chất nổ, dễ cháy, dây dẫn trung hòa cần phải được cách điện như dây pha; những thiết bị chiếu sáng, thiết bị đóng cắt, mạch ổ cắm điện phải đặt cách khu vực có chất nổ, chất dễ cháy 10m;


Điều 31. Thông gió, thông hơi và phòng cháy chữa cháy.


1. Công trình thông gió, thông hơi phải thường xuyên hoạt động trong trạng thái tốt; các sai lệch về các chỉ số hiệu suất phải đảm bảo trong giới hạn cho phép, nếu vượt quá phải kịp thời sửa chữa, khắc phục; các giá đỡ, hệ thống liên kết đường ống phải chắc chắn, không xộc xệch;


2. Hệ thống phòng cháy chữa cháy phải phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn phòng cháy chữa cháy hiện hành; thực hiện đầy đủ các nội dung đối với các công trình theo quy định phải tổ chức các hoạt động nâng cao khả năng, nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy như tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy…;


3. Khi sửa chữa hàn nối lại các ống thông gió, thông hơi thì bề mặt bên trong của các đường thông gió, thông hơi phải đảm bảo bằng phẳng, nhẵn; nếu đường ống làm bằng thép dát mỏng bị han rỉ thì phải cạo sạch rỉ và phải sơn cả mặt trong, mặt ngoài một lớp sơn bảo vệ;



4. Sau khi sửa chữa đường ống thông gió, thông hơi phải kiểm tra vận hành thử đường ống, chỉ được phép đưa vào sử dụng các đường ống sau khi đã vận hành liên tục trong 8 giờ đồng hồ; sửa lại các giá đỡ đường ống bị xộc xệch;



5. Khi sửa chữa các đường ống dẫn hơi, đường kính sai lệch so với đường kính ống cũ cho phép là, nếu đường kính đường ống từ 100-165mm sai lệch ± 2.5mm, nếu đường kính đường ống từ 195-265mm sai lệch ± 3mm, nếu đường kính đường ống đến 1500mm sai lệch ± 4mm, nếu đường kính đường ống trên 1500mm sai lệch ± 7mm; đối với ống dẫn khí, sai lệch theo phương thẳng đứng trên 1m chiều cao không vượt quá 3mm;



6. Sai lệch về các chỉ số hiệu suất của hệ thông thông gió phải đảm bảo trong giới hạn cho phép, cụ thể: thể tích khí đi qua các cửa không vượt quá 10%, nhiệt độ không khí tính bằng độ C không vượt quá 2%, độ ẩm tương đối của không khí không vượt quá 5%;



NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG


Điều 32. Nguyên tắc nghiệm thu



1. Chỉ được nghiệm thu và thanh toán kinh phí bảo dưỡng công trình cho những công việc, công trình, hạng mục công trình thực hiện theo đúng hồ sơ bảo dưỡng công trình được phê duyệt và có ý kiến đánh giá chất lượng bảo trì ĐẠT YÊU CẦU theo kết quả kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu chất lượng bảo dưỡng công trình của cấp có thẩm quyền;



2. Những công việc, công trình, hạng mục công trình có ý kiến đánh giá chất lượng bảo dưỡng KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU chỉ được nghiệm thu và thanh toán sau khi đã khắc phục hoàn thành những tồn tại theo biên bản kết luận của đoàn kiểm tra nghiệm thu đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của hồ sơ bảo dưỡng công trình được cấp thẩm quyền phê duyệt;



3. Trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nghiệm thu, Đơn vị được nghiệm thu sản phẩm phải kịp thời sửa chữa, khắc phục các tồn tại theo biên bản nghiệm thu mà đoàn kiểm tra nghiệm thu đã kết luận và tổ chức nghiệm thu lại để lập hồ sơ thanh toán kinh phí bảo dưỡng công trình. Trường hợp đặc biệt có thể tổ chức nghiệm thu lại trong kỳ nghiệm thu tiếp theo;



Điều 33. Tổ chức nghiệm thu chất lượng bảo dưỡng


1. Trước khi lập phiếu yêu cầu tổ chức nghiệm thu kết quả bảo dưỡng công trình, Đơn vị được nghiệm thu sản phẩm bảo trì công trình phải tự kiểm tra, khẳng định sự phù hợp về chất lượng các công việc thực hiện bảo dưỡng công trình do mình thực hiện so với yêu cầu của hồ sơ bảo dưỡng công trình được phê duyệt và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quy phạm hiện hành. 


2. Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng (nghiệm thu nội bộ) thể hiện bằng biên bản giữa người trực tiếp phụ trách thi công bảo dưỡng với giám sát thi công bảo dưỡng của Đơn vị đó (giám sát nội bộ) hoặc thể hiện bằng nội dung cam kết về sự phù hợp về chất lượng các công việc thực hiện bảo dưỡng công trình do mình thực hiện ngay trong phiếu yêu cầu nghiệm thu sản phẩm bảo dưỡng công trình;


3. Các bước tổ chức nghiệm thu:



a) Kiểm tra đánh giá chất lượng công tác nội nghiệp;



b) Kiểm tra kết quả nghiệm thu nội bộ, giấy phép sử dụng các máy móc, vật tư thiết bị; giấy chứng nhận chất lượng, chứng nhận kết quả thí nghiệm kiểm tra, quyết định cho phép đưa vào sử dụng các loại vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị, linh kiện, phụ kiện, phối kiện liên kết… trong công tác bảo trì công trình đường sắt;



c) Kiểm tra đánh giá chất lượng, nghiệm thu từng nội dung công việc, công trình, hạng mục công trình tại hiện trường;



d) Phân tích, tính toán điểm trừ, đánh giá xếp loại và lập biên bản nghiệm thu chất lượng bảo trì công trình;



Điều 34. Trách nhiệm của đoàn kiểm tra nghiệm thu



1. Thành phần tham gia kiểm tra nghiệm thu:



1.1 Đơn vị đặt hàng hoặc giao thầu: Đại diện Lãnh đạo đơn vị hoặc người được ủy quyền đại diện và các cán bộ chuyên môn nghiệp vụ liên quan;


1.2 Đơn vị giám sát: Đại diện Lãnh đạo đơn vị và những người trực tiếp giám sát thực hiện các nội dung bảo dưỡng công trình tại hiện trường;



1.3 Phía đơn vị nhận đặt hàng hoặc trúng thầu: Người chỉ huy thi công bảo dưỡng công trình, người giám sát thực hiện các nội dung bảo dưỡng công trình tại hiện trường (giám sát nội bộ);


1.4 Các chuyên gia chuyên ngành tham gia đối với những công việc, công trình, hạng mục công trình có sự tham gia của chuyên gia;



2. Trách nhiệm của đoàn kiểm tra nghiệm thu:



6.1 Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá chất lượng công tác bảo trì công trình đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra nghiệm thu sản phẩm bảo trì công trình này;



6.2 Chỉ được kiểm tra, đánh giá, tính toán điểm trừ cho chất lượng công tác bảo trì công trình của các nội dung thực hiện quy định trong Quy trình bảo trì này. Tuyệt đối không sửa đổi, bổ sung, bớt các hạng mục công tác và tự xem xét điểm trừ. Nếu có phát sinh hạng mục ngoài quy định hoặc có những kiến nghị về vấn đề vượt ra ngoài quy định của Quy trình này phải lập thành văn bản kịp thời báo cáo lên cấp thẩm quyền xem xét giải quyết;



6.3 Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phải tổ chức họp với cơ sở để đánh giá chất lượng, đề xuất các tồn tại và yêu cầu đơn vị được nghiệm thu phải nghiêm chỉnh thực hiện việc chỉnh sửa, khắc phục các tồn tại đồng thời tập hợp các ý kiến đề xuất khắc phục khó khăn vướng mắc của đơn vị cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết kịp thời theo quy định;



Điều 35. Trách nhiệm của đơn vị được nghiệm thu


1. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, máy móc, thiết bị phục vụ công tác đo đạc kiểm tra; cung cấp các số liệu, tài liệu, văn bản liên quan theo yêu cầu và hợp tác chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn kiểm tra nghiệm thu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;


2. Tiến hành sửa chữa, khắc phục ngay các tồn tại theo kết luận của Đoàn kiểm tra nghiệm thu; đề xuất các kiến nghị giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các hoạt động bảo dưỡng công trình để từng bước đưa hoạt động bảo trì công trình ngày càng hiệu quả;



3. Khen thưởng các cá nhân, đơn vị cơ sở của mình có thành tích đảm bảo chất lượng công tác bảo trì công trình và kiểm điểm, phê bình, kỷ luật kịp thời các cá nhân, đơn vị cơ sở của mình khi không thực hiện bảo trì theo đúng quy định của quy trình này để công trình không đảm bảo chất lượng kỹ thuật quy định;



Điều 36. Phúc tra kết quả thực hiện bảo dưỡng công trình



1. Hàng quý, sáu tháng và hết năm, Đơn vị tổ chức nghiệm thu sản phẩm phải thành lập các đoàn phúc tra, phúc tra chéo kết quả thực hiện bảo dưỡng công trình kết cấu hạ tầng đường sắt nhằm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động bảo dưỡng công trình, trao đổi học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị liên quan trong hoạt động bảo dưỡng công trình để từng bước đưa hoạt động bảo dưỡng công trình ngày càng thống nhất, hiệu quả đảm bảo đáp ứng yêu cầu an toàn vận hành khai thác;


2. Nội dung phúc tra: kiểm tra lại công tác nội nghiệp và ngoại nghiệp của toàn bộ quá trình thực hiện bảo dưỡng công trình, quá trình tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán kinh phí bảo dưỡng công trình; 



3. Thành phần đoàn phúc tra: gồm có đầy đủ đại diện Lãnh đạo, các cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị liên quan trong hoạt động bảo trì công trình;


4. Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện bảo dưỡng công trình: sau khi kết thúc phúc tra, phúc tra chéo phải tổ chức hội nghị để đánh giá tổng quát hoạt động bảo trì công trình, đồng thời đề xuất các kiến nghị, biện pháp giải quyết các bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện và lập thành báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời;


Điều 37. Phương pháp kiểm tra nghiệm thu khối lượng, chất lượng.


1. Mỗi công trình kiến trúc sau khi thực hiện các hoạt động bảo dưỡng đều phải tổ chức kiểm tra nghiệm thu chất lượng sản phẩm bảo dưỡng công trình theo đúng các nội dung quy định của tiêu chuẩn kỹ thuật nghiệm thu và theo đúng phương pháp nghiệm thu cụ thể sau đây;



2. Đối với công trình: kiểm tra tổng thể, đánh giá chất lượng, nghiệm thu sản phẩm qua các nội dung công việc đã thực hiện như phần nền, mặt nền, tường, sàn, trần, cột, vì kèo và hệ giằng, phần mái, phần cửa, phần sơn, phòng chống lụt bão…;


3. Đối với phần cấp thoát nước: phần thoát nước mái nhà gồm máng xối, máng hứng thì phải kiểm tra, nghiệm thu toàn bộ; phần cống rãnh thì lấy 30m đường cống tiêu biểu để kiểm tra, đánh giá nghiệm thu, nhưng phải có tối thiểu hai gố ga được kiểm tra, đánh giá; phần cấp thoát nước trong nhà phải kiểm tra cấp thoát nước của một khu vệ sinh, kiểm tra một gian đường ống cấp nước, kiểm tra hai chậu rửa mặt và ít nhất năm vòi cấp nước;



4. Phần điện: kiểm tra một gian đường dây cung cấp điện cho các thiết bị, bao gồm dây dẫn, công tắc, cầu dao, cầu chì, các mối nối…; kiểm tra hệ thống điện trong một nhà tắm, vệ sinh;



5. Công trình, bộ phận chống sét: kiểm tra toàn bộ công trình chống sét, đặc biệt lưu ý tại các vị trí tiếp đất, các mối hàn, mối nối; kiểm tra hồ sơ ghi chép, theo dõi;



6. Công trình thông gió: kiểm tra hai gian đường ống thông gió, kiểm tra ít nhất hai máy thông gió đặt trên tường, 


Điều 38. Đánh giá chất lượng công tác bảo dưỡng.


1. Sau khi kết thúc kiểm tra, kiểm đếm, đánh giá số lượng, chất lượng bảo dưỡng công trình, Đoàn kiểm tra nghiệm thu phải tổ chức họp phân tích, đánh giá chất lượng của từng hạng mục công việc (ray chính, ray hộ bánh, tà vẹt…) được quy định trong Tiêu chuẩn bảo trì và tổng hợp, lập biên bản xác nhận kết quả nghiệm thu chất lượng bảo dưỡng công trình;


2. Chất lượng bảo dưỡng của hạng mục công việc (từ Nền, Mặt nền….cho đến công trình, thiết bị thông gió) được đánh giá là ĐẠT YÊU CẦU khi có không quá 5% trong tổng số danh mục của hạng mục đó là ĐẠT YÊU CẦU;


Ví dụ: Khi kiểm tra chất lượng bảo dưỡng của hạng mục Mặt nền lát gạch có 7 danh mục nội dung cần phải kiểm tra cụ thể trong Danh mục nội dung công việc thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng bảo dưỡng công trình quy định trong Tiêu chuẩn bảo trì công trình, khi có quá 5%, tức là chỉ cần có 01 danh mục không đạt (ví dụ: danh mục thứ 4, mặt láng rải vữa bị lồi lõm trên 15mm) thì hạng mục bảo dưỡng ray chạy tàu trên cầu phải đánh giá là KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU.


3. Chất lượng bảo dưỡng của công trình được đánh giá là ĐẠT YÊU CẦU khi có 100% tất cả các hạng mục công việc được quy định trong Tiêu chuẩn bảo trì công trình, gồm từ Nền, Mặt nền, tường và trát vá, mái….cho đến công trình, thiết bị thông gió, đều được đánh giá ĐẠT YÊU CẦU và công tác nội nghiệp cũng được đánh giá là ĐẠT YÊU CẦU;


Điều 39. Công tác nội nghiệp.



Phải đảm bảo đầy đủ, đúng quy cách và được ghi chép thường xuyên theo quy định các loại sổ sách sau đây:


			TT


			HẠNG MỤC KIỂM TRA





			1


			Sổ bảo trì công trình và các sổ liên quan;





			2


			Sổ kiểm tra công trình của cung trưởng, ghi chép phiếu yêu cầu;





			3


			Sổ phân công công tác, kế hoạch tháng, tuần








Điều 40. Sổ Nhật ký bảo trì công trình.


1. Sổ Nhật ký bảo trì công trình được Đơn vị trực tiếp bảo trì công trình đường sắt lập và đóng dấu giáp lai giữa các trang của sổ, có xác nhận của Đơn vị bảo trì công trình; gồm có hai phần: Phần 1 là Phần những thông tin chung và phần 2 là Phần ghi nhật ký bảo trì công trình. Tùy theo nội dung bảo trì công trình (là bảo dưỡng hay sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất…) mà Đơn vị trực tiếp bảo trì công trình lựa chọn các nội dung quy định cụ thể sau đây cho phù hợp thực tế;



2. Phần những thông tin chung gồm những nội dung sau đây:



Tên công trình



Tên hạng mục công trình, gói thầu



Địa điểm xây dựng



Chủ đầu tư: Họ và tên người đại diện - chức vụ



Đơn vị quản lý dự án (nếu có): Họ và tên người đại diện, họ và tên Trưởng ban QLDA, họ và tên các thành viên Ban QLDA;



Đơn vị giám sát thi công: Họ và tên người đại diện-chức vụ, họ và tên cán bộ phụ trách giám sát, họ và tên cán bộ giám sát;



Đơn vị thi công công trình (nhà thầu chính và các nhà thầu phụ): Họ và tên người đại diện-chức vụ, họ và tên chỉ huy trưởng công trường, họ và tên các cán bộ kỹ thuật thi công trực tiếp, công việc thực hiện;



Nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công-dự toán: Họ và tên Chủ nhiệm đồ án, họ và tên những người chủ trì thiết kế theo từng bộ môn kèm theo mã số chứng chỉ hành nghề;



Đơn vị thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công-dự toán: Họ và tên chủ trì thẩm tra kèm theo mã số chứng chỉ hành nghề;



Cơ quan thẩm định thiết kế bản vẽ thi công-dự toán



Cơ quan phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán: Họ và tên người phê duyệt, số và ngày tháng quyết định phê duyệt;



Hợp đồng thi công: Số và ngày tháng hợp đồng thi công, ngày khởi công theo hợp đồng và thực tế thực hiện, ngày bàn giao theo hợp đồng và thực tế thực hiện; 



Các thông tin khác về quy cách của sổ (số trang của sổ, được đánh số thứ tự, đóng dấu giáp lai ở đâu…), họ và tên người phụ trách thi công công trình (ký xác nhận) và quản lý sổ nhật ký, họ và tên người phụ trách giám sát thi công-ký xác nhận, họ và tên người phụ trách giám sát tác giả-ký xác nhận;



Các bảng biểu: Bảng Thống kê về danh sách bộ máy quản lý chất lượng công trình, gồm họ và tên, trình độ chuyên môn, chức vụ-chuyên môn phụ trách, thời gian tham gia, ghi chú; Bảng tổng hợp các văn bản pháp lý liên quan đến công trình, gồm văn bản, số ngày tháng, cơ quan ban hành, tóm tắt nội dung, ngày nhận; Bảng nội dung công việc và khối lượng chủ yếu của công trình, gồm tên công việc, đơn vị tính, khối lượng, ghi chú; Bảng tổng hợp các biên bản nghiệm thu, gồm tên biên bản, ngày tháng ký biên bản, nhận xét chất lượng công việc thực hiện;



3. Phần ghi nhật ký bảo trì công trình do đơn vị trực tiếp bảo trì công trình lập,  có ký xác nhận của Giám sát thi công và Người phụ trách ky thuật thi công trực tiếp. Nhật ký bảo trì công trình được lập cho từng ca làm việc hoặc ngày làm việc, gồm các nội dung sau đây:



Thời tiết: Ghi cụ thể diễn biến tình hình thời tiết trong ngày;



Tình hình nhân lực: nhân lực kỹ sư theo chuyên ngành, nhân lực cao đẳng, trung cấp, công nhân, nhân lực khác;



Tình hình thiết bị: số lượng các loại máy móc thiết bị trên công trường;



Tình hình thi công: Nội dung công việc thực hiện; Biện pháp thi công, gồm các nội dung tóm tắt về biện pháp tổ chức thi công chỉ đạo, biện pháp thi công hạng mục, nêu quy chuẩn, tiêu chuẩn thi công, các chỉ dẫn, yêu cầu kỹ thuật áp dụng; Tình trạng thực tế vật liệu, cấu kiện sử dụng, gồm nguồn gốc xuất xứ, khả năng đáp ứng yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; Chất lượng thi công, gồm các khẳng định về đảm bảo hay không đảm bảo theo yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thi công, sự cố, hư hỏng, sai lệc nếu có; Tiến độ thực hiện, gồm các đánh giá tại mỗi thời điểm nghiệm thu công việc hoàn thành so với tiến độ chi tiết được duyệt; Những thay đổi, bổ sung, điều chỉnh so với thiết kế được duyệt, ghi rõ những thay đổi, bổ sung và nguyên nhân, biện pháp khắc phục;



Ý kiến của giám sát tác giả thiết kế về những thay đổi, bổ sung, điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công, gồm ý kiến khẳng định việc đồng ý hay không đồng ý sửa đổi thiết kế, lý do, yêu cầu, kiến nghị;



Tình hình công tác vệ sinh môi trường, gồm các đánh giá khẳng định đạt chất lượng TỐT, BÌNH THƯỜNG hay KÉM;



Tình hình công tác đảm bảo an toàn lao động: gồm các đánh giá khẳng định đạt chất lượng TỐT, BÌNH THƯỜNG hay KÉM;



Tình hình liên quan khác;



Nhận xét, đánh giá và yêu cầu của cán bộ giam sát thi công;



Nhận xét, đánh giá và yêu cầu của Chủ đầu tư;



Ý kiến của nhà thầu thi công về việc tiếp thu nhận xét, đánh giá và yêu cầu của Giám sát thi công, của Chủ đầu tư; kiến nghị, đề xuất của Nhà thầu thi công…;
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Quy trình bảo trì công trình đường sắt






BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG ĐƯỜNG SẮT



Điều 1. Nhiệm vụ cơ bản của bảo trì công trình đường sắt là phòng ngừa và khắc phục các nguyên nhân gây hư hỏng nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình trong suốt quá trình hoạt động.



Điều 2. Nội dung cơ bản của bảo trì công trình là kiểm tra, theo dõi, sủa chữa kịp thời đảm bảo an toàn chạy tàu, hạn chế các hư hỏng phát sinh theo nguyên tắc thường xuyên, liên tục trên toàn bộ đoạn, khu đoạn quản lý. 



Điều 3. Bảo trì kết cấu hạ tầng công trình đường sắt gồm các công tác sau :



1. Kiểm tra, theo dõi hàng ngày (công tác tuần đường, cầu, hầm, gác chắn...); kiểm tra thường xuyên, định kỳ; kiểm tra trước, trong và sau mùa mưa bão, lũ lụt và kiểm tra đặc biệt, đột xuất;



2. Bảo dưỡng thường xuyên công trình (còn gọi là bảo quản công trình) gồm các công tác chăm sóc, sửa chữa các hư hỏng nhỏ, duy tu thiết bị, cấu kiện, bộ phận công trình được tiến hành thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch;



3. Sửa chữa công trình (còn gọi là duy tu công trình) gồm các công tác sửa chữa định kỳ theo kế hoạch; sửa chữa đột xuất khắc phục các hư hỏng có thể gây mất an toàn chạy tầu và sửa chữa, gia cố mùa mưa bão, lũ lụt....



Điều 4. Căn cứ điều kiện thực tế, đơn vị trực tiếp bảo trì công trình đường sắt tổ chức thực hiện bảo trì công trình theo kế hoạch. 



Điều 5. Kiểm tra, theo dõi hàng ngày :


1. Tất cả các công trình đường đường sắt đều được kiểm tra, theo dõi thường xuyên hàng ngày. Công việc kiểm tra theo dõi thường xuyên do nhân viên tuần đường thực hiện công tác tuần kiểm, theo dõi theo chức năng, nhiệm vụ và quy trình tuần đường quy định; kịp thời phát hiện các hư hỏng, chướng ngại trong đoạn đường tuần tra, các vụ việc lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông ghi chép cụ thể vào sổ tuần đường theo Biểu mẫu quy định; Những công trình có yêu cầu theo dõi đặc biệt thì phải thành lập tổ chuyên trách theo dõi riêng;


2. Sửa chữa kịp thời các hư hỏng, chướng ngại nhỏ...ghi chép cụ thể vào Sổ tuần đường và báo cáo đơn vị cơ sở và đơn vị trực tiếp bảo trì công trình;



3. Thực hiện các biện pháp phòng vệ khi phát hiện có hư hỏng lớn không xử lý được hoặc có thể gây mất an toàn chạy tầu và kịp thời báo cáo đơn vị cơ sở và đơn vị trực tiếp bảo trì công trình để xử lý khắc phục;



4. Tuần đường theo quy trình và biểu đồ được phê duyệt có nhiệm vụ chủ yếu sau : 


4.1. Phát hiện, sửa chữa ngay các hư hỏng nhỏ có thể làm được, ghi chép chi tiết vào sổ tuần đường và báo cáo phụ trách đơn vị (Cung hoặc Đội đường); Lau chùi, tô kẻ lại các mốc, biển, vệ sinh cỏ rác xung quanh các mốc, biển, sửa chữa các mốc, biển nghiêng đổ.


4.2. Đặt tín hiệu cảnh báo, phòng vệ đồng thời báo cáo kịp thời với đơn vị cơ sở bảo trì công trình (Cung hoặc Đội) khi phát hiện các hư hỏng lớn không khắc phục được có khả năng gây mất ổn định công trình hoặc an toàn chạy tàu;


5. Trong thời gian mưa bão, ngập, lụt tại các vị trí xung yếu có nguy cơ gây trở ngại cho khai thác chạy tàu phải bố trí tuần tra thường xuyên;



6. Gác chắn tại các đường ngang : Đảm bảo an toàn người, phương tiện lưu thông; bảo dưỡng, sửa chữa giữ gìn đảm bảo đường ngang và các thiết bị đường ngang luôn ở trạng thái tốt theo quy định về tổ chức phòng vệ và Điều lệ đường ngang. 


Điều 6. Kiểm tra định kỳ :



1. Công tác kiểm tra định kỳ phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc theo chế độ, phạm vi, thời gian và nội dung quy định như sau : 



Chế độ, phạm vi, nội dung kiểm tra định kỳ


			Chức danh


			Phạm vi kiểm tra


			Thời gian kiểm tra


			Nội dung kiểm tra


			Tài liệu ghi chép





			Cung trưởng


			Cung đường


			Nửa tháng/lần


			- Kiểm tra cự ly, thuỷ bình, cao thấp, phương hướng, nền đường, mương rãnh, nền đá, đường ngang, mốc biển


			Sổ kiểm tra đường





			


			


			- nt -  


			- Kiểm tra các ghi đường chính và đón gửi tầu


			- nt -





			


			


			Một tháng/lần


			- Cùng đơn vị Thông tin Tín hiệu và nhà ga kiểm tra ghi cổ họng và ghi đường đón gửi tầu.


			Sổ kiểm tra thiết bị ga





			


			


			- nt -


			- Kiểm tra đường và ghi đường nhánh và các đường trong ga.


			Sổ kiểm tra đường





			


			


			Các tháng 2; 5; 8; 11 (thủ công) hoặc mỗi tháng 1 lần (bằng máy)


			- Kiểm tra toàn bộ ray và phối kiện.


			Biên bản kiểm tra





			Đội trưởng, giám sát viên, cán bộ kỹ thuật đội


			Đội đường


			Mỗi tháng/lần


			- Kiểm tra toàn bộ nền đường, mặt đường, các công trình bảo vệ nền đường, các hệ thống thoát nước, các  mốc biển, các ghi đường chính và đón gửi tầu.


			Sổ kiểm tra đường





			


			


			Mỗi quý/lần


			- Kiểm tra chất lượng đường, ghi toàn liên cung hoặc đội


			





			


			


			Mỗi tháng/lần


			- Kiểm tra công tác bảo dưỡng đường, đường ngang của Cung tại hiện trường, công tác tuần đường, gác chắn.


			Sổ kiểm tra, sổ tuần đường, sổ gác chắn.





			


			


			Mỗi tháng/lần


			- Đi áp máy phát hiện những chỗ đường xấu.


			Sổ kiểm tra đường





			


			


			Mỗi tháng/lần


			- Tham gia liên hiệp kiểm tra ghi trên đường chính và đón gửi tầu.


			





			


			


			Các tháng 2; 5; 8; 11 (thủ công) hoặc mỗi tháng 1 lần (bằng máy)


			- Chỉ đạo kiểm tra ray và phối kiện.


			Biên bản kiểm tra ray.





			


			


			Các tháng 1; 4; 7; 10.


			- Kiểm tra ghi đường nhánh, đường trong ga.


			Sổ kiểm tra đường





			Giám đốc hoặc Phó Giám đốc đơn vị trực tiếp bảo trì công trình


			Phạm vi quản lý 


			Mỗi tháng ít nhất 1 lần


			- Cung trưởng hoặc Giám sát viên hoặc cán bộ kỹ thuật đi áp máy để phát hiện các chỗ đường xấu.


			Sổ kiểm tra đường





			


			Một số Cung (lần lượt trong quý đi hết các Cung trong phạm vi quản lý)


			Mỗi tháng ít nhất 1 lần


			- Kiểm tra tình hình đường, đường ngang, công tác tuần đường, gác chắn, công tác bảo dưỡng đường.


			





			


			Một số Cung


			Mỗi quý 1 lần


			- Tham gia kiểm tra cự ly, thuỷ bình, phương hướng đường, kiểm tra đường cong bằng đường tên, kiểm tra ghi đường chính và đón gửi tàu


			





			


			Một số Cung


			Mỗi quý 1 lần


			- Tham gia kiểm tra ray, chú ý những nơi có ray xấu.


			








2. Căn cứ chế độ, phạm vi, nội dung kiểm tra theo biểu trên đơn vị trực tiếp bảo trì công trình xây dựng kế hoạch, bố trí cán bộ có chức năng, năng lực chuyên môn thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên. 



Điều 7. Kiểm tra mùa mưa bão, lũ lụt :



1. Chế độ, phạm vi, thời gian và các nội dung kiểm tra trước, sau và trong mùa mưa bão theo quy định trong biểu sau :



Chế độ, nội dung kiểm tra trước và sau mùa mưa bão, lũ lụt



			Chức danh


			Phạm vi kiểm tra


			Thời gian kiểm tra


			Nội dung kiểm tra


			Tài liệu ghi chép





			Cung trưởng


			Cung


			Trước và sau mùa mưa bão


			- Kiểm tra nền đường, hệ thống thoát nước, công trình bảo vệ nền đường.


			Sổ kiểm tra đường





			


			


			Trong thời gian mưa bão ít nhất 1 lần/ngày


			- Kiểm tra chỗ xung yếu, đất sụt, đường xấu


			Biểu theo dõi nền đường





			Đội trưởng, giám sát viên, cán bộ kỹ thuật Đội


			Đội


			Trước và sau mùa mưa bão


			- Kiểm tra kế hoạch đề phòng mưa bão, lũ lụt.


			Sổ kiểm tra đường





			


			


			Trong mùa mưa bão


			- Thường xuyên kiểm tra các chỗ xung yếu.


			





			Giám đốc hoặc Phó Giám đốc đơn vị trực tiếp bảo trì công trình


			Phạm vi quản lý của công ty


			Trước và sau mùa mưa bão lụt


			- Tham gia kiểm tra đường để lập kế hoạch đề phòng mùa mưa bão lụt và sửa chữa những chỗ hư hỏng do mưa bão gây ra.


			Kế hoạch đề phòng mùa mưa bão lụt.





			


			Những nơi xung yếu


			Trong mùa mưa bão lụt


			- Kiểm tra việc sửa chữa, tuần tra và bảo đảm an toàn chạy tầu.


			Sổ kiểm tra đường








2. Trong mùa mưa và trong khi mưa : Kiểm tra đường phát hiện kịp thời và sửa chữa ngay các chỗ đọng, tắc... không thoát nước; chỗ sụt lở, vật chướng ngại và hư hỏng nhỏ do mưa bão gây ra.



3. Sau mùa mưa và sau cơn mưa : Kiểm tra và sửa chữa các hư hỏng nhỏ, củng cố hệ thống thoát nước.



Điều 8. Kiểm tra đặc biệt, đột xuất :    


1. Ngoài chế độ kiểm tra thường xuyên, kiểm tra mùa mưa bão như trên, các cán bộ, nhân viên phụ trách quản lý cầu đường có thể tiến hành kiểm tra đột xuất, bất thường khi cần thiết sau khi báo cáo đơn vị trực tiếp bảo trì công trình để phối hợp tránh ảnh hưởng sản xuất và kế hoạch kiểm tra chung nhưng không quá 2 lần/tháng.



2. Bất kỳ cấp nào đi kiểm tra, căn cứ theo thẩm quyền phải có trách nhiệm giải quyết hoặc lập báo cáo đề nghị cấp trên giải quyết các vấn đề phát hiện và giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của cấp dưới. Số liệu kiểm tra phải đầy đủ và lưu trữ cẩn thận tại đơn vị trực tiếp bảo trì công trình. Mọi vi phạm chế độ kiểm tra đường phải xử lý nghiêm minh.



Điều 9. Quan trắc công trình đường :



1. Quan trắc phát hiện các biến dạng bất thường của kết cấu công trình đường hoặc các công trình liền kề có thể gây mất an toàn. Khi phát hiện được, đơn vị trực tiếp bảo trì công trình phải kịp thời tổ chức sửa chữa đảm bảo an toàn khai thác chạy tầu đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền và các đơn vị liên quan.



2. Khi phát hiện các biến dạng bất thường kết cấu công trình đường hoặc các công trình liền kề mang tính chất chu kỳ, hệ thống có thể gây mất an toàn, đơn vị trực tiếp bảo trì công trình phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền và các đơn vị liên quan đề nghị quan trắc hoặc kiểm định chất lượng công trình.



Điều 10. Kiểm định chất lượng công trình đường : 



1. Việc kiểm định chất lượng công trình theo yêu cầu phải do đơn vị tư vấn thiết kế chuyên ngành có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện theo đề cương được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.



2. Kiểm định chất lượng công trình phải căn cứ kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng thực trạng công trình và hồ sơ, tài liệu tính toán của các lần kiểm định trước.



3. Kết quả kiểm định phải đánh giá được tình trạng kỹ thuật của công trình, đề xuất, kiến nghị các giải pháp để đảm bảo an toàn công trình, khai thác chạy tầu và các biện pháp khắc phục.



Điều 11. Hồ sơ kiểm tra theo dõi, quan trắc công trình : Hồ sơ kiểm tra, theo dõi và kết quả các lần kiểm định chất lượng công trình phải lập thành hồ sơ, lưu giữ tại đơn vị trực tiếp bảo trì công trình và cơ quan liên quan theo quy định chung. 



Điều 12. Bảo dưỡng công trình đường (bảo dưỡng thường xuyên) :  



1. Bảo dưỡng thường xuyên được tiến hành tuần tự theo kế hoạch với chu kỳ từ 1 đến 2lần/năm đối với đường chính tuyến, đường đón gửi tàu và ít nhất mỗi năm một lần (01lần/năm) với đường khác; 



2. Đơn vị cơ sở (Cung đường) thực hiện bảo trì đường trong phạm vi quản lý theo kế hoạch hàng năm đối với từng chi tiết, bộ phận công trình với các nội dung sau :



2.1. Chỉnh sửa kích thước đường, ghi, thiết bị đường vượt quá sai số cho phép bảo quản theo Tiêu chuẩn TCCS 02:2014/VNRA; TCCS 03:2014/VNRA (cự ly, thuỷ bình, siêu cao, cao thấp trước sau...); vị trí, trạng thái các thiết bị gia cường đường.



2.2. Dồn dịch điều chỉnh khe hở ray, sửa chữa các sai hỏng mối nối ray, uốn thẳng ray cong, tật. Thay đảo ray mòn tật, thay ray khuyết tật nặng hoặc đã quá thời gian sử dụng;



2.3. Với đường không mối nối tiến hành điều chỉnh, phân tán ứng lực ray; hàn mối nối nứt, đứt hoặc hàn bù đoạn ray ngắn sau khi đã xử lý tạm thời;    



2.4. Gia cố, chỉnh sửa nền đường yếu, phụt bùn, đọng nước...; Vét dọn, gia cố hệ thống thoát nước (rãnh dọc, rãnh ngang, máng thoát, cống ngầm...) sửa vai đường cho thoát nước;



2.5. Điều chỉnh phương hướng, khoảng cách tà vẹt; chèn chỉnh tà vẹt treo, lỏng, dập... thay thế tà vẹt hư hỏng, khuyết tật nặng lẻ tẻ; sửa chữa các tà vẹt khuyết tật còn sử dụng được;



2.6. Bảo dưỡng, chỉnh sửa hoặc thay thế phối kiện, chêm lót lỗ đinh, đóng chặt hoặc siết chặt đinh đường, đinh xoắn, đóng chặt nêm phòng xô, chỉnh sửa chống xô, siết chặt các giằng cự ly, làm dầu và xiết chặt các bu lông cóc, bu lông mối...



2.7. Sàng sạch đá bẩn, bổ sung đá thiếu đảm bảo kích thước, chèn chặt tà vẹt theo quy định;              


2.8. Bảo dưỡng, chỉnh sửa hoặc thay thế các bộ phận của ghi, điều chỉnh độ cao, phương hướng, cự ly, xiết chặt các đinh liên kết...



2.9. Bảo dưỡng, chỉnh sửa kết cấu, thiết bị đường ngang; hệ thống cọc mốc, biển báo trên đường và các ký hiệu trên ray;



2.10.  Phát, dọn cây ở mái đường và hai bên đường trong phạm vi khổ giới hạn kiến trúc và tầm nhìn các tín hiệu, dọn cỏ vai đường;



2.11.  Vận chuyển, thu dọn vật liệu, làm vệ sinh ray, tà vẹt, nền đá;



2.12.  Các công việc phòng ngừa khác liên quan đến ổn định, an toàn của kết cấu công trình;        


3. Căn cứ tình hình thực tế của đường mà nội dung bảo dưỡng có thể thêm bớt hoặc sửa đổi cho phù hợp. Những đoạn đường xung yếu hoặc có cấu tạo đặc biệt chế độ bảo dưỡng do cấp có thẩm quyền quy định.



Điều 13. Sửa chữa định kỳ công trình đường :



1. Sửa chữa định kỳ các hư hỏng hoăc thay thế một số bộ phận công trình, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ bị hư hỏng được thực hiện định kỳ theo quy định  trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt hiện hành và quy định chung theo bộ quy trình này;



2. Sửa chữa thay thế một số chi tiết, bộ phận công trình theo kỳ hạn bảo trì chi tiết, bộ phận công trình và yêu cầu của thiết kế;



Điều 14. Sửa chữa đột xuất công trình đường : Các công việc phải thực hiện ngay khi phát hiện các hư hỏng có thể ảnh hưởng kết cấu công trình và an toàn chạy tàu gồm nội dung sau :



1. Sửa chữa ngay những công trình, chi tiết, bộ phận công trình vượt quá dung sai cho phép;



2. Thay ngay các ray hỏng, khuyết tật nguy hiểm, lập lách mối nối, bu lông, đai ốc, vòng đệm...hỏng,  mất tác dụng; 



3.  Dồn dịch điều chỉnh khe hở ray rộng/hẹp quá quy định; chỉnh sửa các mối nối sai lệch, hư hại;



4. Với đường sắt không mối nối cần xử lý ngay các đoạn đường ray đứt hoặc ray hỏng, khuyết tật nguy hiểm hoặc mối hàn ray bị nứt, vỡ, mất tác dụng...;



5. Nạo, vét khơi thông hệ thống thoát nước; chỉnh sửa vai đường, nền đường hư hại đảm bảo thoát nước;



6. Sửa chữa hoặc thay thế các chi tiết phụ kiện liên kết hư hỏng, mất tác dụng;



7. Các công việc phòng ngừa khác liên quan trực tiếp đến ổn định, an toàn kết cấu công trình.    



Điều 15. Sửa chữa mùa mưa :   


1. Công tác kiểm tra, gia cố kết cấu công trình đề phòng mùa mưa phải được tiến hành hàng năm trong thời gian trước, trong và sau mùa mưa;



2. Trước mùa mưa :



2.1. Khai thông và sửa chữa hệ thống thoát nước nền đường (rãnh dọc, rãnh ngang, cống ngầm...), sửa chữa, gia cố các rãnh xương cá;



2.2. Sửa chữa, gia cố bảo vệ vai đường, mái đường chống sụt lở, loại bỏ các chướng ngại như mô đất, mỏ đá, cây cỏ có thể ảnh hưởng đến thoát nước hoặc làm sụt lở mái đường;



3. Trong mùa mưa : 



3.1. Tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời; 



3.2. Chỉnh sửa, gia cố ngay các vị trí đọng, tắc nước, những điểm sụt lở, chướng ngại và hư hỏng nhỏ đảm bảo an toàn kết cấu công trình và an toàn chạy tàu;



4. Sau mùa mưa : 



4.1. Kiểm tra đánh giá trạng thái kết cấu đường;



4.2. Sửa chữa các hư hỏng nhỏ; phát cây, chặt cành vệ sinh dọn dẹp, mặt đường, mái đường và hai bên đường trong phạm vi khổ giới hạn kiến trúc và tầm nhìn các tín hiệu, củng cố hệ thống thoát nước.



4.3. Sửa chữa khôi phục trạng thái kết cấu đường;



Điều 16. Bảo trì cự ly, thủy bình, phương hướng, cao thấp đường sắt :



1. Bảo trì kết cấu tầng trên đường sắt là các công việc đảm bảo và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn cho đường sắt đặc biệt là cự ly, phương hướng, thủy bình, siêu cao, cao thấp đúng kích thước, sai lệch trong phạm vi cho phép, kết cấu ổn định, đảm bảo các quy định theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02:2014/VNRA; TCCS 03:2014/VNRA; TCCS 04:2014/VNRA và TCCS 01/2012/VNRA theo chế độ sau :



1.1. Tuần đường, tuần tra kiểm tra theo dõi thường xuyên, phát hiện, chỉnh sửa kịp thời các hư hỏng nhỏ hoặc khẩn trương báo cáo đơn vị trực tiếp quản lý đoạn đường các hư hỏng không tự giải quyết được.    



1.2. Đơn vị cơ sở (cung đường) cùng với thực hiện kế hoạch bảo trì hàng năm phải tổ chức sửa chữa ngay các hư hỏng do tuần đường, tuần tra phát hiện đồng thời báo cáo về đơn vị quản lý cấp trên có biện pháp sửa chữa kịp thời.      


2. Nội dung bảo trì cự ly, thủy bình, phương hướng, cao thấp đường sắt :



2.1. Kiểm tra, quản lý chặt chẽ cự ly, phương hướng, thủy bình, siêu cao, cao thấp trước sau... đặc biệt các đường cong, điểm đổi dốc, ghi... sửa chữa kịp thời các sai lệch quá tiêu chuẩn quy định ngay khi có kết quả kiểm tra và số liệu đo đạc của máy đo chuyên dùng cho đường sắt.



2.2. Kiểm tra, dồn dịch điều chỉnh khe mối ray không để cháy mối đầu ray húc vào nhau hoặc bị kéo căng, liên kết mối nối ray đầy đủ, chặt chẽ...đặc biệt các khu vực trắc dọc biến đổi.



2.3. Thường xuyên kiểm tra đóng, xiết chặt đinh đường, đinh xoắn, bu lông liên kết ray tà vẹt; chỉnh sửa đệm đế ray đảm bảo đế ray và mặt bản đệm chặt khít, khe hở cục bộ không lớn hơn 1mm.


2.4. Bảo đảm nền đá ba lát đầy đủ, ổn định đúng kích thước, đầm chèn chặt, đặc biệt các tà vẹt trên đường cong. Thường xuyên kiểm tra, phát cây, dọn cỏ, khơi thông cống rãnh đảm bảo thông thoát nước.



2.5. Khi chỉnh sửa cự ly, phương hướng sai lệch do tà vẹt hoặc phối kiện liên kết phải đồng thời kiểm tra, chỉnh sửa tà vẹt và phối kiện liên kết khu vực lân cận trước, sau vị trí sửa chữa.  



3. Sau mỗi lần nâng, dật điều chỉnh thủy bình, phương hướng, cao thấp của đường phải dồn dịch điều chỉnh khe mối ray; làm dầu bảo dưỡng và siết chặt các bu lông, kiểm tra cự ly ray, tà vẹt, chèn chặt tà vẹt, đóng siết chặt phối kiện liên kết, vun sửa, đầm chèn chặt, san phẳng mặt nền đá ba lát và đầm chèn ổn định sau khi đưa vào khai thác chạy tầu.


Điều 17. Bảo trì ray đường sắt :



1. Thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi thường xuyên và kiểm tra định kỳ theo quy định; quản lý chặt chẽ chất lượng ray theo các tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02:2014/VNRA; TCCS 03:2014/VNRA và TCCS 04:2014/VNRA.



2. Khi phát hiện khuyết tật trên ray phải đánh dấu vị trí khuyết tật bằng sơn vàng hoặc trắng ở thân ray, phía trong lòng đường; khuyết tật nặng đánh dấu (X), nguy hiểm hoặc hư hỏng đánh dấu (XX) đồng thời xác định nguyên nhân và tìm biện pháp khắc phục. 



3. Thay thế ngay khi phát hiện ray hỏng và khuyết tật nguy hiểm; thay hoặc đảo theo kế hoạch các ray khuyết tật nặng hoặc ray mòn đồng thời có kế hoạch thay các ray đã quá thời hạn sử dụng;



4. Thường xuyên kiểm tra, dồn dịch điều chỉnh khe ray. Với đường dùng ray 25m không được điều chỉnh khe ray khi nhiệt độ ray chênh lệch với nhiệt độ ray trung bình 30oC. Kích thước khe ray đảm bảo theo quy định tại các tiêu chuẩn cơ sở trên;



5. Đảm bảo mối nối ray luôn ở trạng thái tốt, thẳng, phẳng... lập lách áp khít cằm, đế ray, bu lông mối xiết chặt đảm bảo chênh lệch mặt lăn và má trong giữa hai nấm ray cạnh nhau không >1mm;



6. Thường xuyên kiểm tra đóng, xiết chặt đinh đường, đinh xoắn, bu lông liên kết ray tà vẹt; chỉnh sửa đệm đế ray, thay đệm hỏng đảm bảo đế ray và mặt bản đệm chặt khít, khe hở cục bộ không lớn hơn 1mm;



7. Khi thay bằng ray cũ cùng loại sử dụng lại nên chọn ray có cùng độ mòn như ray đang sử dụng trên đường, ray cần cắt phải cắt (cưa) thẳng theo chiều đứng. Khi khoan phải ngả ray xuống, khoảng cách giữa hai lỗ khoan không nhỏ hơn hai lần đường kính lỗ, nếu đường kính khác nhau lấy theo đường kính lớn; 



8. Thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh hại ray, bôi quét lớp bảo vệ lên những phần không làm việc của ray với các môi trường có ảnh hưởng muối, kiềm, ẩm ướt hoặc trong hầm…; 



9. Thường xuyên kiểm tra bảo đảm các thiết bị gia cường đường (ngàm phòng xô, thanh chống trôi, giằng cự ly...) luôn đầy đủ, chặt chẽ, có tác dụng tốt.



Điều 18. Bảo trì phối kiện liên kết các loại :



1. Thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi thường xuyên và kiểm tra định kỳ theo quy định; quản lý chặt chẽ chất lượng phối kiện theo các tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02::2014/VNRA; TCCS 03:2014/VNRA và TCCS 04:2014/VNRA.  



2. Khi phát hiện phối kiện hoặc các chi tiết phối kiện sai lệch, biến dạng bất thường phải kịp thời chỉnh sửa đồng thời xác định nguyên nhân, tìm biện pháp khắc phục. 



3. Thay thế ngay khi phát hiện phối kiện liên kết ray hoặc liên kết tà vẹt hỏng; thay thế kịp thời các phối kiện đã quá thời hạn sử dụng;



4. Phối kiện liên kết mối nối ray :



4.1. Thường xuyên kiểm tra phát hiện các biểu hiện bất thường như trôi dịch lập lách, ray, bu lông nghiêng, lỏng, vòng đệm biến dạng, hở miệng, vỡ… đặc biệt khi nhiệt độ ray thay đổi.



4.2. Phòng chống và xử lý triệt để mối gục, chênh lệch giữa hai ray, tà vẹt treo, nền đọng nước, phụt bùn, chèn tăng cường tà vẹt mối và áp mối, chêm chèn đảm bảo thiết bị chống xô ray tác dụng tốt, hoạt động ổn định.



4.3. Định kỳ 1 lần/năm tháo các chi tiết phối kiện để kiểm tra, vệ sinh, tẩy gỉ, làm dầu. Khi tháo chú ý không được để bu lông bị kéo căng do ray co giãn nhiệt để tránh bu lông bị hư hỏng.  



4.4. Mỗi lần dồn dịch điều chỉnh khe mối ray hoặc thay ray, chi tiết phối kiện đồng thời phải vệ sinh, cạo rỉ, làm dầu bu lông, đai ốc, vòng đệm và lập lách, khi lắp chú ý bôi dầu mặt trên và mặt dưới lập lách. 



4.5. Sau khi thay ray hoặc thay lập lách phải vặn chặt bu lông lập lách; siết lại sau một ngày, hai ngày và 5 ngày. Khi siết phải làm từ hai bulông giữa trước đảm bảo hai đầu ray không lệch mới siết các bu lông tiếp theo.



4.6. Khi lắp, tâm lỗ lập lách phải trùng với tâm lỗ ray, siết chặt bulông bằng  khoá vặn (Clê) có cán dài 55cm với mối nối ray >38kg/m; cán dài 31cm với mối nối ray <38kg/m, không được nối dài cán khóa vặn. Không được dùng búa, đục khi tháo lắp bu lông.



5. Phối kiện liên kết ray tà vẹt bằng đinh vuông, đệm sắt trên tà vẹt gỗ :



5.1. Thường xuyên kiểm tra và đảm bảo đệm và đinh đầy đủ, sạch sẽ, tác dụng tốt đảm bảo neo giữ ray, cự ly đường, khi thiếu phải bổ sung kịp thời, các chi tiết phối kiện khuyết tật, hư hỏng phải chỉnh sửa hoặc thay thế ngay.



5.2. Đệm phải nằm đúng vị trí, mặt dưới áp sát mặt tà vẹt, mặt trên áp khít đế ray, các mặt tiếp xúc phải sạch sẽ, không được để bùn, cát... bám dính.



5.3. Đinh phải thẳng góc với mặt tà vẹt; đinh trồi hoặc lỏng lẻo trước khi đóng lại phải chêm chèn lỗ cũ bằng dăm gỗ và xử lý phòng mục; khi đóng, nhổ không được làm cong đinh, đinh cong phải nắn sửa trước khi đóng, đinh xoắn phải vặn bằng khoá vặn (Clê) chuyên dùng; 



5.4. Tà vẹt mới hoặc tà vẹt thay đổi vị trí lỗ đinh phải khoan mồi xử lý phòng mục trước khi đóng đinh hoặc vặn đinh xoắn.  



6. Phối kiện liên kết ray tà vẹt kiểu cứng (cóc) hoặc đàn hồi ω, Pandrol :



6.1. Thường xuyên kiểm tra và đảm bảo phối kiện và các chi tiết luôn đầy đủ, sạch sẽ, vị trí chính xác, liên kết chặt chẽ đảm bảo giữ ray, cự ly đường tốt. Các chi tiết mất, thiếu phải bổ sung kịp thời, các chi tiết phối kiện khuyết tật, hư hỏng phải chỉnh sửa hoặc thay thế ngay.



6.2. Khi phát hiện các sai lệch như cóc cứng hoặc kẹp đàn hồi xoay lệch; căn sắt tụt, miệng chặn đế ray có khe hở; căn nhựa nứt vỡ hoặc nghiêng lệch; bu lông cong hoặc nghiêng bất thường phải chỉnh sửa và siết chặt lại đồng thời kiểm tra mở rộng các phụ kiện lân cận và chỉnh sửa kịp thời.



6.3. Với phối kiện liên kết trên tà vẹt bê tông hai khối (K1; K2; K3; K3A…) sử dụng bu lông, căn U cần đặc biệt chú ý các biểu hiện bất thường do bu lông cố định không tốt dẫn đến các chi tiết bị xô lệch, lỏng mất tác dụng. 



6.4. Với các tà vẹt dùng vữa lưu huỳnh cố định bu lông do hiện tượng ăn mòn axit phải tăng cường vệ sinh, làm dầu các chi tiết phối kiện, đặc biệt đường ren và bôi mỡ bảo vệ cổ bu lông phần tiếp giáp với lớp vữa lưu huỳnh.



6.5. Phối kiện đàn hồi sử dụng trên tà vẹt sắt cải tạo do cố định theo chiều thẳng đứng không tốt nên các chi tiết dễ bị nghiêng, xô lệch và lỏng dần dẫn đến bung bật mất tác dụng cần đặc biệt chú ý.        



Điều 19. Bảo trì tà vẹt các loại.



1. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý chất lượng tà vẹt theo TCCS 02:2014/VNRA; TCCS 03:2014/VNRA; TCCS 04:2014/VNRA và chế độ theo dõi thường xuyên, kiểm tra định kỳ theo quy định.  



2. Thường xuyên kiểm tra, chỉnh sửa đảm bảo nền đường, nền đá đúng kích thước, sạch sẽ, khô ráo thoát nước tốt; phụ kiện liên kết đầy đủ có tác dụng tốt, đặc biệt trong khu vực mối nối ray.



3. Đá trong khoang, hai đầu tà vẹt phải đảm bảo đầy đủ đúng kích thước, chèn chặt; Cần đặc biệt chú ý các tà vẹt khu vực quanh mối nối ray.



4. Khi vận chuyển không quăng, ném, xả trực tiếp từ trên xuống làm hư hỏng, thương tật tà vẹt. Khi điều chỉnh vị trí trên đường phải nới đinh, bu lông phối kiện, bới đá ra phía đẩy tà vẹt đi, không gõ đập hoặc dùng vật nặng thúc khi dịch chuyển tà vẹt.



5. Tà vẹt gỗ : 



5.1. Tà vẹt gỗ trước khi đóng hoặc vặn đinh phải được khoan lỗ và phòng mục, đinh phải cách mép ngoài tà vẹt ≥2,5d (d - đường kính bao mặt cắt đinh), khoảng cách hai đinh không dưới 6cm, quy cách lỗ mồi theo bảng sau :


			Loại đinh


			Đường kính ngoài mũi khoan (mm)





			


			Gỗ cứng


			Gỗ mềm





			- Đinh vuông 14 x 14mm



- Đinh vuông 16 x 16mm



- Đinh xoắn 


			13



14,5



18


			12



13



16,5








5.2. Các đinh phải nhổ khi điều chỉnh cự ly trước khi đóng lại phải chêm lót lỗ cũ bằng dăm gỗ có chiều rộng nhỏ hơn chiều rộng đinh 1mm, chiều dày căn cứ cự ly điều chỉnh dùng loại 2 hoặc 4mm đặt theo cạnh lỗ, vuông góc với thớ gỗ, phòng mục lỗ đinh và dăm trước khi chêm chèn.



5.3. Lỗ đinh cũ quá rộng hoặc đã chêm chèn một lần phải khoan hoặc đục rộng bỏ phần bị hỏng, phòng mục và đóng lõi gỗ hoặc nút gỗ đã phòng mục trước khi khoan lỗ mồi theo quy cách như trên mới được đóng hoặc xiết chặt.



5.4. Trước khi đưa vào sử dụng phải đai thép kích thước 2x20mm hoặc hai vòng dây thép đường kính 6mm xoắn vào nhau bó cách đầu từ 10 đến 15cm chống nứt, chỗ nứt trên thân phải bó chống nứt, vết nứt lỗ đinh phải tháo đinh ra trước khi bó.



5.5. Tà vẹt dập, mục dưới đế ray phải đục bỏ chỗ hư hỏng, sửa phẳng, quét dầu phòng mục, vá bằng gỗ cứng cùng loại dầy tối thiểu 20mm đã phòng mục, cố định chặt xuống tà vẹt bằng chốt gỗ.



5.6. Tà vẹt gỗ chưa sử dụng phải sắp thành đống gọn gàng chỗ khô ráo, sạch sẽ, kê lót chắc chắn trên các gối có tẩm dầu phòng mục; nếu để lâu phải có mái che, không xếp đống dưới đường dây cao thế, dây thông tin tín hiệu.


5.7. Tà vẹt thay ra cần phải thu hồi, phân loại và vận chuyển về kho.


6. Tà vẹt sắt :



6.1. Tà vẹt nứt chân chim cần đục rộng vết nứt, hàn kỹ và mài phẳng; chỗ rỉ, thủng phải hàn vá lại; Tà vẹt cong vênh phải nắn sửa;


6.2. Tà vẹt hỏng một đầu còn một đầu tốt có thể cắt ra hàn nối với nửa khác nhưng phải bảo đảm đúng kích thước cự ly lỗ cóc và mặt ngiêng đế ray. 


6.3. Tà vẹt thay ra cần phải thu hồi, phân loại và vận chuyển về kho.


7. Tà vẹt bê tông hai khối, liền khối (thường, dự ứng lực) :



7.1. Không được làm tổn thương tà vẹt trong khi chèn. Tăng cường chèn khu vực 400mm dưới đế ray, không chèn đáy tà vẹt khoảng giữa tà vẹt, khi điều kiện cho phép phải sử dụng phương pháp đệm đá để điều chỉnh độ cao ray . 



7.2. Tà vẹt hư hỏng còn sửa chữa được phải sửa chữa kịp thời, các chỗ bong vỡ phải vá kỹ bằng vữa bê tông mác ≥400 sau khi vệ sinh sạch bằng bàn chải sắt, tạo nhám bề mặt bê tông; cốt thép đầu tà vẹt hở phải tẩy rỉ, vệ sinh sạch trước khi vá; 



7.3. Thanh giằng tà vẹt hai khối định kỳ hàng năm phải cạo rỉ, làm vệ sinh sơn lại bằng sơn chống rỉ.



7.4. Tà vẹt thay ra cần phải thu hồi, phân loại và vận chuyển về kho.



Điều 20. Bảo trì nền đá balats : 



1. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý chất lượng nền đá và đá balats theo TCCS 02:2014/VNRA; TCCS 04:2014/VNRA và chế độ theo dõi thường xuyên, kiểm tra định kỳ theo quy định.


2. Nền ba lát phải luôn sạch sẽ, gọn gàng, đúng kích thước, không lẫn bùn, rác, tạp chất; Đá rơi vãi hoặc tụt khỏi vai đường phải nhặt sạch đổ vào đường.



3. Luôn đảm bảo thoát nước, không được để đọng nước, phụt bùn



4. Đầm chèn chặt đúng quy định, đặc biệt các tà vẹt khu vực mối nối ray phải được đầm chặt kỹ. Khi sửa nền ba lát phải dùng nia để xúc đá, dùng cào để cào đá. Không được dùng xẻng xúc làm lẫn đất, cát, chất bẩn trong đá.



Điều 21. Bảo trì nền đường.


1. Thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi thường xuyên và kiểm tra định kỳ theo quy định và quản lý chất lượng nền đường theo TCCS 02:2014/VNRA - Tiêu chuẩn bảo trì công trình đường sắt; 



2. Phải đảm bảo thoát nước nền đường, không để bùn, đất đá, cỏ, rác… cản trở thoát nước; những chỗ vai đường bị thấp hoặc sói mòn, lún phải bù đắp, gia cố lại bằng vật liệu tương đồng, những chỗ sụt, lở, xói, lún nhiều hoặc bất thường phải theo dõi kỹ và báo cáo để có biện pháp giải quyết.



3. Thường xuyên vét, dọn mương rãnh thoát nước bảo đảm độ dốc và mặt cắt theo quy định; Hệ thống thoát nước ngầm, giếng kiểm tra phải thông thoát, không để bùn, đất, rác… ứ đọng cản trở thoát nước. Phế thải phải đổ ra ngoài phạm vi nền đường.



4. Sửa chữa kịp thời mái đường bị sụt, lở, sói, lún nhỏ; các công trình bảo hộ nền đường phải được bảo vệ cẩn thận, không được đào, bới, cuốc, phá..., 



5. Trước mùa mưa phải vét dọn khơi thông và củng cố hệ thống thoát nước, sửa chữa các công trình điều tiết dòng chảy và bảo vệ nền đường; đào bỏ đất đá, phát quang cây cối… có thể gây sụt, lở. Sau mùa mưa phải tổ chức sửa chữa chỗ bị đọng nước, ngập, xói... để bảo vệ nền đường.



6. Các vị trí phụt bùn, đọng nước…có túi đá phải đào bỏ thay bằng đất mới hoặc các vật liệu thoát nước như than xỉ, cát hạt to..., đồng thời làm rãnh xương cá để thoát nước. Rãnh xương cá phải có đáy thấp hơn mặt đọng nước và tạo độ dốc thoát nước ra mái đường. Tại vai đường rãnh xương cá phải phủ mặt bảo vệ bằng đá hộc 7x10cm xếp lớp.



Điều 22. Bảo trì các thiết bị gia cường đường :



1. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý chất lượng phối kiện theo các tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02:2014/VNRA; TCCS 04:2014/VNRA và chế độ theo dõi thường xuyên, kiểm tra định kỳ theo quy định .  



2. Các thiết bị gia cường đường (thanh giằng cự ly; ngàm phòng xô, thanh chống xô...) phải đầy đủ, tác dụng tốt, khi thiếu phải có kế hoạch bổ sung, hư hỏng phải sửa chữa hoặc thay thế ngay.



3. Kiểm tra, chỉnh sửa thường xuyên và định kỳ : 



3.1. Căn chỉnh, xiết chặt bu lông liên kết, định kỳ 01 lần/năm tháo toàn bộ thanh giằng cự ly, cạo tẩy rỉ, làm dầu ren bu lông, đai ốc, làm vệ sinh và sơn bảo vệ.



3.2. Kiểm tra thường xuyên, đóng chặt nêm các ngàm phòng xô lỏng, định kỳ 01 lần/năm tháo dỡ toàn bộ cạo tẩy rỉ, làm vệ sinh và sơn bảo vệ chông rỉ.



3.3. Kiểm tra thường xuyên trạng thái thanh chống xô, chỉnh sửa hoặc thay thế kịp thời các thanh bị hỏng, mất tác dụng.  



Điều 23 Bảo trì đường trên cầu và trong hầm :



1. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý chất lượng theo TCCS 02:2014/VNRA; TCCS 04:2014/VNRA và chế độ theo dõi thường xuyên, kiểm tra định kỳ theo quy định. Công tác tuần cầu, hầm được thực hiện song song đảm bảo an toàn chạy tầu. 



2. Chế độ, nội dung bảo trì kết cấu đường trên cầu hoặc trong hầm cũng như bảo trì đường sắt chính tuyến nhưng phảỉ đảm bảo theo các quy định riêng tại Quy trình bảo trì công trình cầu, cống, hầm và hành lang an toàn giao thông.



3. Các cầu, hầm có bố trí tuần gác thì nhân viên tuần gác ngoài công tác kiểm tra, theo dõi ray, chỉnh sửa phối kiện liên kết hàng ngày; thường xuyên kiểm tra các chi tiết phối kiện mối nối ray, liên kết ray tà vẹt vệ sinh, tẩy gỉ, làm dầu. 



4. Đường trong hầm phải đặc biệt chú ý đảm bảo hệ thống thoát nước thông thoát, không ứ, đọng nước.     


Điều 24. Bảo trì đường có sử dụng thiết bị đóng đường tự động :



1. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02:2014/VNRA; TCCS 04:2014/VNRA và chế độ theo dõi thường xuyên, kiểm tra định kỳ theo quy định. 



2. Thường xuyên kiểm tra chỗ nối tiếp đầu ray, các dây nối đầu ray phải liên kết chặt chẽ với ray. Khi phát hiện đứt, hở phải kết hợp với đơn vị thông tin tín hiệu sửa chữa kịp thời.



3. Mối nối ray có đặt tấm cách điện giữa hai đầu ray phải sử dụng bu lông cường độ cao, có thể tăng thêm mỗi cầu ray một đôi chông xô nêm hoặc 3~4 đôi chống xô đàn hồi nhằm hạn chế dịch chuyển ray; mặt đầu ray tại mối nối cách điện phải vát cạnh từ 1~2mm. Đầu ray bị bẹp, lè… phải mài phẳng. 



4. Các chi tiết cách điện thanh giằng cự ly và mối nối, tấm đệm suốt, thanh giằng, thanh kéo của ghi phải thường xuyên kiểm tra sửa chữa hoặc thay ngay nếu không đảm bảo cách điện. 



5. Mặt trên nền ba lát phải cách đế ray từ 3~5cm; không được để đất, đá, cỏ, rác chạm vào đế ray. Khu vực mối nối ray phải luôn khô ráo, thoát nước tốt; tà vẹt mối, áp mối phải luôn luôn chèn chặt, không treo, lỏng, phụt bùn.



6. Khi bảo dưỡng đường ở khu vực có mạch điện đường ray phải phối hợp với bộ phận chuyên môn cùng thực hiện, các hư hỏng thiết bị đóng đường tự động, các dây nối đầu ray, các tấm cách điện...phải báo ngay cho đơn vị thông tin tín hiệu phối hợp sửa chữa kịp thời.



Điều 25. Bảo trì đường tà vẹt bê tông :


1. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02:2014/VNRA; TCCS 03:2014/VNRA; TCCS 04:2014/VNRA và chế độ theo dõi thường xuyên, kiểm tra định kỳ theo quy định. 



2. Khi lắp đặt thay thế tà vẹt hoặc sau khi nâng, dật, chèn đường...điều chỉnh phương hướng, cao thấp :



2.1. Đầm chèn chặt, đặc biệt các tà vẹt khu vực mối nối ray phải được chèn kỹ. Khi ra, vào đá phải dùng nỉa, cào không làm lẫn đất, cát, cỏ, rác... trong đá; san sửa mặt, vun sửa vai đá đảm bảo kích thước quy định; lắp đặt, chỉnh sửa phối kiện liên kết đóng, siết chặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



2.2. Đầm chèn bổ sung, chỉnh sửa sai lệch cự ly, thủy bình, phương hướng, xiết lại toàn bộ các bu lông liên kết sau một số chuyến tầu tùy theo trạng thái kết cấu đường do nền đá chưa hoàn toàn ổn định.



2.3. Trong thời gian không quá một năm kiểm tra, đầm chèn bổ sung đảm bảo nền đá ổn định, chắc chắn, chỉnh sửa sai lệch cự ly, thủy bình, phương hướng, xiết lại toàn bộ các bu lông liên kết ngăn ngừa hư hỏng phát triển.   



3. Nền ba lát dưới tà vẹt bê tông phải đầy đủ và đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, sạch sẽ, khô ráo thoát nước tốt. Không chèn chặt ở khoảng giữa tà vẹt, đá trong ô và hai đầu tà vẹt phải đầy đủ, đúng kích thước quy định; tà vẹt hai khối nền ba lát phải có rãnh dọc giữa nền theo đúng thiết kế; 



4. Khi kiểm tra phải chú ý bề mặt tà vẹt, đặc biệt khoảng giữa tà vẹt, mặt đặt ray và vị trí đặt phối kiện nối giữ ray. Phải thay ngay các tà vẹt nứt vỡ bê tông chỗ đặt phối kiện nối giữ, tà vẹt gẫy, tà vẹt nứt dọc hoặc tụt thanh giằng không giữ được cự ly đường. Không được đặt xen kẽ tà vẹt gỗ với tà vẹt bê tông.



5. Hạn chế dùng cuốc chèn, nên dùng máy móc cơ giới để chèn. Không được làm tổn thương tà vẹt trong khi chèn. Tăng cường chèn khu vực 400mm dưới đế ray và các tà vẹt khu vực mối nối ray.  



6. Tà vẹt mất tác dụng phải được thay thế ngay; Tà vẹt hư hỏng còn sửa chữa được phải được sửa chữa kịp thời. 



Điều 26. Bảo trì đường có ray hàn liền không mối nối :



1. Công tác kiểm tra, theo dõi và quan trắc công trình thực hiện theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 03:2014/VNRA :



1.1. Theo dõi, cập nhật nhiệt độ môi trường hàng ngày; đo ghi nhiệt độ ray và môi trường 03 lần/ngày (6h; 12h; 18h) vào các tuần đầu của tháng; 



1.2. Theo dõi chuyển vị hàng ngày ray tại cọc quan trắc. Đo ghi chuyển vị ray tại các cọc quan trắc mỗi tháng một (01) lần vào thời gian nhiệt độ môi trường thấp nhất hoặc lớn nhất;



1.3. Định kỳ mỗi tháng một (01) lần đo kiểm lực cản ngang nền đá ba lát. 



2. Khi phát hiện có các biểu hiện bất thường về kích thước, độ ổn định của đường phải đo, ghi chuyển vị ray tại các cọc quan trắc và lực cản nền đá ba lát trên tà vẹt; 



3. Cán bộ kỹ thuật, công nhân quản lý cần hiểu rõ đặc tính của ray hàn liền ĐKMN, nắm vững biện pháp xử lý đảm bảo an toàn, định kỳ tổ chức kiểm tra và phân tích đánh giá chuyển vị theo nhiệt độ khóa đường quy đổi. Các tháng giữa mùa đông, mùa hè cần tăng cường kiểm tra bổ sung.



4. Nội dung cơ bản công tác bảo dưỡng thường xuyên công trình đường sắt không mối nối cũng giống như của đường sắt thông thường nhưng có bổ sung nội dung :



4.1. Điều chỉnh ứng suất ray đảm bảo yêu cầu thiết kế ban đầu. Hàn mối nối nứt, đứt hoặc hàn bù đoạn ray ngắn sau khi đã xử lý tạm thời;


4.2. Sửa chữa, bảo dưỡng ghi, khe co giãn. Thay hoặc sửa ray, điều chỉnh co giãn, chỉnh trị khe mối nối.



5. Nội dung cơ bản công tác sửa chữa định kỳ công trình đường sắt không mối nối cũng giống như của đường sắt thông thường.



6. Phạm vi tác nghiệp các công việc giới hạn bởi nhiệt độ theo nội dung trong TCCS 03:2014/VNRA - Tiêu chuẩn bảo trì đường sắt không mối nối, cụ thể : 



6.1. Nâng, dật, chèn điều chỉnh cự ly, phương hướng, thủy bình, cao thấp đường;



6.2. Cào, sàng, đầm, chèn bảo dưỡng nền đá ba lát, (kể cả không phá nền đá dưới đáy tà vẹt);



6.3. Chỉnh vị trí, phương hướng, thay tà vẹt;



6.4. Sửa chữa, thay thế phụ kiện nối giữ ray, liên kết ray tà vẹt và các thiết bị đường;



6.5. Bảo dưỡng, sửa chữa ghi, khe co giãn, khu đệm co giãn. 



7. Các công việc không bị giới hạn bởi nhiệt độ môi trường và toàn bộ công việc duy tu, bảo dưỡng trong phạm vi 25m đầu các dải ray thực hiện giống như với đường sắt thông thường; 



8. Trường hợp sửa chữa khẩn cấp đảm bảo an toàn chạy tầu, mọi tác nghiệp đều được phép thực hiện nhưng cần có các biện pháp giải toả ứng suất ray trước khi thực hiện, Khi có nguy cơ bung đường do nhiệt độ ray quá cao có thể tưới nước hoặc phun khí CO2 lên ray. Nếu phải cắt ray chỉ được phép cắt bằng Ga ép hoặc đèn Axêtilen + Ôxy và phải có biện pháp đảm bảo an toàn khi cắt.



9. Hoạt động bảo trì đường sắt không mối nối phải tuân thủ nguyên tắc :



9.1. Phải nắm vững nhiệt độ khóa ray khi thi công lắp đặt.



9.2. Thực hiện gọn gàng trong phạm vi cho phép;



9.3. Mọi tác nghiệp duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa chịu ảnh hưởng nhiệt độ phải hoàn thành trong thời gian nhiệt độ ổn định; 



Điều 27. Bảo dưỡng đường sắt không mối nối : 



1. Công việc duy tu bảo dưỡng có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp với lớp đá Balát cần tuân thủ chặt chẽ điều kiện nhiệt độ và làm gọn trong phạm vi cho phép, nhanh chóng khôi phục trạng thái ban đầu bao gồm : 



1.1. Bảo dưỡng nền Ba lát, cào, sàng đá, bổ sung, san, đầm, chèn  ba lát, đầm mặt đá, đầm vai đường....



1.2. Nâng đường, nâng chỉnh cao độ ray (không nâng đường).



1.3. Nắn đường, chỉnh phương hướng.



1.4. Bảo dưỡng, điều chỉnh vị trí, phương hướng  tà vẹt, thay thế lẻ tẻ tà vẹt hỏng; thay, sửa chữa phụ kiện chống xô; sửa chữa, bảo dưỡng ghi, khe co giãn.


2. Công tác với lớp đá ba lát :


2.1. Các công việc không phá vỡ kết cấu Balát dưới đáy tà vẹt phải thực hiện cho từng ô tà vẹt, xong việc phải bổ xung đá, đầm chèn chặt mới chuyển sang vị trí mới. Khi nhiệt độ ray chênh lệch với nhiệt độ khoá đường thực tế (Ttt) + 150C và - 200C phải nhanh chóng bổ xung đá, khôi phục trạng thái ban đầu và tạm ngừng công việc.



2.2. Các công việc phá vỡ kết cấu Balát dưới đáy tà vẹt chỉ được thực hiện khi nhiệt độ ray chênh lệch với nhiệt độ khoá đường thực tế không quá ± 100C và trình tự thực hiện cũng như trên.



3. Công tác nâng đường, chỉnh cao độ ray :



3.1. Tuân thủ chặt chẽ điều kiện nhiệt độ khi thực hiện và làm gọn trong phạm vi cho phép, nhanh chóng khôi phục trạng thái ban đầu.



3.2. Chiều cao mỗi đợt nâng đường không được lớn hơn 30mm và phải bổ sung đá, đầm chèn chặt ngay đảm bảo ổn định kết cấu đường sau mỗi đợt nâng.



3.3. Kích nâng phải đặt thẳng đứng để không làm dịch chuyển đường theo phương ngang, khi nâng trên đường cong kích nâng phải đặt ở phía ngoài ray lưng hoặc phía trong ray bụng. 



3.4. Không đặt kích nâng gần mối hàn ray < 1m để tránh gây biến dạng làm suy yếu mối hàn, đặc biệt là mối hàn nhiệt nhôm. Trường hợp không tránh khỏi cần kiểm tra đảm bảo chất lượng mối hàn sau khi nâng.



4. Dật đường, chỉnh phương hướng : Dật đường, chỉnh phương hướng ngoài làm suy yếu độ ổn định của đường còn làm thay đổi ứng suất giữa hai bên ray do đó cần có biện pháp phòng tránh.



4.1. Tuân thủ chặt chẽ điều kiện nhiệt độ khi thực hiện và làm gọn trong phạm vi cho phép, nhanh chóng khôi phục trạng thái ban đầu. Nhiệt độ tốt nhất thực hiện tác nghiệp nắn đường là khi nhiệt độ ray tương đương nhiệt độ khoá đường thực tế.



4.2. Khi nâng dật đường, chỉnh phương hướng cần cố gắng làm cho lượng nâng lên bằng lượng hạ xuống. Tuỳ thuộc thiết bị sử dụng dật đường và nhiệt độ ray để xác định lượng dật mỗi lần nhưng cũng không được vượt quá 20mm/lần. Nếu lượng dật lớn, do có chênh lệch ứng suất hai bên ray, cần có biện pháp điều chỉnh ứng suất.



4.3. Trước khi dật đường cần chuẩn bị đủ đá để bổ sung, đặc biệt ở hai đầu tà vẹt, xiết chặt các liên kết ray tà vẹt. Sau mỗi lần dật cần kịp thời đầm chèn chặt đá balát ở trong khoang và hai đầu tà vẹt, kiểm tra, xiết chặt các liên kết ray tà vẹt. Kết thúc tác nghiệp cần đầm chèn, chỉnh sửa balát trong khoang và hai vai, kiểm tra độ ổn định kết cấu qua đo kiểm lực cản ngang của balát.



4.4. Điểm kê tiếp xúc với ray không được đặt gần mối hàn ray < 1m để tránh gây biến dạng làm suy yếu mối hàn, đặc biệt là mối hàn nhiệt nhôm. Trường hợp không tránh khỏi cần phải kiểm tra đảm bảo chất lượng mối hàn sau khi nắn.



5. Điều chỉnh vị trí, phương hướng, thay thế lẻ tẻ tà vẹt hỏng : Quá trình tác nghiệp làm giảm độ cứng của khung ray, đồng thời việc cào đá trong khoang và hai đầu tà vẹt làm giảm độ ổn định của đường không mối nối. 



5.1. Tuân thủ chặt chẽ điều kiện nhiệt độ khi thực hiện và làm gọn trong phạm vi cho phép, nhanh chóng khôi phục trạng thái ban đầu.  



5.2. Tà vẹt điều chỉnh vị trí, phương hướng hoặc thay (lẻ tẻ) xong cần phải được bổ xung, san sửa đầm chèn chặt đá balát trong khoang và hai đầu tà vẹt, vai đá, xiết chặt các liên kết. 



5.3. Có thể sử dụng kết hợp với ngàm phòng xô tăng cường lực cản balát.



6. Bảo trì liên kết mối nối ray :



6.1. Thay thế lập lách, bảo dưỡng dầu, mỡ bu lông mối (nới bulông, tra dầu xiết lại) chỉ nên tiến hành khi nhiệt độ ray chênh lệch ±100C so với nhiệt độ khoá ray thực tế, khi thực hiện nên kết hợp với điều chỉnh khe hở mối.



6.2. Khi điều chỉnh khe hở mối, cần tận dụng sự thay đổi nhiệt độ trong ngày để lựa chọn nhiệt độ thích hợp. Bulông liên kết mối nối dùng loại cường độ cao, luôn kiểm tra, xiết chặt đảm bảo chặt chẽ.



7. Bảo dưỡng hoặc thay thế liên kết ray tàvẹt:



7.1. Căn cứ điều kiện nhiệt độ ray, phạm vi tác nghiệp để xác định thời điểm thực hiện hoặc ngừng các công việc duy tu bảo dưỡng, chỉnh sửa liên kết ray tà vẹt.  



7.2. Duy tu bảo dưỡng, chỉnh sửa liên kết ray tàvẹt nên kết hợp chỉnh cự li ray, chỉnh sửa hoặc thay đệm đế ray. Mỗi lần thay thế đệm đế ray cần đóng, xiết chặt liên kết; kiểm tra, đóng xiết lại vào các ngày sau (lực kẹp ray giảm do đệm đế ray xẹp).



7.3. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, căn chỉnh, đóng xiết chặt (lực kẹp giảm ~10% với 10 Triệu tấn tổng trọng) đặc biệt sau khi thực hiện các công tác liên quan đến bộ phối kiện hoặc các chi tiết liên kết.



8. Sửa chữa các bệnh hại của ray : Ngoài các bệnh hại thường gặp ở ray thông thường, đường không mối nối chủ yếu phát sinh bệnh hại ray tại các mối hàn bề mặt bị bong, tróc hoặc mòn vẹt, so le, cao thấp không đều... 



8.1. Đối với ray cong, tật cục bộ, có thể dùng máy nắn ray để nắn chỉnh. Chỉ được phép nắn chỉnh khi nhiệt độ ray lớn hơn nhiệt độ khoá đường (thực tế) 150C, khi nắn dùng thước phẳng 1m để kiểm tra, khe hở thước <  0,5mm/1m.



8.2. Mài sửa bề mặt ray mòn hoặc có gờ nhưng chưa quá sai số cho phép theo quy định tại tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02:2014/VNRA; TCCS 03:2014/VNRA.  



8.3. Nếu có thể hàn đắp sửa chữa bệnh hại của ray cần làm sạch mặt ray khỏi các vết rỉ, bẩn, dầu, mỡ, tạp chất hữu cơ…. làm ảnh hưởng chất lượng mối hàn, hàn xong mài phẳng, kiểm tra bằng thước phẳng 1m, độ không phẳng <  0,5mm/1m



9. Điều chỉnh ứng suất nhiệt khi nhiệt độ ray thời điểm bằng nhiệt độ khóa ray thiết kế khi thi công lắp đặt ban đầu : 


9.1. Khi nhiệt độ ray tại thời điểm thi công bằng nhiệt độ khoá ray thiết kế, nới lỏng liên kết ray tà vẹt, cho ray co hoặc giãn nở tự do, giải toả ứng suất và khoá lại. Để tạo điều kiện tốt nhất cho ray co, giãn, sử dụng các con lăn đặt dưới đế ray. Khi thực hiện nên tiến hành với cả hai bên ray và kết hợp kiểm tra, thay thế phụ kiện liên kết ray tà vẹt hỏng, không đạt yêu cầu. Dụng cụ chuẩn bị sau :   


9.2.1. Dụng cụ tháo lắp bulông, đinh xoắn, nhiệt kế đo ray hiện trường.



9.2.2. Con lăn thấp (loại d=20mm đế rộng đặt được trên nền đá balát). 



9.2.3. Đệm ray, phụ kiện liên kết ray tàvẹt khi cần thay thế.



9.2.4. Kích hoặc giá nâng ray (có thể dùng Thiết bị nâng ray có giá trượt).



9.2.5. Bốn bộ lập lách lỗ dài sử dụng khi tác nghiệp. 



9.2.6. Trường hợp đường có khu vực điều chỉnh co/giãn bằng các cầu ray thông thường cần chuẩn bị các cặp ray có chiều dài khác nhau để thay. Các cặp ray thay thế khu vực điều chỉnh co/giãn có chiều dài LN được tính toán căn cứ chênh lệch nhiệt độ ray thực tế (tính toán thông qua đo đạc chuyển vị) với nhiệt độ khoá đường thiết kế theo công thức :



LN = 12,5 (hoặc 25 m) ± (l với (l = (t x λ x LCĐ  trong đó :



(t - Chênh lệch giữa nhiệt độ khoá đường thiết kế và nhiệt độ khoá đường thực tế (nhiệt độ chuyển đổi) .



λ - Hệ số co/giãn thép ray bằng 0,0118.



LCĐ - Chiều dài khu vực cố định dải ray hàn liền cần điều chỉnh (m) - LCĐ = Chiều dài dải ray hàn liền – 2 x (70 hoặc 80m).



(l - Biến dạng (co/giãn) của dải ray cần điều chỉnh (m).



9.2. Trình tự thi công : Xác định thời điểm dự kiến có nhiệt độ ray tương đương nhiệt độ khoá đường thiết kế qua theo dõi, thống kê. Lập kế hoạch tác nghiệp, xác định hướng điều chỉnh, tính toán chuẩn bị cặp ray thay thế đưa vào cạnh cặp ray dự kiến thay thế.



9.2.1. Xiết chặt các liên kết của khu vực dự kiến không điều chỉnh hoặc từ 70 đến 80m tính từ đầu dải ray hàn liền (hướng dự kiến không cho co/giãn nở) và liên kết ray tà vẹt khu vực điều chỉnh co/giãn (không kể cặp ray dự kiến thay thế).



9.2.2. Bố trí công nhân trực tiếp tác nghiệp vào vị trí, một nhóm hai người chịu trách nhiệm thi công cho 15 m (một bên ray) dụng cụ gồm dụng cụ tháo lắp 01 bộ; Kích nâng ray 01 cái; con lăn 01 cái; phụ kiện liên kết ray tàvẹt, đệm đế ray thay thế…



9.2.3. Bố trí riêng một nhóm chịu trách nhiệm thay thế cặp ray ngắn và sửa chữa các cầu ray khu vực điều chỉnh co/giãn.



9.2.4. Tại khu vực dự kiến cho co/giãn tự do, cách 15m tháo lỏng liên kết ray tàvẹt của một tà vẹt, dùng kích hoặc giá nâng ray nâng nhẹ ray, đặt một con lăn thấp trên nền đá balát dưới đế ray và xiết lại liên kết.



9.2.5. Khi nhiệt độ ray đạt yêu cầu, phát lệnh phong toả đường theo quy định.



9.2.6. Tháo cặp ray dự kiến thay thế của khu vực điều chỉnh co/giãn, kiểm tra, dồn các mối ray khu vực điều chỉnh co/giãn, chỉnh sửa hoặc thay thế liên kết ray tà vẹt của các cầu ray này.



9.2.7. Bắt đầu từ hướng ray co hoặc giãn thứ tự nới lỏng từng liên kết, xong nhóm này mới đến nhóm tiếp theo và bố trí theo dõi quá trình co/giãncủa ray hàn liền. Nới lỏng đến đâu kiểm tra, chỉnh sửa hoặc thay thế phụ kiện liên kết ray tà vẹt đến đấy.



9.2.8. Theo dõi chuyển vị tại các cọc quan trắc, nếu lượng chuyển vị không đều cần xác định các liên kết ray tà vẹt cản trở và kịp thời nới lỏng điều chỉnh. Khi các cọc quan trắc có cự ly > 100m cần lập các cọc quan trắc tạm, khoảng cách giữa các cọc là 50m/cọc.



9.2.9. Khi ray đã co/giãn hết lập tức xiết chặt đồng loạt các liên kết ray tà vẹt, tháo con lăn, kiểm tra, chỉnh sửa các kích thước, cự ly, phương hướng và cao thấp, bổ sung đá, đầm chèn chặt đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm.



9.2.10. Đo đạc, thay thế cặp ray khu vực điều chỉnh co/giãn cho thích hợp. Chỉnh thẳng, phẳng hai đầu ray, lắp lại bu lông và xiết chặt theo thứ tự từ khe mối ra ngoài.



9.2.11. Đánh lại các dấu quan trắc xác định chuyển vị ray. Kiểm tra toàn diện, xác định đường đảm bảo trước khi trả đường.


9.2.12. Kiểm tra toàn diện, chỉnh lý đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trước khi trả đường.



10. Điều chỉnh ứng suất nhiệt khi nhiệt độ khoá ray thực tế chênh lệch với nhiệt độ khoá ray thiết kế khi thi công lắp đặt ban đầu : 


10.1. Khi nhiệt độ ray thời điểm điều chỉnh ứng suất thấp hơn nhiệt độ khoá ray thiết kế, lợi dụng lúc nhiệt độ ray cao, nới lỏng liên kết, theo dõi giãn nở ray và kịp thời khoá lại khi lượng giãn (+) đạt tới lượng giãn dự kiến. Ngược lại, lợi dụng lúc nhiệt độ ray thấp hơn nhiệt độ khoá ray thiết kế, điều chỉnh ứng suất nhiệt qua lượng co (-) ray. Để thực hiện tác nghiệp điều chỉnh, ngoài sử dụng con lăn, có thể kết hợp cho tầu chạy qua để dồn ray. Công tác chuẩn bị, lập kế hoạch, chọn thời điểm thay lập lách, bố trí nhân công và phong tỏa thi công cũng như trên; 


10.2. Trình tự thi công :



10.2.1. Tại khu vực dự kiến cho co/giãn cách 15m tháo lỏng liên kết ray tàvẹt của một tà vẹt, dùng kích hoặc giá nâng ray nâng nhẹ ray, đặt một con lăn thấp trên nền đá balát dưới đế ray và xiết lại liên kết.   


10.2.2. Bắt đầu từ hướng ray co/giãn, thứ tự nới lỏng từng liên kết theo từng nhóm xong nhóm này đến nhóm tiếp theo và bố trí theo dõi co/giãn của ray hàn liền.



10.2.3. Áp dẫn chạy tàu qua khu vực thi công với tốc độ 05 km/h theo hướng ray co giãn để tận dụng tải trọng, hướng di chuyển của đoàn tàu cán ép, dồn ray.



10.2.4. Theo dõi chuyển vị tại các cọc quan trắc, nếu lượng chuyển vị không đều cần xác định các liên kết ray tà vẹt cản trở và kịp thời nới lỏng điều chỉnh.



10.2.5. Khi ray đã co/giãn đến lượng co/giãn dự kiến lập tức xiết chặt đồng loạt các liên kết ray tà vẹt, tháo con lăn, kiểm tra, chỉnh sửa các kích thước, cự ly, phương hướng và cao thấp, bổ xung balát, san đầm chèn chặt đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm.



10.2.6. Đo, ghi lại các dấu quan trắc xác định chuyển vị ray. Kiểm tra toàn diện, xác định đường đảm bảo trước khi trả đường.



10.2.7. Chờ đến thời điểm nhiệt độ ray tăng hoặc giảm bằng nhiệt độ khoá ray thiết kế ± 100C thực hiện nốt các tác nghiệp : Đo đạc, thay thế cặp ray ngắn khu vực điều chỉnh co giãn cho thích hợp, chỉnh sửa hoặc thay thế phụ kiện liên kết, tàvẹt. Thay các cặp lập lách lỗ dài bằng các lập lách thường, xiết chặt bulông.


10.2.8. Kiểm tra toàn diện, chỉnh lý đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trước khi trả đường.



11. Điều chỉnh cục bộ ứng suất : Trong quá trình khai thác sử dụng, do tác động của bánh xe hoặc ảnh hưởng của các tác nghiệp duy tu, sửa chữa đường, ứng suất ray của các khu vực trong ray hàn liền có thể chênh lệch cần phải được điều chỉnh cục bộ trong dải ray hàn liền. Để thực hiện tác nghiệp điều chỉnh, ngoài sử dụng con lăn, có thể sử dụng cả biện pháp con lăn kết hợp chạy tàu.



11.1. Công tác chuẩn bị, lập kế hoạch, chọn thời điểm thay lập lách, bố trí nhân công và phong tỏa thi công cũng như trên; 


11.2. Trình tự thi công :



11.2.1. Bắt đầu từ hai đầu dải ray hàn liền, thứ tự nới lỏng từng liên kết ray tà vẹt, xong nhóm này đến nhóm tiếp theo.



10.2.9. Áp dẫn chạy tàu qua khu vực thi công với tốc độ 05 km/h theo hướng ray co giãn để tận dụng tải trọng, hướng di chuyển của đoàn tàu cán ép, dồn ray.



11.2.2. Theo dõi chuyển vị tại các cọc quan trắc, nếu lượng chuyển vị không đều cần xác định các liên kết ray đệm cản trở và kịp thời nới lỏng điều chỉnh.



11.2.3. Khi ray đã co/giãn đến lượng co/giãn dự kiến lập tức xiết chặt đồng loạt các liên kết ray tàvẹt, tháo con lăn, kiểm tra, chỉnh sửa các kích thước, cự ly, phương hướng và cao thấp, bổ xung balát, san, đầm chèn chặt đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm.



11.2.4. Kiểm tra toàn diện, chỉnh lý đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trước khi trả đường.



Điều 28. Sửa chữa đột xuất (khẩn cấp) đường không mối nối : 


Sửa chữa ngay các biểu hiện bất thường phát hiện khi kiểm tra thường xuyên hoặc đang tác nghiệp bảo dưỡng công trình như sai lệch kích thước, mất ổn định kết cấu, bung, bật đường, ray gẫy, mối hàn ray nứt, vỡ... Biện pháp sửa chữa khắc phục đảm bảo an toàn chạy tầu và khôi phục kết cấu ban đầu thực hiện theo quy định và trình tự trong tiêu chuẩn cơ sở TCCS 03:2014/VNRA.  



Điều 29. Điều kiện áp dụng các biện pháp chỉnh cao độ, nâng đường



1. Khi thuỷ bình, siêu cao hoặc cao thấp đường sai lệch quá trị số cho phép phải nâng đường điều chỉnh bằng các biện pháp : Nâng chèn - Đệm đá - Đặt tấm lót điều chỉnh dưới đế ray hoặc kết hợp đệm đá với đặt tấm lót điều chỉnh trong đó :



1.1. Nâng chèn : Cho mọi trường hợp nâng đường và các loại đường.



1.2. Đệm đá : Với tà vẹt bê tông và tà vẹt gỗ khi độ nâng < 15mm.



1.3. Đặt tấm điều chỉnh : Cho phối kiện phân khai khi độ nâng < 10mm.



2. Đệm đá và đặt tấm điều chỉnh chỉ áp dụng khi nền ba lát dưới tà vẹt ổn định, chặt chẽ, sạch sẽ nhưng bị lún xuống do tác dụng lèn chặt của các viên đá.



Điều 30. Nâng chèn    



1. Trước và sau khi nâng chèn phải thực hiện những công việc sau đây :



1.1. Đo đạc, điều tra xác định vị trí nâng đường, ghi dộ cao cần nâng bằng phấn trên thân ray;



1.2. Tháo thiết bị chống xô; đóng chặt lại đinh đường; 



1.3. Chuẩn bị chỗ đặt kích; ra đá trong ô tà vẹt; nâng đường bằng kích; chèn đá dưới các tà vẹt đã nâng; dật, chỉnh phương hướng đường; vào đá; 



1.4. Đầm và sửa nền ba lát; siết lại bu lông mối và thiết bị chống xô.



2. Khi nâng chèn phải chấp hành đúng những quy định sau đây:



2.1. Tổ chức phòng vệ theo quy định sau :



			Lượng nâng


			Loại phòng vệ


			Tốc độ chạy tầu khi qua điểm thi công (km/h)


			Cấp bậc cán bộ chỉ đạo thi công





			Dưới 20mm


			Kéo còi


			-


			Trưởng cung





			Từ 20 đến 60mm


			Giảm tốc độ


			≤ 25


			Trưởng cung








2.2. Trong duy tu bảo dưỡng không nâng đường >60mm; những vị trí nâng đường cao phải nâng làm nhiều đợt và mỗi đợt nâng đường không quá 40mm;


2.3. Nâng trên đường thẳng bắt đầu từ bên ray có độ lún ít hơn; đường cong bắt đầu từ ray bụng. Khi nâng phải đặt kích thẳng đứng và đối diện nhau ở hai bên đường;


2.4. Khi chèn chỗ chèn phải cào đá mép tà vẹt sắt 30mm, mép tà vẹt gỗ từ 10 đến 20mm. Nếu đá bẩn và chặt thì phải ra đá dưới đế tà vẹt 30-40mm;


2.5. Tà vẹt gỗ, sắt phải chèn chặt dưới đế ray và sang mỗi bên 0,4m. Phía dưới ray chèn chặt rồi giảm dần sang hai bên, phần giữa chỉ cần xăm đầy đá;


2.6. Tà vẹt bê tông loại liền khối chèn chặt trong phạm vi từ đầu tà vẹt vào từ 0,8 đến 1,0m phần giữa chỉ cần xăm đầy đá; với tà vẹt bê tông hai khối phải chèn chặt toàn bộ khối bê tông phần giữa tạo rãnh theo quy định của mặt cắt nền ba lát;


2.7. Khi chèn, đầu mũi cuốc hoặc đầu mũi chèn của máy chèn phải chèn ở độ sâu ít nhất 5-6cm dưới đế tà vẹt. Nếu ba lát không bị chặt cứng có thể chèn một lần bắt đầu từ dưới ray ra hai bên. Nếu ba lát bị chặt cứng phải thực hiện hai lần, lần đầu phá cốt bằng đầu nhọn cuốc hoặc kéo rê mũi chèn máy từ đầu và giữa tà vẹt vào ray, lần hai chèn chặt theo hướng ngược lại;


2.8. Khi chèn bằng cuốc phải chèn với tổ bốn người, chèn đều trên cùng một tà vẹt, lượt đi chèn bốn nách, lượt về chèn bốn nách khác, mỗi bên ray chèn hai nách trong và ngoài đối diện nhau;


2.9.  Khi chèn đường bằng máy cầm tay có thể bố trí chèn cùng lúc tám nách hoặc chèn bốn nách đầu tà vẹt trước sau mới chèn bốn nách trong lòng đường hoặc bố trí chèn nách trong và nách ngồi đối diện như chèn thủ công nhưng hai tổ chèn này không được cách nhau quá năm tà vẹt;


2.10.  Tất cả các tà vẹt phải chèn chặt đều. Tại mối nối đối xứng, cho phép chèn tà vẹt mối cao lên 2mm giảm dần sang các tà vẹt áp mối;


2.11.  Khi nâng đường cao >30mm hoặc trong đường cong, trước khi chèn phải cào, xăm đầy đá vào tà vẹt. Nâng một bên ray phải cào, xăm đá và chèn chặt cả hai bên; chèn trước bên nâng, bên không nâng chèn sau;


2.12.  Các tà vẹt đã nâng đều phải chèn chặt, đá trong ô và hai đầu tà vẹt phải đủ. Độ giảm dần cao độ ray chỗ nâng với chỗ không nâng phải <3‰;


2.13.  Sau khi chèn phải chỉnh lý phương hướng, cự ly đường; san, sửa nền ba lát; xiết chặt bu lông mối, chỉnh sửa các phối kiện liên kết, thiết bị gia cường, vệ sinh ray, tà vẹt, phối kiện;


2.14.  Sau khi tầu qua, phải kiểm tra lại cao độ đường, độ chặt tà vẹt và tổ chức chèn tăng cường, đặc biệt khu vực mối nối. Khi chèn tăng cường phải bố trí ít nhất hai người chèn một đầu tà vẹt. Cấm chèn lẻ tẻ cá nhân.



Điều 31. Đệm đá



1. Đệm đá gồm các công việc sau :



1.1. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật liệu (bảng ngắm, thước đo lún tà vẹt, ống đong đá, xẻng lùa đá, kích nâng đường, cào ra đá, nĩa xúc đá, thùng chứa đá, biển kéo còi, đá nhỏ...)



1.2. Xác định độ lún cần nâng của mỗi đầu tà vẹt bằng bảng ngắm và bằng thước đo độ lún tà vẹt. Ghi độ cao cần nâng vào đầu tà vẹt.



1.3. Ra đá, nâng đường bằng kích, đong đá, đổ đá vào xẻng, lùa đá vào dưới tà vẹt, hạ kích;



1.4. Vào, san đều nền ba lát; xiết chặt liên kết; đo kiểm cao độ mặt ray, đường.



2. Độ lún cần nâng của mỗi đầu tà vẹt gồm hai thành phần: Độ lún đo theo cao độ ray (đo bằng bảng ngắm) và độ lún của tà vẹt dưới tác dụng của đoàn tầu (đo bằng thước đo độ lún).



3. Đá nhỏ dùng đệm dưới tà vẹt phải là loại đá dăm cuội, sỏi, cát hạt to kích thước 5~15mm. Cấm dùng loại đá dẹt. Đá phải được đong trong các ống có khắc độ sẵn. Xẻng dùng để lùa đá vào phải đúng quy cách.



4. Khi tiến hành đệm đá phải chấp hành đúng các quy định sau đây:



4.1. Đệm đá phải phòng vệ bằng tín hiệu “Kéo còi”.



			Loại phòng vệ


			Tốc độ chạy tầu khi qua điểm thi công (km/h)


			Cấp bậc cán bộ chỉ đạo thi công





			Kéo còi


			Giảm tốc độ


			Công nhân từ bậc 3 trở lên








4.2. Ra đá ở phía tà vẹt đưa xẻng lùa đá tới đáy tà vẹt. Phạm vi ra đá tà vẹt gỗ từ mỗi bên ray ra 0,4m; tà vẹt bê tông liền khối từ đầu tà vẹt vào 0,8m; tà vẹt bê tông hai khối, trong phạm vi toàn bộ khối bê tông.



4.3. Nâng đường phải đặt kích đối diện cả hai bên ray. Độ cao nâng đường đảm bảo khi lùa đá vào khoảng trống giữa xẻng và đáy tà vẹt không lớn hơn 1cm.



4.4. Đá đệm dưới tà vẹt đong cẩn thận và san đều trên mặt xẻng. Xẻng đá phải đưa ngang từ phía cạnh tà vẹt vào, khi xẻng chạm đá cạnh bên kia tà vẹt thì giật ra. Mỗi đầu tà vẹt phải lùa bốn xẻng đá trong phạm vi đã ra đá.



4.5. Sau khi lùa đá bảo đảm đá đệm đã rải đều mới hạ kích, vào đá và san sửa nền ba lát. Trước khi tầu qua, các kích phải tháo ra khỏi đường, kiểm tra đảm bảo độ vuốt giảm dần chỗ đã đệm và chưa đệm không quá 3‰.



Điều 32. Đặt tấm lót điều chinh dưới đế ray :


1. Trước khi đặt phải thực hiện các công việc sau đây:



1.1. Xiết chặt đinh xoắn hoặc bu lông ép chặt bản đệm đế ray xuống tà vẹt; Đo và ghi độ nâng ray cần thiết ở mỗi tà vẹt vào thân ray; 



1.2. Rải các tấm lót có độ dày cần thiết ở đầu tà vẹt; tấm lót làm bằng vật liệu tổng hợp cao su hoặc nhựa.. có tính đàn hồi dày 3, 5, 7 và 9mm;



1.3. Nới lỏng bu lông liên kết (từ 5 đến 6 vòng) của không quá tám (08) tà vẹt liên tiếp (trong đó có bốn tà vẹt cần đặt tấm lót, hai tà vẹt đầu và cuối chỗ thi công); 



1.4. Nâng ray, đặt tấm lót dưới đế ray; hạ kích; làm dầu, xiết chặt bu lông; nếu còn tiếp tục thi công thì chỉ xiết chặt bu lông bốn tà vẹt đầu tiên (theo hướng thi công) và nới tiếp bu lông bốn tà vẹt tiếp sau.



2. Khi đặt tấm lót dưới đế ray phải thực hiện các quy định dưới đây :



2.1. Tổ chức phòng vệ theo quy định :



			Loại phòng vệ


			Tốc độ chạy tầu khi qua điểm thi công (km/h)


			Cấp bậc cán bộ chỉ đạo thi công





			Kéo còi


			Giảm tốc độ


			Công nhân từ bậc 3 trở lên








2.2. Dưới mỗi đế ray chỉ được đặt không quá 2 tấm đệm tổng chiều dầy không lớn hơn 14mm. Độ cao điều chỉnh mối lần không quá 10mm. 



3. Nếu ray bị thấp cả hai bên điều chỉnh lần lượt từng bên. vuốt dốc bằng các tấm đệm cùng loại dày 1,5 ; 3,5; 5,5; 7,5mm. Xiết chặt các liên kết trước khi trả đường.  



Điều 33. Điều chỉnh khe hở ray :



1. Khe hở mối nối ray phải phải đảm bảo luôn đồng đều. Những trường hợp sau khe hở mối nối phải được dồn dịch ray điều chỉnh :



1.1. Khe hở mối sai quá quy định hoặc có một khe hở sai quá tiêu chuẩn từ 6mm trở lên hoặc có khe hở rộng tới khe hở cấu tạo (ray 38, 43, 50 đều bằng 18mm).


1.2. Sai lệch kích thước (cháy mối hoặc rộng chưa đến 6mm) ba (03) mối liên tục trên đường sử dụng ray dài < 15m hoặc hai (02) mối liên tục trên đường sử dụng ray dài > 15m; 


1.3. Mối đối xứng có hai mối ray hai bên lệch quá 80mm (trên đường thẳng) hoặc quá nửa trị số rút ngắn của ray ngắn tiêu chuẩn trên đường cong;



2. Khi điều chỉnh mối nối khe hở mối phải đảm bảo kích thước theo điều kiện nhiệt độ quy định tại tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02:2014/VNRA; TCCS 03:2014/VNRA;



3. Trước khi điều chỉnh khe hở ray phải điều tra, đo đạc, lập bảng tính và chuẩn bị dầy đủ biển báo, tín hiệu phòng vệ và các dụng cụ thi công cần thiết : 



3.1. Điều tra, đo đạc khe hở mối nối phải tiến hành vào lúc sáng sớm hoặc chiều (khi nhiệt độ ray ổn định) và bắt đầu từ mối nối không cần sửa chữa.



3.2. Lượng điều chỉnh khe hở ray tính toán theo công thức hoặc tra bảng tính sẵn trong tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02:2014/VNRA. Khi tính toán điều chỉnh khe hở mối nối nếu thấy dồn ray có thể gây đứt quãng ray từ 50mm trở lên phải báo cáo đơn vị quản lý có biện pháp khắc phục, không được tự ý điều chỉnh.



3.3. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết gồm thước đo khe ray, nhiệt kế đo nhiệt độ ray, kích dồn ray, cùm và nêm hoặc ngàm dồn ray, xe dồn ray, lập lách có lỗ bầu dục bộ căn khe hở ray gồm nhiều mảnh thép hình chữ L có các chiều dày 1,5; 3; 4,5; 6; 7,5; 9; 10,5mm với ray dài 12,5m. Ray dài 25m phải có thêm các căn dày 12; 13,5; 15; 16,5; 18 và 19,5mm.



3.4. Nhiệt độ ray đo bằng nhiệt kế chuyên dùng hoặc thông thường đặt trong lỗ khoan sẵn dọc nấm một đoạn ray ngắn hoặc đặt lên mặt ray phủ kín bằng cát để trên đầu tà vẹt trong 10 phút cho đến khi trị số trên nhiệt kế ổn định.



4. Khi điều chỉnh mối nối ray :



4.1. Tổ chức phòng vệ theo quy định : 



			Loại phòng vệ


			Tốc độ chạy tầu khi qua điểm thi công (km/h)


			Cấp bậc cán bộ chỉ đạo thi công





			Tín hiệu ngừng tàu


			-


			Cung trưởng và cán bộ kỹ thuật








4.2.  Điều chỉnh khe hở chỉ được khi nhiệt độ ray ổn định. Mỗi lần điều chỉnh không quá 2 cầu ray dài 15m trở lên hoặc 3 cầu ray nhỏ hơn 15m. Có thể tiến hành đông thời trên hai ray hoặc từng ray của cầu ray điều chỉnh.



4.3. Trước khi điều chỉnh phải nới lỏng toàn bộ bu lông, đinh đường liên kết tà vẹt, tháo rời bu lông lập lách trên thanh ray dồn, nới lỏng bu lông lập lách thanh ray trước, sau ray dồn. Khi dồn ray phải dùng kích dồn hoặc xe dồn ray có bộ căn, ngàm dồn hoàn chỉnh. Không dùng xà beng hoặc vật nặng thúc vào lập lách hoặc ray. Khi dồn xong phải đóng chặt đinh đường trên lỗ đinh đã được chêm dăm gỗ phòng mục, xiết chặt bu lông, đinh xoắn liên kết tà vẹt, bu lông mối nối; kiểm tra, chỉnh lý phương hướng trước khi trả đường cho tầu chạy.



4.4. Trường hợp bắt buộc cho tầu chạy tạm phải đóng, xiết chặt lại các bu lông cóc, đinh đường và ít nhất 4 bu lông của 01 mối nối (mỗi đầu ray 2 bu lông) và cho thông qua theo tốc độ quy định khi thi công.



Điều 34. Dật đường :



1. Khi phương hướng đường sai lệch quá tiêu chuẩn cho phép hoặc bất cứ tác nghiệp nào ảnh hưởng đến phương hướng đường đều phải dật đường chỉnh sửa lại.



2. Trong duy tu bảo dưỡng chỉ dật chỉnh phương hướng những vị trí sai lệch cục bộ và phải thực hiện theo các quy định sau :



2.1 Kiểm tra và điều chỉnh các khe ray đảm bảo tiêu chuẩn. Trước khi dật phải điều tra, đo đạc, lập bảng tính và chuẩn bị đủ biển báo, tín hiệu phòng vệ và các dụng cụ thi công cần thiết.



2.2 Không tổ chức dật đường khi trời nắng, nóng. Khi dật phải bắt đầu từ chỗ có lượng dật lớn nhất và lấy một bên ray làm chuẩn, đường cong lấy ray lưng, đường thẳng lấy ray phía trồng trụ Km, ray phía bên kia chỉnh lại bằng cự ly.



2.3 Khi dật đường không được làm sai lệch độ cao đường và khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc thiết kế; đặc biệt trên cầu và trong hầm không sai lệch tim đường thiết kế.



3. Khi đật đường : Tổ chức phòng vệ và thi công phải theo quy định ở biểu sau :



			Lượng dật


			Loại phòng vệ


			Tốc độ chạy tầu khi qua điểm thi công (km/h)


			Cấp bậc cán bộ chỉ đạo thi công





			Dưới 20mm


			Kéo còi


			Không giảm


			Trưởng cung





			Từ 20 ~ 60mm


			Giảm tốc độ


			≤ 15


			





			Trên 60mm


			Ngừng tầu


			≤ 10


			Trưởng đội hoặc trưởng liên cung





			Đường trên cầu, hầm


			Ngừng tầu


			≤ 10


			








3.1. Khi dật bằng kích phải đặt kích cách nhau 2 ~ 3 ô tà vẹt ở cả hai bên ray theo hình chéo (không cùng một vị trí trên đường), nếu dật tại vị trí ray bị gẫy khúc có thể đặt cách nhau một ô tà vẹt, trục kích đặt nghiêng so với mặt nằm ngang 30 ~ 40o.



3.2. Khi dật bằng xà beng phải cắm xà beng xuống nền đá nghiêng khoảng 45o so với mặt nằm ngang ở cả hai bên ray theo hình chéo tại 6 ~ 12 vị trí, đường lồng có thể tăng thêm để đảm bảo lực dật.



3.3. Khi dật đường trên đường cong, nếu dùng kích phải sử dụng số kích lẻ, số kích bên ray hướng dật ít hơn số kích đặt ở bên ray thứ hai một cái.



3.4. Đường cong có cọc mốc còn chính xác căn cứ cọc mốc để dật, khi không có hoặc cọc mốc không chính xác phải căn cứ tim cầu, tim cống, tim hầm hoặc kiến trúc khác trên đường để dật. Trên đường thẳng dùng kính ngắm để dật đường, có thể ngắm mắt nhưng phải cách chỗ dật tối thiểu 50m. Trên đường cong phải cắm cọc tạm bằng sắt làm mốc phía lưng đường cong, đối diện với vị trí dật, lượng dật phải được tính toán trước. Khoảng cách mép trong ray đến cọc đảm bảo không ảnh hưởng chạy tầu và kết quả dật đường.



3.5. Trên đường cong, nếu lượng dật nhỏ hơn 20mm có thể dật một lần, nếu lớn hơn phải dật làm nhiều lần nhưng mỗi lần không quá 20mm và phải dật vuốt dần, không làm phương hướng đường thay đổi đột ngột.



3.6. Khi dật đường phải ra đá đầu tà vẹt phía hướng dật đường, nếu tà vẹt sắt phải moi đá trong lòng tà vẹt phía hướng dật đường.



3.7. Khi dật đường cong hoặc ở đường thẳng nơi phải dật cả về hai phía phải kịp thời vào đá, đầm đá chặt chỗ đầu tà vẹt ở phía ngược với hướng dật trước khi tầu qua hoặc trước khi nhấc bỏ lực dật khi đường có hiện tượng trả lại.



3.8. Sau khi dật xong phải kiểm tra, chỉnh sửa cự ly, thuỷ bình, khe ray... vào đá đầm chèn chặt, đá trong ô và hai đầu tà vẹt phải đầy đủ, san sửa  phẳng.



Điều 35. Sửa chữa cự ly lòng đường :



1. Khi cự ly lòng đường sai lệch quá tiêu chuẩn cho phép hoặc sau khi nâng, đạt đường, dồn hoặc thay ray hoặc bất cứ tác nghiệp nào ảnh hưởng đến cự ly lòng đường đều phải chỉnh sửa lại đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.



2. Chỉnh sửa cự ly lòng đường phải thực hiện đầy đủ các nội dung sau :



2.1 Đo kiểm cự ly lòng đường; đánh dấu các vị trí cần sửa; phân loại hư hỏng do ray hoặc tà vẹt hoặc phối kiện liên kết và chuẩn bị phương án, vật tư, vật liệu thay thế, dụng cụ chỉnh sửa...  



2.2 Tổ chức phòng vệ và thi công theo quy định ở biểu sau :



			Vị trí chỉnh sửa


			Loại phòng vệ


			Tốc độ chạy tầu qua điểm thi công (km/h)


			Cấp bậc cán bộ chỉ đạo thi công





			Đường


			Biển kéo còi


			Không giảm


			Trưởng cung 





			Ghi


			Ngừng tầu


			≤ 20 km/h


			Trưởng cung








2.3 Khi cho tầu chạy qua vị trí thi công, các đầu tà vẹt gỗ phải lắp lại ít nhất hai đinh giữ ray, tà vẹt bê tông phải bắt lại đủ các chi tiết liên kết ray với tà vẹt.



2.4 Nới lỏng hoặc tháo mở đinh đường, bu lông, phối kiện liên kết tà vẹt; 



2.5 Đục, nạo mối mục, chỉnh sửa nêm chám lỗ đinh, chống nứt, phòng mục tà vẹt gỗ; vệ sinh, sửa chữa, trám, vá...tà vẹt sắt, bê tông;



2.6 Sửa chữa hoặc thay thế phối kiện liên kết tà vẹt; chêm lót, nong; ép cự ly; đóng, xiết chặt đinh đường, bu lông liên kết; 



2.7 Kiểm tra, chỉnh lý cự ly, phương hướng, thuỷ bình đảm bảo các tiêu chuẩn quy định trước khi trả đường.



3. Trên đường thẳng ưu tiên sửa bên ray phương hướng xấu làm chuẩn; trên đường cong sửa bên ray bụng làm chuẩn. Đường trên cầu và trong hầm phải căn cứ tim cầu, tim hầm và độ lệch tim cho phép.



4. Cùng một tác nghiệp không sửa quá 3 đầu tà vẹt liền nhau. Đường dùng ray ≥43kg/m và có thanh giằng cự ly không quá 6 đầu tà vẹt liền nhau. 



5. Khi sửa có thể dùng thanh giằng, kích hoặc xà beng cắm xuống nền đá để nong ép. Không được gài xà beng vào đinh hoặc phối kiện liên kết, dùng búa đánh vào chân ray, hoặc đánh gục đầu đinh để sửa cự ly.



6. Sửa cự ly lòng đường trong ghi theo trình tự sau :



6.1. Chỉnh thẳng phương hướng ray bên hướng thẳng (từ ray cơ bản áp lưỡi rẽ đến ray cơ bản hộ bánh) và sửa cự ly lòng đường ray bên kia theo hướng ngược (từ tâm ghi hướng thẳng đến gót lưỡi ghi thẳng);



6.2. Sửa cự ly hướng đường rẽ bắt đầu từ sửa cự ly tâm ghi phía đường rẽ sau đó sửa phương hướng ray lưng đường cong nối dẫn theo toạ độ thiết kế và sửa cự ly lòng đường trên ray bụng, cuối cùng mới sửa cự ly lòng đường tại ray cơ bản áp lưỡi hướng đường rẽ.        


Điều 36. Thay ray :



1. Thay thế khi phát hiện ray hỏng và khuyết tật nguy hiểm; thay hoặc đảo theo kế hoạch ray khuyết tật nặng hoặc ray mòn hoặc ray đã đạt tổng lượng thông qua hoặc quá thời hạn sử dụng với số lượng lẻ tẻ trong kế hoạch;



2. Trước khi thay ray, phải dồn dịch điều chỉnh khe mối nối đảm bảo tiêu chuẩn quy định; đóng, xiết chặt đinh đường, bu lông phối kiện liên kết tà vẹt, đóng chặt chống xô ở các cầu ray tiếp giáp. Cấm thay ray khi ray đang co hoặc dãn lớn, chống xô, phối kiện liên kết bị thiếu hoặc mất khả năng giữ ray;



3. Ray thay thế đưa vào đường phải cùng loại với ray đang sử dụng trên đường; chiều dài (đo bằng thước thép) phải bằng chiều dài ray trong đường; lỗ đầu ray cùng loại với lỗ đầu ray trên đường; chiều cao và chiều rộng nấm không chênh lệch với chiều cao và chiều rộng nấm của hai thanh ray tiếp giáp hai đầu quá 1mm. Ray cũ sử dụng lại không được có khuyết tật quá tiêu chuẩn. 



4. Khi thay ray phải thực hiện tuần tự các nội dung sau :



4.1. Tổ chức phòng vệ và thi công theo quy định ở biểu sau :



			Loại phòng vệ


			Tốc độ chạy tầu khi qua điểm thi công (km/h)


			Cấp bậc cán bộ chỉ đạo thi công





			Ngừng tầu


			-


			Cung trưởng








4.2. Ray thay thế đã được chuẩn bị sẵn vận chuyển để tại chân nền đá dưới vị trí ray hỏng trong đường. Việc vận chuyển và nâng hạ dịch chuyển ray phải thực hiện bằng dụng cụ chuyên dùng;  



4.3. Tháo lập lách mối và hàng đinh phía ngoài, nới lỏng hàng đinh phía trong lòng đường; dùng xà beng bẩy nhẹ ray ra phía ngoài; nhấc ray cũ chuyển ra ngoài đường, đưa ray mới vào; lắp lập lách mối, dùng xà beng ép chân ray với hàng đinh, đóng lại đinh. Trước khi đóng đinh phải xử lý phòng mục lỗ đinh cũ và nêm chèn nếu cần.



4.4. Với phối kiện liên kết đàn hối hoặc cóc cứng, tháo lập lách mối và các phối kiện liên kết xếp gọn bên cạnh trên nền đá; bẩy nhẹ ray bằng xà beng và dùng dụng cụ chuyển ray nhấc ray cũ chuyển ra ngoài đường, nhấc ray mới vào, lắp lập lách mối, phối kiện liên kết và xiết chặt theo quy định.



4.5. Khi thay ray lưng đường cong thì tháo hẳn hàng đinh hoặc cóc phía trong lòng đường, nới nhẹ hàng đinh hoặc cóc phía ngoài, mở lập lách mối, nhấc ray cũ chuyển vào lòng đường, đưa ray mới vào, bắt lại lập lách mối, bắt lại hàng đinh hoặc cóc trong, đóng chặt đinh hoặc xiết lại hàng cóc ngoài.



5. Kết hợp sửa chữa bảo dưỡng và thay tà vẹt; sửa chữa lỗ đinh; làm dầu, sửa chữa phụ kiện liên kết; chỉnh sửa phương hướng, cự ly đường.



6. Khi thay ray trên đường có mạch điện đường ray phải báo trước và kết hợp với đơn vị Thông tin Tín hiệu thay sửa, bảo dưỡng các tấm cách điện, các dây nối đầu ray và bảo đảm an toàn thông suốt cho mạch điện ray.



Điều 37. Thay tà vẹt :



1. Thay thế khi phát hiện tà vẹt hỏng, mất tác dụng hoặc tà vẹt đã quá thời hạn sử dụng theo kế hoạch;



2. Trước khi thay, phải dồn dịch ray điều chỉnh khe mối nối đảm bảo tiêu chuẩn quy định; đóng, xiết chặt phối kiện liên kết ở các tà vẹt tiếp giáp. 



3. Trên một cầu ray cùng lúc chỉ được thay không quá hai (02) tà vẹt cách nhau tối thiểu sáu (06) ô tà vẹt, sau khi thay xong phải đóng, xiết chặt phối kiện liên kết, chèn chặt mới được tiếp tục thay tà vẹt khác.



4. Tà vẹt tại mối nôi có cách điện phải thay hai thanh cùng một lúc. Mối nối thường, nếu một tà vẹt hỏng phải thay, tà vẹt còn lại chất lượng chênh lệch nhiều so với tà vẹt mới thì phải thay luôn tà vẹt đó.



5. Tà vẹt chuẩn bị thay phải cùng loại với tà vẹt đang sử dụng, vận chuyển, đặt sẵn ở vai đường. Tà vẹt gỗ mới trước khi thay vào đường phải được khoan lỗ và phòng mục lỗ khoan. 



6. Khi thay tà vẹt phải thực hiện tuần tự các nội dung sau :



6.1. Tổ chức phòng vệ và thi công theo quy định ở biểu sau :



			Vị trí thay tà vẹt


			Loại phòng vệ


			Tốc độ chạy tầu qua điểm thi công (km/h)


			Cấp bậc cán bộ chỉ đạo thi công





			Đường hoặc 01 thanh ở mối nối thường


			Biển kéo còi


			Không giảm


			Trưởng cung hoặc công nhân bậc 3, 4





			Ghi và mối nối cách điện


			Ngừng tầu


			≤ 15 km/h


			Trưởng cung và đơn vị Thông tin Tín hiệu





			Đường trên cầu, trong hầm, ga...và các vị trí khó khăn phải dồn các tà vẹt liền kề


			Ngừng tầu


			≤ 15 km/h


			Trưởng cung








6.2. Khi thay tà vẹt gỗ hoặc tà vẹt sắt :



6.2.1. Ra đá hai bên đầu tà vẹt cần thay và trong lòng tà vẹt (tà vẹt sắt);



6.2.2. Tháo phối kiện liên kết; kiểm tra, chỉnh sửa, làm dầu phối kiện xếp gọn thành từng cụm; 



6.2.3. Rút tà vẹt cũ ra đưa ra ngoài vai đường;



6.2.4. Xới đá dưới đáy tà vẹt, sàng sạch và san phẳng nền đá;



6.2.5. Đưa tà vẹt mới vào đúng vị trí, lắp bản đệm, phối kiện liên kết bên ray cần chỉnh phương hướng, kiểm tra chỉnh sửa cự ly đảm bảo mới được lắp lại phối kiện phía ray kia;



6.2.6. Chèn chặt tà vẹt; vào đá, san phẳng và đầm chặt.



6.3. Khi thay tà vẹt bê tông :



6.3.1 Ra đá hai bên đầu và thành tà vẹt cần thay; tháo hoặc nới lỏng phối kiện liên kết 4 thanh tà vẹt tiếp giáp với tà vẹt cần thay (mỗi bên hai thanh);



6.3.2 Đặt kích, nâng đều hai bên ray lên cùng với cả thanh tà vẹt cần thay khoảng 15 ~ 30 mm;



6.3.3 Tháo dỡ phối kiện liên kết, kéo trượt đưa tà vẹt ra ngoài vai đường; kiểm tra, chỉnh sửa, làm dầu phối kiện xếp gọn thành từng cụm;



6.3.4 Sới đá dưới đáy tà vẹt; cào đá khu vực từ 50 đến 70cm giữa tà vẹt sâu từ 5 đến 10cm (tà vẹt bê tông liền khối); kéo tà vẹt mới vào, căn chỉnh đúng vị trí; 



6.3.5 Lắp lại bản đệm, phối kiện liên kết; hạ kích; kiểm tra chỉnh sửa phương hướng, cự ly... đúng tiêu chuẩn mới được đóng, xiết chặt liên kết mới lắp và liên kết trên các tà vẹt tiếp giáp; 



6.3.6 Vào đá, chèn chặt tà vẹt; san phẳng hoặc tạo rãnh nền đá (tà vẹt hai khối) trong ô tà vẹt và đầm chặt.



6.4. Tà vẹt mới thay phải kiểm tra, chỉnh sửa cự ly và chèn lại vào cuối ngày và sau 2, 3 ngày từ khi thay.



Điều 38. Thay phối kiện liên kết ray tà vẹt :



1. Thay thế khi phát hiện phối kiện liên kết hỏng, mất tác dụng hoặc đã quá thời hạn sử dụng theo kế hoạch;



2. Trước khi tiến hành phải kiểm tra trạng thái liên kết và các chi tiết phối kiện liên kết của các tà vẹt lân cận trước và sau vị trí thay thế, xác định chất lượng để chuẩn bị vật tư cần thiết. Vận chuyển, tập kết đầy đủ phối kiện liên kết, vật tư và dụng cụ thi công cần thiết; 



3. Khi thay phải thực hiện tuần tự các nội dung sau :



3.1. Tổ chức phòng vệ và thi công theo quy định ở biểu sau :



			Thay tại các vị trí


			Loại phòng vệ


			Tốc độ chạy tầu khi qua điểm thi công (km/h)


			Cấp bậc cán bộ chỉ đạo thi công





			Quy mô nhỏ, lẻ tẻ trên một (01) hoặc hai (02) vị trí


			Biển kéo còi


			Không giảm


			Trưởng cung hoặc công nhân bậc 3, 4





			Ghi, mối nối, đường trên cầu, trong hầm, ga...và nơi khó khăn


			Chạy chậm


			≤ 15 km/h


			Trưởng cung và đơn vị Thông tin Tín hiệu








3.2. Thay phối kiện liên kết đinh, đệm sắt trên tà vẹt gỗ :



3.2.1. Tháo đinh bằng dụng cụ chuyên dùng (xàbeng nhổ đinh), nâng nhẹ ray từ 3~5mm bằng kích hoặc xà beng, tháo đệm sắt khỏi tà vẹt;



3.2.2. Bạt, sữa, tạo phẳng, phòng mục mặt tà vẹt gỗ nơi đặt đệm sắt (nếu cần có thể tháo tà vẹt đưa ra ngoài đường); sửa, làm sạch và phòng mục lỗ đinh cũ; đóng nêm gỗ đã phòng mục vào lỗ đinh cũ;



3.2.3. Lắp đệm sắt, hạ ray, chỉnh cự ly đường và đóng chặt đinh đảm bảo quy định; trường hợp phải tháo tà vẹt sửa chữa sau khi đóng chặt đinh phải chèn chặt, san sửa đá balats theo đúng trạng thái ban đầu; 



3.3. Thay phối kiện liên kết kiểu phân khai (cóc cứng, đàn hồi các loại): 



3.3.1. Tháo phối kiện liên kết bằng dụng cụ chuyên dùng (Clê, mỏlết...), bảo dưỡng, làm dầu và xếp gọn bên cạnh;



3.3.2. Nâng nhẹ ray từ 3~5mm bằng kích hoặc xà beng, tháo đệm đế ray;



3.3.3. Bảo dưỡng, vệ sinh, trám vá các vết nứt nhỏ trên tà vẹt (nếu có); làm sạch vị trí đặt ray; với tà vẹt dùng vữa lưu huỳnh phải bôi mỡ bảo quản cổ bulông; với tà vẹt cố định bulông bằng lõi nhựa chôn sẵn phải kiểm tra, làm sạch lỗ lõi nhựa; với tà vẹt có vai chèn chôn sẵn phải kiểm tra, vệ sinh, chông rỉ vai chèn; 



3.3.4. Lắp đệm đế ray, hạ ray, chỉnh cự ly đường; lắp lại phối kiện, đóng hoặc xiết chặt đảm bảo quy định; trường hợp phải tháo tà vẹt để sửa chữa sau khi lắp lại phải chèn chặt, san đầm nền đá đảm bảo tiêu chuẩn;



4. Kiểm tra hoàn thiện, thu dọn hiện trường và kiểm tra, chỉnh sửa cự ly, phối kiện liên kết vào cuối ngày và sau 2, 3 ngày từ khi thay.



Điều 39. Thay lập lách



1. Thay thế khi phát hiện lập lách khuyết tật, sứt nứt, mòn... mất tác dụng hoặc đã quá thời hạn sử dụng; Khi thay phải thay đồng bộ lập lách cả hai bên ray;



2. Trước khi thay phải dồn dịch ray điều chỉnh khe hở mối đảm bảo kích thước theo quy định; 



3. Khi thay lập lách phải tiến hành theo trình tự sau :



3.1. Tổ chức phòng vệ và thi công theo quy định ở biểu sau :



			Loại phòng vệ


			Tốc độ chạy tầu khi qua điểm thi công (km/h)


			Cấp bậc cán bộ chỉ đạo thi công





			Ngừng tầu


			Giảm tốc độ


			Công nhân từ bậc 3 trở lên








3.2. Nới lỏng đai ốc, dùng búa vỗ nhẹ vào lập lách, đai ốc và bu lông liên kết mối trước khi tháo bu lông, lập lách;



3.3. Bôi dầu hoặc mỡ vào mặt tiếp xúc của lập lách và cằm, đế ray; đưa một bên lập lách mới đã luồn sẵn bu lông mối đã vệ sinh, làm dầu vào ray, dùng búa vỗ nhẹ đảm bảo lập lách áp khít cằm, đế ray và lắp tiếp lập lách còn lại; 



3.4. Lắp vòng đệm, đai ốc và xiết chặt; cuối ngày xiết lại, sau 1-2 ngày và sau 4-5 ngày kiểm tra xiết chặt lại. 



Điều 40. Thay bu lông liên kết mối nối ray 



1. Thay khi phát hiện bu lông, đai ốc hư hỏng, khuyết tật, trờn ren, tròn cạnh... mất tác dụng hoặc đã quá thời hạn; 



2. Khi thay hoặc bảo dưỡng, làm dầu phải tiến hành theo trình tự sau : 



			Loại phòng vệ


			Tốc độ chạy tầu khi qua điểm thi công (km/h)


			Cấp bậc cán bộ chỉ đạo thi công





			Kéo còi


			Giảm tốc độ


			Công nhân từ bậc 3 trở lên








3. Khi tháo trước tiên nới lỏng đai ốc, dùng búa vỗ nhẹ vào đai ốc và bu lông liên kết mối trước khi tháo rời, rút ra ngoài;



4. Đưa bu lông mối thay thế vào vị trí, lắp vòng đệm, đai ốc và xiết chặt đều, khi xiết cần chú ý đảm bảo chênh lệch nâm, má hai ray theo đúng tiêu chuẩn quy định; 



5. Mỗi lần thay hoặc tháo bảo dưỡng, làm dầu chỉ được tháo rời không quá hai (02) bu lông, mối đầu ray một (01) bu lông đối xứng qua khe mối theo thứ tự cặp bu lông cạnh mối trước, sau khi lắp lại xiết chặt mới được làm tiếp cặp khác;



6. Kiểm tra và xiết lại vào cuối ngày, sau 1-2 ngày và sau 4-5 ngày. 



Điều 41. Bảo dưỡng, làm dầu mối nối ray; phối kiện liên kết ray tà vẹt



1. Khi thay một trong các chi tiết của mối nối ray, bộ phối kiện liên kết ray tà vẹt phải kết hợp bảo dưỡng, làm dầu toàn bộ các chi tiết không thay của mối nối hoặc liên kết ray tà vẹt đó;



2. Khi tháo dỡ để bảo dưỡng, làm dầu các chi tiết của mối nối ray, bộ phối kiện liên kết ray tà vẹt theo kế hoạch hàng năm phải thực hiện theo trình tự sau :



2.1. Tổ chức phòng vệ và thi công theo quy định sau : 



			Nội dung


			Loại phòng vệ


			Tốc độ chạy tầu khi qua điểm thi công (km/h)


			Cấp bậc cán bộ chỉ đạo thi công





			Cụm chi tiết mối nối ray thường


			Ngừng tầu


			≤ 15 km/h


			Trưởng cung hoặc công nhân bậc 3, 4





			Cụm chi tiết mối nối ray cách điện, trong ghi, trên cầu, trong hầm, ga...và nơi khó khăn


			


			


			Trưởng cung và đơn vị Thông tin Tín hiệu





			Bộ phối kiện liên kết ray tà vẹt thông thường


			Biển kéo còi


			Không giảm


			Trưởng cung hoặc công nhân bậc 3, 4





			Bộ phối kiện liên kết ray tà vẹt  đường trên cầu, trong hầm, ga...và nơi khó khăn


			Chạy chậm


			≤ 15 km/h


			Trưởng cung và đơn vị Thông tin Tín hiệu








2.2. Nới lỏng bu lông, dồn dịch ray điều chỉnh khe hở mối đảm bảo kích thước theo tiêu chuẩn quy định; 



2.3. Tháo dỡ bảo dưỡng cụm chi tiết mối nối ray phải làm từng mối nối hoặc không quá hai (02) mối nối cho từng bên ray, sau khi hoàn thành mới chuyển tiếp;



2.4. Tháo dỡ bảo dưỡng các chi tiết bộ phói kiện liên kết ray tà vẹt trên đường thẳng không được quá sáu (06) đầu tà vẹt liên tiếp; trên đường cong hoặc trên cầu, trong hầm không được quá ba (03) đầu tà vẹt liên tiếp;



2.5. Trước khi cho tầu thông qua phải lắp lại và bắt chặt tối thiểu 02 bu lông mối cụm chi tiết mối nối ray; lắp lại và bắt chặt toàn bộ bu lông bộ phối kiện liên kết ray tà vẹt; 



3. Kiểm tra và xiết chặt lại vào cuối ngày, sau 1-2 ngày và sau 4-5 ngày. 



Điều 42. Các công việc khác



1. Dụng cụ, vật tư thi công tại hiện trường :



1.1. Các dụng cụ chưa dùng tới phải xếp gọn bên vai đường hoặc trên mái đường. Cấm cắm xà beng, đầu nhọn cuốc xuống nền đường, mái đường; Các dụng cụ đo đạc như thước cự ly, thủy bình, thước đo nhiệt độ ray, bảng ngắm ... phải bảo quản cẩn thận, nhẹ nhàng. Các dụng cụ cồng kềnh như máy chèn, goòng bàn, goòng tay ... phải để ngoài khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc.



1.2. Các vật liệu, phụ tùng đưa vào hoặc thay ra phải sắp xếp gọn gàng ở ngoài khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc.



1.3. Khi có tàu qua, tất cả các vật liệu, dụng cụ phải đem ra ngoài khổ giới hạn đường, bảo đảm tàu qua an toàn.



1.4. Sau khi hoàn thành các công việc phải thu dọn sạch sẽ hiện trường thi công, hoàn trả mặt bằng và chuyển toàn bộ dụng cụ, vật tư thi công, thu hồi về đúng vị trí quy định;



2. Cuối ngày làm việc người phụ trách thi công phải kiểm tra toàn bộ công việc làm trong ngày, chỉnh lý sai sót, bảo đảm chất lượng và tiêu chuẩn quy định.



Điều 43. Nguyên tắc bảo trì công trình đường sắt bằng thiết bị cơ giới : 



1. Khi sử dụng máy móc thiết bị cơ giới nhỏ, cầm tay trong các tác nghiệp bảo trì, sửa chữa chi tiết, bộ phận và nâng, dật, chèn đường... phải thực hiện theo đúng các quy định, nội dung, trình tự công việc đã nêu trên; 



2. Các thiết bị cơ giới vào làm việc trong khu gian để thi công sửa chữa  đường sắt là tàu công trình được phép chạy vào khu gian phong tỏa, chiếm dụng khu gian và được bố trí thời gian hoạt động như sau :



2.1. Căn cứ công việc cụ thể, các thiết bị thi công cơ giới bảo trì sửa chữa đường sắt được bố trí công tác thi công cơ giới hàng ngày phù hợp.



2.2. Tác nghiệp đồng bộ bằng các thiết bị bảo dưỡng đường phải thực hiện phong tỏa tuyến đường theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép;



2.3. Các đơn vị liên quan căn cứ kế hoạch bố trí thời gian thi công và tổ chức phòng vệ theo quy định, đúng biểu đồ chạy tầu và đảm bảo an toàn.



3. Đơn vị cơ sở phải bố trí nhân công phối hợp và thực hiện các công việc ngoài các nội dung thiết bị cơ giới thực hiện;    



4. Các thiết bị cơ giới bảo dưỡng đường khi sử dụng phải thực hiện theo “Quy tắc quản lý sử dụng thiết bị bảo dưỡng đường” đã được ban hành.



Điều 44. Bảo trì đường sắt bằng máy móc thiết bị cơ giới : 


1. Bảo trì đường sắt bằng thiết bị cơ giới phải căn cứ các tài liệu kỹ thuật về đường, thiết bị sử dụng và các tài liệu liên quan; 



2. Trước khi tác nghiệp phải bổ sung đầy đủ đá nền, tháo bỏ bản đệm điều chỉnh, thay thế bản đệm hỏng, tháo dỡ tấm đan, mặt phủ đường ngang, ray hộ luân trên cầu có máng ba lát và các chướng ngại có ảnh hưởng đến tác nghiệp của thiết bị cơ giới;



3. Trong quá trình tác nghiệp :



3.1. Lượng nâng chèn trong một lần không vượt quá 50mm, khi độ nâng vượt quá 50mm phải thực hiện làm hai lần;       


3.2. Lượng nâng dịch đường trong một lần không vượt quá 80mm, 



3.3. Khi chèn đường, tần suất chèn không được vượt quá 20 lần/phút. Với những vị trí xung yếu như đầu cầu, đường ngang, 4 thanh tà vẹt khu mối nối ray... phải tăng thêm số lần chèn theo yêu cầu của đơn vị trực tiếp quản lý đoạn đường.



4. Khi thi công tại đoạn ray hàn liền, đường không mối nối phải đảm bảo điều kiện theo nhiệt độ ray khi thi công như sau :



4.1. Lượng nâng chèn đường nhỏ hơn 30mm, lượng nâng dịch đường nhỏ hơn 10mm chỉ được phép thi công khi nhiệt độ ray không vượt quá nhiệt độ ray khóa giữ thực tế ±20 (oC);



4.2. Lượng nâng chèn đường từ 31 đến 50mm, lượng nâng dịch đường từ 11 đến 20mm chỉ được phép thi công khi nhiệt độ ray không vượt quá nhiệt độ ray khóa giữ thực tế trong phạm vi từ -20 đến +15 (oC).



4.3. Thi công nơi nhiệt độ thay đổi bất thường phải quan sát tình trạng đường, nếu phát hiện ray có dấu hiệu co hoặc giãn nguy hiểm phải dừng ngay.



5. Sau mỗi lần thi công phải làm ổn định nền đường bằng máy ổn định động lực chuyên dùng hoặc quan sát, theo dõi sau khi cho tầu chạy 1 hoặc 2 và 4 hoặc 5 ngày để có kế hoạch chèn bổ sung.



Điều 45. Đánh giá chất lượng bảo dưỡng đường sắt bằng cơ giới



1. Bảo trì đường sắt bằng các máy móc, thiết bị thi công cơ giới phải đảm bảo các quy định, yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02:2014/VNRA; TCCS 03:2014/VNRA; TCCS 04:2014/VNRA;  



2. Chất lượng bảo trì đường bằng thiết bị cơ gới đánh giá theo các quy định trong Tiêu chuẩn nghiệm thu kiến trúc tầng trên đường sắt hiện hành.



Điều 46. Bảo trì ghi đường sắt.



1. Bảo trì ghi đường sắt là các công việc đảm bảo kích thước hình học, trạng thái ghi đúng thiết kế, đảm bảo các quy định theo TCCS 02:2014/VNRA, TCCS 03:2014/VNRA; TCCS 04:2014/VNRA và Tiêu chuẩn nghiệm thu kiến trúc tầng trên đảm bảo cho đường sắt hoạt động ổn định, an toàn trong quá trình sử dụng. 



2. Bảo trì ghi đường sắt gồm có quản lý kỹ thuật, bảo dưỡng thường xuyên (duy tu), sửa chữa đột xuất, sửa chữa định kỳ theo chu kỳ 01 lần/năm với các hạng mục chủ yếu sau :



2.1. Kích thước hình học, bình diện, phương hướng, cao độ, chiều rộng lòng đường; 



2.2. Nền đường, nền đá, thoát nước nền;



2.3. Ray ghi, khe ray, khe mối ray, liên kết ray ghi...



2.4. Tà vẹt, điều chỉnh tà vẹt, chèn đá dưới tà vẹt;



2.5. Liên kết ray tà vẹt, phòng xô, chống trôi, giằng cự ly....



Điều 47. Chế độ quản lý, bảo trì ghi đường sắt.



1. Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng và trạng thái ghi : Hàng ngày tuần đường, gác ghi trong khi lên ban có nhiệm vụ :



1.1. Quan trắc kiểm tra phương hướng, thủy bình, cao thấp, nền đường, nền đá, thoát nước nền, tà vẹt, liên kết ray tà vẹt, liên kết ray... ghi chép chi tiết vào sổ tuần tra, báo cáo đơn vị.



1.2. Căn chỉnh, xiết chặt các liên kết lỏng lẻo, xô lệch, sai vị trí... dọn các chướng ngại (đất, đá...) gây ảnh hưởng thoát nước nền, trong các khe ray hộ bánh, ray tâm và ray lưỡi gây cản trở hoạt động của lưỡi ghi. 



2. Hàng năm (tối thiểu 1 lần/năm) : Đo đạc, kiểm tra đánh giá toàn bộ các mặt công tác của ghi theo các nội dung như mục 2.1 Điều 39 nêu trên.



Điều 48. Bảo dưỡng thường xuyên (duy tu) ghi đường sắt : 



1. Chỉnh, sửa phương hướng, cự ly, thuỷ bình, đường cong dẫn... vượt quá các sai lệch bảo quản theo quy định tại các tiêu chuẩn cơ sở; tô, ghi bằng sơn trắng hoặc vàng trên thân ray vị trí, kích thước các điểm đo, tọa độ đường cong dẫn. 



2. Vệ sinh, làm sạch khe ray tâm ghi, hộ bánh, bôi dầu mỡ bệ trượt đảm bảo lưỡi ghi hoạt động nhe nhàng, linh hoạt.



3. Kiểm tra, điều chỉnh độ áp sát lưỡi ghi và ray cơ bản, động trình lưỡi ghi; vệ sinh ray, đệm đặc biệt các đệm trượt lưỡi ghi, căn chỉnh khe hở đế lưỡi, đế ray với đệm đam bảo tiêu chuẩn; Chỉnh sửa ray tật; mài sửa ray bẹp, lè...khiếm khuyết đầu nối; 



4. Vệ sinh, làm dầu các liên kết ray ghi, ray tà vẹt và với thiết bị bẻ ghi đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, hoạt động ổn định. 



5. Khơi thông cống rãnh đảm bảo thoát nước nền đường, sửa sang nền đường. San, sửa nền đá, vệ sinh sạch sẽ nền đá; đầm chèn chặt tà vẹt, đặc biệt các tà vẹt khu vực lưỡi, tâm. 



6. Chỉnh sửa thiết bị phòng xô, chống trôi đảm bảo tác dụng tốt, phối hợp TTTH xử lý cách điện mối nối, thanh giằng, thanh liên kết, nền, đá, tà vẹt, thiết bị và các chi tiết máy bẻ ghi. Đảm bảo các hệ thống máy bẻ ghi, tín hiệu (kể cả thiết bị và khu vực lắp đặt thiết bị đếm trục hoặc mạch điện đường ray) hoạt động tốt.



Điều 49. Sửa chữa định kỳ, đột xuất (đảm bảo an toàn chạy tầu) ghi đường sắt: 



1. Chỉnh, sửa đảm bảo phương hướng, cự ly, thuỷ bình, toạ độ đường cong dẫn và trong phạm vi 50m đường trước, sau ghi theo đúng thiết kế và quy định theo các tiêu chuẩn cơ sở; 



2. Chỉnh, sửa đảm bảo chiều rộng, chiều sâu khe ray tâm ghi, hộ bánh đúng thiết kế và sạch sẽ, lưỡi ghi hoạt động linh hoạt, bệ trượt bôi dầu mỡ đầy đủ. Liên kết giữa các ray cơ bản áp lưỡi và lưỡi ghi, giữa cơ bản hộ bánh và hộ bánh, ray với đệm và đệm với tà vẹt phải đầy đủ, đúng thiết kế; liên kết chặt chẽ.



3. Điều chỉnh khe mối nối ray; khe hộ bánh, khe ray và đệm; dọc chiều dài bào của lưỡi ghi phải áp sát với ray cơ bản áp lưỡi; vệ sinh ray, đệm đặc biệt các đệm trượt lưỡi ghi đảm bảo lưỡi ghi hoạt động dễ dàng, êm thuận; 



4. Thay hoặc sửa ray hỏng, tật; mài sửa ray bẹp, lè...khiếm khuyết đầu nối; đảo tâm chống mòn lệch theo kế hoạch sau khi chạy tầu quá ½ tuổi thọ thiết kế hoặc chênh lệch độ mòn rõ ràng giữa hai hướng thẳng - rẽ; 



5. Xử lý thoát nước nền đường, sửa chữa nền đọng nước và sửa sang nền đường. Thay, sửa hoặc lật mặt tà vẹt theo kế hoạch;  



6. Chèn chặt tà vẹt, sàng sạch, bổ sung đá đầy đủ đặc biệt khu vực lưỡi, tâm. San, sửa đảm bảo nền đá đầy đủ đúng kích thước, sạch sẽ, đầm chèn chặt. 



7. Chỉnh sửa các thiết bị phòng xô, chống trôi đảm bảo tác dụng tốt, ghi không có hiện tượng xô, dịch chuyển hoặc trôi, lệch... 



8. Thay, sửa, làm dầu các liên kết ray ghi, ray tà vẹt và với thiết bị bẻ ghi đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, hoạt động ổn định. 



9. Phối hợp TTTH xử lý cách điện mối nối, thanh giằng, thanh liên kết, nền, đá, tà vẹt, thiết bị và các chi tiết máy bẻ ghi. Đảm bảo các hệ thống máy bẻ ghi, tín hiệu (kể cả thiết bị và khu vực lắp đặt thiết bị đếm trục hoặc mạch điện đường ray) hoạt động tốt.



Điều 50. Thay thế các bộ phận của ghi : 



1. Trước khi thay phải kiểm tra cự ly, thủy bình, phương hướng, trạng thái ray,  khe hở mối nối ray, chất lượng các liên kết trong ghi, tiến hành sửa chữa chỗ hư hỏng.



2. Lựa chọn các chi tiết dùng thay thế có trạng thái kỹ thuật tương tự với các chi tiết dùng trong ghi cần thay. Chỉnh sửa hoặc gia công cưa, cắt, khoan, uốn... theo đúng thiết kế; 



3. Chuẩn bị đầy đủ các vật tư, dụng cụ tháo, lắp cần thiết. Công tác chuẩn bị hoàn thiện mới được phép đăng ký kế hoạch, liên hệ với các đơn vị liên quan và tổ chức phòng vệ theo quy định.



4. Tùy tính chất và khối lượng công tác để bố trí nhân lực tham gia dưới sự chỉ đạo của cán bộ kỹ thuật và it nhất 01 công nhân bậc 4 chỉ đạo thực hiện.



5. Tổ chức phòng vệ theo quy định sau :



			Nội dung


			Loại phòng vệ


			Tốc độ chạy tầu khi qua điểm thi công (km/h)


			Cấp bậc cán bộ chỉ đạo thi công





			Ray, tâm, lưỡi


			Ngừng tầu


			-


			Trưởng cung hoặc CB kỹ thuật Công ty





			Liên kết ray ghi, liên kết tà vẹt, củ đậu, móng trâu


			Ngừng tầu


			≤ 15 km/h


			Trưởng cung





			Mối nối cách điện, thanh giằng, thanh kéo lưỡi ghi


			Ngừng tầu


			≤ 15 km/h


			Trưởng cung, phối hợp TTTH








Điều 51. Thay ray cơ bản áp lưỡi, cơ bản hộ bánh, nối dẫn thẳng, rẽ :



1. Lựa chọn ray dùng thay thế có trạng thái kỹ thuật tương tự với các ray dùng trong ghi cần thay, tiến hành gia công cưa, cắt, khoan, uốn... theo đúng thiết kế đồng thời chuẩn bị đầy đủ các vật tư, dụng cụ tháo, lắp cần thiết.  



2. Công tác chuẩn bị trước khi phong tỏa thi công : Nới lỏng, tháo thử các bu lông liên kết xác nhận tình trạng và siết chặt lại.  



3. Sau khi thực hiện phòng vệ : Tháo toàn bộ các liên kết liên quan như bu lông mối, bu lông gót lưỡi, bu lông liên kết sắt chống và các liên kết ray tà vẹt.



3.1. Đưa ray cũ ra khỏi đường và làm dầu bảo dường tất cả các lập lách, bu lông mối, bu lông liên kết, đinh xoắn, nắn thẳng đinh vuông...và chêm chèn phòng mục các lỗ đinh, chỉnh sủa tà vẹt.



3.2. Đưa ray thay vào đúng vị trí, lắp lại các bu lông mối, bu lông liên kết ray và các liên kết với tà vẹt.



3.3. Chỉnh sửa cự ly, thủy bình, phương hướng đường và trạng thái liên kết đặc biệt mặt lăn và má làm việc của ray cũ không thay với ray mới thay đảm bảo theo đúng thiết kế quy định.



3.4. Bắn, bẩy kiểm tra trạng thái áp sát hoặc các cự ly, khe hở... mài sửa uốn, nắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



4. Công tác hoàn thiện : Đóng, siết chặt các liên kết bu lông, đinh xoắn, đinh vuông, bổ sung số hư hỏng không đảm bảo, nghiệm thu hoàn thành và thu dọn hoàn  trả mặt bằng.



Điều 52. Thay ray lưỡi ghi khuyết tật :



1. Công tác chuẩn bị trước khi phong tỏa thi công : Nới lỏng, tháo thử các bu lông gót lưỡi, sắt đỉnh, chân liên kết xác nhận tình trạng và siết chặt lại.



2. Sau khi thực hiện phòng vệ : Tháo toàn bộ các liên kết có liên quan các bu lông gót lưỡi, bu lông sắt đỉnh, chân liên kết, thanh giằng....



2.1. Đưa lưỡi cũ ra khỏi đường, làm dầu bảo dưỡng tất cả các lập lách gót lưỡi, bu lông gót lưỡi, bu lông sắt đỉnh, chân liên kết, thanh giằng... 



2.2. Đưa lưỡi thay vào đúng vị trí, lắp lại các lập lách gót lưỡi, bu lông gót lưỡi, bu lông sắt đỉnh, chân liên kết, thanh giằng... 



2.3. Chỉnh sửa cự ly, thủy bình, phương hướng và trạng thái liên kết, đặc biệt mặt lăn và má làm việc của ray nối dẫn thẳng hoặc cong không thay với lưỡi ghi mới thay đảm bảo theo đúng thiết kế quy định.



2.4. Bắn, bẩy kiểm tra trạng thái áp sát, khoảng cách gót lưỡi... và mài sửa uốn, nắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



2.5. Công tác hoàn thiện : Siết chặt các liên kết bu lông gót lưỡi, bu lông sắt đỉnh, chân liên kết, thanh giằng.... bổ sung số hư hỏng không đảm bảo, nghiệm thu hoàn thành và thu dọn hoàn  trả mặt bằng.



Điều 53.  Thay tâm ghi khuyết tật hoặc đảo theo kế hoạch :



1. Công tác chuẩn bị trước khi phong tỏa thi công : Nới lỏng, tháo thử các bu lông mối trước và sau tâm, đinh xoắn hoặc đinh vuông liên kết với tà vẹt...xác nhận tình trạng và siết chặt lại.



2. Sau khi thực hiện phòng vệ : Tháo toàn bộ các lập lách, bu lông mối nối trước và sau tâm ghi, đinh xoắn hoặc đinh vuông liên kết với tà vẹt....



2.1. Đưa tâm cũ ra khỏi đường và làm dầu bảo dường tất cả các lập lách, bu lông mối nối trước và sau tâm ghi, đinh xoắn hoặc đinh vuông liên kết với tà vẹt....nạo sạch mối mục, chêm chèn các lỗ đinh và phòng mục bổ sung. 



2.2. Đưa tâm thay vào đúng vị trí, lắp lại các lập lách, bu lông mối nối trước và sau tâm ghi, đinh xoắn hoặc đinh vuông liên kết với tà vẹt 



2.3. Chỉnh sửa cự ly, thủy bình, phương hướng đường và trạng thái liên kết, đặc biệt mặt lăn và má làm việc của tâm với ray nối dẫn thẳng hoặc cong, tâm với ray sau ghi, mài sửa uốn, nắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



2.4. Đo kiểm tra các cự ly A, B của tâm ghi (khoảng cách an toàn) và điều chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



3. Công tác hoàn thiện : Siết chặt các liên kết bu lông mối nối trước và sau tâm ghi, đinh xoắn hoặc đinh vuông liên kết với tà vẹt....bổ sung số hư hỏng không đảm bảo, nghiệm thu hoàn thành và thu dọn hoàn  trả mặt bằng.



Điều 54. Bảo trì đường sắt trong ga và bãi hàng :


1. Bảo trì kết cấu tầng trên đường sắt trong ga và vào bãi hàng là các công việc đảm bảo và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn, đúng kích thước, sai lệch trong phạm vi cho phép, kết cấu ổn định, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn cơ sở bảo trì công trình đường sắt và tiêu chuẩn nghiệm thu kiến trúc tầng trên đường sắt; 



2. Chế độ, nguyên tắc và nội dung công tác bảo trì như chế độ, nguyên tắc và nội dung bảo trì đường sắt chính tuyến.



3. Chiều rộng lòng đường, thủy bình, siêu cao, cao thấp, vuốt dốc đứng, phương hướng ray, tiêu chuẩn sử dụng ray…phải áp dụng như yêu cầu kỹ thuật của đường sắt chính tuyến trong tiêu chuẩn cơ sở và  các quy định riêng về đường sắt trong ga và vào bãi hàng trong tiêu chuẩn cơ sở trên : 



3.1. Đoạn vuốt giảm dần chiều rộng lòng đường thực hiện trên đường cong chuyển tiêp phải êm thuận, không gẫy khúc hoặc cong ngược, độ biến đổi không quá 2‰.



3.2. Siêu cao tính toán theo tốc độ cho phép của đường đó hoặc tốc độ qua ghi. Đường đón gửi tầu lấy theo tốc độ qua ghi cho phép.



3.3. Đường cong sau ghi, nếu đoạn vuốt siêu cao đủ bảo đảm vuốt với tỷ lệ 2,5‰ thì đặt cả siêu cao, nếu không đủ cho phép đặt nửa siêu cao tính toán. 



3.4. Không đặt siêu cao trên các đường cong của đường đón gửi tầu và trên các đường cong sau ghi khi tốc độ thông qua các đường đó dưới 25km/h.



4. Bảo trì đường trong ga, vào bãi hàng cần đặc biệt chú ý kiểm tra, quản lý chặt chẽ và sửa chữa kịp thời các sai lệch quá quy định :



4.1. Chiều rộng lòng đường, phương hướng, thủy bình, siêu cao, cao thấp trước sau... đặc biệt các đường cong, ghi.



4.2. Khi thực hiện các tác nghiệp chỉnh, sửa không được phá vỡ hoặc làm ảnh hưởng kết cấu tổng thể, đặc biệt khu vực ghi yết hầu (từ đường chính vào ga và các đường trong ga), hệ thống Thông tin Tín hiệu, tiêu thoát nước. 



4.3. Ray hư hỏng hoặc có khuyết tật nguy hiểm phải thay ngay sau khi phát hiện. Ray khuyết tật, mòn quá tiêu chuẩn phải thay thế kịp thời theo kế hoạch. 



4.4. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, khơi thông hệ thống thoát nước đảm bảo không ứ, đọng nước. 



4.5. Khi sửa chữa, bảo trì đường ở khu vực có mạch điện đường ray phải phối hợp với bộ phận chuyên môn cùng thực hiện, các hư hỏng thiết bị đóng đường tự động, các dây nối đầu ray, các tấm cách điện...phải báo ngay cho đơn vị thông tin tín hiệu phối hợp sửa chữa kịp thời.



Điều 55. Bảo trì đường bộ vào ga



1. Bảo trì đường bộ vào ga là các quy định về trình tự, nội dung và chỉ dẫn thực hiện các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn theo thiết kế trong suốt quá trình khai thác;



2. Nội dung công tác bảo trì gồm có quản lý, theo dõi chỉnh sửa thường xuyên  và sửa chữa, khắc phục kịp thời hư hỏng của đường, công trình trên đường đảm bảo cho các phương tiện giao thông đường bộ ra vào ga được an toàn, thông suốt và êm thuận, ngăn ngừa hư hỏng phát triển. 


3. Nền đường bộ vào ga :


3.1. Nền đường phải luôn đảm bảo kích thước hình học mặt cắt ngang nền đường và đảm bảo ổn định, thoát nước tốt. cây cỏ phải thường xuyên được phát quang, đảm bảo tầm nhìn và mỹ quan công trình;



3.2. Nền đường có thiết kế đặc biệt như nền đắp cao có dải phản áp, mái ta luy nền đào có chiều cao lớn tạo thành bậc, nền đắp gia cố bằng đạt có cốt…cần đặc biệt lưu ý công tác bảo dưỡng duy tu để đảm bảo hệ thống thoát nước luôn luôn hoạt động tốt; giữ gìn bộ phận phản áp nguyên trạng như ban đầu, nếu lớp đất trên dải phản áp bị hao hụt thì phải tổ chức đắp bù.



3.3. Nền đường không gia cố mái ta luy:



3.3.1. Đắp bù phụ nền đường tại những vị trí bị thu hẹp, bề rộng không đủ thiết kế ban đầu hoặc bị thu hẹp quá 0.5m về một bên. Nền được đắp lại bằng đất thích hợp hoặc cấp phối tự nhiên, đầm lèn đạt K95;



3.3.2. Đất đá sụt lấp rãnh dọc phải hót sạch, hoàn trả mái ta luy và kích thước ban đầu của rãnh đảm bảo thoát nước. Đất đá thải phải vận chuyển đổ đến vị trí thích hợp. Không san gạt ra lề đường làm cao lề đường, gây đọng nước trên mặt đường;



3.3.3. Phát cây, cắt cỏ và tỉa cành đảm bảo tầm nhìn, không che khuất cọc tiêu, biển báo và ảnh hưởng đến thoát nước. Trên lề đường, mái ta luy nền đường đắp và trên ta luy đường có chiều cao <4.0m, cây cỏ không được cao quá 0.5m. Trên ta luy âm trong phạm vi 1m từ vai đường trở ra và trong bụng đường cong, cây cỏ không được cao quá 0.5m và làm ảnh hưởng tầm nhìn. Trên đỉnh mái ta luy dương, nếu có cây lớn có nguy cơ bị đổ gẫy gây ách tắc giao thông phải chặt hạ. Khi có cây đổ ngang đường phải nhanh chóng giải tỏa để đảm bảo giao thông;



3.3.4. Cành cây chặt bỏ, cây cỏ cắt tỉa phải được vận chuyển đến nơi quy định. Tuyệt đối không để gần đường hoặc dùng lửa đốt, tránh gây cháy. 



3.4. Nền đường có gia cố mái ta luy (bằng đá lát khan, xây ốp mái, lắp ghép các tấm bê tông…) : 



3.4.1. Xây lại hoặc xếp bổ sung đá hộc phần chân khay bị xói, hư hỏng;



3.4.2. Những vị trí bị khuyết, vỡ phải được sửa chữa bằng vật liệu phù hợp với vật liệu gia cố cũ, chít trát bằng vữa xi măng cát vàng mác 100, chêm chèn đá hộc vào những vị trí bị mất đá hoặc thay thế các tấm bê tông bị vỡ, mất;



3.4.3. Nền đường gia cố có thiết kế đặc biệt như dải phản áp, bằng đất có cốt, chiều cao ta luy lớn phải tạo thành bậc thang : Bảo dưỡng để đảm bảo hệ thống thoát nước luôn hoạt động tốt; giữ gìn dải phản áp nguyên trạng như ban đầu, nếu lớp đất đắp bị hao hụt phải đắp bù;



4. Mặt đường bộ vào ga :



4.1. Mặt đường, gồm các loại mặt đường bê tông xi măng; mặt đường nhựa gồm bê tông nhựa hoặc đá dăm láng nhựa hoặc đá dăm thấm nhập nhựa; mặt đường đá dăm; mặt đường cấp phối và mặt đường đất;



4.2. Mặt đường bê tông xi măng: khe nối tấm mặt đường bê tông xi măng có thể bị nứt gẫy, bong bật, hay bị các viên đá nhỏ rơi vào khe co dãn cần phải được sửa chữa bằng biện pháp phù hợp; vật liệu trám khe nối có thể là vật liệu bán sẵn có chứng nhận của nhà sản xuất hoặc bằng hỗn hợp matit; nếu khe nứt nhỏ và nhiều, bề rộng khe nứt <5mm thì dùng nhựa đường đặc đun nóng để rót vào khe nứt; nếu khe nứt rộng từ 5mm trở lên thì phải vệ sinh sạch sau đó trám ma tít nhựa; nếu tấm bê tông bị nứt, sưt, vỡ với diện tích nhỏ thì trám vá lại bằng nhựa hoặc hỗn hợp bê tông nhựa nguội hạt mịn;



4.3. Mặt đường nhựa: phải vệ sinh mặt đường nhựa, tùy theo mức độ bẩn của mặt đường để bố trí số lần vệ sinh trên mặt đường trong tháng từ 4-8 lần/tháng; khi mặt đường bị chảy nhựa, phùi nhựa phải tổ chức chống chảy nhựa mặt đường bằng phương pháp sử dụng đá mạt té ra mặt tại thời điểm từ 11giờ đến 15 giờ hàng ngày; tổ chức vá ổ gà bằng đá dăm thấm nhập nhựa hay đá dăm láng nhựa nóng, hỗn hợp đá trộn nhựa pha dầu hoặc hỗn hợp bê tông nhựa nóng tùy thuộc vào vật liệu đường cũ; sửa chữa mặt đường nhựa bị rạn chân chim bằng phương pháp xử lý lỏng nhựa bề mặt, sử dụng nhựa nóng hoặc nhũ tương axit hoặc vật liệu dính kết; sửa chữa các khe nứt mặt đường bằng hỗn hợp bê tông nhựa nóng hoặc trám nhựa rải cỏt; sửa chữa các vết lõm cục bộ trên mặt đường bằng hỗn hợp đá trộn nhựa hoặc bê tông nhựa nóng; xử lý mặt đường nhựa bị bong tróc bằng cách láng nhựa hạt lớn dưới hình thực nhựa nóng theo tiêu chuẩn thi công mặt đường láng nhựa nóng; sửa chữa mặt đường bào mòn bằng phương pháp láng nhựa nóng một lớp hoặc hai lớp tùy theo điều kiện khai thác thực tế (lưu lượng xe); xử lý mặt đường bị rãnh, túi cao su cục bộ bằng phương pháp phù hợp, triệt để;



4.4. Mặt đường đá dăm: bù phụ mặt đường khi mặt đường bị hao hụt, mất mát bằng cát sạn hoặc vật liệu nhỏ cát lẫn sỏi sạn nhỏ và ẩm mặt đường; xử lý ổ gà trên mặt đường bằng đá dăm có kích cỡ thích hợp với chiều sâu ổ gà;



4.5. Mặt đường cấp phối và mặt đường đất: bù phụ mặt đường khi mặt đường bị hao hụt, mất mát bằng cát sạn hoặc vật liệu nhỏ cát lẫn sỏi sạn nhỏ và ẩm mặt đường; tưới nước chống bụi để giảm thiểu tối đa mức độ bụi khi xe chạy qua các khu dân cư; xử lý, chống trơn lầy mặt dường bằng cấp phối hoặc gạch vụn, đá thải; xử lý mặt đường bị gồ ghề, gợn sóng đảm bảo êm thuận; vá ổ gà, lún lõm cục bộ trên mặt đường; xử lý mặt đường rãnh, túi cao su cục bộ bằng phương pháp phù hợp, triệt để;



5. Lề đường bộ vào ga :



5.1 Lề đường phải đảm bảo bằng phẳng, ổn định và có độ dốc thoát nước tốt. 



5.2 Lề đường trong phạm vi gần mép mặt đường không được để lồi lõm, không thấp hơn mép mặt đường;



5.3 Đối với lề đường không gia cố: phải tổ chức đắp bù phụ lề đường khi lề đường bị xói thấp hơn mép mặt đường trên 7cm, phải đắp bù phụ lề bằng đất cấp phối tốt, cấp phối sỏi sạn hay vật liệu hạt cứng, không được đắp bằng loại đất có chất hữu cơ và đất lẫn các tạp chất khác; phải tổ chức bạt lề đường khi lề đường bằng đất cao hơn mặt đường hoặc cao hơn mặt lề đường gia cố hoặc không đảm bảo độ dốc thoát nước ngang, bạt lề đường đảm bảo độ bằng phẳng và độ dốc ngang 4-6%;



5.4 Đối với lề đường có gia cố bằng cốt liệu, cốt liệu có xử lý nhựa hay bê tông nhựa được xử lý theo trình tự, nội dung của loại mặt đường tương ứng; 



6. Hệ thống thoát nước đường bộ vào ga :



6.1. Hệ thống rãnh thoát nước bao gồm rãnh dọc, rãnh ngang, rãnh bậc, rãnh đỉnh. Các loại rãnh gồm có rãnh đất tự nhiên, rãnh đá tự nhiên, rãnh xây bằng gạch chỉ, đá hộc hoặc đổ bằng bê tông xi măng, rãnh có tấm bê tông nắp (rãnh kín) và không có tấm nắp (rãnh hở). 



6.2. Rãnh thoát nước phải luôn trong trạng thái đảm bảo thoát nước, đặc biệt trước và trong mùa mưa lũ phải thường xuyên kiểm tra, nạo vét rãnh, vệ sinh sạch sẽ. Rác bẩn nạo vét phải đổ cách xa ngoài phạm vi rãnh tránh trường hợp mưa lũ gây tái bồi lắng, lấp rãnh.



6.2.1 Nạo vét bùn đất, cỏ rác trong lòng rãnh, không để đọng nước trong rãnh làm giảm cường độ nền, lề đường. Đất, đá, bùn, rác nạo vét phải được vận chuyển đến nơi đổ quy định, không để trên mặt đường hay mặt lề cản trở thoát nước hoặc trôi ngược lại làm bồi lấp rãnh thoát nước;



6.2.2 Khi có mưa to phải tổ chức khơi rãnh, loại bỏ đất, đá, cây cỏ rơi vào trong lòng rãnh gây tắc dòng chảy, làm cho nước chảy tràn lên lề đường, dọc theo mặt đường hoặc tràn qua đường làm xói lề, mặt đường, gây sạt lở ta luy âm nền đường;



6.2.3 Các đoạn rãnh đất thường hay bị đất bồi lấp đầy, đọng nước trong lòng rãnh, cần phải đào trả lại kích thước hình học và độ dốc dọc ban đầu của rãnh để đảm bảo đủ tiết diện thoát nước;



6.2.4 Sửa chữa lại các rãnh xây bị vỡ, tấm bê tông nắp rãnh bị hư hỏng hoặc mất phải sửa chữa và bổ sung đảm bảo như thiết kế ban đầu; kê kích, chèn vữa đảm bảo các tấm nắp đậy không bị cập kênh;



6.3. Cống thoát nước phải đảm bảo trong trạng thái kỹ thuật chất lượng tốt, thường xuyên kiểm tra nạo vét lòng cống để đảm bảo thoát nước, đặc biệt trong mùa mưa bão, các công trình phụ trợ như sân cống... thiết bị bộ phận công trình như bộ phận tiêu năng đảm bảo chất lượng và phát huy tác dụng.



6.4. Trám lại các khe nối ống cống bị bong nứt, các vết nứt tường đầu, tường cánh, sân thượng, mái vòm cống bằng vữa xi măng cát vàng mác 100#; xây lại các kết cấu xây hoặc bê tông xi măng bị vỡ bằng đá hộc xây vữa xi măng mác 100# hoặc đổ bê tông xi măng mác 200# đảm bảo hình dạng và trạng thái như ban đầu;



7. Kè và tường chắn đất đường bộ vào ga :   



7.1. Kè và tường chắn đất phải thường xuyên được kiểm tra và luôn trong trạng thái kỹ thuật ổn định, đảm bảo giữ ổn định ta luy nền đường không bị sụt lở, biến dạng uy hiếp an toàn công trình, an toàn giao thông.



7.2. Kè, tường chắn đất bằng đá xếp khan và rọ đá: phát quang không để cây cỏ mọc che lấp kè, tường chắn; bỏ sung thêm đá hộc vào các vị trí bị mất, thay thế các dây thép bị đứt, khơi thông nước không cho chảy vào khu vực có kè, tường chắn đất;



7.3. Kè, tường chắn đất bằng bê tông xi măng và đá xây: gia cố, sửa chữa những hư hỏng của kè, tường chắn; trát các khe nứt bằng vữa xi măng cát vàng mác 100#; xây lại các vị trí bị vỡ bằng đá hộc xây vữa xi măng cát vàng mác 100# hoặc đổ bê tông xi măng mác 200#; phát quang không để cây cỏ mọc che lấp tường, kè chắn đất;



8. Hệ thống chiếu sáng trên đường bộ vào ga : 


8.1. Hệ thống chiếu sáng trên đường bộ vào ga phải đảm bảo hoạt động tốt, đèn hỏng phải kịp thời thay thế, 


8.2. Các cột đèn nghiêng, hỏng, rỉ phải sơn, sửa hoặc thay thế kịp thời.


Điều 56. Bảo trì tường chắn, kè :        


1. Tường chắn, Kè phải thường xuyên kiểm tra, tu bổ đảm bảo luôn trong trạng thái kỹ thuật tốt, đảm bảo giữ ổn định ta luy nền đường không bị sụt lở, biến dạng uy hiếp an toàn vận tải, bảo đảm sự ổn định của công trình.



2. Kè, tường chắn: Tình trạng tường chắn và thoát nước của tường chắn phải đảm bảo. Kè, tường chắn phải đảm bảo kích thước hình học; không để cây cỏ mọc che lấp kè, tường chắn; không cho chảy vào khu vực có kè, tường chắn đất.



3. Kè, tường chắn đất bằng đá xếp khan và rọ đá:



3.1. Phát quang không để cây, cỏ mọc lấp.  



3.2. Bổ sung thêm đá hộc vào các vị trí bị mất, thay thế các dây thép bị đứt.



3.3. Khơi thông nước không cho chảy vào khu vực có kè, tường chắn đất.



3.4. Thường xuyên kiểm tra theo dõi những biến dạng kè, tường chắn đất.



4. Kè, tường chắn đất bằng BTXM và đá xây:



4.1. Gia cố, sửa chữa những hư hỏng của kè, tường chắn đất.



4.2. Trát các khe nứt bằng vữa xi măng cát vàng mác 100 (nếu có).



4.3. Xây lại các vị trí bị vỡ bằng đá hộc xây vữa xi măng cát vàng mác 100 (hoặc đổ bê tông xi măng mác #200)



4.4. Phát quang không để cây, cỏ mọc lấp. 



4.5. Thường xuyên kiểm tra theo dõi.



Điều 57. Bảo trì đường ngang :



1. Tuần đường theo quy trình kết hợp nhân viên gác chắn (nếu có) kiểm tra kích thước, trạng thái kết cấu đường; dọn dẹp chướng ngại nhỏ, chỉnh sửa các hư hỏng cục bộ đảm bảo an toàn cho người, phương tiện lưu thông;  



2. Gác chắn tại các đường ngang : Đảm bảo an toàn cho người, phương tiện lưu thông; bảo dưỡng, sửa chữa giữ gìn đảm bảo đường ngang và các thiết bị đường ngang luôn ở trạng thái tốt theo quy định về tổ chức phòng vệ và Thông tư quy định về đường ngang hiện hành; phải lau chùi thường xuyên các chắn đường trên đường bộ, các cột tín hiệu trên đường bộ và sáu tháng sơn quét lại một lần.




3. Đơn vị quản lý thường xuyên kiểm tra, tu bổ đảm bảo kết cấu đường ngang luôn trong trạng thái kỹ thuật tốt, đảm bảo giữ ổn định công trình. Mỗi đường ngang trên tuyến phải được bảo dưỡng định kỳ ít nhất 01lần/năm:



4. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý đường bộ và chính quyền địa phương nơi có đường ngang đi qua bảo dưỡng, sửa chữa và giữ gìn kết cấu đường ngang, đam bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đường ngang; 



5. Bảo dưỡng thường xuyên đường ngang : 



6.1. Kiểm tra thường xuyên, sửa chữa kịp thời các vị trí lồi lõm, ổ gà, đọng nước ... đảm bảo mặt đường ngang bằng phẳng, ổn định thoát nước, các tấm đan kê lót chặt chẽ, kích thước khe ray hộ bánh đúng quy định, sạch sẽ, liên kết với tà vẹt đầy đủ; không để mối dập, phụt bùn; phối kiện nối giữ sạch sẽ, chặt chẽ.



6.2. Thường xuyên vệ sinh khe ray, mặt đường bộ phạm vi đường ngang và ra phía ngoài 10m, nhà gác đường ngang và khu vực xung quanh sạch sẽ; vặn siết chặt các phụ kiện nối giữ, bổ sung phụ kiện thiếu, hỏng; kê lót tấm đan đảm bảo chắc chắn, ổn định;



6.3. Kiểm tra, vệ sinh hoặc bổ sung, thay thế kịp thời đảm bảo biển báo, vạch tín hiệu đầy đủ, rõ ràng, sạch sẽ, không cản trở tầm nhìn. 



6. Bảo dưỡng định kỳ đương ngang và thiết bị đường ngang :  



7.1. Bảo dưỡng phần đường sắt, đường bộ (phạm vi đường ngang lát tấm đan): tháo dỡ tấm đan ra, thay tà vẹt, phụ kiện hỏng lẻ tẻ, sửa cự ly, sàng đá phá cốt các ô bị phụt bùn, khơi thông cống rãnh ngầm; chèn chặt đá, vào đá chèn chặt kê lại tấm đan và hoàn chỉnh mặt đường (mặt đường cấp phối 01lần/năm: đào bỏ kết cấu mặt và làm trình tự các bước tương tụ trên; mặt đường Bê tông nhựa: chỉ đào và sữa những chỗ hỏng cục bộ hoặc phụt bùn và xử lý các công việc tiếp theo tương tự trên);



7.2. Hệ thống biển báo: sơn sửa chỉnh trang lại các loại biển báo đường ngang, sơn kẻ vạch trong phạm vi quản lý, thay bổ sung hỏng, thiếu; phối hợp đơn vị quản lý đường bộ khắc phục bổ sung phần còn thiếu, tồn tại có nguy cơ mất an toàn;



7.3. Bảo dưỡng phần thiết bị: Dàn chắn, Cần chắn…..: mỗi năm 01/lần: sửa chữa thay thế các bộ phận hỏng cục bộ: nắn, thay một số thanh liên kết, sơn sửa lại toàn bộ Dàn chắn (cần chắn); các bộ phận: bánh lăn, ổ bi phải được tra dầu, lâu chùi sạch; thay thế bánh lăn 02lần/năm;



7.4. Công trình trên Hành lang an toàn giao thông đường ngang (HLATGT) :   



7.4.1. Hệ thống cọc mốc: sơn sửa bổ sung cọc mốc, phát quang giải tỏa cải thiện tầm nhìn, khai thông nạo vét cống rãnh phạm vi HLATGT đường ngang mỗi năm thực hiện 01 lần….



7.4.2. Giải tỏa, lập biên bản các công trình vi phạm HLATGTĐN, cập nhật các kết quả và báo cáo định kỳ, đột xuất phục vụ công tác quản lý.



7.4.3. Các công trình hạ tầng kỹ thuật khác: cáp ngầm, thông tin tín hiệu đường sắt... bảo trì theo hạng mục chuyên ngành (Đường và Thông tin Tín hiệu);



7. Sửa chữa đường ngang :



8.1. Khi sửa chữa đường ngang có ảnh hưởng đến giao thông đường bộ, đơn vị thi công đường sắt phải thống nhất với cơ quan quản lý đường bộ, không được làm ách tắc giao thông đường bộ và đường sắt trong thời gian sửa chữa. Những nơi có lưu lượng người, phương tiện giao thông đường bộ qua đường ngang cao phải tổ chức sửa chữa vào thời gian phù hợp với thực tế. Trước khi sửa chữa phải có kế hoạch phối hợp công tác và báo trước cho đơn vị quản lý đường bộ để giải quyết các công việc liên quan. Trong khi sửa chữa phải bảo đảm an toàn giao thông; khi cần, phải cử người hướng dẫn người và các phương tiện tham gia giao thông đường bộ qua lại đường ngang; phải đặt các biển báo hiệu, ban đêm phải có đèn đỏ; khi tạm nghỉ giữa hai đợt sửa chữa phải bố trí người điều khiển và hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông đường bộ qua lại đường ngang an toàn.



8.2. Trường hợp đặc biệt cần phong toả đường bộ phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.



8.3. Chỉ được đào, dỡ nửa bề rộng mặt đường; sửa chữa xong, đảm bảo cho xe qua lại an toàn mới tiếp tục sửa chữa phần còn lại. Cấm dùng tà vẹt, đá hộc kê lót cho Ôtô qua. Nơi thi công phải cắm biển và tổ chức phòng vệ theo quy định,  



8.4. Đường ngang sau khi sửa chữa xong phải được tổ chức nghiệm thu, bàn giao theo quy định.



Điều 58.   Bảo trì các biển báo hiệu trên đường sắt.



1. Biển báo hiệu trên đường sắt phải đầy đủ, chính xác theo đúng mẫu biểu quy định theo Quy chuẩn quốc gia về tín hiệu đường sắt;  



2. Biển báo phải được bảo dường tốt, luôn luôn sạch sẽ, rõ ràng; 



3. Xung quanh biển không được có cỏ mọc, cây cối che khuất, quanh chân cột phải xếp một vòng tròn bằng đá dăm bán kính tính từ tim cột ít nhất 30cm; không được để các biển bị nghiêng, đổ và bị che lấp.



4. Thường xuyên lau chùi, vệ sinh sạch sẽ. Định kỳ 06 thàng/lần phải sơn nền, tô, kẻ chữ, ký, dấu hiệu biển. Kiểu, đường nét, kích thước theo đúng mẫu tại quy trình tín hiệu đường sắt.



Điều  59. Bảo trì hàng rào, tường hộ lan :



1. Tường hộ lan bằng bê tông hoặc đá xây, gồm các hạng mục:



1.1. Quét vôi 1 năm/4 lần.



1.2. Vá, sửa những vị trí tường hộ lan bị sứt, vỡ bằng đá hộc xây vữa xi măng cát vàng mác 100 hoặc BTXM mác 200.



1.3. Phát quang không để cây cỏ mọc che lấp.



2. Hộ lan bằng tôn lượn sóng, gồm các hạng mục:



2.1. Nắn sửa và thay thế các đoạn bị hư hỏng do xe va quệt.



2.2. Sơn lại các đoạn tôn lượn sóng bị rỉ; 2-3 năm/lần (Trừ tôn mạ kẽm).



2.3. Vệ sinh sạch sẽ các “mắt phản quang” gắn ở vị trí cột.



2.4. Thay thế các “mắt phản quang” bị mất, hỏng.



2.5. Xiết lại cỏc bu lông bị lỏng hoặc bổ sung bu lông, êcu bị mất.  


Điều 60. Các công trình tác nghiệp đầu máy, toa xe và phụ trợ khác :



1. Các công trình liên quan đến công tác chạy tàu gồm hệ thống cấp nước, cấp điện, chỉnh bị đầu máy, toa xe phải đảm bảo đầy đủ, hoạt động tốt để phục vụ công tác chạy tàu an toàn không gián đoạn, 



2. Ngoài việc kiểm tra thường xuyên và định kỳ của đơn vị trực tiếp bảo trì công trình đường săt, các đơn vị sử dụng có trách nhiệm bảo trì các hệ thống thiết bị chuyên dùng và phối hợp với đơn vị trực tiếp bảo trì công trình đường săt liên hiệp kiểm tra có hệ thống, theo thời gian quy định .



3. Việc kiểm tra các công trình thiết bị trên ở trong phạm vi ga, đối với các ga đặc biệt và ga loại 1 tiến hành mỗi quý một lần, đối với các ga khác mỗi tháng một lần.



4. Kết quả kiểm tra và những biện pháp cần thiết để trừ bỏ những hiện tượng xấu cũng như thời hạn hoàn thành việc bổ cứu này phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra và vào sổ kiểm tra thiết bị chạy tàu.



5. Các công trình tác nghiệp đầu máy, toa xe và các công trình phụ trợ khác cần thiết cho việc phục vụ chạy tàu  phải được bảo dưỡng luôn luôn tốt. Nhân viên quản lý hệ thống cấp điện, cấp nước phải tiến hành công tác theo đúng quy định để đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn.



Điều 61. Bảo trì hành lang an toàn giao thông đường sắt : 



1. Các đơn vị trực tiếp bảo trì công trình đường sắt có trách nhiệm :



1.1. Tổ chức bảo trì, đôn đốc kiểm tra các đơn vị cơ sở bảo trì công trình đường sắt thực hiện nhiệm vụ được giao trong phạm vi quản lý.



1.2. Phối hợp với Chính quyền địa phương thực hiện việc bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt;



1.3. Phối hợp với tổ chức Thanh tra Giao thông tổ chức tuần tra, kiểm tra, thanh tra việc bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt



1.4. Phối hợp với Chính quyền địa phương phòng, chống lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt



1.5. Lập hồ sơ quản lý, lưu giữ, bảo quản và thường xuyên bổ sung đầy đủ những diễn biến về tình trạng lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt trong địa bàn quản lý.



1.6. Định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo theo quy định.



2. Hàng năm, đơn vị bảo trì công trình đường sắt căn cứ số liệu báo cáo của các đơn vị trực tiếp bảo trì công trình đường sắt tổng hợp, phân tích và xây dựng kế hoạch bảo trì trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện :



2.1. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện bảo trì hành lang an toàn giao thông đường sắt



2.2. Tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách về bảo trì hành lang an toàn giao thông đường sắt.



3. Hồ sơ quản lý hành lang an toàn giao thông đường sắt gồm:



3.1. Sơ đồ duỗi thẳng, thể hiện đầy đủ các công trình lấn chiếm, vi phạm nằm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt.



3.2. Các biên bản bàn giao với địa phương về cọc mốc lộ giới (MLG);



3.3. Các biên bản cam kết không lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt của các hộ dân cư sinh sống hai bên đường sắt.



4. Bảo trì hành lang an toàn giao thông đường sắt :



4.1. Giải tỏa, lập biên bản các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông, cập nhật các kết quả và báo cáo định kỳ, đột xuất phục vụ công tác quản lý. 


4.2. Đảm bảo trong hành lang an toàn giao thông đường sắt chỉ được phép trồng cây thấp dưới 1,5 mét và phải trồng cách mép chân nền đường đắp ít nhất 2 mét, cách mép đỉnh mái đường đào ít nhất 5 mét hoặc cách mép ngoài rãnh thoát nước dọc của đường, rãnh thoát nước đỉnh ít nhất 3 mét.



4.3. Hành lang an toàn giao thông đường sắt tại khu vực đường ngang phải bảo đảm tầm nhìn cho người tham gia giao thông và phù hợp với cấp đường ngang.



4.4. Hệ thống cọc mốc phải vệ sinh, sơn sửa 6 tháng một lần, kịp thời bổ sung cọc mốc mất, hỏng.    


4.5. Thường xuyên phát quang giải tỏa cải thiện tầm nhìn; định kỳ 01lần/năm nạo vét khai thông cống rãnh trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt.



Điều 62. Công tác tuần đường



1. Mỗi cung đường phải tổ chức ít nhất một tổ tuần đường dưới sự chỉ huy của cung trưởng. Tổ tuần đường phải đủ người để đảm nhiệm số ban kíp qui định.



2.1. Mỗi ban đi tuần, ngày cũng như đêm, đều bố trí một người làm việc liên tục không quá tám giờ (8h). Ở những vùng rừng núi an ninh chưa đảm bảo, ban đi đêm bố trí hai người.



2.2. Việc bố trí số ban kíp phải dựa vào mật độ chạy tầu, loại đường chính hay phụ, thiết bị tốt hay xấu, tình hình thời tiết, an ninh ở địa phương.



2.3. Hàng năm hoặc khi có sự thay đổi về đường hoặc khai thác chạy tầu, các đơn vị trực tiếp bảo trì công trình lập, đề nghị số ban kíp tuần đường lên cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, căn cứ quyết định các đơn vị trực tiếp bảo trì công trình xây dựng biểu đồ tuần đường. 



2. Phạm vi tuần đường bao gồm đường chính hoặc đường tạm nhưng tầu chạy thường xuyên và đường đón gửi tàu (kể cả các cầu không bố trí tuần cầu). Những đường phụ khác không có tầu chạy thường xuyên cung đường bố trí kiểm tra riêng.



3. Mỗi đơn vị trực tiếp bảo trì công trình phải có một bộ thẻ tuần đường để luân chuyển giữa các cung đường. Đơn vị trực tiếp bảo trì công trình phải có sổ theo dõi và kiểm tra việc luân chuyển thẻ. Thẻ làm bằng kim loại, ghi rõ tên đơn vị trực tiếp bảo trì công trình và đánh số thứ tự.



a. Khi đường bị đứt không thể trao đổi thẻ liên tục, đơn vị trực tiếp bảo trì công trình phải tổ chức luân chuyển thẻ trong từng khu vực nhỏ.



b. Mỗi cung đường cần có một số thẻ tuần đường phụ, ghi tên cung đường để sử dụng khi mất thẻ chính hoặc mất liên lạc. Thẻ tuần đường chính và thẻ tuần đường phụ phải làm theo mẫu qui định thống nhất do cơ quan có thẩm quyền lập.



4. Cung trưởng đường phải thường xuyên kiểm tra công tác tuần đường, hàng ngày phải xem và ký vào sổ tuần đường, hàng tháng nghiệm thu công tác bảo dưỡng đường của tuần đường. Giám đốc đơn vị trực tiếp bảo trì công trình phải có kế hoạch định kỳ kiểm tra công tác tuần đường.



5. Nhân viên tuần đường có các nhiệm vụ chính như sau : 



5.1. Kiểm tra kỹ lưỡng, theo dõi thường xuyên, phát hiện kịp thời các hư hỏng, chướng ngại trong đoạn đường tuần tra, ghi chép đầy đủ vào sổ tuần đường, báo cáo cấp trên theo quy định.



5.2. Sửa chữa, giải quyết kịp thời các hư hỏng chướng ngại nhỏ, tham gia bảo trì, sửa chữa và bảo dưỡng đường theo phân công.



5.3. Kịp thời phòng vệ, nhanh chóng thông tin hoặc báo hiệu dừng tàu khi phát hiện hư hỏng, chướng ngại có nguy cơ mất an toàn giao, tham gia bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt và các đoàn tầu chạy trên đoạn đường tuần tra.



6. Nội dung cụ thể nhiệm vụ của nhân viên tuần đường khi lên ban như sau:



6.1. Kiểm tra, theo dõi các kiến trúc và thiết bị trên đường:



6.1.1 Kiểm tra nền đường, đặc biệt những nền đường xấu, mới đắp, nền đường đi ven sông. Khi có mưa bão phải quan sát kỹ để phát hiện những mương rãnh, cống bị đọng nước, những chỗ có hiện tượng đất sụt, xói, lở, lún, xệ.



6.1.2 Kiểm tra lưỡi ghi, tâm ghi và khóa ghi khi qua các ghi, nhất là ghi khu gian; kịp thời phát hiện các hư hỏng, chướng ngại trên ghi, chú ý độ khít của lưỡi ghi với ray cơ bản và các điểm xung yếu ở lưỡi ghi, tâm ghi.



6.1.3 Kiểm tra các cọc mốc, biển hiệu, các vật liệu dự phòng ở dọc đường.



6.1.4 Kiểm tra khổ giới hạn của các kiến trúc, thiết bị, biển hiệu, vật liệu, cây cối ở hai bên đường sắt, đăc biệt những nơi đang thi công. Kiểm tra phạm vi bảo vệ cụng trình Đường sắt, hành lang an toàn giao thông Đường sắt theo qui định của Luật Đường sắt.



6.1.5 Kiểm tra các đường ngang không có người gác, chú ý các biển hiệu đường ngang, khe ray và mặt lát đường ngang.



6.1.6 Kiểm tra theo dõi các cầu không có tuần cầu, xem xét trạng thái đường trên cầu, chú ý tình hình mặt cầu, thiết bị an toàn và phòng hỏa trên cầu. Ghi chép mức nước trong mùa mưa lũ tại các cầu do đơn vị trực tiếp bảo trì qui định.



6.1.7 Theo dõi tình hình diễn biến các chỗ hư hỏng đã phát hiện hoặc đang sửa chữa. Theo dõi các chỗ đang thi công, chú ý phát hiện những hiện tượng ảnh hưởng đến an toàn chạy tầu, ảnh hưởng đến cầu đường và thiết bị khác để báo cho đơn vị thi công chấn chỉnh.



6.2. Sửa chữa và bảo dưỡng đường:  


6.2.1. Giải quyết ngay những hư hỏng, chướng ngại nhỏ phát hiện khi kiểm tra có thể làm được. Sửa chữa những chỗ hư hỏng do cung trưởng đường phân công.



6.2.2. Tham gia bảo dưỡng đường, tùy theo tình hình cụ thể của từng khu vực, trạng thái đường và tổ chức ban, kíp các đơn vị trực tiếp bảo trì công trình phân công nhiệm vụ cho phù hợp. Nội dung tham gia bảo dưỡng gồm:



a. Nhổ cỏ trong lòng đường, dọn cây cỏ ở vai đường, phát cây cối hai bên đường, khai thông và dọn cỏ rác mương rãnh, sửa chữa các chỗ đọng nước trên vai đường;



b. Vệ sinh ray và phối kiện, dọn rác bẩn trong lòng đường, dọn đất đá trong khe ray các đường ngang không người gác;



c. Nêm và đóng lại những đinh bị trồi, làm dầu và xiết chặt bu lông mối, cóc, đóng lại phòng xô, xiết lại thanh giằng cự ly;



d. Chèn lại những tà vẹt bị treo, lỏng;



e. Nhặt đá rơi vãi, chỉnh lý nền đá, sửa lại những chỗ đá bị chài;



f. Lau chùi, sơn kẻ lại các mốc, biển; nhổ cỏ xung quanh các mốc, biển, sửa chữa các mốc, biển bị nghiêng lệch.



6.3. Bảo vệ các đoàn tầu, bảo vệ đường sắt.



6.3.1. Kịp thời phòng vệ đường bằng tín hiệu ngừng tầu hoặc giảm tốc độ tầu khi phát hiện trên đường có những hư hỏng, chướng ngại uy hiếp đến an toàn chạy tầu, đồng thời báo gấp về cung đường và ga gần nhất, vận động người xung quanh giúp sửa chữa và khai thông đường.



6.3.2. Quan sát các đoàn tầu chạy trên đường. Nếu có hiện tượng bất thường như cháy trục, đứt móc, bung cửa, trật bánh...hoặc có người hay vật từ tầu rơi xuống, phải tìm cách báo cho trưởng tầu, lái tầu, trưởng ga biết và tìm cách giữ tầu (nếu cần thiết)..



6.3.3. Tìm hiểu lý do và báo ngay cho cung trưởng biết khi gặp đoàn tầu dừng lại trong khu gian.



6.3.4. Tự mình hoặc vận động người xung quanh dập tắt các đám cháy trên các kiến trúc thiết bị của đường sắt hoặc cháy cây cối, nhà cửa, gần đường sắt, khi cần thiết phải phòng vệ bằng tín hiệu ngừng tầu.



6.3.5. Đề phòng, ngăn ngừa các hiện tượng gây hư hại hoặc phá hoại đường sắt, đồng thời phối hợp với chính quyền và cơ quan công an (nếu có) xử lý kịp thời.



6.3.6. Ngăn cấm những hiện tượng sau đây:



a. Người ngồi hoặc tập trung trên đường sắt, thả súc vật trên đường sắt, phơi rơm rạ trên đường sắt;



b. Đào bới, xây dựng công trình, trồng cây trong hành lang an toàn giao thông Đường sắt theo qui định của Luật Đường sắt;



c. Đốt lửa, nổ mìn, bắn súng gần cầu, gần đường, gần các nơi để vật liệu, hàng hóa của đường sắt;



d. Di chuyển các vật nặng, các xe thô sơ và cơ giới qua đường sắt ở những chỗ không có đường ngang;



e. Trộm cắp, tự động di chuyển các vật liệu thiết bị của đường sắt;



f. Để vật dẫn điện ngang qua hai ray ở nơi có thiết bị đóng đường tự động.


7. Nguyên tắc tuần đường :


7.1. Người tuần đường phải đi tuần tra và làm việc theo đúng biểu đồ tuần đường và thời gian ban, kíp đó được qui định, không được thay đổi giờ, thay đổi ban kíp hoặc nhờ người khác thay khi chưa được sự đồng ý của cung trưởng.



7.2. Khi giao ban, tuần đường ban trước phải thông báo với tuần đường ban sau về tình hình đường; bàn giao dụng cụ vật liệu và hai bên đều phải ký vào sổ tuần đường. Trong khi chưa bàn giao, tuần đường ban trước vẫn phải chịu trách nhiệm. Đến giờ qui định mà ban trước chưa về thì ban sau vẫn phải xuất phát đúng giờ.



7.3. Điểm phân giới giữa hai cung của hai đơn vị trực tiếp bảo trì công trình phải có qui định cụ thể chi tiết cho tuần đường. Tại điểm phân giới của hai cung, tuần đường hai cung phải gặp nhau trao thẻ tuần đường và ký sổ tuần đường.



7.4. Nếu tuần đường của cung này đã chờ ở địa điểm quy định một giờ (01h) mà không gặp tuần đường của cung kia thì sẽ vượt qua giới hạn của cung bạn cho tới khi gặp tuần đường hoặc cung trưởng đường để trao thẻ đồng thời hai bên cùng lập biên bản về việc này, báo về đơn vị trực tiếp bảo trì công trình biết.



7.5. Lượt đi nhân viên tuần đường đi một bên ray, lượt về phải đi phía bên kia. Khi đi tuần, phải đi bộ trên đường sắt, cấm đi ngoài phạm vi đường sắt.
 



7.6. Khi gặp tầu, người tuần đường phải đứng đón tầu theo qui định sau :


7.6.1. Đón tầu đứng bên trái đường theo hướng tầu chạy, mặt quay về phía tầu làm tín hiệu : ban ngày, cờ vàng cuộn (hoặc túm) thẳng đứng với cánh tay đưa ngang; ban đêm, ánh sáng màu trắng của đèn tay đưa ngang, hướng về phía tầu đến khi đầu máy qua khỏi vị trí của mình.  



7.6.2. Khi đón tầu ở chỗ có đặt tín hiệu giảm tốc độ hoặc tín hiệu ngừng tầu, người tuần đường phải làm tín hiệu đón tầu phù hợp với tín hiệu trên đường.



7.6.3. Trường hợp không kịp vượt qua đường sang phía bên trái (theo hướng tầu chạy) hoặc phía bên trái không có chỗ đứng đón tầu bảo đảm thì người tuần đường được phép đứng bên phải để làm tín hiệu. Tư thế đón tầu phải nghiêm túc.



7.7. Khi phát hiện trên đường có những hư hỏng, chướng ngại lớn ảnh hưởng đến an toàn chạy tầu mà tự người tuần đường không giải quyết ngay được thì phải phòng vệ ngay hai đầu chỗ có hư hỏng, chướng ngại bằng tín hiệu ngừng tầu, như qui định trong qui trình tín hiệu về phòng vệ chướng ngại bất ngờ trên đường.



7.7.1 Nếu có một mình, phải phòng vệ trước phía biết chắc tầu sẽ tới, hoặc phía có dốc xuống nơi hư hỏng, chướng ngại, hoặc phía có tầm nhìn xấu. Sau khi phòng vệ hai phía, thấy tầu đến phía nào thì lập tức chạy lại phía đó làm tín hiệu ngừng tầu.



7.7.2 Nếu có nhân viên đường sắt ở gần thì phải dùng còi hoặc kèn báo đến giúp đỡ, phòng vệ một phía, còn phía có khả năng tầu đến sẽ do người tuần đường đảm nhiệm phòng vệ, đồng thời tìm mọi cách báo ngay về ga gần nhất, cung đường và đơn vị trực tiếp bảo trì công trình.



7.7.3 Trong trường hợp nguy cấp phải dùng còi hoặc kèn thổi một tiếng dài, ba tiếng ngắn để báo cho các nhân viên đường sắt ở gần đến cứu giúp và thổi nhiều tiếng ngắn liên tục để bắt tầu ngừng cấp tốc.



7.8. Tuần đường phải thực hiện các chế độ báo cáo sau đây với cung trưởng :



7.8.1 Báo cáo hàng ngày về tình hình đường theo giờ qui định.



7.8.2 Báo cáo khẩn cấp khi có những đột xuất cần phải giải quyết sửa chữa gấp.



7.8.3 Báo cáo hàng tháng công tác tuần đường, tình hình đường theo dõi.



7.8.4 Tuần đường trước khi làm nhiệm vụ phải được nghỉ ngơi đầy đủ, không tuần quá hai đêm liền. Phải đeo biển chức danh trên ngực phía trái hoặc băng chức danh ở cánh tay trái khi đi tuần.



a. Không được uống rượu trước và trong khi đi tuần.



b. Khi đi tuần cấm đi guốc hoặc các loại dép không có quai sau, cấm bịt kín tai, cấm mặc quần áo mầu đỏ, phải chú ý các đoàn tầu phía sau đi tới, cứ cách 50m phải quay lại đằng sau một lần, có thể làm một dấu sơn trắng hình chữ nhật (15x30cm) trên mặt tà vẹt để nhắc tuần đường quay lại phía sau. Khi đi trên đường sắt mặt đèn đỏ quay lại phía sau, khi tầu tới phải lập tức quay mặt trắng về phía tầu.



c. Khi có mưa to, gió lớn, tuần đường không được đi trên ray hoặc trong lòng đường mà phải đi một bên lề đường; nếu có hai người thì mỗi người đi một bên.



d. Trong khi đi tuần, cấm tuần đường ngồi nghỉ, nằm nghỉ hoặc ngủ trên đường sắt, khi đi qua cầu, hầm phải hết sức chú ý tàu đi tới. Nếu cầu, hầm dài có chỗ tránh phải đứng vào chỗ tránh để đón tầu.



e. Khi đi tuần hai người, cấm nói chuyện riêng.



f. Đón tầu phải đứng trên lề đường, đề phòng những vật từ trên tầu rơi phải. Khi làm công tác sửa chữa, bảo dưỡng đường phải chú ý các đoàn tầu đi tới để tránh tầu kịp thời.   



7.9. Hồ sơ tuần đường :


7.9.1 Các biểu phân công tuần đường



7.9.2 Biểu hành trình tuần đường



7.9.3 Biểu theo dõi các điểm xung yếu, các vị trí có vấn đề cần chú ý



7.9.4 Các sổ sách tuần đường được giữ gìn cẩn thận và giao cho đơn vị trực tiếp bảo trì công trình lưu trữ.



Điều 63. Công tác tuần tra :


1. Công tác tuần tra các chỗ xung yếu phải được tiến hành tăng cường trong thời gian mưa, bão, ngập, lụt hoặc khi nền đường sụt lở tại những địa điểm do Trưởng cung quy định và được Giám đốc đơn vị trực tiếp bảo trì công trình xác nhận.



2. Các nhân viên tuần tra các chỗ xung yếu có nhiệm vụ phát hiện hư hỏng của đường, tự mình sửa chữa các hư hỏng nhỏ, báo cáo kịp thời Cung trưởng những hư hỏng lớn không giải quyết được, đặt tín hiệu phòng vệ khi có hư hỏng chướng ngại trên đường ảnh hưởng đến an toàn chạy tầu.



Điều 64. Công tác gác đường ngang, cầu chung, điểm xung yếu



1. Hàng năm các đơn vị trực tiếp bảo trì công trình lập danh mục các công trình xung yếu, chịu ảnh hưởng của lụt, bão, sự cố thiên tai; các công trình có nguy cơ gây mất an toàn chạy tàu, ngập nước; các đoạn đường đèo dốc, đá rơi, đất sụt, nền đường có thể bị ngập nước; các khu vực có đường sắt ở hạ lưu đập thuỷ lợi, hồ chứa nước; các khu vực phong hóa sụt lở... . 



2. Xác định các công trình xung yếu, các khu vực trọng điểm và lập kế hoạch, xây dựng đề cương chốt gác và tổ chức chốt gác gồm : Công trinh, vị trí; thời gian bắt đầu chốt gác, ban gác. 



3. Công tác gác chắn đường ngang, cầu chung phải được tiến hành tại các đường ngang có người gác và cầu đường sắt có đường cho Ôtô và các loại xe cơ giới khác chạy qua (cầu chung) và phải bố trí người gác thường trực liên tục suốt ngày đêm theo chế độ ban, kíp.



4. Nhân viên gác đường ngang, gác cầu chung có trách nhiệm đóng, mở kịp thời chắn đường ngang, đường qua cầu chung, bảo đảm an toàn người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi phương tiện giao thông đường sắt chạy qua; trực tiếp kiểm tra, bảo quản, bảo trì, sử dụng công trình, trang thiết bị chắn đường, cầu, phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của đường ngang và cầu chung.
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			Bán kính đường cong (m)


			SIÊU CAO (mm) THEO TỐC ĐỘ CHO PHÉP LỚN NHẤT (Km/h)





			


			20


			25


			30


			35


			40


			45


			50


			55


			60


			65


			70


			80


			90


			100





			100


			20


			35


			50


			65


			85


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			150


			15


			25


			30


			45


			60


			75


			90


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			200


			10


			20


			25


			35


			45


			55


			70


			80


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			250


			10


			15


			20


			25


			35


			45


			55


			65


			80


			90


			 


			 


			 


			 





			300


			10


			10


			15


			20


			30


			35


			45


			55


			65


			75


			90


			 


			 


			 





			350


			 


			10


			15


			20


			25


			30


			40


			45


			55


			65


			75


			 


			 


			 





			400


			 


			10


			10


			15


			20


			25


			35


			40


			50


			55


			65


			85


			 


			 





			450


			 


			10


			10


			15


			20


			25


			30


			35


			45


			50


			60


			75


			 


			 





			500


			 


			 


			10


			15


			15


			20


			25


			35


			40


			45


			55


			70


			90


			 





			550


			 


			 


			10


			10


			15


			20


			25


			30


			35


			40


			50


			65


			80


			 





			600


			 


			 


			10


			10


			15


			20


			25


			25


			30


			40


			45


			60


			75


			90





			650


			 


			 


			10


			10


			15


			15


			20


			25


			30


			35


			40


			55


			65


			85





			700


			 


			 


			 


			10


			10


			15


			20


			25


			30


			35


			40


			50


			65


			75





			750


			 


			 


			 


			10


			10


			15


			20


			20


			25


			30


			35


			45


			60


			70





			800


			 


			 


			 


			10


			10


			15


			15


			20


			25


			30


			35


			45


			55


			70





			850


			 


			 


			 


			10


			10


			15


			15


			20


			25


			25


			30


			40


			50


			65





			900


			 


			 


			 


			 


			10


			10


			15


			20


			20


			25


			30


			40


			50


			60





			950


			 


			 


			 


			 


			10


			10


			15


			15


			20


			25


			30


			35


			45


			55





			1000


			 


			 


			 


			 


			10


			10


			15


			15


			20


			25


			25


			35


			45


			55





			1100


			 


			 


			 


			 


			10


			10


			10


			15


			20


			20


			25


			30


			40


			50





			1200


			 


			 


			 


			 


			 


			10


			10


			15


			15


			20


			20


			30


			35


			45





			1300


			 


			 


			 


			 


			 


			10


			10


			15


			15


			20


			20


			25


			35


			40





			1400


			 


			 


			 


			 


			 


			10


			10


			10


			15


			15


			20


			25


			30


			40





			1500


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			10


			10


			15


			15


			20


			25


			30


			35





			1600


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			10


			10


			10


			15


			15


			20


			25


			35





			1700


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			10


			10


			10


			15


			15


			20


			25


			30





			1800


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			10


			10


			10


			15


			15


			20


			25


			30





			1900


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			10


			10


			10


			15


			20


			25


			30





			2000


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			10


			10


			10


			15


			20


			20


			25





			2200


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			10


			10


			10


			15


			20


			25





			2500


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			10


			10


			10


			15


			20


			20





			3000


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			10


			10


			10


			15


			20





			3500


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			10


			10


			15


			15





			4000


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			10


			10


			15





			4500


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			10


			10


			10
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			Bảng tính sẵn siêu cao khổ đường 1435mm





			


			


			


			(Theo công thức:
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			Bán kính đường cong (m)


			SIÊU CAO (mm) THEO TỐC ĐỘ CHO PHÉP LỚN NHẤT (Km/h)





			


			25


			30


			40


			50


			60


			70


			80


			85


			90


			95


			100





			150


			30


			45


			75


			120


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			200


			25


			35


			60


			90


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			250


			20


			25


			45


			75


			105


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			300


			15


			20


			40


			60


			90


			120


			 


			 


			 


			 


			 





			350


			15


			20


			35


			50


			75


			100


			 


			 


			 


			 


			 





			400


			10


			15


			30


			45


			65


			90


			115


			 


			 


			 


			 





			450


			10


			15


			25


			40


			60


			80


			105


			115


			 


			 


			 





			500


			10


			15


			25


			35


			55


			70


			95


			105


			120


			 


			 





			550


			10


			10


			20


			35


			50


			65


			85


			95


			110


			120


			 





			600


			10


			10


			20


			30


			45


			60


			80


			90


			100


			110


			120





			650


			 


			10


			20


			30


			40


			55


			70


			80


			90


			100


			110





			700


			 


			10


			15


			25


			40


			50


			65


			75


			85


			95


			105





			750


			 


			10


			15


			25


			35


			50


			60


			70


			80


			90


			95





			800


			 


			10


			15


			25


			35


			45


			60


			65


			75


			80


			90





			850


			 


			10


			15


			20


			30


			40


			55


			60


			70


			80


			85





			900


			 


			 


			15


			20


			30


			40


			50


			60


			65


			75


			80





			950


			 


			 


			10


			20


			30


			40


			50


			55


			60


			70


			75





			1000


			 


			 


			10


			20


			25


			35


			45


			55


			60


			65


			75





			1100


			 


			 


			10


			15


			25


			35


			40


			50


			55


			60


			65





			1200


			 


			 


			10


			15


			20


			30


			40


			45


			50


			55


			60





			1300


			 


			 


			10


			15


			20


			30


			35


			40


			45


			50


			55





			1400


			 


			 


			10


			15


			20


			25


			35


			40


			40


			45


			50





			1500


			 


			 


			10


			10


			20


			25


			30


			35


			40


			45


			50





			1600


			 


			 


			 


			10


			15


			20


			30


			35


			35


			40


			45





			1700


			 


			 


			 


			10


			15


			20


			25


			30


			35


			40


			45





			1800


			 


			 


			 


			10


			15


			20


			25


			30


			35


			35


			40





			1900


			 


			 


			 


			10


			15


			20


			25


			30


			30


			35


			40





			2000


			 


			 


			 


			10


			15


			20


			25


			25


			30


			35


			35





			2200


			 


			 


			 


			10


			10


			15


			20


			25


			25


			30


			35





			2500


			 


			 


			 


			 


			10


			15


			20


			20


			25


			25


			30





			3000


			 


			 


			 


			 


			10


			10


			15


			20


			20


			20


			25





			3500


			 


			 


			 


			 


			10


			10


			15


			15


			15


			20


			20





			4000


			 


			 


			 


			 


			 


			10


			10


			15


			15


			15


			20








			Phụ lục 3





			Bảng tính sẵn các yếu tố đường cong nối dốc đứng





			1. Chiều dài T





			Hiệu số đại số độ dốc (‰)


			Chiều dài T (m)


			Hiệu số đại số độ dốc (‰)


			Chiều dài T (m)





			


			R=5000m


			R=3000m


			


			R=5000m


			R=3000m





			4


			10,0


			6,0


			13


			32,5


			19,5





			5


			12,5


			7,5


			14


			35,0


			21,0





			6


			15,0


			9,0


			15


			37,5


			22,5





			7


			17,5


			10,5


			16


			40,0


			24,0





			8


			20,0


			12,0


			17


			42,5


			25,5





			9


			22,5


			13,5


			18


			45,0


			27,0





			10


			25,0


			15,0


			19


			47,5


			28,5





			11


			27,5


			16,5


			20


			50,0


			30,0





			12


			30,0


			18,0


			 


			 


			 





			2. Tung độ y của đường cong đứng





			Hoàng độ x (m)


			Tung độ y (m)


			Hoàng độ x (m)


			Tung độ y (m)





			


			R=5000m


			R=3000m


			


			R=5000m


			R=3000m





			2


			0,000


			0,000


			28


			0,078


			0,131





			4


			0,002


			0,003


			30


			0,090


			0,150





			6


			0,004


			0,006


			32


			0,102


			0,171





			8


			0,006


			0,011


			34


			0,116


			0,193





			10


			0,010


			0,017


			36


			0,130


			0,216





			12


			0,014


			0,024


			38


			0,144


			0,241





			14


			0,020


			0,028


			40


			0,160


			0,267





			16


			0,026


			0,043


			42


			0,176


			0,294





			18


			0,032


			0,054


			44


			0,194


			0,323





			20


			0,040


			0,066


			46


			0,212


			0,353





			22


			0,048


			0,081


			48


			0,230


			0,384





			24


			0,058


			0,096


			50


			0,250


			0,417





			26


			0,068


			0,113


			 


			 


			 





			Phụ lục 4





			Bảng tính sẵn trị số đường tên của dây cung 20m





			


			


			


			


			


			





			Bán kính   (m)


			Đường tên (mm)


			Bán kính   (m)


			Đường tên (mm)


			Bán kính    (m)


			Đường tên (mm)





			100


			500


			700


			71


			1600


			31





			150


			333


			750


			67


			1700


			29





			200


			250


			800


			62


			1800


			28





			250


			200


			850


			50


			1900


			26





			300


			167


			900


			56


			2000


			25





			350


			143


			950


			53


			2200


			23





			400


			125


			1000


			50


			2500


			20





			450


			111


			1100


			45


			2800


			18





			500


			100


			1200


			42


			3000


			17





			550


			91


			1300


			39


			3500


			14





			600


			83


			1400


			36


			4000


			12





			650


			77


			1500


			33


			-


			-








			Phụ lục 5





			Cách đặt thiết bị phòng xô ray





			1. Số lượng chống xô cho một cầu ray 12.5m





			LOẠI PHÒNG XÔ


			KHU VỰC KHÔNG HÃM


			KHU VỰC CÓ HÃM


			





			


			Số lượng chống xô


			Số lượng chống xô


			





			


			Ngàm (bộ)


			Thanh chống (cái)


			Sơ đồ đặt


			Ngàm (bộ)


			Thanh chống (cái)


			Sơ đồ đặt


			





			Chống xô nêm


			4


			12


			A


			2


			12


			B


			





			Chống xô đàn hồi


			12


			-


			C


			12


			-


			D


			





			1. Khu vực có hãm và không hãm quy định theo biểu đồ sức kéo. Nếu không có biểu đồ thì quy định khu vực không hãm là những đoạn đường bằng (dốc 0 hoặc dốc dưới 4‰ ), khu vực có hãm là những đoạn dốc từ 4‰ trở lên và đoạn đường vào ga.





			2. Số lượng chống xô quy định cho một cầu ray, 12,5m được phép áp dụng cả cho cầu ray dài 10-15m. Đối với ray 25m, số lượng chống xô sẽ tăng gấp đôi.





			2. Sơ đồ đặt chống xô trên đường.





			


			    TÊN SƠ ĐỒ


			            SƠ ĐỒ ĐẶT


			


			





			


			[image: image22.emf]






			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			





			3. Sơ đồ đặt chống xô trên Ghi.





			1. Ghi trên đường tàu chạy hai chiều phải đặt ít nhất 24 ngàm chống xô nêm với 10 thanh chống hoặc 48 ngàm chống xô đàn hồi .


			


			





			2. Ghi trên đường dốc gù, đường dồn một chiều hoặc có tàu chạy một chiều phải đặt ít nhất 12 ngàm chống xô nêm với 12 thanh chống hoặc 48 ngàm chống xô đàn hồi. 


			


			





			


			


			


			


			Hướng xô
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			Hướng xô
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			Sơ đồ đặt chống xô hai chiều





			


			


			


			


			Hướng xô
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			Hướng xô


			


			


			


			





			Sơ đồ đặt chống xô một chiều








			Phụ lục 6





			Mật độ bố trí tà vẹt hiện đang sử dụng





			


			


			





			Khổ đường (mm)


			Loại tà vẹt


			Loại ray


			Chiều dài ray (m)


			Đường thẳng hay đường cong R<=500m


			SỐ TÀ VẸT (th)


			KHOẢNG CÁCH (mm)





			


			


			


			


			


			Trên 1km


			Trên 1 cầu ray


			c


			b





			1000


			Gỗ


			P38; P43


			12,5


			Thẳng


			1440


			18


			500


			600





			


			


			


			


			Cong


			1600


			20


			500


			560





			


			


			P43; P50


			25


			Thẳng


			1440


			36


			500


			535





			


			


			


			


			Cong


			1600


			40


			500


			558





			1435 và đường lông


			


			P38; P43


			12,5


			Thẳng


			1600


			20


			500


			560





			


			


			


			


			Cong


			1760


			22


			500


			537





			


			


			P43; P50


			25


			Thẳng


			1600


			40


			500


			558





			


			


			


			


			Cong


			1760


			44


			500


			524





			1000


			Sắt


			P38; P43


			12,5


			Thẳng


			1510


			19


			480


			585





			


			


			


			


			Cong


			1600


			20


			480


			560





			


			


			P43; P50


			25


			Thẳng


			1510


			38


			480


			585





			


			


			


			


			Cong


			1600


			40


			480


			560





			1000


			Bêtông thường hai khối


			P38; P43


			12,5


			Thẳng


			1440


			18


			500


			600





			


			


			


			


			Cong


			1600


			20


			500


			560





			


			


			P43 


			25


			Thẳng


			1440


			36


			500


			535





			


			


			


			


			Cong


			1600


			40


			500


			558





			


			Bêtông dự ứng lực "TN1"


			P43


			12,5


			Thẳng


			1520


			19


			428


			2 x 550





			


			


			


			


			Cong


			1600


			20


			428


			2 x 518





			


			


			P43; P50


			25


			Thẳng


			1520


			38


			428


			2 x 550





			


			


			


			


			Cong


			1600


			40


			428


			2 x 518





			


			Bêtông dự ứng lực "TP1"


			P43


			25


			Thẳng


			1480


			37


			540


			606





			


			


			


			


			Cong


			1560


			39


			540


			588





			1435 và đường lồng


			Bêtông thường liền khối 46-00


			P38; P43


			12,5


			Thẳng


			1600


			20


			500


			560





			


			


			


			


			Cong


			1760


			22


			500


			537





			


			


			P43


			25


			Thẳng


			1600


			40


			500


			558





			


			


			


			


			Cong


			1760


			44


			500


			524





			


			Bêtông thường liền khối TL23-15W


			P43


			12,5


			Thẳng


			1600


			20


			530


			2 x 492





			


			


			


			


			Cong


			1760


			22


			530


			2 x 437





			


			


			P43; P50


			25


			Thẳng


			1600


			40


			530


			2 x 492





			


			


			


			


			Cong


			1760


			44


			530


			2 x 437





			


			Bêtông dự ứng lực "S2"


			P43


			12,5


			Thẳng


			1600


			20


			500


			560





			


			


			 


			 


			Cong


			1760


			22


			500


			537





			


			


			P43; 50


			25


			Thẳng


			1600


			40


			500


			558





			


			


			 


			 


			Cong


			1760


			44


			500


			524





			


			Bêtông dự ứng lực "LW"


			P43


			12,5


			Thẳng


			1600


			20


			500


			554





			


			


			 


			 


			Cong


			1760


			22


			500


			554





			


			


			P43; 50


			25


			Thẳng


			1600


			40


			500


			554





			


			


			 


			 


			Cong


			1760


			44


			500


			554








Phụ lục 7


Ghi đơn khổ đường 1000mm và 1435mm


1. Sơ đồ vị trí các điểm đo 
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2. Chiều rộng lòng đường


			Loại ghi 


			Vị trí đo - Điểm đo





			


			Đầu mối ray cơ bản


			Đầu mũi lưỡi


			Gót lưỡi rẽ


			Gót lưỡi thẳng


			Giữa đường cong dẫn


			Cuối đường cong và tâm ghi





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6; 7; 8; 9





			1. Ghi đơn đường 1000mm


			


			


			


			





			1/9-38-22.312


			1000


			1015


			1004


			1004


			1010


			1000





			1/10-38-24.414


			1000


			1015


			1004


			1004


			1010


			1000





			1/9-43-22.312


			1000


			1015


			1004


			1004


			1010


			1000





			1/10-43-24.414


			1000


			1015


			1004


			1004


			1010


			1000





			1/12-43-28.334


			1000


			1010


			1004


			1004


			1005


			1000





			1/10-43-19.979


			1000


			1012


			1013


			1008


			1012


			1000





			1/9-50-25.012


			1000


			1008


			1000


			1001


			1004


			1000





			1/10-50-24.414


			1000


			1005


			1005


			1000


			1005


			1000





			1/10-50-24.984


			1000


			1005


			1010


			1000


			1010


			1000





			2. Ghi đơn đường 1435mm


			


			


			


			





			1/10-43-31.416


			1435


			1456


			1439


			1439


			1450


			1435








3. Yếu tố kỹ thuật đường cong dẫn ghi đơn đường 1000mm



			Loại ghi


			Hoành độ X - Tung độ Y (mm)





			


			X0


			X1


			X2


			X3


			X4


			X5


			X6


			X7


			X8





			


			Y0


			Y1


			Y2


			Y3


			Y4


			Y5


			Y6


			Y7


			Y8





			1/9-38-22.312


			0


			2000


			4000


			6000


			8000


			9220


			-


			-


			-





			


			144


			209


			312


			453


			635


			751


			-


			-


			-





			1/10-38-24.414


			0


			814


			2814


			4814


			6814


			8814


			11558


			-


			-





			


			144


			163


			223


			312


			429


			575


			825


			-


			-





			1/9-43-22.312


			0


			2000


			4000


			6000


			8000


			9220


			-


			-


			-





			


			144


			209


			312


			453


			635


			751


			-


			-


			-





			1/10-43-24.414


			0


			814


			2814


			4814


			6814


			8814


			11558


			-


			-





			


			144


			163


			223


			312


			429


			575


			825


			-


			-





			1/12-43-28.334


			0


			2000


			4000


			6000


			8000


			10000


			12000


			12901


			-





			


			144


			191


			259


			346


			464


			581


			729


			802


			-





			1/10-43-19.979


			0


			2000


			4000


			6000


			8000


			10560


			-


			-


			-





			


			147


			245


			363


			515


			685


			852


			-


			-


			-





			1/9-50-25.012


			0


			2000


			4000


			6000


			8000


			10000


			10968


			-


			-





			


			149


			223


			311


			420


			566


			750


			853


			-


			-





			1/10-50-24.414


			0


			2000


			4000


			6000


			7557


			-


			-


			-


			-





			


			271


			388


			526


			684


			822


			-


			-


			-


			-





			1/10-50-24.984


			0


			2000


			4000


			6000


			7189


			-


			-


			-


			-





			


			287


			415


			566


			741


			856


			-


			-


			-


			-








4. Yếu tố kỹ thuật đường cong dẫn ghi đơn đường 1435mm



			Loại ghi


			Hoành độ X - Tung độ Y (mm)





			


			X0


			X1


			X2


			X3


			X4


			X5


			X6


			X7


			X8





			


			Y0


			Y1


			Y2


			Y3


			Y4


			Y5


			Y6


			Y7


			Y8





			1/10-43-31.4162


			0


			300


			2300


			4300


			6300


			8300


			10300


			12300


			14300





			


			151


			158


			200


			228


			368


			475


			599


			741


			901





			


			Điểm X9 = 16300 có Y9 = 1078; X10 = 17889 co Y10 = 1232








5. Trị số khe ray và sai số cho phép các bộ phận trong ghi 



[image: image2.emf]t




3




t




2




t




1




t




1




t




2




t




3








t



3



t



2



t



1



t



1



t



2



t



3






[image: image3.emf]t




4




t




5




t




5




t




5




t




5




t




6




t




7




t




6




t




7








t



4



t



5



t



5



t



5



t



5



t



6



t



7



t



6



t



7






			Loại ghi


			Khe hộ bánh


			Khe hở tâm





			


			t1


			t2


			t3


			t4


			t5


			t6


			t7





			1. Ghi đơn đường 1000mm


			


			


			


			


			


			


			





			1/9 - 38 - 22.312


			38


			64


			86


			65


			46


			68


			90





			1/10 - 38 - 24.414


			38


			64


			86


			65


			46


			68


			90





			1/9 - 43 - 22.312


			38


			64


			86


			65


			46


			68


			90





			1/10 - 43 - 24.414


			38


			64


			86


			68


			46


			68


			90





			1/12 - 43 - 28.334


			38


			64


			86


			65


			46


			68


			90





			1/10 - 43 - 19.979


			39


			64


			86


			64


			46


			64


			86





			1/10 - 50 - 24.414


			38


			64


			86


			65


			46


			68


			90





			1/10 - 50 - 24.984


			38


			64


			86


			65


			46


			68


			90





			2. Ghi đơn đường 1435mm


			


			


			


			


			


			


			





			1/10 - 43 - 31.416


			42


			68


			90


			68


			46


			68


			90








			Phụ lục 8





			Ghi đường lồng  








1. Sơ đồ vị trí các điểm đo 



Ghi lồng ray chung bên phải (CP)
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Ghi lồng ray chung bên trái (CT)
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2. Chiều rộng lòng đường



			Loại ghi 


			Vị trí và ký hiệu điểm đo





			


			Đầu ghi


			Đầu mũi lưỡi


			Điểm bào lưỡi


			Gót lưỡi chính


			Đầu tâm phụ


			Giữa tâm phụ


			Cuối tâm phụ


			Cuối cong dẫn


			Mũi tâm 1435


			Mũi tâm 1000


			Cuối ghi





			


			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11





			Ghi 1/10-38-24.552 và 1/10-43-24.552 ray chung bên phải (CP)





			 + Hướng thẳng


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Đường 1000


			1000


			1010


			-


			1015


			-


			-


			-


			1000


			1000


			1000


			1000





			- Đường 1435


			1435


			1445


			-


			1450


			


			


			


			1435


			1435


			1435


			1435





			 + Hướng rẽ


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Đường 1000


			-


			-


			-


			1015


			-


			-


			-


			1000


			1000


			1000


			1000





			- Đường 1435


			-


			-


			-


			1450


			


			1450


			


			1435


			1435


			1435


			1435





			Ghi 1/10-38-24.552 và 1/10-43-24.552 ray chung bên trái (CT)





			 + Hướng thẳng


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Đường 1000


			1000


			1010


			-


			1015


			-


			-


			-


			1000


			1000


			1000


			1000





			- Đường 1435


			1435


			1445


			-


			1450


			


			-


			


			1435


			1435


			1435


			1435





			 + Hướng rẽ


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Đường 1000


			-


			-


			-


			1015


			


			1015


			-


			1000


			1000


			1000


			1000





			- Đường 1435


			-


			-


			-


			1450


			


			-


			


			1435


			1435


			1435


			1435





			Ghi 1/10-50-24.552 ray chung bên phải (CP)





			 + Hướng thẳng


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Đường 1000


			1000


			1010


			-


			1015


			-


			-


			-


			1000


			1000


			1000


			1000





			- Đường 1435


			1435


			1445


			-


			1450


			


			


			


			1435


			1435


			1435


			1435





			 + Hướng rẽ


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Đường 1000


			-


			-


			1015


			1015


			-


			-


			-


			1000


			1000


			1000


			1000





			- Đường 1435


			-


			-


			1450


			1450


			


			1450


			


			1435


			1435


			1435


			1435





			Ghi 1/10-50-24.552 ray chung bên trái (CT)





			 + Hướng thẳng


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Đường 1000


			1000


			1010


			-


			-


			-


			-


			-


			1000


			1000


			1000


			1000





			- Đường 1435


			1435


			1445


			-


			-


			-


			-


			-


			1435


			1435


			1435


			1435





			 + Hướng rẽ


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			- Đường 1000


			-


			-


			1015


			-


			-


			-


			-


			1000


			1000


			1000


			1000





			- Đường 1435


			-


			-


			1450


			-


			-


			-


			-


			1435


			1435


			1435


			1435








3. Yếu tố kỹ thuật đường cong nối dẫn trong ghi



			Loại ghi


			Hoành độ X - Tung độ Y (mm)





			


			X0


			X1


			X2


			X3


			X4


			X5


			X6


			X7


			X8





			


			Y0


			Y1


			Y2


			Y3


			Y4


			Y5


			Y6


			Y7


			Y8





			1/10-38(43)-24552 - CP


			0


			2000


			4000


			5027


			7027


			9202


			-


			-


			-





			


			144


			241


			363


			435


			595


			798


			-


			-


			-





			1/10-38(43)-24552 - CT


			0


			2000


			4000


			6000


			8000


			9202


			-


			-


			-





			


			144


			241


			363


			510


			682


			790


			-


			-


			-





			1/10-50-24552 - CP


			0


			2000


			4000


			5026


			7026


			9201


			-


			-


			-





			


			144


			241


			363


			435


			586


			798


			-


			-


			-





			1/10-50-24552 - CT


			0


			2000


			2000


			2000


			2000


			9201


			11225


			


			





			


			144


			241


			363


			510


			683


			798


			1000


			


			








4. Trị số khe ray bộ phận hộ bánh trong ghi 



			Khu vực qua tâm đường 1000mm


			Khu vực qua tâm đường 1435mm





			t1


			t2


			t3


			t1


			t2


			t3





			38


			64


			86


			42


			68


			90








5. Trị số khe ray bộ phận tâm



			Loại tâm


			t4


			t5


			t6


			t7





			Đường 1000mm


			64


			46


			64


			86





			Đường 1435mm


			68


			46


			68


			90








Chú ý : Khe ray cụm tâm đo tại các vị trí yết hầu tâm (t4); đoạn thẳng ray cánh (t5), đoạn vát thứ 1 (t6), đoạn vát thứ 2 (t7) trên cả hai hướng thẳng, rẽ.



			Phụ lục 9     





			Biển báo trên đường sắt
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			Phụ lục 10





			Ray 43kg/m theo tiêu chuẩn (OCT (Nga) và GB (Trung Quốc)
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			Phụ lục 11





			Ray 50kg/m theo tiêu chuẩn (OCT (Nga) và GB (Trung Quốc)
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			Phụ lục 12





			Ray 50N theo tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
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			Phụ lục 13





			





			Ray UIC 50E4 theo tiêu chuẩn Châu Âu
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			Phụ lục 14





			Đo nhiệt độ ray - nhiệt độ môi trường








1 Dụng cụ: Nhiệt kế thông thường hoặc nhiệt kế đo ray (ABT 4490 hoặc tương đương).



[image: image12.jpg]







Nhiệt kế đo ray ABT 4490



2  Cách đo 



 - Nhiệt độ ray và môi trường được ghi tại cùng thời điểm (6h; 12h; 18h hàng ngày).



- Nhiệt độ môi trường: Xác định bằng nhiệt kế thông thường, treo cố định trong phòng hoặc nơi thoáng mát, thông gió.



- Nhiệt độ ray: Khi xác định bằng máy đo ATB 4490, gắn máy trên thân ray, cách đầu ray > 1m. Trước đó cần làm sạch rỉ, đất bẩn tại vị trí tiếp xúc giữa đế máy và thân ray. Theo dõi chỉ số nhiệt độ trên màn hình tinh thể lỏng, nhiệt độ lúc đã ổn định (không tăng hoặc giảm) là nhiệt độ ray. 



- Nếu xác định nhiệt độ ray bằng Nhiệt kế thông thường, sử dụng một đoạn ray có chiều dài gần 1m, trên mặt đầu của nấm khoan sẵn một lỗ có thể nhét gọn Nhiệt kế vào trong, đặt đoạn ray trên đầu tà vẹt gần vị trí muốn đo của ray. Để cho đoạn ray có cùng nhiệt độ với ray trên đường, cắm nhiệt kế, khi thang nhiệt độ của Nhiệt kế ổn định là Nhiệt độ ray. 



3   Chú ý:    


 - Nếu trong một khu vực quản lý không có sự chênh lệch nhiều về nhiệt độ (phạm vi quản lý của một cung đường), việc đo và ghi chép nhiệt độ có thể chỉ cần thực hiện tại văn phòng của Cung quản lý .



 - Ghi rõ thời gian, nhiệt độ ray, môi trường khi có các thay đổi bất thường về thời tiết như mưa, nắng…(nếu có).



Biểu mẫu:  SỐ LIỆU ĐO NHIỆT ĐỘ RAY VÀ MÔI TRƯỜNG.



Thiết bị đo :
......................................................................



Thời gian :
Từ ngày…………...  đến ngày....………….    


Khu vực : ………………………………………………...


(Đơn vị đo : 0C)



			Ngày


			Nội dung


			Ghi chú





			


			6h sáng


			12h trưa


			18h tối


			





			


			t0 ray


			t0 m.t


			t0 ray


			t0 m.t


			t0 ray


			t0 m.t


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			








Ghi chú :




+ Cột 2, 4, 6 ghi nhiệt độ ray; Cột 3, 5, 7 ghi nhiệt độ môi trường; Cột 8 ghi thời gian, nhiệt độ ray, môi trường khi có các thay đổi bất thường về thời tiết như mưa, nắng…(nếu có).



-Ngoài cách đo nhiệt độ như trên, có thể sử dụng các máy đo tự động như loại Máy đo + ghi nhiệt độ ray và môi trường KS 620 với các tính năng sau:



+ Tính năng: Cập nhật thường xuyên các số liệu về nhiệt độ ray, nhiệt độ môi trường khe hở mối nối ray (nếu cần). Theo dõi trực tiếp trên màn hình và lưu trữ số liệu, chuyển thành tài liệu.



+ Thiết bị đo gồm có: 01 Bộ theo dõi, xử lý, lưu trữ số liệu +01 Bộ cảm biến gồm cảm biến nhiệt độ ray, nhiệt độ môi trường và một đầu đo khe hở mối nối ray+ 01 Bộ nguồn, cáp truyền số liệu, dây dẫn điện.



+Lắp đặt: Cảm biến nhiệt độ ray được gắn cố định vào thân ray, trước đó cần làm sạch rỉ, đất bẩn tại vị trí tiếp xúc giữa đế bộ cảm biến và thân ray. Bộ xử lý, lưu trữ số liệu và cảm biến nhiệt độ môi trường đặt cố định trong phòng hoặc nơi thoáng mát, thông gió. Nguồn điện chạy máy phải đảm bảo tốt, ổn định 24/24h. Cáp truyền số liệu và dây điện nguồn chạy máy nối từ các bộ cảm biến về Bộ xử lý cần được che chắn, bảo vệ tốt.



+Vận hành: Xác lập chế độ làm việc, theo dõi hiệu chỉnh để đảm bảo Hệ thống hoạt động ổn định, đúng theo yêu cầu. Chú ý vào sổ theo dõi sau mỗi lần hiệu chỉnh khi thật cần thiết.



+ Số liệu đo đạc máy tự động cập nhật, lưu trữ trên máy tuỳ theo yêu cầu sẽ được xuất bản thành tài liệu trước khi huỷ (căn cứ dung lượng máy có thể lưu được).



			Phụ lục 15





			Đo chuyển vị ray và tính toán Nhiệt độ khoá ray thực tế








1 Dụng cụ: 



- Thước lá 200mm, Thước góc vuông, dây cước 0,5mm dài 4m.



2 Cách đo:



 - Ngoài chế độ định kỳ đo chuyển vị mỗi tháng một lần, mỗi khi phát hiện thấy các biến động bất thường về phương hướng, cự ly, bình diện của ray hàn liền và ĐKMN đều phải tiến hành đo chuyển vị ray, ghi chép và báo cáo về Cung và Đơn vị trực tiếp bảo trì công trình.



- Đặt dây cước trong vạch lõm chuẩn trên hai đỉnh cọc quan trắc, áp một cạnh thước vuông vào dây cước và cạnh kia vuông góc mặt ray, xác định khoảng cách từ dây cước đến vệt dấu trên ray (vệt dấu đóng khi lắp đặt ray ở nhiệt độ khóa đường thiết kế).



SỐ LIỆU ĐO ĐẠC CHUYỂN VỊ VÀ TÍNH TOÁN NHIỆT ĐỘ



 KHÓA RAY THỰC TẾ



			Thứ tự cọc


			1


			2


			3


			4


			5


			n





			Cự ly các cọc (m)


			


			


			


			


			


			





			Chuyển vị ray bên phải tại các cọc (l (mm)


			


			


			


			


			


			





			Nhiệt độ khóa ray thực tế ray bên phải (0C)


			


			


			


			


			


			





			Chuyển vị ray bên trái tại các cọc (l (mm)


			


			


			


			


			


			





			Nhiệt độ khóa ray thực tế ray bên trái (0C)


			


			


			


			


			


			








3 Cách tính nhiệt độ khóa ray thực tế Ttt 


Ttt = Tkđ ± (t với (t = (l / (λ 


[image: image13.wmf]´



 L) =  (85 


[image: image14.wmf]´



 (l) / L trong đó :



Tkđ - Nhiệt độ khoá đường thiết kế (0C); λ - Hệ số giãn nở thép ray và bằng 0,0118.



(t - Chênh lệch giữa nhiệt độ khoá đường thiết kế và nhiệt độ khoá đường thực tế. 



L - Khoảng cách giữa hai cọc đo ray cạnh nhau trong khu vực không giãn nở của ray hàn liền (m). 




(l – Chuyển vị (co hoặc giãn) ray giữa hai cọc quan trắc (mm).


			Phụ lục 16
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1 Cách đo bằng máy KS 624 



1.1  Tháo liên kết ray-tà vẹt trên thanh tà vẹt định đo. Dùng kích nâng nhẹ ray tháo tấm đệm đế ray và kiểm tra đảm bảo tà vẹt không bị ray cản trở dịch chuyển.



1.2  Cố định Thiết bị áp lực (kích) vào tà vẹt tại vị trí liên kết ray-tà vẹt (có thể vào căn sắt), điều chỉnh Thiết bị nằm ngang bằng các vít nâng ở đáy hộp.



1.3  Lắp và cố định Đồng hồ đo chuyển vị vào tà vẹt tại vị trí liên kết ray - tà vẹt (có thể vào căn sắt) ở bên kia tà vẹt (xem ảnh minh hoạ).



1.4 Chỉnh để miệng kích của Thiết bị áp lực tì sát vào ray ở tư thế sẵn sàng làm việc khi vận hành bơm dầu. Dịch chuyển đầu tiếp xúc của Đồng hồ chuyển vị tì sát ray phía bên kia và chỉnh vành đo Đồng hồ về vị trí số 0. 



1.5 Tăng dần dần áp lực dầu và ghi lại áp lực đồng hồ tại thời điểm kim Đồng hồ đo chuyển vị chỉ vào số  trên vành đo.



2 Tính lực cản Balát : 

P  (kgf/m) = [image: image17.wmf]xl



A



2



 Với :    



A : Áp lực dầu (kgf); l : Khoảng cách tà vẹt (m). 
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Điều 1. Phạm vi áp dụng.


1. Quy trình này áp dụng cho công tác bảo trì công trình đường sắt quốc gia đang khai thác, bao gồm nội dung và trình tự thực hiện các hoạt động kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng, sửa chữa công trình, lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình; 


2. Các công trình đã có quy trình bảo trì thì phải áp dụng theo đúng quy định về trình tự, nội dung và chỉ dẫn thực hiện các công việc bảo trì của quy trình đó. Trường hợp quy trình đó lạc hậu, không còn phù hợp với tình hình thực tế thì cho phép tạm thời áp dụng một phần hoặc toàn bộ quy trình này và tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động bảo trì công trình phải kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp;


3. Trong quá trình áp dụng quy trình bảo trì công trình này, nếu có nội dung đã được nêu trong Tiêu chuẩn bảo trì công trình thì phải áp dụng theo quy định của Tiêu chuẩn bảo trì công trình;



4. Đối với các công trình, hạng mục công trình, linh kiện, thiết bị được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, đại tu, thay thế trên đường sắt quốc gia đang khai thác thì không phải lập Quy trình bảo trì riêng mà áp dụng quy trình bảo trì này. Trừ trường hợp áp dụng kết cấu mới, vật liệu mới, linh kiện thiết bị tiên tiến khoa học công nghệ cao hoặc theo yêu cầu của người có thẩm quyền hoặc nhà sản xuất, cung cấp bắt buộc phải có quy trình bảo trì riêng thì phải theo các yêu cầu đó;


Điều 2. Đối tượng áp dụng.


1. Quy trình này áp dụng cho mọi tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động quản lý, khai thác và sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia;


2. Các tổ chức cá nhân có đoạn, tuyến đường sắt chuyên dùng đấu nối với đường sắt quốc gia phải áp dụng quy trình bảo trì này để thực hiện các hoạt động bảo trì công trình cho đoạn, tuyến đường sắt chuyên dùng đó;


3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có đường sắt chuyên dùng áp dụng tiêu chuẩn này trong công tác bảo trì công trình đường sắt chuyên dùng không kết nối với đường sắt quốc gia;



Điều 3. Giải thích từ ngữ.


1. Công trình đường sắt là công trình xây dựng để phục vụ giao thông vận tải đường sắt, bao gồm: đường, cầu, cống, hầm, kè, tường chắn, ga, nhà kho, bãi hàng, nhà gác, nhà đặt thiết bị, hệ thống thoát nước, hệ thống thông tin, tín hiệu, hệ thống cấp điện và các công trình, thiết bị phụ trợ khác của đường sắt;



2. Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt là công trình đường sắt, phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt;



3. Ga đường sắt là nơi để phương tiện giao thông đường sắt dừng, tránh, vượt, xếp, dỡ hàng hóa, đón trả khách, thực hiện tác nghiệp kỹ thuật và các dịch vụ khác. Ga Đường sắt có nhà ga, quảng trường, kho, bãi hàng, ke ga và mái che, tường rào, khu dịch vụ, trang thiết bị cần thiết và các công trình đường sắt khác (như cầu vượt bộ hành dẫn khách từ ga lên tàu, hầm chui dẫn khách từ ga lên tàu…);



4. Công trình thông tin tín hiệu đường sắt bao gồm công trình thông tin đường sắt và công trình tín hiệu đường sắt và bao gồm: Tín hiệu ra vào ga; thông tin, tín hiệu đường ngang; hệ thống cáp tín hiệu, cáp thông tin, thiết bị thông tin, tín hiệu,  thiết bị khống chế chạy tàu; hệ thống thiết bị điều khiển và khống chế tập trung; hệ thống các đường truyền tải, hệ thống nguồn, các trạm tổng đài và hệ thống thông tin, tín hiệu đường sắt khác;


5. Đường dây trần thông tin gồm đường cột thông tin, dây co, cột chống, dây dẫn xà, sứ và các phụ kiện.



6. Đường dây cáp thông tin gồm đường dây cáp quang, đường dây cáp đống, bể cáp, tủ cáp, cọc mốc cáp và các phụ kiện.



7. Thiết bị thông tin gồm thiết bị truyền dẫn số SDH, PDH; thiết bị tải ba, thiết bị vi ba; thiết bị truy nhập, tổng đài chuyển mạch điện tử số, tổng đài chuyển mạch tương tự, tổng đài cộng điện dưỡng lộ các ga, tổng đài điều độ số, tổng đài chuyển mạch tương tự, tổng đài cộng điện dưỡng lộ các ga, tổng đài điều độ số, tổng đài điều độ chọn số âm tần, phân cơ điều độ số, phân cơ điều độ chọn số âm tần, đài tập trung trong ga, thiết bị vô tuyến điện, các máy điện thoại nam châm, cộng điện, tự động; máy điện thoại điều độ, dưỡng lộ; máy fax…



8. Thiết bị khống chế gồm thiết bị quay ghi đơn, thiết bị quay ghi cơ liên động, thiết bị quay ghi động cơ điện, thiết bị quay ghi cơ khí.


9. Tín hiệu ra vào ga gồm cột tín hiệu đèn màu loại cột cao ba cơ cấu, cột tín hiệu đèn màu cột thấp, cột tín hiệu phòng vệ đường ngang, cầu chung, cột tín hiệu cơ khí ba cánh, cột tín hiệu cơ khí hai cánh, cột tín hiệu cơ khí một cánh.



10. Thiết bị khống chế gồm đài khống chế nút ấn, màn hình điều khiển IL TIS và LTC Sigview, mạch điện ray 25m, cảm biến điện từ, cảm biến địa chấn, giá rơ le, tủ rơ le, chòi rơ le, tủ liên khóa điện tử SSI, giá lắp modul trong hệ thống SSI, tủ thiết bị đếm trục, đài thao tác kiêm tủ điều khiển đường ngang, tủ điều khiển đường ngang cảnh báo tự động, máy đóng đường nửa tự động 64D, máy thẻ đường đơn, cột giao nhận thẻ đường.



11. Cáp tín hiệu gồm đường cáp ngầm tín hiệu, đường cáp treo tín hiệu, hòm biến thế, hộp cáp. Thiết bị nguồn điện gồm ắc quy, bộ bảo lưu điện UPS, máy phát điện dự phòng, đường dây trần điện lực, đường dây cáp điện lực, bể ắc quy, tủ phân phối điện.



12. Bảo trì công trình đường sắt (gọi tắt là bảo trì công trình) là tập hợp các công việc, thao tác, hoạt động được quy định trong quy trình này nhằm duy trì các yếu tố kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn bảo trì công trình; bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình đường sắt đáp ứng yêu cầu khai thác hoặc theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế trong quá trình vận hành khai thác;



13. Kỳ hạn bảo trì công trình là thời gian quy định phải thực hiện các hoạt động bảo trì công trình theo trình tự, thủ tục quy định của quy trình này hoặc theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế công trình;



14. Hồ sơ bảo trì công trình là hồ sơ, tài liệu mô tả chi tiết các hoạt động, công việc, thao tác về bảo trì công trình đường sắt được tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định của quy trình bảo trì công trình này.


15. Đơn vị bảo trì công trình đường sắt (gọi tắt là Đơn vị bảo trì) là đơn vị được nhà nước giao quản lý, khai thác và sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư;



16. Đơn vị kiểm tra, giám sát chất lượng bảo trì công trình (gọi tắt là Đơn vị giám sát) là đơn vị được thành lập để kiểm tra, giám sát hoạt động bảo trì công trình theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong quy trình này;



17. Đơn vị trực tiếp thực hiện các hoạt động bảo trì công trình đường sắt (gọi tắt là Đơn vị thực hiện bảo trì công trình) là các đơn vị nhận trực tiếp thực hiện các hoạt động bảo trì công trình đường sắt theo quy định hiện hành (thông qua hình thức đấu thầu hoặc đặt hàng hoặc giao kế hoạch) và của quy trình này;



18. Sự cố công trình là những hư hỏng, đổ vỡ bộ phận kết cấu công trình, hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình mà sự hư hỏng, đổ vỡ đó làm giảm hoặc mất khả năng chịu lực của công trình, làm gián đoạn thông tin liên lạc, mất tín hiệu điều hành chạy tàu;



19. Xuống cấp công trình là việc một cấu kiện, bộ phận, linh kiện hay cả công trình phát sinh hư hỏng, bệnh hại, yếu kém không còn đảm bảo khả năng khai thác như ban đầu uy hiếp an toàn chạy tàu;



20. Kiểm tra công trình là việc cử cán bộ chuyên môn nghiệp vụ trực tiếp xem xét bằng trực quan hoặc sử dụng thiết bị kỹ thuật chuyên dùng để đánh giá hiện trạng công trình kết cấu hạ tầng đường sắt nhằm phát hiện các dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp của công trình và có biện pháp nghiệp vụ xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn công trình, an toàn chạy tàu;



21. Quan trắc công trình là việc cử cán bộ chuyên môn nghiệp vụ quan sát, tiến hành đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình;



22. Kiểm định chất lượng công trình là việc kiểm tra và xác định chất lượng hoặc đánh giá sự phù hợp chất lượng của công trình so với yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thông qua việc xem xét hiện trạng công trình bằng trực quan, đo đạc kết hợp với phân tích, đánh giá các số liệu thử nghiệm công trình;



23. Bảo dưỡng công trình là các hoạt động theo dõi, kiểm tra, chăm sóc, đo đạc thông số kỹ thuật, sửa chữa hư hỏng nhỏ, duy tu linh kiện, thiết bị, cấu kiện, bộ phận công trình được tiến hành thường xuyên, định kỳ theo kỳ hạn quy định nhằm mục đích duy trì bảo đảm công trình đường sắt ở trạng thái vận hành khai thác bình thường và ngăn ngừa những hư hỏng, bệnh hại có thể phát sinh, kéo dài tuổi thọ công trình đường sắt;



24. Hồ sơ bảo dưỡng công trình là Hồ sơ tập hợp đầy đủ các tài liệu thuyết minh, bản vẽ, chứng chỉ… mô tả đầy đủ, chi tiết các thao tác, động tác, khối lượng, vị trí và kinh phí (hay dự toán) của toàn bộ hoạt động theo dõi, chăm sóc, sửa chữa hư hỏng nhỏ, duy tu linh kiện, thiết bị, cấu kiện, bộ phận công trình theo đúng yêu cầu của quy trình được cấp thẩm quyền chấp thuận hoặc phê duyệt;



25. Hồ sơ điều tra cơ bản trạng thái kỹ thuật công trình (gọi tắt là Hồ sơ điều tra cơ bản) là Hồ sơ điều tra chi tiết trạng thái kỹ thuật công trình làm cơ sở cho công tác xây dựng kế hoạch bảo trì công trình hàng năm, lập hồ sơ bảo dưỡng công trình để đảm bảo hoạt động bảo trì thực hiện đúng trọng tâm, đúng thực trạng của công trình đường sắt nhằm đáp ứng yêu cầu và mục tiêu của hoạt động bảo trì công trình;


26. Sửa chữa công trình là việc khắc phục, khôi phục những hư hỏng, bệnh hại hoặc thay thế linh kiện, thiết bị, cấu kiện, bộ phận công trình hay toàn bộ công trình được phát hiện trong quá trình khai thác, sử dụng nhằm đảm bảo sự làm việc bình thường, an toàn của công trình, an toàn giao thông vận tải đường sắt. Sửa chữa công trình bao gồm sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất;



27. Sửa chữa định kỳ công trình là sửa chữa hoặc thay thế mới công trình, bộ phận công trình, linh kiện, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ bị hư hỏng, mất an toàn hoặc phải thay thế, sửa chữa theo kỳ hạn bảo trì công trình quy định trong quy trình này hoặc theo kỳ hạn của hồ sơ thiết kế công trình;



28. Sửa chữa đột xuất công trình là sửa chữa, thay thế mới công trình, bộ phận công trình khi công trình, bộ phận công trình, thiết bị phát sinh hư hỏng do chịu các tác động đột xuất như mưa bão, lũ lụt, động đất, va đập, cháy và những tác động thiên tai đột xuất khác, hoặc do công trình phát sinh hư hỏng, có biểu hiện có thể gây hư hỏng đột biến ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, vận hành công trình hoặc có khả năng xảy ra sự cố dẫn tới thảm họa trong quá trình khai thác sử dụng;



29. Cứu chữa công trình là hoạt động thi công sửa chữa, gia cố, khôi phục công trình khi công trình phát sinh hư hỏng, hoặc khi có biểu hiện có thể gây hư hỏng đột biến ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, vận hành công trình hoặc có khả năng xảy ra sự cố dẫn tới thảm họa làm gián đoạn chạy tàu (phong tỏa chạy tàu) hoặc cấm các phương tiện giao thông khác lưu thông qua công trình;


30. Sửa chữa gia cố công trình là sửa chữa, gia cố, khôi phục công trình khi công trình phát sinh hư hỏng, hoặc khi có biểu hiện có thể gây hư hỏng đột biến ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, vận hành công trình hoặc có khả năng xảy ra sự cố dẫn tới thảm họa buộc phải giảm tốc độ chạy tàu qua công trình hoặc phải sử dụng các biện pháp chạy tàu thay thế;


31. Hồ sơ sửa chữa công trình là toàn bộ các tài liệu liên quan đến hoạt động gia cố, sửa chữa công trình, bộ phận công trình được lập, phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong quy trình này;



32. Thiết kế sửa chữa công trình là các bản vẽ thiết kế bảo đảm thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật và vật liệu sử dụng phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng, thiết kế sửa chữa công trình bao gồm thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công;



33. Hồ sơ thiết kế sửa chữa công trình là hồ sơ bao gồm thuyết minh thiết kế sửa chữa và các bản vẽ thiết kế sửa chữa công trình, hạng mục công trình;



34. Phương án kỹ thuật sửa chữa định kỳ công trình (gọi tắt là phương án kỹ thuật) là Hồ sơ tập hợp đầy đủ tài liệu thiết kế, mô tả các hoạt động sửa chữa công trình được lập cụ thể, chi tiết cho từng hạng mục, vị trí, lý trình theo đúng quy định của quy trình này và được cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai thực hiện;



35. Sổ nhật ký bảo trì công trình là sổ dùng để mô tả tình hình công việc và trao đổi thông tin giữa các bên liên quan trong quá trình thực hiện các hoạt động bảo trì công trình đường sắt. Sổ nhật ký bảo trì công trình được lập theo đúng quy định và được đánh số trang, đóng dấu giáp lai;



36. Phiếu yêu cầu nghiệm thu là phiếu do đơn vị trực tiếp thực hiện bảo trì công trình lập để yêu cầu đơn vị giám sát, nghiệm thu tổ chức nghiệm thu sản phẩm bảo trì công trình sau khi đã thực hiện các thủ tục nghiệm thu nội bộ theo đúng quy định hiện hành;


37. Hồ sơ hoàn thành bảo trì công trình là hồ sơ, tài liệu được lập theo quy định của quy trình này sau khi hoàn thành các nội dung bảo trì công trình đường sắt theo thực tế hiện trường và phù hợp với hồ sơ sửa chữa công trình được phê duyệt;



Điều 4. Mục tiêu của công tác bảo trì công trình.


Bảo trì công trình đường sắt là tập hợp các hoạt động kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng, sửa chữa công trình nhằm mục tiêu bảo đảm các yếu tố kỹ thuật theo đúng yêu cầu của Tiêu chuẩn bảo trì công trình và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình, giữ vững Công lệnh tốc độ và Công lệnh tải trọng đáp ứng yêu cầu giao thông vận tải đường sắt luôn thông suốt, an toàn. Từng bước nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành đường sắt Việt Nam.


Điều 5. Nguyên tắc hoạt động bảo trì công trình.


1. Đảm bảo các hoạt động bảo trì công trình đường sắt quốc gia diễn ra thường xuyên, liên tục, thống nhất, đúng thẩm quyền phù hợp với quy định về trách nhiệm bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt của pháp luật đường sắt và đảm bảo phát huy trách nhiệm của người có trách nhiệm bảo trì công trình của pháp luật về bảo trì công trình xây dựng; quản lý chặt chẽ chất lượng, số lượng, khối lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng sản phẩm bảo trì công trình đáp ứng mục tiêu và yêu cầu của hoạt động bảo trì công trình đường sắt; 


2. Đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng của công trình theo quy định của tiêu chuẩn bảo trì công trình đáp ứng yêu cầu chỉ huy chạy tàu, yêu cầu khai thác vận tải đường sắt an toàn theo Công lệnh tải trọng và Công lệnh tốc độ đã được cấp thẩm quyền ban hành; đảm bảo an toàn tác nghiệp hành khách, xếp dỡ hàng hóa;


3. Ngăn ngừa những hư hỏng, bệnh hại có thể phát sinh, kéo dài tuổi thọ công trình đường sắt; phát hiện và có biện pháp sửa chữa, xử lý kịp thời những hư hỏng, bệnh hại đã phát sinh để đảm bảo công trình đường sắt an toàn, thông suốt, tín hiệu biểu thị rõ ràng;


4. Đảm bảo hiệu quả hoạt động bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt; phòng, chống, khắc phục hiệu quả thiên tai, cứu nạn đường sắt; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm công trình đường sắt, phạm vi bảo vệ công trình đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt; đảm bảo tầm nhìn cho công trình kết cấu hạ tầng đường sắt;


Điều 6. Trách nhiệm trong công tác bảo trì công trình.


1. Đơn vị bảo trì công trình đường sắt có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các quy định của quy trình bảo trì và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự cố hay xuống cấp của công trình do không tổ chức thực hiện bảo trì công trình theo đúng quy định của quy trình này và không đảm bảo đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn bảo trì công trình;


2. Các đơn vị thực hiện bảo trì công trình đường sắt có trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quy định trong quy trình này và chịu trách nhiệm trước cơ quan, đơn vị có thẩm quyền về bảo trì công trình đường sắt, trước pháp luật khi để xảy ra sự cố hay xuống cấp công trình do không thực hiện đúng trình tự, thủ tục bảo trì công trình theo quy định của quy trình này và không tuân thủ, chấp hành đầy đủ sự chỉ đạo điều hành, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền về bảo trì công trình đường sắt;


Điều 7. Yêu cầu của công tác bảo trì công trình.


1. Công tác bảo trì công trình đường sắt phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đúng kỳ hạn yêu cầu. Việc tổ chức thực hiện các hoạt động bảo trì công trình đường sắt phải đảm bảo an toàn về người, tài sản và phải đảm bảo tối đa sự vận hành liên tục, an toàn của công trình;


2. Mọi công trình đường sắt khi được sửa chữa, thay thế, cải tạo, nâng cấp, xây dựng đều phải tổ chức bảo trì theo đúng quy định của pháp luật về bảo trì công trình xây dựng kể từ khi đưa vào khai thác sử dụng;


3. Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các thao tác, hoạt động tác nghiệp bảo trì công trình quy định trong quy trình này. Nghiêm cấm việc cắt xén thao tác, hoạt động tác nghiệp bảo trì công trình đường sắt, cắt bớt số lượng, khối lượng hoặc đưa vào công trình vật tư, linh kiện, phụ kiện chuyên ngành không đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn kỹ thuật, không được cấp phép theo quy định;


4. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động bảo trì công trình kết cấu hạ tầng đường sắt;


5. Xây dựng, cập nhật và lưu trữ hồ sơ quản lý kỹ thuật công trình, hồ sơ hiện trạng công trình và hồ sơ bảo trì công trình theo đúng quy định;


Điều 8. Điều chỉnh, bổ sung quy trình bảo trì.


1. Trong quá trình thực hiện quy trình này, khi phát hiện thấy những yếu tố bất hợp lý có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình đường sắt, gây ảnh hưởng đến an toàn vận hành, khai thác công trình đường sắt, an toàn chạy tàu thì đơn vị bảo trì công trình đường sắt được quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung vào bộ quy trình bảo trì này;


2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những công trình, hạng mục, bộ phận công trình đường sắt mà chưa có quy trình bảo trì thì được phép lập quy trình bảo trì tạm thời để triển khai thực hiện kịp thời. Hàng năm, đơn vị bảo trì công trình đường sắt rà soát, tập hợp và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung quy trình bảo trì công trình. Chi phí điều chỉnh, bổ sung quy trình bảo trì trích trong chi phí bảo trì công trình;


Điều 9. Tài liệu phục vụ công tác bảo trì công trình.


Tài liệu phục vụ công tác bảo trì công trình bao gồm luật đường sắt và hệ thống các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành luật, quy trình bảo trì công trình, hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo trì công trình đường sắt, hồ sơ hoàn công công trình, lý lịch thiết bị được lắp đặt trong công trình, hồ sơ cũ lưu trữ, hồ sơ quản lý kỹ thuật hiện trạng công trình và các hồ sơ, tài liệu cần thiết khác phục vụ cho công tác bảo trì công trình đường sắt.


Điều 10. Kế hoạch bảo trì công trình.


1. Kế hoạch bảo trì công trình hàng năm được xây dựng dựa trên cơ sở quy trình bảo trì được phê duyệt và hiện trạng trạng thái kỹ thuật chất lượng công trình theo kết quả điều tra, khảo sát, kiểm tra theo dõi, quan trắc và kiểm định chất lượng hàng năm (gọi là Hồ sơ điều tra cơ bản trạng thái kỹ thuật công trình) và các quy định liên quan. Nội dung, danh mục, trình tự thủ tục xây dựng, phê duyệt kế hoạch bảo trì được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định tại thời điểm lập kế hoạch bảo trì công trình;


2. Kế hoạch bảo trì công trình có thể được sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện. Việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch bảo trì công trình được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định tại thời điểm thực hiện;


3. Hàng năm, trước kỳ lập kế hoạch bảo trì công trình, phải tổ chức kiểm tra, khảo sát cụ thể, chi tiết và lập thành hồ sơ điều tra trạng thái kỹ thuật công trình, gồm đầy đủ thông số kỹ thuật, hiện trạng công trình, nhu cầu, yêu cầu bảo trì trong năm tiếp theo tương ứng với tải trọng, tốc độ khai thác quy định;


Điều 11. Nội dung kế hoạch và chi phí bảo trì công trình.


Kế hoạch bảo trì công trình phải đảm bảo nội dung và chi phí bảo trì công trình theo đúng kết cấu danh mục, hạng mục, khoản mục, chế độ định mức quy định tại thời điểm lập kế hoạch bảo trì công trình; đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí bảo trì công trình được bố trí cân đối.


Điều 12. Thực hiện kế hoạch bảo trì công trình.


1. Kế hoạch bảo trì được triển khai thực hiện thông qua hình thức đấu thầu hoặc đặt hàng hoặc giao kế hoạch theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành tại thời điểm thực hiện; Các đơn vị chức năng phải kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch bảo trì; kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng, khối lượng bảo trì công trình; tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán chi phí bảo trì công trình theo đúng trình tự thủ tục, chế độ chính sách quy định;


2. Đơn vị thực hiện bảo trì công trình triển khai lập hồ sơ bảo trì công trình và tổ chức thực hiện bảo trì công trình đường sắt đảm bảo giao thông vận tải đường sắt liên tục, thông suốt, an toàn; tổ chức kiểm tra, nghiêm thu đánh giá nội bộ đảm bảo chặt chẽ, chính xác về số lượng, khối lượng, chất lượng bảo trì công trình, chất lượng vật tư, linh kiện, phụ kiện, thiết bị, phụ tùng thay thế, máy móc thiết bị thi công sử dụng cho hoạt động bảo trì công trình; lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình, hồ sơ thanh quyết toán sản phẩm bảo trì công trình đúng trình tự, thủ tục và đúng số lượng, khối lượng, chất lượng thực tế thực hiện;


Điều 13. Thanh quyết toán kinh phí bảo trì công trình.


1. Căn cứ thanh toán kinh phí bảo trì công trình, gồm: Các văn bản, quyết định liên quan trong thủ tục lựa chọn nhà thầu hoặc quyết định đặt hàng hoặc quyết định giao kế hoạch; hợp đồng xây dựng hoặc hợp đồng đặt hàng hoặc quyết định giao kế hoạch theo quy định hiện hành; các biên bản nghiệm thu số lượng, khối lượng, chất lượng bảo trì công trình kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đang khai thác; các tài liệu liên quan khác theo quy định hiện hành;


2. Việc thanh quyết toán kinh phí bảo trì công trình thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật ngân sách nhà nước và các quy định liên quan tại thời điểm thực hiện;


Điều 14. Nội dung Bảo trì công trình.


1. Bảo trì công trình kết cấu hạ tầng đường sắt có thể bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình đường sắt; 


2. Đơn vị bảo trì công trình đường sắt áp dụng nội dung bảo trì nêu trên theo kỳ hạn bảo trì công trình đường sắt quy định, trường hợp đặc biệt tùy theo đặc tính, trạng thái kỹ thuật của từng loại hình công trình cụ thể để áp dụng các nội dung bảo trì nêu trên cho phù hợp đảm bảo hiệu quả hoạt động bảo trì công trình đường sắt đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của bảo trì công trình đường sắt;


Điều 15. Kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng công trình.


1. Căn cứ hiện trạng trạng thái kỹ thuật chất lượng công trình và các quy định về kỳ hạn bảo trì công trình cụ thể, đơn vị bảo trì công trình thực hiện các chế độ theo dõi kiểm tra, đặt thiết bị quan trắc hoặc tổ chức kiểm định chất lượng công trình đường sắt cho phù hợp, đảm bảo kịp thời, đáp ứng mục tiêu, nguyên tắc và yêu cầu của công tác bảo trì công trình kết cấu hạ tầng đường sắt;


2. Trình tự thủ tục thực hiện các chế độ về kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng công trình tuân thủ theo đúng quy định trong phần bảo trì các công trình chuyên ngành của quy trình này;


Điều 16. Bảo dưỡng công trình.


1. Đây là nội dung cơ bản nhất, quan trọng nhất trong hoạt động bảo trì công trình nhằm duy trì trạng thái kỹ thuật chất lượng công trình đường sắt giữ vững Công lệnh Tốc độ - Tải trọng khai thác đã được cấp thẩm quyền ban hành thực hiện; ngăn ngừa những hư hỏng, bệnh hại có thể phát sinh, kéo dài tuổi thọ công trình; phát hiện và có biện pháp sửa chữa, xử lý kịp thời những hư hỏng, bệnh hại đã phát sinh hoặc có nguy cơ tiềm ẩn phát sinh để đảm bảo công trình an toàn, thông tin thông suốt, tín hiệu biểu thị rõ ràng; 


2. Hoạt động chủ yếu của bảo dưỡng công trình là hoạt động kiểm tra theo dõi, chăm sóc bảo quản, duy tu bảo dưỡng công trình, sửa chữa, thay thế, bổ sung linh kiện, vật tư, vật liệu và được quy định chi tiết trình tự, nội dung các bước trong phần bảo trì các công trình chuyên ngành cụ thể;


Điều 17. Sửa chữa định kỳ công trình.


1. Sửa chữa định kỳ công trình đường sắt là hoạt động sửa chữa theo yêu cầu của kỳ hạn bảo trì công trình hoặc để khắc phục kịp thời các bệnh hại, hư hỏng, các sai lệch tích tụ ảnh hưởng đến chất lượng khai thác công trình và tuổi thọ khai thác công trình, khắc phục ngay điểm xung yếu uy hiếp an toàn chạy tàu phát sinh trong quá trình khai thác mà hoạt động bảo dưỡng công trình không đáp ứng được; ngăn chặn kịp thời sự xuống cấp công trình, đảm bảo ổn định tốc độ, tải trọng khai thác, ổn định chất lượng thông tin tín hiệu đáp ứng yêu cầu chỉ huy chạy tàu;


2. Nội dung cơ bản của sửa chữa định kỳ công trình đường sắt gồm sàng đá, bổ sung đá đảm bảo độ dày, bổ sung thay thế vật tư hỏng và thiếu, điều chỉnh khe hở, sửa chữa phương hướng cao thấp theo khả năng độ dày đá, sửa chữa các công trình thoát nước, hoặc đại tu đường sắt đảm bảo đưa trạng thái đường theo đúng tiêu chuẩn tốc độ quy định;


3. Nội dung cơ bản của sửa chữa định kỳ công trình thông tin tín hiệu gồm khôi phục năng lực vốn có, bổ sung hao tổn về cường độ cơ khí và sự suy giảm chỉ tiêu tính năng điện khí của đường dây, thiết bị để đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn quy định đáp ứng yêu cầu sử dụng thiết bị an toàn, thông suốt, tin cậy;


4. Nội dung cơ bản của sửa chữa định kỳ công trình cầu, cống, hầm và công trình kiến trúc đường sắt bao gồm sửa chữa, khôi phục các cấu kiện, bộ phận công trình hoặc thay thế toàn bộ công trình bị hư hỏng, bệnh hại để đảm bảo an toàn khai thác vận hành công trình;


5. Sửa chữa định kỳ công trình đường sắt là cấp sửa chữa được lập kế hoạch căn cứ vào kỳ hạn bảo trì công trình quy định trong quy trình này hoặc theo quy định của Hồ sơ thiết kế công trình hoặc trạng thái kỹ thuật chất lượng công trình đường sắt theo kết quả kiểm tra, theo dõi hàng năm, kết quả quan trắc, kiểm định chất lượng công trình;


6. Việc sửa chữa định kỳ công trình đường sắt cần ưu tiên áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến, như ưu tiên áp dụng kỹ thuật mới, công nghệ mới, linh kiện mới, thiết bị mới, vật liệu mới đáp ứng mục tiêu từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng đường sắt;


7. Trình tự, thủ tục lập hồ sơ và tổ chức triển khai thi công sửa chữa định kỳ công trình thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong quy trình này;


Điều 18. Sửa chữa đột xuất công trình.


1. Sửa chữa đột xuất công trình đường sắt là hoạt động sửa chữa khắc phục kịp thời các bệnh hại, hư hỏng, các sai lệch tích tụ ảnh hưởng đến chất lượng khai thác công trình và tuổi thọ khai thác công trình phát sinh do chịu tác động đột xuất như mưa bão, lũ lụt, động đất, va đập, cháy và những tác động do thiên thai đột xuất khác, hoặc do công trình phát sinh hư hỏng, có biểu hiện có thể gây hư hỏng đột biến ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, vận hành công trình hoặc có khả năng xảy ra sự cố dẫn tới thảm họa trong quá trình vận hành khai thác công trình; 


2. Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt và triển khai thi công sửa chữa đột xuất công trình thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong quy trình này;


3. Đối với hoạt động sửa chữa đột xuất công trình đường sắt do thiên tai bão lụt, ngoài việc tuân thủ trình tự, thủ tục của quy trình này còn phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật phòng chống lụt bão và các quy định cụ thể về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn đối đường sắt;


Điều 19. Quản lý hoạt động sửa chữa công trình.


1. Đơn vị bảo trì công trình sử dụng bộ máy chuyên môn nghiệp vụ của mình để tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sửa chữa công trình đảm bảo công trình được sửa chữa, gia cố kịp thời đáp ứng mục tiêu, nguyên tắc và yêu cầu của hoạt động bảo trì công trình kết cấu hạ tầng đường sắt;


2. Đơn vị bảo trì công trình phải xây dựng bộ máy quản lý chặt chẽ, quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cho từng cá nhân, bộ phận, đơn vị chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc của mình trong việc thực hiện trình tự, thủ tục hồ sơ sửa chữa công trình đường sắt để đảm bảo nguyên tắc sửa chữa công trình phải phù hợp kế hoạch, phù hợp thiết kế; bảo đảm mỹ quan, đồng bộ trong sửa chữa công trình, bảo vệ môi trường và cảnh quan chung; phù hợp với điều kiện tự nhiên; tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình, phòng chống cháy nổ; bảo đảm tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn bảo trì công trình đường sắt, chống lãng phí, thất thoát và các tiêu cực trong hoạt động sửa chữa công trình đường sắt;


Điều 20. Kỳ hạn bảo trì công trình.


1. Bảo dưỡng công trình đường sắt: tất cả các loại công trình đường sắt hàng năm đều phải được thực hiện chế độ bảo dưỡng công trình theo quy định tại các phần quy định cụ thể về bảo trì công trình chuyên ngành của quy trình này;


2. Sửa chữa định kỳ công trình đường sắt: căn cứ kỳ hạn bảo trì công trình được quy định cụ thể trong các phần quy trình bảo trì chuyên ngành hoặc của Hồ sơ thiết kế công trình hoặc trạng thái kỹ thuật chất lượng theo kết quả kiểm tra, theo dõi hàng năm, kết quả quan trắc, kiểm định chất lượng công trình và khả năng nguồn vốn để lập kế hoạch sửa chữa định kỳ công trình đường sắt đảm bảo an toàn vận hành khai thác;


Điều 21. Hồ sơ bảo dưỡng công trình.


1. Theo định kỳ quy định (hàng tháng hoặc hàng quý), căn cứ hồ sơ trúng thầu hoặc hồ sơ đặt hàng hoặc hồ sơ giao kế hoạch để lập hồ sơ bảo dưỡng công trình đường sắt trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai thực hiện. Hồ sơ Bảo dưỡng công trình là căn cứ để triển khai hoạt động bảo dưỡng công trình và là căn cứ để nghiệm thu chất lượng sản phẩm bảo dưỡng công trình;


2. Hồ sơ bảo dưỡng công trình đường sắt được xây dựng căn cứ vào kế hoạch về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia hàng năm; Hồ sơ trúng thầu hoặc hồ sơ đặt hàng hoặc hồ sơ giao kế hoạch bảo dưỡng công trình; các chế độ, định mức chuyên ngành, đơn giá sản phẩm được cấp thẩm quyền phê duyệt và biên bản điều tra, theo dõi kiểm tra, điều tra thực tế hiện trường của các đơn vị liên quan theo yêu cầu của công tác lập kế hoạch bảo trì công trình;


3. Hồ sơ bảo dưỡng công trình đường sắt gồm các phần nội dung cụ thể như sau: phần thuyết minh, phần các bản vẽ và phần bảng biểu chi tiết nội dung, số lượng, khối lượng dự kiến thực hiện trong kỳ bảo dưỡng; 


4. Phần thuyết minh gồm có các nội dung chủ yếu sau: thời gian bảo dưỡng công trình (quý, tháng/năm); tổng hợp đánh giá kết quả theo dõi kiểm tra, điều tra; mô tả phương pháp, trình tự hoạt động tác nghiệp bảo dưỡng, biện pháp đảm bảo an toàn lao động…; tổng hợp khối lượng thực hiện của quý, tháng; tổng hợp kinh phí bảo dưỡng công trình; 


5. Phần bản vẽ (nếu có) bao gồm các bản vẽ bố trí chung phạm vi triển khai thực hiện hoạt động bảo dưỡng công trình; các bản vẽ mô tả quy trình công nghệ thực hiện hoạt động bảo dưỡng; các bản vẽ thể hiện các chi tiết kết cấu, bộ phận, phụ kiện, linh kiện dự kiến lắp đặt bổ sung thay thế theo quy định;


6. Phần bảng biểu chi tiết gồm các bảng biểu thể hiện phương án giá sản phẩm được duyệt; biểu chi tiết khối lượng bảo dưỡng công trình đường sắt của quý, tháng; biểu chi tiết kinh phí thực hiện hoạt động bảo dưỡng công trình đường sắt của quý, tháng; biểu chi tiết chi phí vật liệu, tiền lương, vật tư, phương án và chi phí bảo dưỡng công trình đường sắt bằng cơ giới và các loại chi phí liên quan theo quy định hiện hành;


7. Đơn vị bảo trì công trình hướng dẫn cụ thể các đơn vị lập hồ sơ bảo dưỡng về kết cấu nội dung chi tiết, mẫu hồ sơ và quy trình, thủ tục phê duyệt Hồ sơ bảo dưỡng công trình đường sắt đảm bảo thống nhất, đầy đủ và đáp ứng được mục tiêu, nguyên tắc, yêu cầu của hoạt động bảo trì công trình đường sắt;


Điều 22. Phê duyệt hồ sơ bảo dưỡng công trình.


1. Trước 10 (mười) ngày kết thúc tháng, hoặc 20 (hai mươi) ngày kết thúc quý, hồ sơ bảo dưỡng công trình đường sắt của tháng, quý sau phải được chấp thuận hoặc phê duyệt để triển khai thực hiện;


2. Hồ sơ bảo dưỡng công trình phải được tổ chức rà soát, kiểm tra đối chiếu với thực tế hiện trường thông qua hệ thống số liệu điều tra cơ bản và được tổ chức thẩm tra, thẩm định, chấp thuận hoặc quyết định phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng, tiến độ và đáp ứng yêu cầu của hoạt động bảo trì công trình đường sắt;


3. Hồ sơ bảo dưỡng công trình đường sắt sau khi được chấp thuận hoặc phê duyệt phải tổ chức in ấn đầy đủ và gửi cho các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện, tổ chức theo dõi, quản lý, giám sát và nghiệm thu, thanh toán sản phẩm bảo dưỡng công trình đường sắt theo đúng quy định hiện hành;


Điều 23. Quản lý chất lượng bảo dưỡng công trình.


1. Các đơn vị tham gia hoạt động bảo trì công trình phải lập hệ thống quản lý chất lượng bảo dưỡng công trình đường sắt để đáp ứng được mục tiêu, nguyên tắc và yêu cầu của công tác bảo trì công trình kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Hệ thống quản lý chất lượng bảo dưỡng công trình đường sắt phải có sơ đồ tổ chức rõ ràng, cụ thể, chi tiết, trong đó quy định rõ ràng trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, bộ phận trong hoạt động bảo trì công trình đường sắt.


2. Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra hoặc yêu cầu nhà cung cấp xuất trình đầy đủ chứng chỉ thí nghiệm kiểm tra, quyết định cho phép sử dụng các loại vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị, phụ kiện, phối kiện liên kết…trong công tác bảo dưỡng công trình đường sắt.


3. Lập và ghi đầy đủ nhật ký bảo trì công trình theo đúng quy định. Tổ chức nghiệm thu nội bộ trước khi lập phiếu yêu cầu nghiệm thu để khẳng định sự phù hợp về chất lượng bảo dưỡng công trình đường sắt do mình thực hiện đã đáp ứng được mục tiêu, nguyên tắc và yêu cầu của công tác bảo trì công trình. Hoạt động nghiệm thu nội bộ phải được lập thành văn bản và là một phần của hồ sơ bảo trì công trình đường sắt.



Điều 24. Yêu cầu về kiểm tra, giám sát thực hiện bảo dưỡng công trình.


1. Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng bảo trì công trình của đơn vị trực tiếp bảo trì công trình đường sắt theo quy định hiện hành.


2. Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị; giấy chứng nhận chất lượng, chứng nhận kết quả thí nghiệm kiểm tra, quyết định cho phép đưa vào sử dụng các loại vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị, linh kiện, phụ kiện, phối kiện liên kết…trong công tác bảo dưỡng công trình đường sắt.


3. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ chất lượng, kết quả thí nghiệm kiểm tra các loại vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị, linh kiện, phụ kiện, phối kiện liên kết…phải đình chỉ ngay hoạt động bảo dưỡng công trình đường sắt và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.



4. Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình đơn vị trực tiếp bảo trì công trình triển khai thực hiện bảo dưỡng công trình đường sắt tại hiện trường. Kết quả kiểm tra, giám sát phải được ghi chép đầy đủ, chi tiết vào sổ nhật ký bảo trì công trình, sổ nhật ký giám sát công trình.


Điều 25. Nghiệm thu sản phẩm bảo dưỡng công trình.


1. Căn cứ phiếu yêu cầu nghiệm thu kèm theo Hồ sơ bảo dưỡng công trình đường sắt đã được chấp thuận hoặc phê duyệt, nhật ký bảo trì công trình, kết quả nghiệm thu nội bộ, kết quả kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị; giấy chứng nhận chất lượng, chứng nhận kết quả thí nghiệm kiểm tra chất lượng, quyết định cho phép đưa vào sử dụng các loại vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị, linh kiện, phụ kiện, phối kiện liên kết…, kết quả kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình triển khai thực hiện hồ sơ bảo dưỡng công trình đường sắt tại hiện trường, hồ sơ bảo trì công trình, tiêu chuẩn bảo trì công trình để tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu sản phẩm bảo dưỡng công trình đường sắt theo đúng quy định hiện hành;


2. Nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn nghiệm thu sản phẩm bảo dưỡng công trình đường sắt tuân thủ theo đúng quy định tại phần quy định bảo trì công trình chuyên ngành cụ thể trong bộ quy trình bảo trì này và Bộ Tiêu chuẩn bảo trì trì công trình về lĩnh vực đường sắt;


Điều 26. Quản lý hoạt động bảo dưỡng công trình.


1. Hoạt động bảo dưỡng công trình đường sắt phải được ghi chép, cập nhật đầy đủ thông qua sổ nhật ký bảo trì công trình, sổ nhật ký giám sát công trình. Sổ nhật ký bảo trì công trình, sổ nhật ký giám sát công trình có thể được lập chung cho toàn bộ hồ sơ bảo dưỡng công trình đường sắt của quý, tháng, năm hoặc lập riêng cho từng công trình, hạng mục công trình của hồ sơ bảo dưỡng công trình đường sắt quý, tháng, năm. Nội dung, quy cách sổ nhật ký bảo trì công trình, sổ nhật ký giám sát công trình được quy định tại phần phụ lục và biểu mẫu cho từng hệ thống công trình trong bộ quy trình này;


2. Hoạt động bảo dưỡng công trình đường sắt phải được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo nguồn vốn bảo trì công trình được sửa dụng một cách hiệu quả, tiết kiệm, duy trì trạng thái kỹ thuật chất lượng công trình đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để phục vụ vận hành khai thác an toàn, thuận lợi;


3. Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong hoạt động bảo trì công trình phải thường xuyên chủ động kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch được giao; giám sát chặt chẽ chất lượng, khối lượng sản phẩm bảo dưỡng công trình; tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán sản phẩm bảo dưỡng công trình đường sắt theo đúng trình tự, thủ tục, chế độ, định mức và khối lượng, chất lượng thực tế hiện trường thực hiện; 


Điều 27. Phân nhóm, phân loại sửa chữa định kỳ công trình.


1. Tùy theo mức độ chi phí sửa chữa công trình mà công tác sửa chữa định kỳ công trình đường sắt được phân nhóm, phân loại như sau: Nhóm các công trình đường sắt có kinh phí sửa chữa dưới 500 triệu đồng (gọi tắt là sửa chữa định kỳ nhóm 1) và nhóm các công trình đường sắt có kinh phí sửa chữa từ 500 triệu đồng trở lên (gọi tắt là sửa chữa định kỳ nhóm 2);


2. Sửa chữa công trình nhóm 1, hoạt động tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Hồ sơ sửa chữa công trình thực hiện theo quy định của quy trình bảo trì này. Hồ sơ sửa chữa phải đảm bảo các nội dung cơ bản, gồm tên công trình, bộ phận công trình hoặc thiết bị cần sửa chữa, thay thế; lý do sửa chữa, thay thế; mục tiêu sửa chữa, thay thế; khối lượng công việc; dự kiến chi phí, dự kiến thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành;


3. Sửa chữa công trình nhóm 2, hoạt động tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt dự án sửa chữa định kỳ công trình (Báo cáo Kinh tế-Kỹ thuật hoặc Báo cáo Nghiên cứu khả thi sửa chữa định kỳ công trình) theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình và theo quy định của quy trình bảo trì này;


4. Hàng năm, căn cứ kết quả điều tra, kiểm tra theo dõi trạng thái kỹ thuật hiện tại của công trình (Hồ sơ điều tra cơ bản), kỳ hạn yêu cầu bảo trì công trình và quy mô sửa chữa, tính chất, mức độ phức tạp của từng công trình cụ thể để xây dựng kế hoạch danh mục các công trình sửa chữa định kỳ theo phân nhóm, phân loại nêu trên để triển khai thực hiện ngay khi kế hoạch bảo trì hàng năm được cấp thẩm quyền phê duyệt;


Điều 28. Hồ sơ sửa chữa định kỳ công trình.


1. Căn cứ danh mục công trình theo kế hoạch bảo trì hoặc văn bản giao nhiệm vụ hoặc Hồ sơ đấu thầu hoặc Hồ sơ đặt hàng hoặc hồ sơ giao kế hoạch để tổ chức lập Hồ sơ sửa chữa định kỳ công trình nhóm 1 và trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trước khi triển khai thi công sửa chữa công trình. Hồ sơ sửa chữa công trình nhóm 1 gồm Phương án kỹ thuật sửa chữa định kỳ công trình đường sắt (gọi tắt là Phương án kỹ thuật) và Dự toán chi phí sửa chữa định kỳ công trình;


2. Nội dung Phương án kỹ thuật gồm Thuyết minh và Bản vẽ thi công sửa chữa công trình. Nội dung thuyết minh nêu đầy đủ, chi tiết sự cần thiết và mục tiêu sửa chữa công trình; tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm áp dụng; địa điểm, quy mô, công suất, cấp sửa chữa; tiến độ, nguồn kinh phí sửa chữa; công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường. Bản vẽ thi công phải đảm bảo thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi công sửa chữa công trình;



3. Dự toán chi phí sửa chữa định kỳ công trình đường sắt bao gồm các nội dung về chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí điều tra lập phương án kỹ thuật hoặc chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (nếu có), chi phí khác và chi phí dự phòng (nếu thấy cần thiết). Các khoản mục chi phí này được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc xác định theo bản vẽ thi công, nhiệm vụ công việc phải thực hiện của công trình và đơn giá, định mức, chế độ hiện hành trong hoạt động sửa chữa, xây dựng công trình, các chi phí cần thiết quy định tính theo tỉ lệ phần trăm (%) để thực hiện khối lượng, nhiệm vụ công việc đó;



4. Khi sửa chữa định kỳ công trình đường sắt nhóm 2, phải tổ chức lập Dự án sửa chữa định kỳ công trình đường sắt (Báo cáo Kinh tế-Kỹ thuật hoặc Báo cáo Nghiên cứu khả thi sửa chữa định kỳ công trình đường sắt). Quy mô để tổ chức lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật hay Báo cáo Nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng tại thời điểm tổ chức thực hiện;



5. Hồ sơ sửa chữa định kỳ công trình đường sắt nhóm 2 phải do đơn vị có đủ năng lực theo quy định của pháp luật về tư vấn khảo sát thiết kế công trình xây dựng triển khai thực hiện. Trình tự thủ tục lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, pháp luật về đấu thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn;



6. Hồ sơ Báo cáo Kinh tế-Kỹ thuật sửa chữa định kỳ công trình đường sắt gồm Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ, dự toán kinh phí sửa chữa (hoặc Tổng dự toán sửa chữa công trình) và các nội dung khác của Báo cáo Kinh tế-Kỹ thuật. Thiết kế bản vẽ thi công gồm thuyết minh thiết kế, các bản vẽ Thiết kế bản vẽ thi công sửa chữa công trình, thiết kế công nghệ đảm bảo thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi công sửa chữa công trình. Dự toán kinh phí sửa chữa được lập trên cơ sở khối lượng các công việc xác định theo bản vẽ thi công, nhiệm vụ công việc phải thực hiện của việc sửa chữa công trình, hệ thống đơn giá, định mức, chế độ hiện hành và có kết cấu hồ sơ theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình. Các nội dung khác của Báo cáo gồm thuyết minh về sự cần thiết phải sửa chữa công trình; mục tiêu sửa chữa công trình; địa điểm, diện tích sử dụng đất, quy mô, công suất, cấp sửa chữa công trình; nguồn kinh phí để sửa chữa công trình; thời gian thi công sửa chữa; hiệu quả công trình sau khi được sửa chữa; công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường; phương án đảm bảo an toàn thi công sửa chữa, an toàn lao động trong quá trình thi công sửa chữa; kết quả tính toán, đánh giá về trạng thái kỹ thuật hiện tại của kết cấu công trình cũ.


7. Hồ sơ Báo cáo Nghiên cứu khả thi sửa chữa định kỳ công trình đường sắt bao gồm các nội dung cơ bản như sau:



7.1 Thiết kế cơ sở được lập để đạt được mục tiêu của dự án, phù hợp với công trình sửa chữa thuộc dự án, bảo đảm sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thiết kế cơ sở gồm thuyết minh và các bản vẽ thể hiện các nội dung: Vị trí, quy mô sửa chữa các hạng mục công trình; phương án công nghệ, yêu cầu kỹ thuật, thiết bị; phương án kiến trúc, kết cấu công trình, mặt bằng, mặt đứng, các kích thước, kết cấu chính về sửa chữa công trình; phương án bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn lao động; danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng chủ yếu và kết quả khảo sát thiết kế sửa chữa công trình; phương án kết nối hạ tầng hạ tầng kỹ thuật liên quan;



7.2 Các nội dung khác của Báo cáo Nghiên cứu khả thi sửa chữa công trình bao gồm: Sự cần thiết và chủ trương, mục tiêu sửa chữa công trình; địa điểm, diện tích sử dụng đất, quy mô, công suất, công nghệ; khả năng bảo đảm các yếu tố để thực hiện dự án như sử dụng tài nguyên, lựa chọn công nghệ thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, yêu cầu trong khai thức sử dụng, thời gian thực hiện, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng, tại định cư (nếu có), giải pháp tổ chức quản lý thực hiện dự án, vận hành, sử dụng công trình và bảo vệ môi trường; Đánh giá tác của dự án liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, an toàn trong thi công sửa chữa, phòng chống cháy nổ và các nội dung cần thiết khác; Tổng mức đầu tư sửa chữa và huy động kinh phí sửa chữa, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án; kiến nghị cơ chế phối hợp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thực hiện dự án; các nội dung có liên quan.


8. Hồ sơ hoàn thành sửa chữa định kỳ công trình là tập hợp các tài liệu liên quan tới quá trình đầu tư xây dựng sửa chữa định kỳ công trình và phải được lập đầy đủ, đúng quy cách quy định trước khi đưa công trình, hạng mục công trình, thiết bị vào khai thác sử dụng. Hồ sơ hoàn thành sửa chữa định kỳ công trình gồm các nội dung cơ bản như sau:


8.1 Hồ sơ chuẩn bị cho công tác sửa chữa định kỳ công trình, gồm: kế hoạch hoặc các quyết định, văn bản về cho phép sửa chữa định kỳ công trình, chấp thuận chủ trương sửa chữa định kỳ công trình; quyết định phê duyệt hồ sơ sửa chữa định kỳ công trình đường sắt; văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan; phương án đền bù, giải phóng mặt bằng; văn bản thỏa thuận quy hoạch, chấp thuận đấu nối, đánh giá tác động môi trường, đảm bảo an toàn cháy nổ; giấy phép thi công xây dựng; quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thi công sửa chữa công trình hoặc kết quả lựa chọn nhà thầu thi công sửa chữa công trình; hồ sơ năng lực đơn vị thi công sửa chữa công trình; các hồ sơ tài liệu liên quan khác;


8.2 Hồ sơ khảo sát, thiết kế sửa chữa định kỳ công trình: nhiệm vụ khảo sát, thiết kế sửa chữa công trình; biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát; kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế; quyết định phê duyệt thiết kế các bước; hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; biên bản nghiệm thu thiết kế; các văn bản liên quan đến giai đoạn khảo sát, thiết kế sửa chữa công trình;



8.3 Hồ sơ trong quá trình tổ chức thi công và nghiệm thu công trình sửa chữa định kỳ: các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công sửa chữa và các vản bản thẩm định phê duyệt; bản vẽ hoàn công sửa chữa công trình; các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công sửa chữa; các chứng chỉ xuất xứ hàng hóa, chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn chất lượng, kết quả thử nghiệm, thí nghiệm, văn bản cho phép đưa vào sử dụng cho công trình đường sắt; kết quả quan trắc, đo đạc; thí nghiệm; các biên bản nghiệm thu chất lượng công trình, hạng mục công trình theo quy định; lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình; quy trình vận hành, khai thác, quy trình bảo trì; an toàn phong chống cháy nổ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường; giấy phép thi công, xây dựng; hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có); kết quả kiểm tra, nghiệm thu công trình trước khi đưa vào vận hành khai thác; các phụ lục cần khắc phục, sửa chữa tồn tại và các tài liệu, hồ sơ, văn bản liên quan trong giai đoạn thi công sửa chữa công trình;



Điều 29. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ sửa chữa định kỳ công trình.


1. Đơn vị tổ chức đấu thầu hoặc đơn vị đặt hàng hoặc đơn vị giao kế hoạch quyết định phê duyệt Hồ sơ sửa chữa định kỳ công trình đường sắt nhóm 1 gồm Phương án kỹ thuật và Dự toán để triển khai thi công sửa chữa kịp thời đảm bảo an toàn vận hành khai thác công trình, đảm bảo đúng chế độ, định mức, đơn giá, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành;


2. Báo cáo Kinh tế-Kỹ thuật, Báo cáo Nghiên cứu khả thi sửa chữa định kỳ công trình đường sắt phải được quản lý chất lượng chặt chẽ từ bước khảo sát đến bước thiết kế thông qua hoạt động phê duyệt nhiệm vụ, giám sát và nghiệm thu kết quả khảo sát-thiết kế xây dựng công trình. Trình tự, thủ tục tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế-Kỹ thuật, Báo cáo Nghiên cứu khả thi sửa chữa định kỳ công trình theo các bước như sau: 


2.1 Quyết định chủ trương sửa chữa công trình. Chủ đầu tư phải lập hồ sơ đề xuất chủ trương trình người quyết định đầu tư phê duyệt. Nội dung chủ yếu của hồ sơ đề xuất chủ trương sửa chữa định kỳ công trình gồm: Tên công trình; Chủ đầu tư; Mục tiêu sửa chữa; địa điểm, diện tích sử dụng đất (nếu có); nội dung và quy mô dự kiến sửa chữa; hình thức thực hiện sửa chữa (hình thức đầu tư); Giá trị kinh phí sửa chữa dự kiến, gồm: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí dự phòng, chi phí khác; Nguồn vốn sửa chữa công trình; Thời hạn, tiến độ hoàn thành sửa chữa; các nội dung liên quan khác;


2.2 Tổ chức lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế sửa chữa định kỳ công trình theo đúng quy định hiện hành. 


2.3 Lựa chọn đơn vị Tư vấn khảo sát-Thiết kế sửa chữa định kỳ công trình đường sắt để triển khai lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo Nghiên cứu khả thi sửa chữa định kỳ công trình. Đơn vị Tư vấn khảo sát-Thiết kế phải có đủ năng lực pháp nhân theo quy định hiện hành;


2.4 Chủ đầu tư công trình sử dụng tổ chức chuyên môn nghiệp vụ của mình  thẩm định các nội dung của Báo cáo kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo Nghiên cứu khả thi và quyết định phê duyệt hoặc kiểm tra các nội dung của Báo cáo kinh tế-kỹ thuật và trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định tại thời điểm thực hiện. Hình thức và nội dung tờ trình, Báo cáo kết quả kiểm tra, thẩm định theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình;



2.5 Chủ đầu tư công trình có thể thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng theo đúng quy định để thẩm tra các nội dung của Báo cáo kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo Nghiên cứu khả thi và tổng hợp kết quả, xem xét phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo Nghiên cứu khả thi hoặc trình người có thẩm quyền quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo Nghiên cứu khả thi theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm thực hiện. Tổ chức cá nhân tham gia thẩm định, thẩm tra các nội dung của Báo cáo kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo Nghiên cứu khả thi chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định, thẩm tra của mình. Hình thức và nội dung các Báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định theo đúng quy định hiện hành;



3. Chủ đầu tư công trình tổ chức thẩm định và quyết định phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế hai bước và phê duyệt Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế ba bước. Trình tự, thủ tục và hình thức, nội dung văn bản thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật đầu tư xây dựng;


4. Các hoạt động khác về điều chỉnh hồ sơ thiết kế, điều chỉnh dự án sửa chữa định kỳ công trình đường sắt và các nội dung liên quan được thực hiện theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật đầu tư xây dựng và đảm bảo nguyên tắc chỉ được sửa đổi, điều chỉnh trong trường hợp bất khả kháng hoặc xuất hiện yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn;


5. Chủ đầu tư công trình phải xây dựng và ban hành quy định trình tự, thủ tục chi tiết hoạt động thẩm tra, thẩm định, phê duyệt Hồ sơ sửa chữa định kỳ công trình đường sắt và phân công cụ thể cho các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ của mình để triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế của hoạt động sửa chữa công trình trên đường sắt đang khai thác và quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình nhằm đảm bảo an toàn công trình, an toàn giao thông vận tải đường sắt và đảm bảo các nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, cạnh tranh trong hoạt động sửa chữa định kỳ công trình đường sắt;


Điều 30. Lựa chọn đơn vị thi công sửa chữa định kỳ công trình.


1. Đơn vị thi công sửa chữa công trình đường sắt nhóm 1 được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu hoặc đặt hàng hoặc giao kế hoạch theo đúng quy định tại thời điểm thực hiện. Đơn vị thi công sửa chữa công trình phải thi công đúng hồ sơ được duyệt, tổ chức hệ thống nội bộ để quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định hiện hành, thanh toán đúng chế độ, chính sách, đúng khối lượng thực tế thực hiện tại hiện trường và được nghiệm thu theo đúng quy định;


2. Việc tổ chức lựa chọn đơn vị thi công đối với các công trình sửa chữa định kỳ nhóm 2 phải tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục quy định về lựa chọn nhà thầu xây dựng của pháp luật đầu tư xây dựng và pháp luật đấu thầu hiện hành. Việc lựa chọn đơn vị thi công sửa chữa công trình phải đảm bảo yêu cầu thi công sửa chữa công trình kịp thời; lựa chọn được đơn vị thi công có đủ năng lực và kinh nghiệm phù hợp với đặc thù thi công sửa chữa công trình trên đường sắt đang khai thác và phải đảm bảo nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu, đảm bảo tính khách quan, công bằng, minh bạch trong hoạt động lựa chọn đơn vị thi công sửa chữa định kỳ công trình đường sắt.


Điều 31. Thi công sửa chữa định kỳ công trình.


1. Đơn vị thi công sửa chữa định kỳ công trình phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị và triển khai thi công sửa chữa công trình kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và đề nghị thanh toán đúng chế độ, chính sách, đúng khối lượng thực tế thực hiện tại hiện trường và được nghiệm thu theo đúng quy định; 


2. Việc triển khai thi công sửa chữa định kỳ công trình đường sắt phải đảm bảo tuân thủ chặt chẽ trình tự thủ tục quy định về cấp phép thi công xây dựng, đăng ký chạy chậm, phong tỏa thi công, đúng quy trình, quy phạm về bảo đảm an toàn thi công trên đường sắt đang khai thác;



3. Trong quá trình thi công sửa chữa định kỳ công trình, đơn vị thi công sửa chữa phải có trách nhiệm thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, máy móc, thiết bị, tài sản, công trình đang xây dựng, công trình liên quan; các máy móc, thiết bị thi công phải được kiểm định an toàn trước khi đưa vào sử dụng; có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ theo đúng quy định;


Điều 32. Quản lý chất lượng thi công sửa chữa định kỳ công trình.


1. Để quản lý chất lượng thi công sửa chữa công trình được hiệu quả cần phải tiến hành theo trình tự cơ bản sau đây: lựa chọn đơn vị thi công sửa chữa công trình; cấp giấy phép xây dựng, giấy phép thi công sửa chữa; lập và chấp thuận biện pháp thi công sửa chữa; kiểm tra điều kiện khởi công thi công sửa chữa công trình; tổ chức thi công sửa chữa và giám sát, nghiệm thu thi công sửa chữa công trình; kiểm định chất lượng công trình, hạng mục công trình theo quy định hiện hành; kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, hạng mục công trình hoàn thành trước khi đưa vào khai thác vận hành theo quy định; nghiệm thu công trình, hạng mục công trình để đưa vào khai thác sử dụng; lập hồ sơ hoàn thành thi công sửa chữa công trình, hạng mục công trình và lưu trữ theo quy định hiện hành của nhà nước;


2. Lập hệ thống quản lý chất lượng theo quy định hiện hành phù hợp với yêu cầu, tính chất và quy mô sửa chữa định kỳ công trình, trong đó quy định rõ ràng trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong việc quản lý chất lượng sửa chữa định kỳ công trình đường sắt.



3. Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra các loại vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị, linh kiện, phụ kiện, phối kiện liên kết…trước khi đưa vào sử dụng sửa chữa công trình theo tiêu chuẩn kỹ thuật được phê duyệt trong Hồ sơ sửa chữa định kỳ công trình đường sắt;


4. Lập và ghi đầy đủ nhật ký bảo trì công trình theo đúng quy định. Tổ chức nghiệm thu nội bộ trước khi lập phiếu yêu cầu nghiệm thu để khẳng định sự phù hợp về chất lượng sửa chữa công trình do mình thực hiện đã đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật quy định của hồ sơ sửa chữa công trình được phê duyệt. Hoạt động nghiệm thu nội bộ phải được lập thành văn bản và là một phần của hồ sơ bảo trì công trình đường sắt;


Điều 33. Yêu cầu về kiểm tra, giám sát thi công sửa chữa định kỳ công trình.


1. Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của Đơn vị thi công sửa chữa định kỳ công trình đường sắt theo đúng quy định hiện hành;


2. Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị; giấy chứng nhận chất lượng, chứng nhận kết quả thí nghiệm kiểm tra, quyết định cho phép đưa vào sử dụng các loại vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị, linh kiện, phụ kiện, phối kiện liên kết…trong công tác sửa chữa công trình;


3. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ chất lượng chất lượng, kết quả thí nghiệm kiểm tra các loại vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị, linh kiện, phụ kiện, phối kiện liên kết…phải đình chỉ ngay hoạt động thi công sửa chữa công trình và báo cáo tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo trì công trình xem xét, giải quyết kịp thời;


4. Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình tổ chức trực tiếp thực hiện các hoạt động bảo trì công trình triển khai thực hiện thi công sửa chữa công trình tại hiện trường. Kết quả kiểm tra, giám sát phải được ghi vào sổ nhật ký bảo trì công trình, sổ nhật ký giám sát công trình;


Điều 34. Nghiệm thu thi công sửa chữa định kỳ công trình.


1. Việc nghiệm thu thi công sửa chữa công trình phải tuân theo các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng xây dựng công trình; nghiệm thu từng công việc, từng bộ phận, từng giai đoạn, từng hạng mục công trình; chỉ tổ chức nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã hoàn thành đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế, bảo đảm chất lượng, đạt tiêu chuẩn và có đủ hồ sơ theo quy định hiện hành. Riêng các bộ phận bị che khuất của công trình phải được nghiệm thu và vẽ bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành thi công các hạng mục tiếp theo;


2. Căn cứ phiếu yêu cầu nghiệm thu kèm theo hồ sơ sửa chữa công trình được duyệt, nhật ký bảo trì công trình, hồ sơ bảo trì công trình; kết quả nghiệm thu nội bộ, kết quả kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị; giấy chứng nhận chất lượng, chứng nhận kết quả thí nghiệm kiểm tra, quyết định cho phép đưa vào sử dụng các loại vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị, linh kiện, phụ kiện, phối kiện liên kết…, kết quả kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình triển khai thực hiện thi công sửa chữa công trình tại hiện trường để tiến hành công tác nghiệm thu kết quả sửa chữa định kỳ công trình;


3. Nội dung, trình tự, thủ tục nghiệm thu sửa chữa công trình, hạng mục công trình tuân thủ theo đúng quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng hiện hành;


Điều 35. Quản lý hoạt động sửa chữa định kỳ công trình.


1. Hoạt động thi công sửa chữa công trình phải được ghi chép, cập nhật đầy đủ thông qua sổ nhật ký bảo trì công trình, sổ nhật ký giám sát công trình. Sổ nhật ký bảo trì công trình, sổ nhật ký giám sát công trình được lập riêng cho từng công trình cụ thể. Nội dung, quy cách sổ nhật ký bảo trì công trình, sổ nhật ký giám sát công trình được quy định tại phần phụ lục và biểu mẫu trong bộ quy trình này.


2. Hoạt động thi công sửa chữa công trình phải được thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ để đảm bảo công trình được thi công sửa chữa theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật được phê duyệt và đảm bảo các hoạt động về giám sát, nghiệm thu theo đúng các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng hiện hành;


Điều 36. Nguyên tắc sửa chữa đột xuất công trình.


1. Khi xảy ra hư hỏng đột xuất công trình, mọi tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bảo trì công trình đường sắt phải kịp thời gia cố, sửa chữa hoặc chủ động tích cực phòng chống, khắc phục hậu quả nhằm đảm bảo an toàn vận hành khai thác công trình hoặc làm giảm nhẹ thiệt hại, nhanh chóng khôi phục giao thông vận tải đường sắt đảm bảo an toàn, phục hồi sản xuất, ổn định đời sống;


2. Hoạt động sửa chữa đột xuất công trình phải tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành về ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nói chung và ứng phó sự cố, thiên tai, cứu nạn đường sắt nói riêng;


Điều 37. Phân loại, phân nhóm sửa chữa đột xuất công trình.


1. Nhóm các công trình hư hỏng do chịu tác động đột xuất như mưa bão, lũ lụt, động đất, va đập, cháy và những tác động do thiên tai đột xuất khác. Sau đây gọi tắt nhóm công trình hư hỏng này là Nhóm các công trình sửa chữa đột xuất phát sinh hư hỏng do lụt bão, sự cố, thiên tai;


2. Nhóm các công trình phát sinh hư hỏng hoặc có biểu hiện có thể gây hư hỏng đột biến ảnh hưởng đến an toàn vận hành khai thác công trình, làm gián đoạn điều hành giao thông vận tải đường sắt hoặc có khả năng xảy ra sự cố thảm họa như đổ tàu, đổ sập công trình. Sau đây gọi tắt nhóm công trình hư hỏng này là Nhóm các công trình sửa chữa đột xuất phát sinh hư hỏng trong quá trình khai thác sử dụng; 


Điều 38. Trình tự, thủ tục sửa chữa đột xuất công trình.


1. Trình tự, thủ tục triển khai thực hiện đối với Nhóm các công trình sửa chữa đột xuất phát sinh hư hỏng do lụt bão, sự cố, thiên tai theo đúng quy định của pháp luật phòng chống lụt bão hiện hành, các quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão nói chung và các quy định cụ thể về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt nó riêng;



2. Đối với Nhóm các công trình sửa chữa đột xuất phát sinh hư hỏng trong quá trình khai thác sử dụng thì trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện sửa chữa đột xuất công trình thực hiện theo trình tự quy định dưới đây của quy trình này;


Điều 39. Thực hiện sửa chữa đột xuất công trình.


1. Đối với sửa chữa đột xuất công trình nhóm 1 theo phân nhóm, phân loại tại điều 27 quy trình này thì Đơn vị theo dõi quản lý công trình phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để ban hành văn bản giao nhiệm vụ lập Hồ sơ sửa chữa đột xuất công trình để triển khai thi công sửa chữa kịp thời đảm bảo an toàn vận hành khai thác công trình đường sắt. Nội dung Hồ sơ sửa chữa đột xuất công trình; trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt; tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu thi công sửa chữa đột xuất công trình và các nội dung liên quan thực hiện theo các quy định về sửa chữa định kỳ công trình nhóm 1. Kinh phí sửa chữa đột xuất công trình được cân đối bố trí hoàn trả trong kỳ điều chỉnh kế hoạch bảo trì công trình cuối năm đó hoặc trong kỳ kế hoạch bảo trì công trình của năm sau;


2. Đối với sửa chữa đột xuất công trình nhóm 2 theo phân nhóm, phân loại tại điều 27 quy trình này thì Đơn vị theo dõi quản lý công trình phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để tổ chức triển khai ngay việc lập, thẩm định, phê duyệt Hồ sơ sửa chữa đột xuất công trình và triển khai thi công sửa chữa kịp thời đảm bảo giao thông vận tải đường sắt thông suốt, an toàn. Tùy theo tính chất, mức độ và tình hình thực tế của từng công trình cụ thể, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản để quyết định lựa chọn một trong hai hình thức thực hiện sau đây: cứu chữa công trình và sửa chữa gia cố công trình.


3.  Khi lập Hồ sơ sửa chữa đột xuất công trình phải quan tâm áp dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu, áp dụng công trình được lắp ghép theo cấu kiện và mô đun được chế tạo sẵn hoặc vật liệu sẵn có. Trường hợp không có sẵn thì cho phép vừa thiết kế vừa thi công sửa chữa.


Điều 40. Cứu chữa công trình.


1. Khi cứu chữa công trình, Đơn vị theo dõi quản lý công trình được chủ động quyết định toàn bộ các công việc về hoạt động cứu chữa công trình từ thẩm định, phê duyệt thiết kế, giám sát thi công, nghiệm thu thi công cứu chữa để đảm bảo nhanh chóng khôi phục giao thông vận tải đường sắt và phải chịu trách nhiệm trước các cơ quan thẩm quyền, trước pháp luật về các quyết định này;


2. Sau khi cứu chữa công trình, các đơn vị tham gia thi công cứu chữa công trình phải hoàn tất Hồ sơ cứu chữa công trình gồm hồ sơ hoàn công công trình, chứng từ và các hồ sơ tài liệu liên quan để Đơn vị quản lý công trình kiểm tra, thẩm định, quyết định các thủ tục liên quan để làm cơ sở thanh toán, quyết toán kinh phí cứu chữa công trình;


3. Hồ sơ cứu chữa công trình phải đảm bảo đầy đủ, đúng quy cách theo quy định, gồm: thuyết minh, bản vẽ thiết kế thi công-Dự toán; các biên bản xác nhận sự việc, nghiệm thu số lượng, khối lượng; các báo cáo thẩm tra, thẩm định, xác nhận hồ sơ và các chứng từ liên quan theo quy định hiện hành;


4. Kinh phí cứu chữa công trình được cân đối bố trí hoàn trả trong kỳ điều chỉnh kế hoạch bảo trì công trình cuối năm đó hoặc trong kỳ kế hoạch bảo trì công trình của năm sau;


Điều 41. Sửa chữa gia cố công trình.


1. Để sửa chữa gia cố công trình, Chủ đầu tư sửa chữa gia cố công trình giao nhiệm vụ hoặc chỉ định lựa chọn ngay đơn vị Tư vấn khảo sát thiết kế có đủ năng lực, kinh nghiệm về thiết kế sửa chữa gia cố công trình đường sắt tổ chức khảo sát, lập Hồ sơ sửa chữa gia cố công trình để triển khai thi công sửa chữa gia cố công trình kịp thời, đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn giao thông. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày có quyết định chỉ định, Chủ đầu tư sửa chữa công trình phải tổ chức hoàn thiện các thủ tục chỉ định đơn vị nhận thầu khảo sát thiết kế sửa chữa gia cố công trình; 


2. Nội dung, hình thức hồ sơ, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt, thi công sửa chữa gia cố công trình, nghiệm thu thi công, lập hồ sơ hoàn thành sửa chữa gia cố công trình tuân thủ theo quy định về sửa chữa định kỳ công trình đường sắt nhóm 2 của quy trình này;


3. Kinh phí sửa chữa gia cố công trình được cân đối bố trí hoàn trả trong kỳ điều chỉnh kế hoạch bảo trì cuối năm đó hoặc trong kỳ kế hoạch bảo trì của năm sau;


Điều 42. Lựa chọn đơn vị thi công sửa chữa gia cố công trình.


1. Tùy theo tính chất, mức độ và tình hình thực tế của công trình để quyết định lựa chọn chỉ định ngay các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm thi công sửa chữa đường sắt tham gia thi công sửa chữa gia cố công trình hoặc tổ chức đấu thầu để lựa chọn các đơn vị tham gia thi công sửa chữa gia cố công trình theo đúng quy định hiện hành. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày có quyết định chỉ định, Đơn vị bảo trì công trình phải tổ chức hoàn thiện các thủ tục chỉ định đơn vị thi công sửa chữa gia cố công trình;


2. Trình tự, thủ tục lựa chọn đơn vị thi công sửa chữa gia cố công trình (chỉ định thầu hoặc tổ chức đấu thầu thi công sửa chữa công trình) theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình;


Điều 43. Quản lý chất lượng thi công sửa chữa đột xuất công trình.


1. Hoạt động quản lý chất lượng thi công sửa chữa đột xuất công trình phải đảm bảo chặt chẽ từ hoạt động lựa chọn đơn vị thi công sửa chữa công trình; lập và chấp thuận biện pháp thi công sửa chữa; kiểm tra điều kiện khởi công thi công sửa chữa công trình; tổ chức thi công sửa chữa và giám sát, nghiệm thu thi công sửa chữa công trình; kiểm định chất lượng công trình, hạng mục công trình theo quy định hiện hành; kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, hạng mục công trình hoàn thành trước khi đưa vào khai thác vận hành theo quy định; nghiệm thu công trình, hạng mục công trình để đưa vào khai thác sử dụng; lập hồ sơ hoàn thành thi công sửa chữa công trình, hạng mục công trình đến lưu trữ hồ sơ sửa chữa công trình theo quy định hiện hành của nhà nước;



2. Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất và quy mô sửa chữa công trình, trong đó quy định rõ ràng trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận trong việc quản lý chất lượng sửa chữa công trình đường sắt;


3. Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra các loại vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị, linh kiện, phụ kiện, phối kiện liên kết…trước khi đưa vào sử dụng sửa chữa công trình theo tiêu chuẩn kỹ thuật được phê duyệt trong Hồ sơ sửa chữa công trình;


4. Lập và ghi đầy đủ nhật ký bảo trì công trình theo đúng quy định. Tổ chức nghiệm thu nội bộ trước khi lập phiếu yêu cầu nghiệm thu để khẳng định sự phù hợp về chất lượng sửa chữa công trình do mình thực hiện đã đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật quy định của hồ sơ sửa chữa công trình được phê duyệt. Hoạt động nghiệm thu nội bộ phải được lập thành văn bản và là một phần của hồ sơ bảo trì công trình đường sắt.



Điều 44. Yêu cầu về kiểm tra, giám sát thi công sửa chữa đột xuất công trình.


1. Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của Đơn vị thi công sửa chữa công trình đường sắt theo đúng quy định hiện hành.


2. Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị; giấy chứng nhận chất lượng, chứng nhận kết quả thí nghiệm kiểm tra, quyết định cho phép đưa vào sử dụng các loại vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị, linh kiện, phụ kiện, phối kiện liên kết…trong công tác sửa chữa công trình.


3. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ chất lượng chất lượng, kết quả thí nghiệm kiểm tra các loại vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị, linh kiện, phụ kiện, phối kiện liên kết…phải đình chỉ ngay hoạt động thi công sửa chữa công trình và báo cáo Đơn vị bảo trì công trình xem xét, giải quyết kịp thời.


4. Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình Đơn vị trực tiếp bảo trì công trình triển khai thực hiện thi công sửa chữa công trình tại hiện trường. Kết quả kiểm tra, giám sát phải được ghi vào sổ nhật ký bảo trì công trình, sổ nhật ký giám sát công trình.



Điều 45. Nghiệm thu thi công sửa chữa đột xuất công trình.


1. Việc nghiệm thu thi công sửa chữa đột xuất công trình phải tuân theo các quy định về quản lý chất lượng xây dựng công trình; nghiệm thu từng công việc, từng bộ phận, từng giai đoạn, từng hạng mục công trình; chỉ tổ chức nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã hoàn thành đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế, bảo đảm chất lượng, đạt tiêu chuẩn và có đủ hồ sơ theo quy định hiện hành. Riêng các bộ phận bị che khuất của công trình phải được nghiệm thu và vẽ bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành thi công các hạng mục tiếp theo;


2. Căn cứ phiếu yêu cầu nghiệm thu kèm theo hồ sơ sửa chữa công trình được duyệt, nhật ký bảo trì công trình, hồ sơ bảo trì công trình; kết quả nghiệm thu nội bộ, kết quả kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị; giấy chứng nhận chất lượng, chứng nhận kết quả thí nghiệm kiểm tra, quyết định cho phép đưa vào sử dụng các loại vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị, linh kiện, phụ kiện, phối kiện liên kết…, kết quả kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình triển khai thực hiện thi công sửa chữa công trình tại hiện trường để tiến hành công tác nghiệm thu kết quả thi công sửa chữa đột xuất công trình;


3. Nội dung, trình tự, thủ tục nghiệm thu sửa chữa công trình, hạng mục công trình tuân thủ theo đúng quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng hiện hành;


Điều 46. Quản lý hoạt động sửa chữa đột xuất công trình.


1. Hoạt động thi công sửa chữa công trình phải được ghi chép, cập nhật đầy đủ thông qua sổ nhật ký bảo trì công trình, sổ nhật ký giám sát công trình. Sổ nhật ký bảo trì công trình, sổ nhật ký giám sát công trình được lập riêng cho từng công trình cụ thể. Nội dung, quy cách sổ nhật ký bảo trì công trình, sổ nhật ký giám sát công trình được quy định tại phần phụ lục và biểu mẫu trong bộ quy trình này;


2. Hoạt động thi công sửa chữa công trình phải được thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ để đảm bảo công trình được thi công sửa chữa theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật được phê duyệt và đảm bảo các hoạt động về giám sát, nghiệm thu theo đúng các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng hiện hành;


Điều 47. Phổ biến quy trình bảo trì công trình.


Quy trình bảo trì công trình này phải được triển khai thực hiện đến tận các đơn vị cơ sở trong hệ thống các Đơn vị tham gia hoạt động bảo trì công trình đường sắt, các đơn vị đang có các hoạt động thi công sửa chữa, gia cố, nâng cấp công trình đường sắt để tổ chức học tập, quán triệt và nghiêm túc thực hiện.


Điều 48. Kiểm tra công tác bảo trì công trình.


1. Công tác kiểm tra thực hiện hoạt động bảo trì công trình kết cấu hạ tầng đường sắt phải được tiến hành thường xuyên, liên tục để đảm bảo công trình phải luôn trong trạng thái kỹ thuật chất lượng ổn định đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, an toàn vận hành khai thác;


2. Ngoài các đợt kiểm tra nội bộ của Đơn vị trực tiếp bảo trì công trình và các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, phải thành lập các Đoàn kiểm tra đột xuất, định kỳ để thực hiện kiểm tra việc tuân thủ các quy định về bảo trì công trình trong quy trình này của các đơn vị liên quan trong hoạt động bảo trì công trình đường sắt;


Điều 49. Phúc tra kết quả thực hiện bảo trì công trình.


1. Hàng quý, sáu tháng và hàng năm, phải tổ chức hoạt động phúc tra, phúc tra chéo kết quả thực hiện bảo trì công trình (đặc biệt là hoạt động bảo dưỡng công trình) giữa các đơn vị trực tiếp tham gia bảo trì công trình đường sắt. Nội dung phúc tra bao gồm cả hai nội dung công tác: công tác nội nghiệp và công tác ngoại nghiệp;


2. Kết quả phúc tra, phúc tra chéo phải được tập hợp, đối chiếu, so sánh và tổ chức đánh giá, đúc rút kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng công tác bảo trì công trình đường sắt, từng bước đưa hoạt động bảo trì công trình đường sắt ngày càng hiệu quả, chính xác;


Điều 50. Báo cáo, kiểm tra thực hiện công tác bảo trì công trình.


1. Đơn vị bảo trì công trình phải báo cáo Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan về tình hình thực hiện bảo trì công trình đường sắt hàng năm. Nội dung báo cáo báo gồm kết quả và đánh giá kết quả thực hiện bảo trì công trình, danh mục các công trình, hạng mục công trình hư hỏng, bệnh hại uy hiếp an toàn khai thác, vận hành công trình và đề xuất các kiến nghị;


2. Bộ Giao thông vận tải quyết định thành lập Hội đồng hoặc Đoàn kiểm tra việc tuân thủ quy định về bảo trì công trình đường sắt của Đơn vị bảo trì công trình theo chế độ định kỳ mỗi năm một lần hoặc đột xuất. Đơn vị bảo trì công trình phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động bảo trì công trình từ hoạt động theo dõi kiểm tra, xây dựng kế hoạch bảo trì, lập hồ sơ bảo trì, thẩm định, phê duyệt hồ sơ bảo trì công trình, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu thanh quyết toán kinh phí bảo trì công trình theo quy định;


Điều 51. Xử lý vi phạm trong hoạt động bảo trì công trình.


1. Mọi hành vi vi phạm trong hoạt động bảo trì công trình đường sắt phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải được xử lý nghiêm minh, công khai, nhanh chóng, khách quan, đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật;


2. Bộ Giao thông vận tải xử lý các vi phạm trong hoạt động bảo trì công trình của tổ chức, cá nhân của Đơn vị bảo trì công trình đường sắt;


3. Đơn vị bảo trì công trình xử lý các vi phạm trong hoạt động bảo trì công trình của cá nhân, tổ chức trực tiếp bảo trì công trình đường sắt và các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ tham gia hoạt động bảo trì công trình đường sắt trong phạm vi quản lý của đơn vị mình;


Điều 52. Nguyên tắc lập và quản lý hồ sơ hoàn thành bảo trì công trình.


Hồ sơ hoàn thành bảo trì công trình phải lập rõ ràng, đầy đủ, được quản lý theo đúng chế độ lưu trữ tài liệu của pháp luật hiện hành về lưu trữ và chế độ bảo mật thông tin của pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước.


Điều 53. Hồ sơ hoàn thành bảo dưỡng công trình.


1. Hồ sơ hoàn thành bảo dưỡng công trình là các tài liệu có liên quan đến hoạt động bảo dưỡng công trình đường sắt từ lập kế hoạch, tuần gác, kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng công trình, lập hồ sơ đến hoạt động bảo dưỡng, thi công sửa chữa và nghiệm thu sản phẩm thi công sửa chữa định kỳ, đột xuất công trình. 


2. Danh mục hồ sơ chủ yếu, gồm:


· Hồ sơ giao kế hoạch hoặc hồ sơ đấu thầu hoặc hồ sơ đặt hàng bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, các văn bản chấp thuận hoặc quyết định phê duyệt hồ sơ bảo trì công trình đường sắt, các quyết định duyệt giá vật tư chuyên ngành.


· Hồ sơ bảo dưỡng công trình được chấp thuận hoặc phê duyệt.


· Các bản vẽ hoàn công, hồ sơ hoàn công các hạng mục công trình.



· Các chứng chỉ xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, chứng nhận kết quả thí nghiệm kiểm tra, giấy phép đưa vào sử dụng các loại vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị, linh kiện, phụ kiện, phối kiện liên kết…trong công tác bảo dưỡng công trình.



· Các phiếu kết quả thí nghiệm xác định chất lượng sản phẩm, kết quả kiểm định chất lượng sản phẩm của phòng thí nghiệm chuyên ngành, tổ chức kiểm định có đủ tư cách pháp nhân theo quy định.


· Các biên bản nghiệm thu sản phẩm, chất lượng sản phẩm bảo dưỡng công trình theo quy định trong quy trình này, chứng từ liên quan theo quy định.



· Sổ nhật ký bảo trì công trình, Sổ nhật ký giám sát công trình.



· Các tài liệu liên quan khác.



Điều 54. Hồ sơ hoàn thành sửa chữa định kỳ công trình.


1. Hồ sơ hoàn thành sửa chữa định kỳ công trình là tập hợp các tài liệu liên quan tới quá trình đầu tư xây dựng sửa chữa định kỳ công trình từ lập chủ trương sửa chữa, lập và thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ sửa chữa công trình đến hoạt động thi công sửa chữa, giám sát, nghiệm thu chất lượng thi công, thanh toán kinh phí sửa chữa công trình và phải được lập đầy đủ, đúng quy cách quy định trước khi đưa công trình, hạng mục công trình, thiết bị vào khai thác sử dụng;


2. Danh mục hồ sơ chủ yếu, gồm:


· Các văn bản, quyết định về đặt hàng, đấu thầu, giao kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, văn bản giao nhiệm vụ lập hồ sơ sửa chữa công trình, các quyết định duyệt giá vật tư chuyên ngành đường sắt.



· Hồ sơ sửa chữa định kỳ công trình đường sắt kèm theo các văn bản điều tra, thẩm tra, thẩm định và quyết định phê duyệt. Quyết định lựa chọn đơn vị thi công sửa chữa công trình;


· Các bản vẽ hoàn công công trình, hạng mục công trình.



· Các chứng chỉ xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, chứng nhận kết quả thí nghiệm kiểm tra, giấy phép đưa vào sử dụng các loại vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị, linh kiện, phụ kiện, phối kiện liên kết…trong công tác sửa chữa công trình.



· Các phiếu kết quả thí nghiệm xác định chất lượng sản phẩm, kết quả kiểm định chất lượng sản phẩm của phòng thí nghiệm chuyên ngành, tổ chức kiểm định có đủ tư cách pháp nhân theo quy định.


· Các biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng thi công sửa chữa công trình theo quy định trong quy trình này.



· Sổ nhật ký bảo trì công trình, Sổ nhật ký giám sát công trình.



· Các tài liệu liên quan khác.



Điều 55. Hồ sơ hoàn thành sửa chữa đột xuất công trình.


1. Hồ sơ hoàn thành sửa chữa đột xuất công trình là các tài liệu có liên quan đến hoạt động sửa chữa đột xuất công trình đường sắt từ biên bản xác nhận vụ việc, biên bản điều tra thiệt hại, chủ trương cho phép sửa chữa, lập và thẩm định, phê duyệt hồ sơ sửa chữa đột xuất công trình, lựa chọn đơn vị thi công sửa chữa công trình đến hoạt động thi công sửa chữa, giám sát và nghiệm thu chất lượng thi công, thanh toán kinh phí sửa chữa đột xuất công trình. Hồ sơ hoàn thành bảo trì sửa chữa đột xuất công trình phải được lập đầy đủ, đúng quy cách trước khi đưa công trình vào khai thác vận hành;


2. Danh mục hồ sơ chủ yếu, gồm:


· Biên bản xác nhận vụ việc, Biên bản điều tra thiệt hại có xác nhận của các đơn vị liên quan theo quy định hiện hành khi công trình bị hư hỏng do thiên tai, bão lụt gây ra;



· Các văn bản, quyết định về đặt hàng, đấu thầu, giao kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, văn bản chỉ định đơn vị khảo sát thiết kế, thi công sửa chữa công trình.



· Các quyết định duyệt giá vật tư chuyên ngành đường sắt.



· Hồ sơ sửa chữa đột xuất công trình (khảo sát+thiết kế) kèm theo các văn bản điều tra, thẩm tra, thẩm định và quyết định phê duyệt, biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát, thiết kế.


· Văn bản giao nhiệm vụ, quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế, nhà thầu thi công sửa chữa đột xuất công trình và các hợp đồng liên quan.



· Hồ sơ thay đổi thiết kế trong quá trình thi công.



· Các bản vẽ hoàn công công trình, hạng mục công trình.



· Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có).



· Các chứng chỉ xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, chứng nhận kết quả thí nghiệm kiểm tra, giấy phép đưa vào sử dụng các loại vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị, linh kiện, phụ kiện, phối kiện liên kết…trong công tác sửa chữa công trình.



· Các phiếu kết quả thí nghiệm xác định chất lượng sản phẩm, kết quả kiểm định chất lượng sản phẩm của phòng thí nghiệm chuyên ngành, tổ chức kiểm định có đủ tư cách pháp nhân theo quy định.



· Các biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng thi công sửa chữa đột xuất công trình theo quy định của quy trình này.



· Sổ nhật ký bảo trì công trình, Sổ nhật ký giám sát công trình.



· Các tài liệu liên quan khác.


Trang - 29 -










Quytrinhbaotricauham.doc

Quy trình bảo trì công trình cầu, cống, hầm





MỤC LỤC



5BẢO TRÌ CẦU, CỐNG VÀ HÀNH LANG AN TOÀN




5Điều 1. Hoạt động theo dõi thường xuyên.




5Điều 2. Hoạt động theo dõi đo đạc lòng sông suối.




5Điều 3. Hoạt động kiểm tra thường xuyên.




6Điều 4. Hoạt động kiểm tra định kỳ.




6Điều 5. Hoạt động kiểm tra đặc biệt.




7Điều 6. Hoạt động kiểm tra khổ giới hạn.




7Điều 7. Hoạt động kiểm tra mặt bằng và độ võng của cầu.




7Điều 8. Hoạt động kiểm tra vị trí mố trụ cầu.




8Điều 9. Hoạt động quan trắc công trình.




8Điều 10. Phân loại công trình cầu.




8Điều 11. Hoạt động kiểm định chất lượng công trình.




9Điều 12. Hồ sơ quản lý kỹ thuật công trình.




9Điều 13. Hoạt động bảo dưỡng công trình.




9Điều 14. Bảo dưỡng bảo quản.




10Điều 15. Bảo dưỡng tổng hợp.




11Điều 16. Ray và đường ray chạy tàu trên cầu.




12Điều 17. Ray hộ bánh.




12Điều 18. Tà vẹt trên cầu.




13Điều 19. Phụ kiện nối giữ ray trên cầu.




14Điều 20. Gỗ gờ, sắt góc gờ, ray gờ.
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24Điều 34. Thoát nước.




24Điều 35. Tầng phòng nước.




25Điều 36. Khe co dãn và đá ba lát rải trên cầu.




25Điều 37. Cầu gỗ.




25Điều 38. Phòng hộ và điều tiết dòng chảy.




26Điều 39. Thiết bị phòng hỏa.




26Điều 40. Thiết bị kiểm tra, thiết bị an toàn.




26Điều 41. Thiết bị tín hiệu, thiết bị chiếu sáng.




27Điều 42. Cầu tạm.




27Điều 43. Cống.




27Điều 44. Các công trình khác.




28Điều 45. Tổ chức tuần cầu.




28Điều 46. Nhiệm vụ của công nhân tuần cầu .




30Điều 47. Nguyên tắc làm việc của tuần cầu.




31Điều 48. Nội dung quản lý, bảo trì hành lang an toàn giao thông.




31Điều 49. Trách nhiệm quản lý, bảo trì hành lang an toàn giao thông.




31Điều 50. Bảo trì công trình, thiết bị hành lang an toàn giao thông.




32Điều 51. Theo dõi hoạt động xây dựng trong vùng lân cận phạm vi bảo vệ công trình cầu, hầm, nhà ga đường sắt.




32Điều 52. Quản lý hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình cầu, hầm, nhà ga đường sắt.




32Điều 53. Hồ sơ quản lý hành lang an toàn giao thông.




33BẢO TRÌ HẦM ĐƯỜNG SẮT




33Điều 54. Hoạt động kiểm tra định kỳ.




33Điều 55. Hoạt động kiểm tra đột xuất.




33Điều 56. Hoạt động kiểm tra bên trong hầm.




34Điều 57. Hoạt động kiểm tra bên ngoài hầm.




35Điều 58. Hoạt động kiểm tra điều tra chi tiết áo hầm (vỏ hầm).




35Điều 59. Hoạt động kiểm tra khổ giới hạn.




36Điều 60. Hoạt động quan trắc công trình.




36Điều 61. Quản lý hầm đường sắt.




37Điều 62. Hồ sơ quản lý hầm.




37Điều 63. Bảo dưỡng hầm.




39Điều 64. Bảo dưỡng đường sắt trong hầm.




39Điều 65. Bảo dưỡng nguồn sáng.




39Điều 66. Bảo dưỡng thiết bị thông gió và cải tiến điều kiện thông gió.




40Điều 67. Thông tin tín hiệu.




41Điều 68. Bảo vệ hầm.




41Điều 69. Bảo dưỡng sửa chữa lớp phòng nước và thoát nước trong hầm.




42Điều 70. Bảo dưỡng sửa chữa hư hỏng vỏ hầm.




42Điều 71. An toàn chạy tàu qua hầm trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa.




43Điều 72. Đảm bảo an toàn lao động.




43Điều 73. Tổ chức công tác tuần hầm.




44Điều 74. Nhiệm vụ của tuần hầm.




45Điều 75. Nguyên tắc làm việc của tuần hầm.




46NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG




46Điều 76. Nguyên tắc nghiệm thu thanh toán.




46Điều 77. Tổ chức nghiệm thu chất lượng sản phẩm.




46Điều 78. Trách nhiệm của Đoàn kiểm tra nghiệm thu




47Điều 79. Trách nhiệm của đơn vị được nghiệm thu.




47Điều 80. Phúc tra kết quả thực hiện bảo dưỡng công trình




48Điều 81. Đánh giá chất lượng bảo dưỡng công trình cầu.




48Điều 82. Đánh giá chất lượng bảo dưỡng công trình cống.




49Điều 83. Đánh giá chất lượng bảo trì hầm.




49Điều 84. Kiểm tra cụ thể chất lượng bảo dưỡng.




50Điều 85. Công tác nội nghiệp.




51PHỤ LỤC VÀ BIỂU MẪU








BẢO TRÌ CẦU, CỐNG VÀ HÀNH LANG AN TOÀN


Điều 1. Hoạt động theo dõi thường xuyên.


1. Hoạt động theo dõi thường xuyên được thực hiện đối với các công trình cầu có bố trí gác cầu theo quy định hiện hành. Định kỳ đơn vị sử dụng tuần cầu phải tổ chức các khóa học bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ nhân viên làm công tác kiểm tra theo dõi công trình. Đối với những công trình có yêu cầu theo dõi thì phải thành lập tổ chuyên trách theo dõi thường xuyên công trình;


2. Tùy theo điều kiện thực tế để lập đề cương theo dõi kiểm tra công trình cho phù hợp, đề cương có thể được lập cho từng công trình cụ thể hoặc theo từng nhóm công trình. Nội dung của đề cương phải đảm bảo cho công tác theo dõi thường xuyên đáp ứng được những mục tiêu sau: phát hiện được các biến dạng và hư hỏng của dầm thép, mặt cầu, gối, mố, trụ, liên kết…đặc biệt là các mố trụ tạm trong mùa mưa lũ; quan sát được đầy đủ tình hình xói lở chân mố trụ, tứ nón, chân khay, lòng sông, lòng suối; tình trạng thanh thoát lòng sông, lòng suối;


3. Khi phát hiện ra các hư hỏng thì tuần cầu phải kịp thời sửa chữa. Trường hợp không có đủ khả năng sửa chữa do quy mô hư hỏng lớn như gãy ray, xói lở mố trụ nghiêm trọng, tứ nón sụt lở nặng, nền đường hai đầu cầu bị lún sụt, kết cấu, cấu kiện cầu bị hư hỏng nặng, đứt liên kết…uy hiếp an toàn chạy tàu thì phải theo quy trình đặt tín hiệu phòng vệ đồng thời báo cáo ngay cho lãnh đạo đơn vị để có biện pháp xử lý kịp thời;


Điều 2. Hoạt động theo dõi đo đạc lòng sông suối.


1. Tất cả những cầu có khẩu độ thoát nước từ 50m trở lên hoặc những cầu có khẩu độ thoát nước dưới 50m mà có yêu cầu phải theo dõi tình hình xói lở, sự thay đổi của thủy văn, lưu lượng, lưu tốc và lưu hướng của dòng chảy thì cần phải lập đề cương và tổ chức theo dõi, đo đạc các thông số sau đây: mực nước (cao nhất, thấp nhất, trung bình hàng năm), mặt cắt đáy sông, tình hình nước chảy qua cầu (mùa khô và mùa lũ), tình hình cây trôi và thuyền bè qua lại dưới cầu. Khi cần thiết có thể đặt trạm đo đạc thủy văn ở những cầu qua các sông lớn;


2. Ở mỗi cầu đều phải đặt thước đo mực nước, được trồng thẳng đứng và vững chắc hoặc kẻ sơn vào mặt bên mố trụ phía thượng lưu. Điểm mốc 0.00 được kẻ ngang đáy dầm cầu;


Điều 3. Hoạt động kiểm tra thường xuyên.


1. Kiểm tra thường xuyên phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng trình tự để nắm bắt chính xác tình hình trạng thái kỹ thuật công trình công trình; kịp thời phát hiện các hư hỏng, bệnh hại của công trình và xây dựng kế hoạch duy tu bảo dưỡng, sửa chữa khắc phục phù hợp;


2. Tất cả các công trình cầu mỗi tháng phải duy trì chế độ kiểm tra thường xuyên sau đây: ít nhất hai lần đối đơn vị quản lý trực tiếp (cung, đội), một lần đối với cấp quản lý cao hơn. Trường hợp đặc biệt thì phải tổ chức lập đề cương theo dõi thường xuyên công trình. Công trình cống mỗi tháng phải tổ chức kiểm tra thường xuyên ít nhất một lần;


3. Nội dung kiểm tra thường xuyên công trình gồm: ray, mặt cầu, dầm, liên kết, vòm cuốn, mố trụ cầu, tường đầu, tường cánh, hộ mố, hộ đáy lòng sông suối, các công trình điều tiết dòng chảy và những thiết bị phòng hộ lòng sông… Phải kiểm tra và ghi chép đầy đủ diễn biến của các mốc theo dõi. Ngoài ra còn phải theo dõi sự thay đổi của dòng sông, dòng suối và tiến hành các công việc theo dõi đo đạc có tính chất đặc biệt khác;


4. Kết quả kiểm tra thường xuyên và các số liệu đo đạc đều phải ghi vào sổ kiểm tra. Khi phát hiện thấy kết quả kiểm tra phản ánh tình trạng công trình hư hỏng, xuống cấp uy hiếp an toàn phải báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời;


Điều 4. Hoạt động kiểm tra định kỳ.


1. Hoạt động kiểm tra định kỳ phải được tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định, trước khi kiểm tra định kỳ phải lập đề cương nội dung kiểm tra cụ thể, chi tiết nhằm kiểm tra được tổng thể toàn bộ công trình tránh bỏ sót hạng mục. Mỗi năm tất cả các công trình cầu, cống phải kiểm tra tối thiểu hai lần, một lần trước mùa mưa lũ và một lần sau mùa mưa lũ. Trong kỳ kiểm tra trước mùa mưa lũ, phải xem xét chi tiết và đầy đủ tất cả các bộ phận của công trình như mố trụ, hộ mố, tình trạng kết cấu, bộ phận dầm cầu, tình hình xói lở lòng sông suối… Phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng để tránh sự cố công trình do lũ lụt gây nên. Trong kỳ kiểm tra sau mùa mưa lũ, trọng tâm là phải kiểm tra sự biến dạng, nghiêng lún, sụt lở của mố trụ, hộ mố, lòng sông suối để có biện pháp gia cố, sửa chữa phù hợp;


2. Khi kiểm tra định kỳ phải kiểm tra tỉ mỉ các bộ phận cấu tạo của công trình, khi cần thiết phải sử dụng các máy móc, thiết bị để thu thập số liệu kiểm tra. Cần phải điều tra rõ nguyên nhân phát sinh các hư hỏng để đề ra kế hoạch sửa chữa, gia cố phù hợp. Phải kiểm tra tất cả các công tác bảo dưỡng, sửa chữa đã thực hiện trong thời gian trước, kiểm tra việc chấp hành các chế độ kiểm tra theo dõi của tuần cầu, cung quản lý cầu;


3. Kết quả kiểm tra định kỳ, tình hình hư hỏng, phương pháp và quy mô, khối lượng cần sửa chữa gia cố phải được lập thành biên bản, bổ sung vào hồ sơ quản lý kỹ thuật công trình và phải ghi vào sổ kiểm tra theo dõi công trình của cung quản lý cầu;


Điều 5. Hoạt động kiểm tra đặc biệt.


1. Sau khi kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, đối với các công trình cầu cống có vấn đề kỹ thuật phức tạp thì phải kịp thời báo cáo cơ quan cấp trên để tổ chức Đoàn kiểm tra có sự tham gia của cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm, có chuyên ngành phù hợp nhằm đánh giá đúng trạng thái kỹ thuật công trình để có kết luận và đề xuất biện pháp giải quyết;


2. Đối với các công trình cầu lớn trở lên, khi gặp vấn đề kỹ thuật phức tạp, Đơn vị bảo trì công trình phải tổ chức đoàn kiểm tra, xem xét, đề xuất biện pháp xử lý kịp thời hoặc báo cáo Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan có thẩm quyền để tổ chức kiểm tra, đánh giá và cho phép gia cố sửa chữa kịp thời nhằm đảm bảo an toàn công trình, an toàn khai thác vận tải đường sắt;


Điều 6. Hoạt động kiểm tra khổ giới hạn.


1. Phải định kỳ kiểm tra khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc cầu. Cầu ở trạng thái bình thường thì một năm đo đạc kiểm tra một lần. Khi cầu có các biến dạng hoặc sau khi sửa chữa lớn, gia cố xong cần phải đo đạc kiểm tra lại. Trường hợp đặc biệt phải xác định chế độ theo dõi thường xuyên;


2. Cầu nằm trên đường cong thì phải nới rộng thêm khổ giới hạn tiếp giáp theo công thức sau:


a) Khổ đường 1000mm:    W1 = 4h + 24500/R;    W2 = 24500/R



b) Khổ đường 1435mm:    W1 = 40500/R + h*H/1500;    W2 = 44000/R



Trong đó: W1 - độ nới rộng phía bụng tính bằng milimét (mm)





    W2 - độ nới rộng phía lưng tính bằng milimét (mm)



                         h - siêu cao của ray lưng tính bằng milimét (mm)



                         R - bán kính đường cong tính bằng mét (m)



    H - chiều cao từ điểm tính toán đến mặt ray tính bằng milimét (mm)



3. Tim cầu và tim đường trên cầu không trùng nhau đều làm giảm khổ giới hạn tiếp giáp của cầu. Để đảm bảo khổ giới hạn được chính xác phải kiểm tra và nắn đường hoặc dịch cầu nhằm làm cho tim cầu, tim đường phù hợp với nhau.



4. Các loại đường dây điện, đường ống nước…nếu đặt trên cầu phải nằm ngoài khổ giới hạn của cầu;



Điều 7. Hoạt động kiểm tra mặt bằng và độ võng của cầu.


1. Đối với cầu thép, mỗi năm phải đo độ võng của dầm một lần. Vị trí điểm đo tại các điểm nút của dàn chủ và tại các vị trí giữa dầm, 1/4 chiều dài dầm cho các nhịp dầm đặc. Tất cả các điểm đo phải được đánh dấu cố định;


2. Đối với mặt bằng, hàng tháng phải đo đạc kiểm tra phương hướng, cự ly của mặt bằng trên cầu;


3. Đối với các cầu có hư hỏng, bệnh hại cá biệt thì phải lập đề cương đo đạc kiểm tra theo dõi cụ thể;



4. Kết quả đo đạc phải lập thành bản vẽ và kèm vào hồ sơ quản lý kỹ thuật cầu, các bản vẽ từng năm phải cùng tỷ lệ để dễ so sánh, đối chiếu kiểm tra.



Điều 8. Hoạt động kiểm tra vị trí mố trụ cầu.


1. Phải dùng máy thủy bình để đo cao độ mặt bệ mố trụ, dùng thước để đo khoảng cách giữa các mố trụ cầu, dọc theo đường tim cầu để xác định vị trí của mố trụ cầu xem có di động, nghiêng, lún, lệch không. 


2. Trước khi đo đạc phải lập cao độ chuẩn và đường chuẩn để có căn cứ so sánh;


3. Hoạt động đo đạc kiểm tra mố trụ cầu cứ năm năm tiến hành một lần, trừ các công trình có đề cương đo đạc kiểm tra riêng. Kết quả đo đạc kiểm tra vị trí mố trụ cầu phải lập thành bản vẽ và kèm vào hồ sơ quản lý kỹ thuật công trình.


Điều 9. Hoạt động quan trắc công trình.


1. Trong quá trình khai thác, sử dụng khi phát hiện có các dấu hiệu lún, nghiêng hoặc các dấu hiệu bất thường khác có khả năng gây ra sự cố công trình thì phải đề xuất tiến hành hoạt động quan trắc để có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời;


2. Đơn vị được lựa chọn tổ chức quan trắc công trình phải tổ chức lập và phê duyệt đề cương quan trắc công trình trước khi triển khai thực hiện; 


3. Đề cương quan trắc phải đảm bảo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu đối với công tác quan trắc công trình xây dựng, bao gồm xác định các bộ phận công trình cần quan trắc, vị trí quan trắc, thông số quan trắc và giá trị giới hạn của các thông số này, thời gian quan trắc, số lượng chu kỳ đo, phương pháp đo, các thiết bị đo, sơ đồ bố trí và cấu tạo các mốc đo, tổ chức thực hiện, phương pháp xử lý số liệu và các nội dung cần thiết khác.


Điều 10. Phân loại công trình cầu.


1. Công trình thoát nước qua đường sắt, chui qua đường sắt có khẩu độ dưới 2,0m, dù trên có đắp đất hay không có đất đắp đều được gọi là cống; khi có khẩu độ trên 6,0m được gọi là cầu; khi khẩu độ từ 2,0m đến 6,0m, nếu chiều dày đất đắp phía trên từ 0,5m trở lên được gọi là cống, nhỏ hơn 0,5m được gọi là cầu; khẩu độ là khoảng các giữa các mép tường trước của công trình;


2. Chiều dài cầu (Lc) là khoảng cách từ đuôi tường cánh hay đuôi máng ba lát của mố bên này đến đuôi tường cánh hay đuôi máng ba lát của mố bên kia;


3. Cầu nhỏ là cầu có Lc ≤ 25m, cầu trung là cầu có 25m < Lc ≤ 100m, cầu lớn là cầu có 100m < Lc ≤ 500m, cầu đặc biệt lớn là cầu có Lc > 500m;


4. Theo vật liệu xây dựng cầu, có: cầu thép, cầu bê tông cốt thép, cầu bê tông cốt thép dự ứng lực, cầu thép liên hợp bê tông cốt thép, cầu bê tông kết hợp đá xây…;



Điều 11. Hoạt động kiểm định chất lượng công trình.


1. Tất cả các cầu có khẩu độ nhịp từ 50m trở lên, khi xây dựng xong đưa vào khai thác sử dụng đều phải kiểm định chất lượng để xác định đẳng cấp một lần. Trừ trường hợp có quyết định không phải kiểm định của cấp có thẩm quyền;


2. Đối với các cầu lớn, cầu đặc biệt lớn, các cầu có kết cấu mới, kết cấu đặc biệt, các nhịp dầm dàn thép Ld  ≥ 50m thì 10 năm phải kiểm định để xác định đẳng cấp tải trọng một lần, các cầu còn lại tùy theo tình hình cụ thể mà đơn vị bảo trì công trình lập kế hoạch kiểm định chất lượng trình cấp thẩm quyền cho phép tổ chức kiểm định chất lượng công trình;


3. Công tác thực hiện kiểm định phải tuân theo các quy định hiện hành về kiểm định chất lượng công trình và Đề cương kiểm định được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đề cương kiểm định phải đảm bảo được các nội dung cơ bản như sau: mục đích kiểm định; yêu cầu kiểm định; nội dung thực hiện kiểm định; quy trình và phương pháp kiểm định; các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng trong việc thực hiện kiểm định; danh sách nhân sự, năng lực nhân sự tham gia và người được phân công chủ trì thực hiện kiểm định; các thiết bị chính, phòng thí nghiệm được sử dụng; tiến độ và kinh phí thực hiện;



Điều 12. Hồ sơ quản lý kỹ thuật công trình.


1. Mỗi công trình đều phải có lý lịch kỹ thuật công trình và sổ kiểm tra theo dõi. Ngoài những tài liệu này, mỗi công trình phải có đầy đủ các tài liệu hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công công trình, bản vẽ hiện trạng, ảnh chụp hiện trạng công trình;


2. Bản lý lịch kỹ thuật ghi rõ những đặc điểm kỹ thuật và trạng thái chủ yếu của công trình, ghi rõ tình hình diễn biến, thay đổi cấu tạo qua các lần sửa chữa, gia cố, các sự cố đã xảy ra trong quá trình khai thác, các kết quả kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kết quả kiểm định chất lượng công trình;


3. Sổ kiểm tra theo dõi: ghi chép các kết quả kiểm tra, theo dõi hư hỏng thường xuyên của từng công trình. Sổ được đóng thành quyển có đóng dấu giáp lại của đơn vị quản lý. Mỗi sổ có thể ghi chép cho một công trình hoặc nhiều công trình tùy thuộc điều kiện thực tế của công tác quản lý công trình. Hết năm, đơn vị ghi chép phải gửi sổ về đơn vị quản lý để lưu, kiểm tra, đối chiếu;


Điều 13. Hoạt động bảo dưỡng công trình.


1. Hoạt động bảo dưỡng trong bảo trì công trình cầu cống hàng năm bao gồm các chế độ như sau: chế độ bảo dưỡng bảo quản và chế độ bảo dưỡng tổng hợp. Đối với các công trình, hạng mục công trình được thi công cải tạo sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới sau khi bàn giao đưa vào khai thác sử dụng phải được tổ chức thực hiện bảo dưỡng công trình theo quy trình bảo trì công trình đó hoặc theo quy định của quy trình bảo trì này.


2. Hoạt động bảo dưỡng công trình cầu cống hàng năm đều phải thực hiện định kỳ các chế độ như sau: chế độ bảo dưỡng bảo quản 03 (ba) lần và chế độ bảo dưỡng tổng hợp 01 (một) lần và không được trùng với nhau (tương ứng theo từng quý). Tùy theo trạng thái kỹ thuật chất lượng của từng công trình cụ thể theo số liệu điều tra cơ bản hàng năm mà đơn vị trực tiếp bảo trì xây dựng hồ sơ về bảo dưỡng bảo quản và bảo dưỡng tổng hợp công trình cho phù hợp;


Điều 14. Bảo dưỡng bảo quản.


1. Hoạt động bảo dưỡng bảo quản là hoạt động kiểm tra, sửa chữa các sai lệch, bổ sung lẻ tẻ các vật tư phụ kiện bị thiếu, mất, vệ sinh công trình nhằm duy trì trạng thái kỹ thuật theo đúng quy định của tiêu chuẩn kỹ thuật bảo trì công trình, đáp ứng yêu cầu vận hành khai thác ổn định, an toàn;



2. Hoạt động bảo dưỡng bảo quản bao gồm:



a) Sửa chữa phương hướng, cự ly, thủy bình đường trên cầu cống và hai đầu cầu cống đúng quy định; đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ các loại đinh đường; bổ sung đầy đủ, chấm dầu vặn chặt các bu lông móc, gờ, gối, nối ray, đầu thoi, bu lông đường ô tô, đường người đi;



b) Đệm chặt chẽ các chỗ tà vẹt bị treo; thay tạm các chỗ tà vẹt, ván ô tô, ván người đi mục nát mất tác dụng hoàn toàn để đảm bảo an toàn; đảm bảo đủ cát, nước trong thùng phòng hỏa;



c) Cho mỡ vào mặt lăn, con lăn gối cầu; chêm chặt chẽ các pa lê, chồng nề; bổ sung đầy đủ, đóng chặt các đinh đỉa;



d) Tu sửa các mốc, dấu theo dõi tình hình hư hỏng của mố trụ, dầm; vệ sinh đảm bảo các biển báo rõ ràng, số lý trình cầu, thước đo nước; phát, phạt cây cỏ, lau lách bám vào tường cống, thân cống, mố trụ, tứ nón và dầm cầu; vệ sinh sạch sẽ dầm cầu, mặt cầu, mố trụ; thanh thải lòng cống đảm bảo thông thoát;



e) Một số các công việc nhỏ khác được phát hiện trong quá trình kiểm tra;



Điều 15. Bảo dưỡng tổng hợp.


1. Hoạt động bảo dưỡng tổng hợp là hoạt động kiểm tra, bổ sung các vật tư phụ kiện bị thiếu, mất; gia cố, sửa chữa, thay thế công trình, hạng mục công trình hoặc các bộ phận hư hỏng của kết cấu công trình nhằm duy trì trạng thái kỹ thuật theo đúng quy định của tiêu chuẩn kỹ thuật bảo trì công trình, đáp ứng yêu cầu vận hành khai thác ổn định, an toàn;



2. Hoạt động bảo dưỡng tổng hợp bao gồm:



a) Bảo đảm đường ray trên cầu cống có chất lượng tốt, đặt đúng quy định, ray hộ bánh nếu rỉ phải sơn, đầu thoi phải sơn trắng, đệm chặt ray treo; bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ các loại đinh đường, bu lông móc, gờ, mối ray, đầu thoi, gối cầu…duy tu cẩn thận; bổ sung đầy đủ và chặt chẽ các bu lông, đinh đỉa, chêm chặt các pa lê chồng nề;



b) Đệm chặt các chỗ tà vẹt treo, trám kín các lỗ tích đọng nước, bạt các chỗ mục cục bộ của tà vẹt, gỗ gờ, ván người đi, tuần đường; bó chặt đầu cho tà vẹt, gỗ gờ, ván tuần đường nứt; điều chỉnh các chỗ tà vẹt, gỗ, ván làm sai quy định; thay tạm thời các thanh gỗ ván mục nát mà chưa có điều kiện thay mới để đảm bảo an toàn; đánh số tà vẹt, điều chỉnh tà vẹt vuông góc;



c) Tu sửa tốt mố trụ cầu, cống, đục rãnh thoát nước ở mặt mố trụ, xây lại các chỗ mạch xây bị hư hỏng, thối vữa, các viên gạch, đá bê tông bị phong hóa nứt vỡ; ke đá ở các chân mố trụ, tứ nón bị hư hỏng; điều chỉnh, sửa chữa các gối bị xê dịch hư hỏng, lau chùi vệ sinh sạch sẽ, cho mỡ vào mặt lăn các con lăn gối di động; phát cây cỏ, lau lạch bám vào mố trụ cầu, dầm, bệ mố, cống; phát, phạt lau lách, cây cối ở gầm cầu hoặc mọc trong vòng 5m xung quanh mố trụ; khai thông lòng sông suối, lòng cống; sửa chữa, gia cố mố, trụ, dầm cầu;


d) Bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, chính xác mốc, dấu theo dõi tình hình hư hỏng ở mố trụ, tứ nón, dầm cầu, thước đo nước, số lý trình, biển báo các loại; bảo đảm đầy đủ, tốt nhất các thùng phòng hỏa; sửa chữa đảm bảo chất lượng tốt các thang kiểm tra, xe kiểm tra, các dải tránh xe trên cầu;



e) Thay mới đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tất cả các loại tà vẹt, gỗ gờ, ván người đi, ván ô tô, ván tuần đường bị hư hỏng mất tác dụng; sửa chữa, thay thế công trình, hạng mục, bộ phận công trình bị hư hỏng, uy hiếp an toàn. Trường hợp khối lượng hư hỏng lớn vượt quá khả năng của cấp bảo dưỡng công trình thì phải kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền cho phép áp dụng các cấp bảo trì cao hơn;



f) Sơn dầm thép; cạo rỉ và sơn các nơi hiểm hóc, các vị trí rỉ nặng không cho tiếp tục phát triển để kéo dài thời gian sử dụng của dầm thép; kiểm tra phát hiện và đánh dấu theo dõi các chỗ hư hỏng của dầm thép, đồng thời phải có biện pháp gia cố, sửa chữa kịp thời những vị trí hư hỏng uy hiếp an toàn công trình. Trường hợp khối lượng hư hỏng nặng vượt quá khả năng của cấp bảo bảo dưỡng công trình thì phải kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền cho phép áp dụng các cấp bảo trì cao hơn;



Điều 16. Ray và đường ray chạy tàu trên cầu.


1. Đường ray chạy tàu trên cầu trực tiếp ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu, ảnh hưởng đến các thiết bị của phương tiện đường sắt, đến các chi tiết kết cấu công trình, do đó phải đảm bảo cho đường ray chạy tàu trên cầu luôn trong trạng thái chất lượng kỹ thuật tốt, các yếu tố về phương hướng ray, thủy bình, cự ly ray phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật quy định; Đối với đường ray chạy tàu trong phạm vi hai đầu thoi đầu cầu thì hoạt động bảo trì tuân thủ theo quy định của bảo trì công trình đường sắt và Tiêu chuẩn bảo trì công trình đường sắt cho đường sắt trong khu gian có cầu chạy qua;


2. Phương pháp giải quyết siêu cao trên cầu có thể thực hiện theo một trong hai cách sau đây: Đối với mặt cầu hở và có thể tạo siêu cao bằng độ nghiêng của đỉnh mố trụ hoặc bằng tà vẹt hình nêm; Đối với mặt cầu kín đá balát, thì dùng đá ba lát để điều chỉnh siêu cao;


3. Đầu mối ray không phải là mối hàn nếu đặt ở ngoài cầu hoặc trong cầu thì phải cách các bộ phận sau đây 2m trở lên: Đầu dầm (thép, gỗ); Tường chắn đá hoặc ván ngăn đất; Đỉnh vòm cuốn và khe co dãn của cầu cuốn. Trường hợp khoảng cách tường chắn đá hoặc ván ngăn đất của hai mố cầu so với chiều dài ray ngắn hơn 4.5m thì đầu mối ray không hàn không được đặt trên cầu (vì có điều kiện đưa ra ngoài cầu); 


4. Bộ phần điều tiết nhiệt độ phải đặt sao cho đầu nhọn lưỡi ghi cùng với hướng vận chuyển nặng được thuận chiều. Chiều dài đầu nhọn lưỡi ghi của bộ phận điều tiết nhiệt độ phải phù hợp với quy định về nhiệt độ và khẩu độ, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được dài quá 1020mm; Đầu mối ray trên cầu và bộ phận điều tiết nhiệt độ phải luôn được duy trì ở trạng thái tốt, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định. Nghiêm  cấm dùng ray bị tổn thương trên cầu, đầu ray bị gục hoặc mòn sâu quá 2mm, đầu nhọn lưỡi ghi của bộ phận điều tiết nhiệt độ bị sứt mẻ quá 200mm;



5. Để bảo trì ray được tốt, kéo dài thời gian sử dụng ray cần phải giữ gìn đầu mối ray luôn luôn ở trạng thái tốt, các tà vẹt đầu mối và áp mối phải luôn chèn chặt, đá trong ô phải được đầm, nền đường phải thoát nước tốt (đối với cầu máng ba lát); Bu lông mối thường xuyên phải được siết chặt, bảo đảm áp chặt lập lách vào ray, không được có những khe hở ở khoảng giữa lập lách quá quy định;


6. Phải thường xuyên đóng chặt đinh hoặc vặn chặt đinh xoắn, bu lông cóc liên kết ray với tà vẹt trên cầu, sửa các bản đệm bị sai lệch, không được để có khe hở giữa đế ray và bản đệm quá 1mm; khi xếp dỡ và đặt ray cấm quăng ném ray và đặt ray trên cho không bằng phẳng, cấp dùng búa đánh vào ray hoặc đánh vào đầu lập lách khi dồn ra hoặc để di động ray;



7. Cấm chặt ray bằng đục, cấm cắt ray bằng hơi hàn, cấm đục lỗ ray bằng hơi hàn hoặc bằng bắn súng; cấm dùng ray làm đe để chặt sắt, nắn đinh hoặc bất kỳ hành động nào có thể gây thương tật ray;



8. Những ray có khuyết tật nhẹ cần được theo dõi và có biện pháp sửa chữa và hạn chế khuyết tật phát triển; những ray có khuyết tật nặng hoặc khuyết tật nguy hiểm theo bảng quy định ở phần bảo trì đường sắt thì phải được xử lý theo đúng quy định về xử lý ray khuyết tật; các thanh ray này phải được đánh dấu bằng sơn vàng hoặc sơn trắng trên thân ray, phía trong lòng đường ở chỗ có khuyết tật. Tại chỗ đánh dấu phải ghi ký hiệu khuyết tật theo quy định như khi kiểm tra ray trên đường khu gian và vạch một dấu chéo (X) nếu là khuyết tật nặng và hai dấu chéo (XX) nếu là khuyết tật nguy hiểm;


Điều 17. Ray hộ bánh.


1. Ray hộ bánh là một trong những bộ phận quan trọng của công trình đường sắt trên cầu, góp phần đảm bảo an toàn chạy tàu, giảm thiểu thiệt hại khi có sự cố trật bánh. Ray hộ bánh phải được bảo trì đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định về chủng loại, chiều dài, cự ly, quy cách đầu thoi, cao thấp so với ray chính chạy tàu, phụ kiện liên kết ray hộ bánh với tà vẹt cầu; Quy trình thực hiện hoạt động bảo trì ray hộ bánh thực hiện tương tự như quy trình thực hiện hoạt động bảo trì ray chạy tàu;


2. Trường hợp cầu không đặt ray hộ bánh theo đúng quy định của tiêu chuẩn bảo trì công trình thì khi có kế hoạch sửa chữa định kỳ, sửa chữa nâng cấp hoặc trong quá trình tác nghiệp bảo trì hàng năm phải đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung đầy đủ, đúng quy cách theo quy định. Trường hợp cầu có đặt ray hộ bánh nhưng quy cách, số lượng, cự ly… không đảm bảo theo đúng quy định của tiêu chuẩn bảo trì công trình thì khi thực hiện công tác sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất hoặc đại tu nâng cấp công trình phải lắp đặt bổ sung đầy đủ, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trong tiêu chuẩn bảo trì công trình;


Điều 18. Tà vẹt trên cầu.


1. Tà vẹt gỗ trên cầu phải đảm bảo theo đúng quy định về kích thước, chiều dài, nhóm gỗ, phòng chống mối mọt, mục của tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trong tiêu chuẩn bảo trì công trình; đối với cầu có máng đá ba lát thì tà vẹt trên cầu tuân theo tiêu chuẩn quy định về tà vẹt trên đường cùng loại trong khu gian; hoạt động bảo trì tà vẹt các loại phải thực hiện đúng quy định để đảm bảo các yếu tố kỹ thuật trong tiêu chuẩn bảo trì công trình hiện hành; Đầu tà vẹt trên cầu cần phải thẳng hàng, ngay ngắn, không để so le dài ngắn khác nhau;


2. Bạt các chỗ mục cục bộ sâu từ 1cm, rộng từ 10cm2 trở lên, bạt mặt trên và hai bên tà vẹt gỗ; trám kín các lỗ tích đọng nước trên mặt có chiều sâu từ 1cm trở lên; Đệm chặt các chỗ tà vẹt treo từ 2mm trở lên; đầu tà vẹt nứt từ 3mm trở lên phải được quấn chặt bằng hai vòng dây thép 3mm; điều chỉnh các chỗ tà vẹt đè lên các thanh liên kết của dầm hay sát mép dầm ngang dưới 1cm;



3. Mỗi tà vẹt phải đánh số thứ tự và có đủ hai bu lông móc đủ ren, phải có rông đen nhưng không được đệm quá 3 lớp và lớp đệm dày quá 5cm. Khi bảo dưỡng duy tu phải cạo rỉ và lau dầu. Đầu móc bu lông phải thẳng góc tim dầm và khít với cánh dầm dọc, nếu lệch không vượt quá 30o; Trên tường chắn đá đặt tà vẹt treo hở trên 1cm hay đệm ở dưới tà vẹt một lớp cao su hay bao tải tẩm nhựa đường dày 1cm;



4. Tà vẹt gỗ xuất hiện một trong các trạng thái sau đây là tà vẹt mất tác dụng: Mục cục bộ phải đục, bạt vá lại tích lũy độ sâu quá 60mm; Lỗ đinh mục nghiêm trọng, không còn chỗ để chuyển vị trí đinh liên kết ray với tà vẹt; Không đảm bảo cự ly, thủy bình, phương hướng của ray theo yêu cầu quy định về ray trên cầu; Tà vẹt bị mục từ trong lõi; Nứt dọc nghiêm trọng, các thớ gỗ không cộng đồng chịu lực; Hai thanh tà vẹt liền nhau bị mục mất tác dụng thì phải thay ngay; Bốn tà vẹt ở mối nối ray không được phép mục, mất tác dụng;


5. Đánh số thứ tự trên tà vẹt đầy đủ và sơn trắng đầu tà vẹt để ghi rõ ngày tháng năm đưa vào sử dụng. Khi thay toàn bộ tà vẹt gỗ trên cầu, cần phải lựa chọn để sử dụng lại những thanh còn dùng được để đưa vào cầu hoặc dùng trên đường để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả;


6. Thao tác thay thế tà vẹt gỗ trên cầu:


6.1 Cắt bằng hai đầu, bào nhẵn ba mặt (gỗ đã được phòng mục thì không bào), nếu tà vẹt nứt từ 3mm trở lên phải sử dụng dây thép 3mm quấn chặt hai vòng; trám kín các vị trí tích đọng nước sâu, rộng từ 1cm trở lên; đánh số thứ tự tà vẹt theo quy định;



6.2 Ngàm khắc sâu 20mm (tối đa không vượt quá 30mm), phải có hai ngàm hai đầu tà vẹt khít với cánh dầm cả ba mặt (mặt trên và mặt hai bên), các ngàm khác không được hở quá 5mm;



6.3 Bu lông móc dùng loại tiêu chuẩn đít vuông, thân bu lông móc phải sát với mép dầm. Đầu móc phải thẳng góc với tim dầm, mặt móc phải khít với mặt dưới cánh dầm; các bu lông phải đủ rông đen và ê cu, rông đen không dày quá 3cm và không hụt ren quá 2mm;



6.4 Thân và mũ đinh đường phải khít với chân và đế ray, mỗi tà vẹt phải có đủ bốn đinh ở ray chính và hai đinh ở ray hộ bánh (đường lồng thì sáu đinh ở ray chính); mép tà vẹt hở mép dầm ngang từ 15mm trở lên, tài vẹt đặt thẳng góc với tim dầm, cự ly giữa hai tà vẹt không quá 20cm;



6.5 Không được để tà vẹt bị treo và đè lên các thanh liên kết của dầm. Mặt dầm ngang rộng trên 30cm, phải đặt tà vẹt treo hở trên 1cm, tà vẹt treo có bề dày tối thiểu 10cm và phải đục rãnh để không đè vào ri vê, bu lông liên kết; tà vẹt tường chắn đá phải treo từ 1cm hoặc đệm ở dưới một lớp cao su hay bao tải tẩm nhựa đường dày 1cm;



Điều 19. Phụ kiện nối giữ ray trên cầu.


1. Sau mỗi lần thay ray hoặc thay lập lách hoặc đến định kỳ bảo dưỡng, phải bôi dầu mặt trên và mặt dưới lập lách, bu lông lập lách phải đủ vòng đệm và phải luôn vặn chặt. Nếu thay thế lập lách mới phải thay cả hai lập lách cùng một lúc; sau mỗi lần thay ray hoặc thay lập lách phải siết chặt lại bu lông lập lách trong các thời gian: sau khi thay 01 (một) ngày, 02 (hai) ngày và 05 (năm) ngày, khi siết phải vặn chặt hai bu lông giữa trước, hai bu lông ngoài sau; khi lắp lập lách phải để cho lỗ ray trùng với lỗ lập lách và lắp bu lông vào một cách dễ dàng, khi vặn ốc bu lông mối phải dùng khóa vặn có chiều dài quy định, không được dùng ông tuýp nối dài khóa vặn. Mỗi năm một lần phải tháo bu lông mối ra và làm dầu, cấm để đầu mối ray bị kéo căng làm hỏng bu lông mối;


2. Thao tác thay thế lập lách: Tháo bu lông mối và nhấc bỏ lập lách, tháo các phối kiện nối giữ ray trên tà vẹt đầu mối, nếu tà vẹt gỗ thì phải phòng mục lỗ đinh và đặt nêm gỗ, bôi dầu hai mặt tiếp xúc của lập lách, đặt lập lách vào, lắp bốn bu lông mối đã được bôi dầu, lắp vòng đệm, vặn đai ốc, bắt các phối kiện nối giữ ray ở các tà vẹt đầu mối, lắp tiếp hai bu lông còn thiếu và xiết chặt hai bu lông đã lắp trước; Thao tác thay thế bu lông mối lẻ tẻ: Mở đai ốc và rút bu lông hỏng ra, đặt bu lông mới vào, làm dầu bu lông, lắp vòng đệm và vặn đai ốc, xiết các đai ốc ở các bu lông khác;


3. Đinh đường trên cầu chỉ được đóng hoặc vặn xuống lỗ đã khoan trước và đã phòng mục; đinh xoắn phải vặn bằng khóa vặn, cấm dùng búa đóng, bu lông cóc (cầu có máng ba lát) phải vặn chặt và ép chặt cóc xuống ray; toàn bộ phối kiện phải đảm bảo luôn sạch sẽ; 


Điều 20. Gỗ gờ, sắt góc gờ, ray gờ.


1. Bạt các chỗ mục cục bộ sâu từ 1cm, rộng từ 10cm2 trở lên, bạt mặt trên và hai bên tà vẹt; trám kín các lỗ tích đọng nước trên mặt có chiều sâu từ 1cm trở lên;


2. Thay tạm những đoạn mục cục bộ, mục nát dài từ 1m trở lên, mối nối phải nằm trên tà vẹt và có bu lông liên kết chặt chẽ với tà vẹt; quấn chặt hai vòng dây thép 3mm các đầu gỗ gờ bị nứt nẻ rộng từ 3mm trở lên;



3. Định kỳ bảo dưỡng phải cạo rỉ và sơn thân bu lông, chải sạch rỉ và lau dầu ren, siết chặt bu lông; kiểm tra mép ngậm gỗ gờ phải hở mép tà vẹt tường chắn đá từ 1cm trở lên để dầm di động dễ dàng;


4. Thao tác thay thế gỗ gờ:



4.1 Bào nhẵn ba mặt, vát hai cạnh trên, bề rộng vát là 2cm; ngàm khắc sâu 3cm, phải khít với tà vẹt cả ba mặt, trường hợp tà vẹt cũ đã bạt cạnh thì ngàm gỗ gờ mới vẫn lấy theo các tà vẹt không bạt (tức là chỗ hở không bị trừ điểm); quấn chặt đầu bằng dây thép 2mm quấn hai vòng; trám kín các lỗ tích đọng nước sâu, rộng từ 1cm trở lên;



4.2 Mối nối phải khít cả ba mặt, phải đặt trên đỉnh tà vẹt và có bu lông liên kết chặt với tà vẹt; cự ly giữa mép trong gỗ gờ và mép ngoài ray chính phải đảm bảo từ 250mm đến 350mm;



4.3 Đầu gỗ gờ phía dầm di động phải đảm bảo cho dầm dãn nở dễ dàng, mặt gỗ gờ phải nằm trên tà vẹt tường chắn đá, ngàm gỗ gờ trên tà vẹt tường chắn đá phải hở từ 10mm trở lên; không để liền các nhịp với nhau; mỗi tà vẹt phải có một bu lông gờ, bu lông phải bắt so le, đầu bu lông không cao hơn ray chính, phải có rông đen nhưng không đệm dày quá 3cm, không hụt ren quá 2mm;



Điều 21. Đường người đi, lan can và ván tuần cầu.


1. Trong chu kỳ bảo trì công trình phải kiểm tra tất cả các thiết bị, chi tiết của đường người đi, lan can và ván tuần cầu đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định trong tiêu chuẩn bảo trì để đảm bảo an toàn người bộ hành, an toàn cho công nhân đường sắt khi tác nghiệp kỹ thuật trên công trình;


2. Nội dung tác nghiệp cơ bản như sau: kiểm tra chất lượng ván, bản đường người đi, tuần cầu, lan can để thay thế, sửa chữa kịp thời đảm bảo an toàn. Kiểm tra kỹ về độ mục, độ gập ghềnh, bó đầu ván, độ thò thụt của ván, cài then chắc chắn, khả năng gây ảnh hưởng của ván đối với sự di động của dầm…;


3. Bạt các vị trí mục cục bộ rộng từ 1cm dài từ 10cm trở lên, không được bạt nham nhở gây tích đọng nước; ván hay tấm đan không được gập ghềnh, cao thấp quá 5cm; khe hở giữ hai tám ván hoặc tấm đan không được rộng quá 20mm; đầu ván hoặc đầu tấm đan phải hở cách mép sắt lan can từ 5mm đến 10mm, các đầu ván hoặc đầu lan can phải bằng nhau;



4. Đà dọc đường người phải liên kết chặt chẽ, vững chắn với đà ngang hay dầm ngang của cầu; bu lông phải chải sạch rỉ, lau dầu, xiết chặt, có đủ ren, ê cu, phải có rông đen đệm nhưng không quá 3 lớn và dày không quá 5cm; phải châm dầu và vặn chặt các bu lông;


5. Thao tác thay thế ván, tấm đan đường người đi: Cắt bằng đầu; các tấm ván, tấm đan phải dày bằng nhau; không đặt gập ghềnh, không cao thấp quá 5mm; trám kín các lỗ tích đọng nước sâu, rộng từ 1cm trở lên; mỗi đầu ván phải đóng hai đinh, đầu đinh trên mặt ván không được uốn cong thân đinh; khi đóng đinh không được để đầu ván nứt, rạn; khe hở giữa các tấm ván, tấm đan không quá 20mm;



Điều 22. Sơn bảo vệ và vệ sinh dầm thép.


1. Trong chu kỳ bảo trì công trình phải kiểm tra và tổ chức sơn bảo vệ, vệ sinh dầm thép đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định trong tiêu chuẩn bảo trì nhằm đảm bảo chống ăn mòn kết cấu, kéo dài tuổi thọ khai thác công trình. 


2. Trình tự sơn dầm thép như sau: Trước tiên sơn các lớp sơn lót chống rỉ vào bề mặt đã được vệ sinh, lớp trước khô mới được sơn lớp sau; Sau khi các lớp sơn lót khô, lần lượt sơn các lớp sơn phủ, lớp trước khô rồi mới được sơn lớp sau; Tùy theo tính chất của từng loại cấu kiện kết cấu công trình và điều kiện môi trường thực tế mà lựa chọn số lớp sơn lót và số lớp sơn phủ cho hợp lý, đảm bảo yêu cầu bảo vệ chống rỉ kết cấu thép. Đối với các loại kết cấu như dầm ngang dầm dọc của hệ mặt cầu hay dầm chủ chạy trên phải đảm bảo tối thiểu sơn hai lớp sơn lót và ba lớp sơn phủ;


3. Việc quét dọn vệ sinh cầu đề phòng tích đọng nước trên bề mặt kết cấu thép của dầm, hạn chế han rỉ dầm thép là rất quan trọng và cần thiết. Trước và sau khi bảo dưỡng, sửa chữa nhất thiết phải làm vệ sinh nơi sửa chữa và vị trí xung quanh;


4. Chỉ tiến hành sơn khi thời tiết khô ráo, nhiệt độ tốt nhất là từ 10-30oC. Tuyệt đối không được sơn khi bề mặt thép còn ẩm ướt;



5. Trước khi bắt đầu sơn, bề mặt thép phải được vệ sinh sạch sẽ, cạo sạch rỉ thép và lớp sơn lót cũ, lau chùi sạch bụi. Trong quá trình cạo rỉ, vệ sinh bề mặt phải kết hợp kiểm tra tình trạng kết cấu thép, nếu phát hiện vết nứt hoặc dấu hiệu bất thường phải kịp thời báo cáo để xử lý. Trường hợp sau khi làm vệ sinh bề mặt thép xong mà không tiến hành sơn ngay được thì phải quét một lớp dầu chống rỉ hoặc quét một lớp dầu sơn lên bề mặt để bảo vệ. Trước khi sơn phải làm vệ sinh sạch sẽ lớp dầu này;


6. Sau khi cạo rỉ, vệ sinh mặt thép phải làm thủ tục nghiệm thu trước khi tiến hành sơn lớp sơn lót trong cùng. Trong quá trình cạo rỉ và sơn dầm phải chú ý phát hiện các vết nứt và các hư hỏng khác của dầm thép để báo cáo kịp thời xử lý. Nghiêm cấm việc sơn các vị trí dầm thép đã được phát hiện hư hỏng mà chưa xử lý;


7. Những bụi bặm và rỉ sắt tích đọng ở khe hở thanh liên kết của dầm phải cạo và vệ sinh sạch sẽ sau đó quét một lớp sơn lót để khô rồi mới dùng sơn xám đặc nhét vào, tốt nhất sử dụng chì hoặc ma tít nêm chặt rồi mới tiến hành sơn; nếu vì cự ly của ri vê vượt quá tiêu chuẩn kỹ thuật mà phát sinh những khe hở giữa các lớp ghép thì phải tán thêm ri vê, cự ly giữa các ri vê không nên vượt quá 250mm;



8. Khi cạo rỉ và sơn dầm thép phải giữ lại các dấu theo dõi đã có trên dầm. Trường hợp đặc biệt cần hủy bỏ phải tổ chức lưu trữ sơ đồ, hình ảnh sau đó phải đánh dấu lại đúng vị trí khi cao rỉ sơn xong;



9. Sau khi sơn xong phải ghi rõ khối lượng sơn, ngày tháng, năm sơn tại một vị trí thuận lợi cho việc quan sát ở trên dầm đồng thời phải ghi vào sổ bảo trì công trình đầy đủ các thông tin về loại sơn, thành phần phối hợp của sơn, từng bước tiến hành sơn, điều kiện sơn, danh sách những người tham gia thi công;



Điều 23. Đinh ri vê.


1. Khi kiểm tra ri vê cần chú ý đến tình hình ri vê ở các mối nối, vị trí tiếp điểm, liên kết, vị trí có các bản thép ghép quá dày, vị trí lỏng nhiều ri vê đã được tán lại;


2. Những vị trí ri vê hay bị lỏng: chỗ nối và chỗ liên kết của những thanh chịu ứng lực đổi chiều (cả kéo và nén) như thanh chéo trong dàn chủ; chỗ mối nối liên kết giữa dầm dọc và dầm ngang; những tiếp điểm của thanh đứng, thanh chéo với mạ thượng, mạ hạ; ri vê liên kết sắt góc cánh và sắt góc bụng của dầm dọc, hoặc dầm đặc chạy trên;


3. Các ri vê lỏng, thối thân đinh, rỉ mất mũ và các khuyết tật khác phải căn cứ vào tính chất và số lượng hư hỏng để khắc phục xử lý. Lỗ đinh khoan nghiêng lệch thì có thể doa to thêm, thay ri vê khác và phải kiểm toán lại mặt cắt thanh bị tiêu hao do doa lỗ to thêm.



4. Khi chặt ri vê để thay, mỗi lần chỉ được phép chặt đi tối đa 10% tổng số ri vê trong liên kết. Nếu muốn chặt số lượng nhiều hơn thì phải tính toán kiểm toán lại khả năng chịu lực của mối nối, chặt đến đâu phải đóng lói và bắt bu lông tinh chế đến đó theo tỷ lệ 2/3 lói, 1/3 bu lông. Cự ly giữa hai bu lông không xa quá 400mm. Để tránh những ri vê bên cạnh bị chấn động mạnh ảnh hưởng nguy hại đến kết cấu thép, khi chặt ri vê phải dùng cưa để cưa mũ ri vê hoặc dùng chạm thép nhỏ, búa tay để đục mũ ri vê, sau đó dùng khoan khoan bỏ thân ri vê. Nghiêm cấp dùng búa tạ để chặt ri vê trên cầu;


5. Trước khi tán ri vê phải lau sạch thành lỗ, nếu lỗ lệch phải doa sửa cho thẳng. Chỉ được tán ri vê trong khi không có tàu chạy qua. Ri vê chặt xong nếu không tán lại ngay được phép dùng bu lông hoặc lói thay thế tạm thời. Khi dùng bu lông phải sử dụng hai ê cu để vặn chặt;



6. Khi kiểm tra nghiệm thu những đinh ri vê mới thay phải kiểm tra thêm những đinh không thay xung quanh, nếu lỏng phải thay thêm. Sau khi nghiệm thu xong những đinh mới thay, đầu đinh phải sơn lại. Công tác thay ri vê phải được ghi vào sổ bảo trì công trình đầy đủ các thông tin về vị trí thay, phương pháp, số lượng thay, người thi công, người giám sát, nghiệm thu, ngày thi công, ngày hoàn thành, nghiệm thu;


7. Các vị trí khó khăn sau khi chặt ri vê không thể tán lại được phép dùng bu lông cường độ cao để thay thế cho đinh tán;



8. Trong trường hợp toàn bộ ri vê đều lỏng, hỏng cần phải thay thế mà không có đủ khả năng để thực hiện hoàn thiện lại liên kết bằng ri vê thì được phép thay thế bằng bu lông cường độ cao có cùng số lượng, đường kính phù hợp với lỗ ri vê. Bề mặt để bắt bu lông cường độ cao phải được làm sạch theo đúng yêu cầu quy định;



Điều 24. Bu lông cường độ cao.


1. Trong hoạt động bảo trì công trình phải thường xuyên kiểm tra, xác định trạng thái kỹ thuật bu lông để có biện pháp khắc phục kịp thời đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật quy định;


2. Khi thay thế bu lông cường độ cao phải tiến hành trong điều kiện không có tàu chạy qua và đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về an toàn khi thi công. Đối với các liên kết có số lượng bu lông cường độ cao lớn có thể đồng thời thay 10% tổng số bu lông liên kết, đối với liên kết có số lượng bu lông nhỏ hơn 10 thì chỉ được phép thay từng bu lông. Khi thay bu lông phải dùng chất liệu quy cách bu lông, đai ốc, vòng đệm cùng chủng loại với bu lông, đai ốc, vòng đệm trên cầu hoặc theo đúng hồ sơ thiết kế sửa chữa được phê duyệt; Trước khi vặn chặt đai ốc, răng của đai ốc cần được bôi một lớn mỏng dầu thoáng, không bôi vào răng bu lông để tránh dầu rơi vào bề mặt thép làm giảm ma sát của liên kết;


3. Khi vặn bu lông bằng cờ lê cơ khí (hơi ép điện động) có lắp đồng hồ đo mô men xoắn hoặc cờ lê vặn tay có lắp lực kế được thực hiện làm hai bước theo trình tự tiến hành như sau: lần thứ nhất chỉ vặn 50~80% mô men tính toán, lần thứ hai vặn kết thúc đạt 100% mô men tính toán. Thường thường sau khi vặn chặt bu lông, vẫn có tổn thất lực căng từ 1-1.5 tấn nên khi vặn có thể tăng lên một ít nhưng không cho phép mô men vặn thiếu hụt hoặc vượt quá 10% trị số quy định. Trước khi sử dụng thiết bị vặn nhất thiết phải được kiểm định, hiệu chỉnh đảm bảo chất lượng thiết bị;


4. Nếu dùng cờ lê cơ khí thì trị số mô men xoắn tính theo công thức sau: 


M = K*N*d (N.m)



Trong đó: d là đường kính tính toán của bu lông



       N là lực căng trong bu lông (N)



       K là hệ số xoắn. nếu độ bóng của ren bu lông đạt cấp 3, trước khi căng ren của đai ốc được bôi dầu khoáng rất mỏng thì có thể dùng k=0.186~0.190 (bu lông TQ lấy bằng 0.186, bu lông LX lấy bằng 0.190)


5. Nếu dùng cơ lê vặn tay có gắn lực kế thì lực trong lực kế được tính theo công thức P = M/r, trong đó r là cự ly từ tim bu lông đến trọng tâm lực kế;



6. Sau khi vặn chặt bu lông tổ chức nghiệm thu xong, để đề phòng nước và khí ẩm thâm nhập vào khe hở của liên kết, đai ốc thì phải dùng keo sơn vít kín và sơn đầy đủ cho phần lộ ra của đầu mũ, đai ốc, vòng đệm, thân bu lông;


7. Trong hồ sơ bảo trì công trình cần phải ghi rõ vị trí những bu lông được thay mới, ghi rõ vật liệu, chất lượng, quy cách điều kiện kỹ thuật của bu lông, đai ốc và rông đen, phương pháp vặn bu lông, người thi công và người giám sát, nghiệm thu chất lượng thi công;


Điều 25. Đường hàn và liên kết bằng đường hàn.


1. Khi kiểm tra các mối hàn cần phải đặc biệt lưu ý đến hiện tượng nứt. Vết nứt có thể phát sinh và phát triển không chỉ ngay ở bản thân mối hàn mà còn ở khu vực thép cơ bản xung quanh mối hàn. Toàn bộ công tác kiểm tra và xử lý vết nứt mối hàn phải thực hiện khi làm công tác bảo dưỡng, sửa chữa trong kế hoạch bảo trì hàng năm;


2. Các vị trí thường hay xảy ra vết nứt mối hàn là: các vị trí có ứng suất tập trung như tiết diện thanh thay đổi đột ngột, các vị trí gấp khúc của thép bản, các vị trí thay đổi bề dày và bề rộng tiết diện theo kiểu bậc thang; các vị trí tiếp giáp của các bản táp, các sườn tăng cường, các bản ngăn, bản nút…; đầu mút của đường hàn và những vị trí thay đổi tiết diện đường hàn; ở những mối hàn đối đầu, những mối hàn vuông góc với phương của nội lực, những vị trí mối hàn giao nhau; các mối hàn trong các bản ốp và ở những vị trí mối hàn dôi ra; những vị trí vi phạm quy trình công nghệ hàn khi thi công như hàn không ngấu, không thấu, hàn quá dày, nhiều xỉ hay những mối hàn phải hàn đi hàn lại nhiều lần;



3. Khi kiểm tra liên kết hàn cần chú ý đến các thanh trong hệ dàn chủ và dầm mặt cầu, gồm: thanh chịu kéo và chịu kéo-nén, bản trực hướng, thớ chịu kéo và chịu nén của dầm dọc, đặc biệt là vùng đầu mút của các thanh; trong các thanh chịu nén, chủ yếu vết nứt mối hàn xuất hiện ở các vị trí tiếp giáp các bản nút của giằng và liên kết;



4. Để phát hiện các vết nứt trên các mối hàn và đường hàn, cần vệ sinh sạch sẽ khu vực mối hàn và xung quanh mối hàn tới mặt thép cơ bản, sau đó dùng kính lúp soi kiểm tra. Ở những vị trí nghi ngờ có vết nứt như mặt sơn còn tốt mà có vết rỉ nâu chảy ra, để xác định cho được các vết nứt, có thể kết hợp dùng đục nhỏ để tẩy bóc ra lớp phôi kim loại mỏng theo những vết nứt mà ta nghi ngờ, nếu lớp phôi kim loại bị tách đôi, chứng tỏ ở đó có vết nứt. Chú ý không được phép đục dài và sâu làm tổn hại đến tiết diện thanh. Khi cần thiết phải kiểm tra chất lượng đường hàn bằng máy đo khuyết tật siêu âm và rơn-ghen. Có thể phát hiện các khuyết tật ở đầu mép của mối hàn ghép bằng cách vệ sinh đường hàn đến mức sạch bóng ánh kim rồi tẩy rửa bề mặt đã được vệ sinh bằng dung dịch 15-20% HNO3, kiểm tra qua kính lúp ta sẽ thấy được khuyết tật của bề mặt kim loại;



5.  Những vị trí kiểm tra mà không phát hiện thấy vết nứt phải sơn lại ngay như cũ bằng sơn lót và sơn phủ theo đúng quy định. Nếu khuyết tật đã được phát hiện nhưng còn nghi vấn, muốn tiếp tục theo dõi diễn biến của chúng để xác định nguyên nhân nhằm có biện pháp xử lý hữu hiệu thì cần phải đo kích thước, đánh dấu vị trí rồi phủ mỡ lên vị trí có vết nứt đã được làm vệ sinh sạch sẽ hoặc sơn lên vết nứt một lớp dầu trong suốt;



6. Phương pháp xử lý đối với các vết nứt trên mối hàn và trên kết cấu thép: Đối với các vết nứt có chiều dài nhỏ hơn 10mm và ở vị trí mép của thanh hay ở cuối đường hàn thì có thể tẩy bỏ phần kim loại đã bị hư hỏng do nứt bằng đá mài hoặc bằng đục nhọn rồi vệ sinh sạch sẽ. Nếu do đục tẩy vùng bị nứt mà độ giảm yếu của thanh vượt quá 2% thì phải tiến hành tính toán mức độ cho phép của sự giảm yếu đó. Chú ý khi đục phần kim loại bị hư hỏng, nên đục thành những lớp phôi mỏng dọc theo vết nứt, biện pháp này cho phép phán đoán mức độ cần thiết phải đục tùy theo hiện tượng tách đôi của phôi. Trước khi kết thúc đục hoặc mài, vẫn phải làm cho phần kim loại đã xử lý có hình dáng trơn tru, không có vết sước nhằm tránh hiện tượng tập trung ứng suất; Đối với các vết nứt có chiều dài trên 10mm hoặc vết nứt nhỏ nhưng lại ở giữa thanh hay giữa đường hàn thì phải khoan sâu suốt cả bề dày của thanh bị nứt để ngăn chặn vết nứt phát triển, tâm lỗ khoan phải nằm ngay ở đầu mút vết nứt, lỗ khoan nên có đường kính từ 10mm đến 18mm. Đối với các vết nứt khá lớn về chiều dài hoặc xét thấy nguy hiểm, ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của thanh thì ngoài việc khoan hai lỗ chặn hai đầu đường nứt, còn phải ốp tăng cường các bản táp với liên kết bằng bu lông cường độ cao hoặc bằng ri vê; Những bộ phận để cố định dầm dọc mà bị nứt thì buộc phải thay thế bằng bộ phận mới, có tiết diện lớn hơn. Tất cả những bộ phận có vết nứt, ngoài việc xử lý vết nứt còn cần phải tính toán lại khả năng làm việc của bộ phận đó về các mặt ổn định và giao động để có biện pháp xử lý triệt để;



7. Tất cả các vị trí nứt phát hiện được đều phải ghi chép đầy đủ vào sổ nhật ký bảo trì công trình về vị trí, mức độ, biện pháp đã xử lý, người xử lý và ngày tháng phát hiện, ngày tháng xử lý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tuần cầu theo dõi thường xuyên diễn biến vị trí vết nứt và ghi chép đầy đủ vào sổ tuần cầu, sổ kiểm tra thường xuyên.



Điều 26. Bu lông tinh chế.


1. Việc kiểm tra bu lông phải chú ý đến các vị trí ở mối nối, liên kết, những chỗ có các bản thép ghép quá dày hoặc nhiều lớp, những vị trí tích, đọng nước…Các vị trí bu lông thường hay bị lỏng giống như các vị trí đã thống kê tại phần quy định về đinh tán, đặc biệt lưu ý tại các vị trí liên kết có số lượng bu lông nhỏ hơn 5 con;



2. Để kiểm tra phát hiện bu lông lỏng, trước hết quan sát tình trạng bong rộp, rạn nứt của lớp sơn bảo vệ bề mặt thép và xung quanh mũ bu lông, đai ốc bu lông, đặc biệt ở những vị trí có xuất hiện nước rỉ vàng ở lỗ bu lông rỉ ra. Dùng búa gõ vào bu lông như khi kiểm tra ri vê, nếu nghi ngờ thì gõ nhẹ vài lần vào cạnh đai ốc theo chiều xiết chặt đai ốc (thuận chiều kim đồng hồ) nếu thấy di chuyển nhẹ thì đó là bu lông bị lỏng, phải dùng cờ lê xiết chặt và sơn lại đồng thời làm dấu theo dõi, sơn đỏ lên mũ bu lông;


3. Bu lông lỏng khi đã được xiết chặt, nếu đến kỳ bảo trì tiếp theo của năm sau vẫn đảm bảo độ chặt thì được phép xóa bỏ dấu theo dõi. Nếu cứ ba hoặc sáu tháng phải xiết chặt lại thì sau ba lần xiết phải thay mới bu lông đó. Các bu lông bị mất hoặc đai ốc bị mất mà chất lượng ren không đảm bảo thì phải bổ sung hoặc thay mới bu lông đó;



4. Mỗi lần tháo bu lông ra để thay thế chỉ được phép tháo ra tối đa 10% tổng số bu lông hoặc từng con bu lông nếu tổng số bu lông trong liên kết nhỏ dưới 10 con. Khi tháo bu lông con nào phải đóng lói con đó;


5. Trước khi bắt bu lông mới vào thì mặt thép cấu kiện, lỗ đinh, bu lông, rông đen, đai ốc phải tẩy rỉ, lau sạch và khô ráo, ren của đai ốc được bôi một lớp mỏng dầu khoáng. Xiết đai ốc bằng cờ lê hở miệng, hoặc cờ lê tuýp. Xiết theo trình tự từ tâm ra ngoài, bước một chỉ xiết đạt 80% độ chặt, bước thứ hai xiết 100% độ chặt theo sức tay bình thường của công nhân, xiết chặt con nào đánh dấu con đó để đảm bảo xiết không bị thiếu. Sau khi thay xong, kiểm tra và sơn bảo vệ toàn bộ mặt thép xung quanh và phần lộ ra của bu lông;



6. Trong quá trình khai thác, hàng năm phải đo độ võng, nếu độ võng dư mỗi năm lại tăng lên thì phải kiểm tra đại trà toàn bộ bu lông trên dầm. Khi cần thiết phải lấy mẫu bu lông thí nghiệm kiểm tra chất lượng, trạng thái bu lông, trạng thái dầm thép để có biện pháp khắc phục kịp thời đảm bảo an toàn công trình;



7. Trong hồ sơ bảo trì công trình cần phải ghi rõ vị trí những bu lông được thay mới, ghi rõ vật liệu,  chất lượng, quy cách điều kiện kỹ thuật của bu lông, đai ốc và rông đen, phương pháp vặn bu lông, người thi công và người giám sát, nghiệm thu chất lượng thi công;


Điều 27. Hệ mặt cầu.


1. Quá trình theo dõi kiểm tra hệ dầm mặt cầu phải đặc biệt chú ý đến chỗ mối nối liên kết của dầm dọc với dầm ngang, giữa dầm ngang với dầm chính và trạng thái các thép góc liên kết;


2. Khi thép góc của dầm dọc hoặc thép góc liên kết giữa dầm dọc với dầm ngang bị rỉ mòn, hư hỏng cần phải tổ chức thay thế ngay, nếu không có kết quả tính toán kiểm toán thì phải thay bằng loại thép góc dày hơn thép góc hiện tại để đảm bảo an toàn công trình, an toàn chay tàu;


3. Đối với các công trình cầu cũ có kết cấu chưa hợp lý hoặc phát sinh xung yếu khi phải đáp ứng yêu cầu khai thác do tải trọng và tốc độ chạy tàu ngày càng tăng lên thì phải đề xuất kế hoạch cải thiện hoặc gia cố bổ sung thêm liên kết như tăng cường hệ liên kết ngang dọc của hệ dầm dọc, hệ dàn chủ…;


Điều 28. Dầm dàn thép.


1. Kiểm tra các thanh, dầm dàn thép sử dụng dây thép nhỏ kéo căng theo hai đầu thanh, dầm để tìm vị trí cong vênh. Khi kiểm tra phát hiện vị trí cong vênh phải đánh dấu theo dõi và ghi vào sổ bảo trì công trình. Nếu độ cong vênh của các thanh, dầm dàn thép vượt quá trị số quy định của tiêu chuẩn kỹ thuật thì phải căn cứ vào kết quả tính toán hoặc đo đạc theo dõi để nắm chỉnh, sửa chữa, gia cố thanh hoặc thay thế đó;


2. Mọi khuyết tật của dầm cầu, biến dạng của cầu, đều phải đánh dấu để theo dõi và ghi vào sổ bảo trì công trình. Nếu các khuyết tật, biến dạng vượt quá các điều kiện quy định thì phải kiểm toán và nếu có ảnh hưởng đến sức chịu tải thì phải gia cố, sửa chữa để đảm bảo an toàn công trình;



Điều 29. Hệ thống thanh, bản kết cấu thép.


1. Trong hoạt động bảo trì công trình theo kế hoạch hàng năm, hoạt động bảo dưỡng thanh, bản kết cấu thép công trình có nhiệm vụ cơ bản là kiểm tra, phát hiện và xử lý các khuyết tật của kết cấu thép như nứt, phân lớp kim loại, cong, vênh thanh sau một thời gian khai thác;


2. Những vị trí dễ phát sinh khuyết tật trong kết cấu thép là: trong các mối nối thanh, nút liên kết, đặc biệt ở khu vực liên kết thanh, có đinh chịu cắt một mặt; ở khu vực các thanh xiên chịu kéo và chịu kéo-nén ở vị trí các hàng đinh thứ nhất, thứ hai, thứ ba, ở vị trí các bản ngăn; ở các thanh có độ mảnh lớn; ở vị trí sắt góc liên kết dầm dọc vào dầm ngang và ở dầm dọc cụt đầu nhịp; ở khu vực cánh trên hệ dầm dọc; ở những vị trí có tập trung ứng suất như chỗ tiết diện thay đổi đột ngột, ở đầu mút các bản táp tăng cường; ở những vị trí dễ đọng nước, rác và kém thông gió;



3. Phương pháp kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với các vết nứt, khuyết tật trên thanh theo trình tự quy định về đường hàn và liên kết đường hàn;



4. Đối với các khuyết tật do va chạm khi khai thác vận hành công trình như cong, vênh đột ngột thì phải dùng VAM để nắn sửa các vị trí này theo nguyên dạng ban đầu đồng thời phải xem xét kỹ vị trí cong vênh và vùng phụ cận để xác định mức độ tổn thương đối với kết cấu thép, phát hiện các vết nứt có thể có. Trường hợp: nếu không có gì nghi vấn có thể cho cạo rỉ và sơn lại sau khi tính toán thấy không ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của kết cấu; nếu gây biến dạng lớn phải có biện pháp gia cố ngay để đảm bảo chạy tàu và thay thế ngay bằng thanh mới ngay sau đó;



5. Đối với các khuyết tật cong vênh không phải do va chạm, cần phải nghiên cứu tính toán lại khả năng chịu tải và độ ổn định của bộ phận đó để có biện pháp xử lý triệt để các hư hỏng, khuyết tật;



6. Trong kết cấu thép cầu, đặc biệt chú ý đến tình trạng của các thanh chịu nén và kéo về độ thẳng. Để kiểm tra về độ thẳng của thanh, có thể dùng dây thép nhỏ kéo căng theo hai đầu thanh để xác định vị trí và mức độ cong. Nếu đường tên độ cong của thanh vượt quá trị số cho phép của tiêu chuẩn kỹ thuật thì phải nắn sửa và gia cố chúng theo tính toán;



7. Đối với các thanh thuộc hệ liên kết của dàn chủ cần phải chú ý đến tình hình bằng phẳng và mức độ kéo căng của chúng, đặc biệt phải chú ý đến những thanh liên kết có độ mảnh lớn bị rung động mạnh khi có tàu chạy qua;



8. Phải chú ý kiểm tra, theo dõi các vị trí, chi tiết trong kết cấu nhịp mà trong quá trình chế tạo và thi công trước đây đã phải xử lý khuyết tật, có ghi rõ trong hồ sơ hoàn công của công trình;



9. Tất cả các khuyết tật và cong, vênh, nứt…đã được phát hiện trên kết cấu thép dù đã xử lý hay còn đang tiếp tục theo dõi xử lý đều phải ghi chép chi tiết vị trí, mức độ, ngày phát hiện, ngày xử lý, biện pháp xử lý, người xử lý, người phát hiện, người nghiệm thu vào sổ bảo trì công trình. Nếu vị trí nào còn tiếp tục thep dõi phải làm đầy đủ mốc theo dõi, lập đề cương theo dõi cụ thể và giao cho tuần cầu để thực hiện việc theo dõi thường xuyên. Để công tác theo dõi dễ dàng vị trí của các khuyết tật, phải dùng sơn khoanh vùng có khuyết tật, ghi ký hiệu, đánh dấu giới hạn khuyết tật, ghi rõ ngày tháng quan trắc, chú ý sơn đánh dấu và viết ký hiệu không được đè lên vị trí có khuyết tật;


Điều 30. Hệ thống liên kết.


1. Các thanh thuộc hệ liên kết của dầm chủ cần phải chú ý đến tình hình bằng phẳng và mức kéo căng. Đặc biệt chú ý đến những thanh liên kết ở những vị trí mà khi tàu chạy qua bị rung theo hướng ngang và bị chấn động mạnh;


2. Thanh liên kết chịu kéo khi có độ cong vượt quá trị số quy định của tiêu chuẩn lỹ thuật bảo trì thì phải tháo ra, nắn sửa thẳng lại. Khi các thanh bị cong vênh, móp, méo, rỉ mòn cục bộ thì phải được tổ chức sửa chữa ngay;


Điều 31. Gối cầu.


1. Mặt lăn, chốt, con lăn của gối cầu phải vệ sinh sạch sẽ và đảm bảo đầy đủ dầu mỡ. Nghiêm cấm sơn mặt lăn, con lăn và chốt của gối cầu. Các bộ phận của gối cầu phải bảo quản tốt phát huy đầy đủ tác dụng của nó, các loại bu lông phải bôi mỡ đầy đủ và xiết chặt;


2. Trường hợp con lăn chịu lực không đều do đường kính không đều nhau, thớt gối không cân bằng…thì phải thay ngay các bộ phận cá biệt không phù hợp đó. Mặt lăn của con lăn, thớt gối không nhẵn, bị sứt mẻ, có vết nứt…thì phải tổ chức thay thế ngay để đảm bảo an toàn;



3. Trong trường hợp kiểm tra phát hiện các gối cầu không nằm trên cùng một mặt phẳng, khi đó có thể điều chỉnh cao độ gối cầu bằng các lớp đệm. Nếu chênh lệch dưới 10mm thì có thể thay lớp đệm dày hơn hoặc bổ sung thêm bản đệm thép, nếu chênh lệch từ 10mm đến 50mm thì có thể dùng đệm bằng bản thép hoặc vữa xi măng cường độ cao, nếu chênh lệch lớn hơn 50mm thì có thể sửa lại đá kê;



4. Khi kiểm tra phát hiện đầu dầm phía gối di động, xà cụt đầu dầm hoặc đầu của hai nhịp dầm gần nhau quá thì có thể cắt bớt đầu dầm, xà cụt hoặc đục tường chắn đá, hoặc sàng dịch lại vị trí của dầm thép để dầm được tự do co dãn, gối di động di chuyển được dễ dàng. Nếu đầu hoạt động của dầm không thể di động được dễ dàng thì phải kiểm tra phát hiện nguyên nhân, khắc phục. Đầu hoạt động của dầm nếu bị sàng theo hướng ngang thì phải kiểm tra phát hiện nguyên nhân, điều chỉnh lại và có biện pháp đề phòng.


5. Khi trục lăn bị lệch, nghiêng hoặc di động quá vị trí thì phải tìm nguyên nhân để điều chỉnh lại bằng một trong các biện pháp sau đây: xê dịch thớt dưới hay thớt trên của gối hoặc hệ con lăn của gối di động, xê dịch dầm hoặc gối cố định, kết hợp cả hai biện pháp này;



6. Vị trí của gối cầu con lăn phải được xác định bằng cách đo vị trí tương đối của con lăn với thớt dưới gối. Mỗi lần đo phải ghi vào sổ bảo trì công trình kèm theo sơ đồ và nhiệt độ lúc đo. Khoảng xê dịch theo nhiệt độ của đường tim thớt dưới với đường trục con lăn di động có thể các định theo công thức: 



S=*(t-to)*L/2 (cm)


Trong đó:    là hệ số dãn nở của thép và bằng 0.0000118


L là khẩu độ tính toán của dầm thép tính bằng cm



t là nhiệt độ khi đo, to là nhiệt độ thích hợp khi thiết kế vị trí gối cầu



to = tbq±(K/2*L



tbq là nhiệt độ bình quân, (K là độ xê dịch của dầm thép theo hướng dọc sinh ra bởi hoạt tải, dấu cộng (+) là thanh mạ chịu kéo trên gối cầu, dấu trừ (-) là thanh mạ chịu nén trên gối cầu.



Điều 32. Dầm bê tông.


1. Dầm bê tông phải được bảo trì, bảo dưỡng tốt, được theo dõi kiểm tra thường xuyên để phát hiện các hiện tượng bất thường có thể xảy ra như nứt, vỡ, dầm bị bập bênh do vỡ đá kê, phong hóa bê tông…, đặc biệt lưu ý các vị trí gần gối cầu, sườn dầm, giữa dầm;


2. Khi phát hiện thấy các vết nứt, vỡ bê tông phải đánh dấu theo dõi và điều tra nguyên nhân để có biện pháp khắc phục kịp thời. Những vết nứt và dấu theo dõi phải được ghi vào sổ bảo trì công trình kèm theo sơ đồ, ghi rõ ngày tháng phát hiện vết nứt, tình hình diễn biến của vết nứt;


3. Nếu vết nứt không phải là do nguyên nhân về chịu lực hay chất lượng của bê tông mà chủ yếu là do nguyên nhân co ngót của bê tông thì sử dụng nước xi măng để quét lấp vết nứt hoặc trám vá vết nứt bằng vữa xi măng;


Điều 33. Mố trụ, vòm cuốn bê tông, đá xây.


1. Mố trụ và kết cấu xây đúc phải được duy tu bảo dưỡng tốt. Mặt ngoài của đá xây, bê tông phải được giữ gìn sạch sẽ không để cây cỏ, rêu bám mọc. Nếu mạch xây bị phong hóa, bong tróc thì phải đục bỏ mạch đá vữa xây cũ và trét, phun, ép làm lại mạch vữa mới. Chú ý những mạch vữa nằm trong phạm vi mức nước lên xuống, nếu hư hỏng phải sửa chữa ngay;


2. Khi các bộ phận của mố trụ, vòm cuốn bê tông hay đá xây có vết nứt thì phải điều tra làm rõ nguyên nhân, làm mốc theo dõi và ghi bên cạnh ngày tháng năm làm mốc. Đồng thời phải làm sơ đồ ghi rõ ngày tháng năm phát hiện và biểu diễn của vết nứt, đánh giá mức độ và dự đoán nguyên nhân ghi vào sổ bảo trì công trình;


3. Phương pháp kiểm tra vết nứt, độ xốp lòng khối xây có thể bằng cách bơm ép nước màu vào khối xây đúc hoặc dùng thiết bị siêu âm…Trường hợp ở dưới nước, trong đất có thể dùng thợ lặn đo vẽ, soi chụp dưới nước, hoặc khoan lấy mẫu, đào hố kiểm tra…để thu thập số liệu hiện trạng công trình;



4. Nếu nguyên nhân gây nứt là do khối xây đúc bị phong hóa không đủ khả năng dính kết, sức chịu tải không đủ, nền móng lún không đều, cao đội gối không đều gây vặn khấp khểnh…phải căn cứ vào mức độ cụ thể để sửa chữa bằng các phương pháp như làm lại mạch vữa, kê đệm lại gối cầu, đục phá làm mới cục bộ lại phần hư hỏng, phun ép vưa, keo epoxy, thay đá, bê tông bằng bê tông cốt thép, bao, bọc đai bê tông cốt thép, các phương pháp gia cường đất nền móng, đóng, khoan bổ sung thêm cọc, mở rộng móng, thay bằng đá giảm áp lực sau mố…;



5. Vữa xi măng và bê tông trong sửa chữa các công trình xây đúc phải đảm bảo chất lượng tốt. Mác thấp nhất của vữa xi măng và bê tông theo yêu cầu như sau: các bộ phận xây đúc như thân mố, thân trụ, móng mố trụ, cuốn vòm, cống, tường biên, tường đầu, móng cống, chân khay, chóp hộ mố mác vữa bê tông không thấp hơn 100#; các bộ phận bổ trợ khác như xây nhồi trong lòng để lấp đặc, xây làm lớp đệm mác vữa không thấp dưới 75#; cuốn vòm bê tông, cống hộp, mũ mố trụ mác bê tông không thấp dưới 200#; thân mố trụ, cuốn vòm, cống, tường biên, tường đầu, móng mố trụ, móng cống mác bê tông không thấp dưới 150#; bê tông nghèo để nhồi đặc hay làm lớp đệm và các công trình phòng hộ khác mác bê tông không thấp dưới 100#;


Điều 34. Thoát nước.


1. Hoạt động bảo trì phải đảm bảo cho hệ thống thoát nước của công trình luôn trong tình trạng chất lượng tốt. Hàng năm, trước mùa mưa và sau mùa mưa đều phải kiểm tra, khơi thông, sửa chữa hệ thống thoát nước của công trình;


2. Cầu đá xây, mố trụ và tất cả các cầu trên cầu có đá dăm cần phải đặc biệt chú ý đến việc thoát nước tránh nước chảy vào công trình. Những chỗ có thể đọng nước của công trình đều phải làm dốc để hướng nước chảy ra ngoài công trình hoặc tập trung vào vị trí đặt thiết bị thoát nước như cống, rãnh, ống, lỗ thoát nước…để chảy ra ngoài. Nếu các bộ phận của công trình chưa có độ dốc và thiết bị thoát nước thì phải đắp thêm bê tông làm thành độ dốc từ 2% đến 3%, khi cần thiết phải đắp tầng phòng nước tránh để tích đọng nước trên bề mặt công trình, ống thoát nước phải có đường kính từ 10cm trở lên;


Điều 35. Tầng phòng nước.


1. Tất cả các dầm, cuốn vòm bê tông, vòm đá xây và mố trụ cầu mà tại những vị trí có thể tích đọng nước đều phải làm tầng phòng nước để tránh nước ngầm vào kết cấu gây xuống cấp công trình;


2. Phương pháp làm tầng phòng nước thông thường: trước tiên phải trát một lớp vữa xi măng hoặc bê tông nhựa đường dày tối thiểu 2cm ở trên bề mặt kết cấu công trình, quét tiếp một lớp nhựa đường dày từ 2cm đến 3cm rồi rải từ 2 đến 3 lớp giấy dầu hoặc vải dầu, giữa các lớp vải dầu hoặc giấy dầu phải quét một lớp nhựa đường dày tối thiểu 2cm, cuối cùng trát một lớp vữa dày 5cm tạo mui luyện có mác vữa không thấp hơn 100# để bảo vệ, phía trong đặt lưới thép đường kính 1.5-2mm với mắt lưới từ 3cm-5cm;


3. Đầu tiếp của các bao tải hoặc vải dầu phải chồng lên nhau tối thiểu là 5cm nhưng các lớp không được để trùng mối. Phải rải từng lớp từ dưới lên trên tránh nước từ lớp trên qua khe hở chỗ nối chảy xuống lớp dưới;


4. Tầng phòng nước trên cầu đá phải đặt kéo dài vào khe lát giữa tường biên và đá mũ. Nếu không được thì có thể chỉ đặt đến viên đá mũ nhưng chỗ tiếp xúc phải dùng vữa xi măng trát kín và tạo độ trơn thoát nước;



5. Ở cầu cuốn kiểu tường biên hai bên xây kín, tầng phòng nước nên rải ở mặt đỉnh cuốn và kéo dài vào mặt trong tường biên, đồng thời phải thò vào trong khe giữa tường biên với viên đá mũ. Nếu giữa hai tường biên cầu cuốn dùng bê tông mác nghèo để đắp thì tầng phòng nước cũng phải phủ lớp bê tông nghèo đến đá mũ;



6. Cầu bê tông cốt thép máng ba lát, tầng phòng nước phải đặt ở đáy, mặt trong của máng ba lát và phải đảm bảo kéo cao đến sát đỉnh tường biên của máng ba lát;



7. Làm tầng phòng nước trên khe co dãn và chỗ tiếp xúc giữ dầm bê tông và mố trụ phải tìm cách tránh tình trạng vì dầm co dãn mà làm cho tầng phòng nước bị nứt, rách; tầng phòng nước trên khe co dãn phải có cấu tạo thích hợp để chịu tải trọng phía trên;



8. Nếu mặt ngoài của bê tông hay mạch vữa xây của cầu thấy có vệt lấm chấm nước, vữa trắng chảy ra…thì phải kiểm tra phát hiện nguyên nhân để sửa chữa khắc phục. Nếu tầng phòng nước có tổng diện tích hư hỏng trên 25% thì phải làm mới lại toàn bộ tầng phòng nước;


Điều 36. Khe co dãn và đá ba lát rải trên cầu.


1. Khe co dãn phải dùng bao tải nhúng nhựa đường nhét đầy sau đó làm tầng phòng nước đậy ở khe đó để tránh nước ngấm vào kết cấu công trình trong quá trình khai thác sử dụng;


2. Vệ sinh thường xuyên các khe co dãn không để rác rưởi, đất bùn, chất bẩn ứ đọng ở các khe trượt, đảm bảo kết cấu khe co dãn hoạt động tốt; tra dầu mỡ vào các thiết bị, chi tiết kết cấu di động của khe co dãn;


3. Đối với các khe co dãn đặc biệt như tại các cầu lớn, tại các cầu khai thác cả đường sắt, đường bộ hay cầu chung đường bộ mà đường sắt có quản lý, bảo trì được lắp đặt trên một số công trình cụ thể thì phải tuân thủ đúng chế độ bảo trì quy định của từng công trình;


4. Lớp ba lát phải đảm bảo thoát nước, phải sạch sẽ không được để cỏ mọc, không được lẫn bùn, rác hoặc các chất bẩn khác; độ bẩn của đá ba lát không được quá 15% trọng lượng lớp ba lát, ở các nơi có xếp dỡ than, quặng hoặc các loại hàng hóa đặc biệt khác thì độ bẩn được quy định riêng;


5. Nền đá ba lát phải luôn gọn gàng, bằng phẳng; ba lát ở tà vẹt đầu mối và những ô tà vẹt có đặt chống xô phải được đầm chặt; sửa nền đá ba lát phải dùng nỉa để xúc đá, dùng cào ba răng hoặc năm răng để cào đá, cấm dùng xẻng xúc làm lẫn cỏ, rác, đất trong đá; đá rơi vão hai bên mương rãnh, trên mái ta luy nền đường phải nhặt sạch đổ vào đường sắt;


Điều 37. Cầu gỗ.


1. Các bộ phận kết cấu công trình phải được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên quét dọn rác bẩn bụi cát, cặn dầu, các vật dễ cháy trên dầm, chỗ khe giữa hai tà vẹt, thanh chéo và chỗ liên kết dọc của thanh mạ hạ dầm dàn và mố trụ;


2. Tất cả các bộ phận kết cấu gỗ đều phải được trải qua quá trình phòng mục. Những khe hở, kẽ nứt trên các bộ phận công trình đều phải dùng cao phòng mục đặc nhét đầy để tránh ẩm ướt gây mục hỏng vật liệu;


3. Tất cả các liên kết bằng thép như bản đệm sắt, đai sắt, bu lông, mũ bu lông … đều phải được thường xuyên quét dầu đề phòng rỉ, đặc biệt là ren bu lông;



Điều 38. Phòng hộ và điều tiết dòng chảy.


1. Để đảm bảo thông thoát dòng chảy, trong phạm vi thượng hạ lưu cầu cống 30m phải được khai thông, dọn sạch các chướng ngại, cây cỏ giữa dòng chảy và hai bên bờ. Phải có biện pháp để đề phòng đất đá cầu nhỏ, cống bị xói làm tắc dòng chảy. Tùy theo điều kiện cụ thể của công trình có thể làm giếng lắng, làm tường chắn có hệ thống lọc ngược đưa nước ra rãnh dọc rồi vào cầu cống, tăng độ dốc ở phía hạ lưu. Nếu nước chảy xiết gây xói hạ lưu có thể xây bậc thang hay đặt các ụ bê tông hoặc đá để giảm lưu tốc;



2. Đối với mố trụ cầu móng nông gia cố phòng hộ. Biện pháp gia cố phòng hộ như gia cố cục bộ bỏ đá tự do hay rọ đá vào hố xói, đóng cọc lòng vây bỏ đá hộc, gia cố toàn bộ dòng chảy. Các công trình phòng hộ không được làm suy giảm khả năng thoát nước hiện tại của dòng chảy, có khả năng điều tiết dòng chảy để bảo vệ công trình đường sắt;


3. Các công trình có dòng chảy uy hiếp an toàn mố trụ cầu, làm xói lở nền đường đầu cầu; dòng chảy chuyển dịch, chênh lệch cao độ mực nước thượng hạ lưu lớn, hướng nước chảy trực tiếp tác dụng vào mố trụ cầu gây xói lở nghiêm trọng đều phải xây dựng các công trình phòng hộ và điều tiết dòng chảy;



Điều 39. Thiết bị phòng hỏa.


1. Tất cả các thùng cát, thùng nước, hòm đựng dụng cụ cứu hỏa cần thiết phải có nắp đậy và có khóa giao cho công nhân tuần tra bảo vệ cầu quản lý, trường hợp chưa có nắp đậy thì trong quá trình sửa chữa định kỳ phải xây dựng bổ sung. 


2. Các thùng nước phải luôn đầy đủ nước theo quy định, không để nước có rác bẩn hay rêu xanh, ba tháng phải rửa thùng và thay nước một lần. 


3. Các thùng cát phải đầy đủ cát, cát phải đảm bảo sạch sẽ không vón cục. Phải tu sửa và sơn các thùng đựng cát, nước, thùng đựng dụng cụ phòng hỏa;


Điều 40. Thiết bị kiểm tra, thiết bị an toàn.


1. Trong quá trình bảo trì theo kế hoạch hàng năm, phải đảm bảo cho các xe kiểm tra, thang kiểm tra, quang treo kiểm luôn trong trạng thái sẵn sàng có thể hoạt động; trường hợp xe kiểm tra phát sinh hư hỏng phải đề xuất kế hoạch sửa chữa định kỳ để đảm duy trì trạng thái kỹ thuật các xe kiểm tra, quá trình sửa chữa định kỳ phải từng bước điện động hóa các xe kiểm tra để giảm bớt yếu tố nhân công trong hoạt động bảo trì công trình;


2. Đảm bảo hệ thống lan can, sàn tránh xe luôn trong trạng thái tốt, phát huy vai trò đảm bảo an toàn lao động; ngoài các thiết bị lan can bảo hiểm, để kiểm tra các dầm bê tông cốt thép và mặt mố trụ, gối cầu của hệ thống dầm bê tông cầu dẫn phải chuẩn bị đầy đủ các quang treo di động, được chế tạo riêng; đối với mặt bên của các trụ trên sông thì sử dụng ca nô, thuyền, xuồng để kiểm tra;


Điều 41. Thiết bị tín hiệu, thiết bị chiếu sáng.


1. Hệ thống đèn chiếu sáng trên cầu phải luôn được bảo dưỡng bảo quản để đảm bảo trong trạng thái luôn hoạt động tốt, các cột đèn phải được vệ sinh sạch sẽ bề mặt sơn và được phục hồi các vị trí sơn bị bong bật, hư hỏng;


2. Các biển báo hiệu, đèn tín hiệu trên cầu đường sắt phải luôn được bảo dưỡng duy tu đảm bảo trong trạng thái tốt, nội dung báo hiệu phải rõ ràng, các biển báo, đèn tín hiệu phải luôn sạch sẽ; định kỳ mỗi năm phải sơn lại một lần, trừ các trường hợp đặc biệt khác; tuyệt đối không được để các biển báo, đền tín hiệu nghiêng, lệch, đổ, mờ nội dung và bị che khuất ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường sắt, đường bộ, đường thủy khu vực cầu;


Điều 42. Cầu tạm.


1. Để đảm bảo chạy tàu an toàn không bị gián đoạn với tốc độ quy định, tất cả các công trình cầu tạm phải luôn được kiểm tra theo dõi, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì trạng thái tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng đảm bảo yêu cầu khai thác;


2. Hoạt động bảo trì công trình cầu tạm phải tuân thủ theo đúng quy trình quản lý cầu tạm hiện hành;


Điều 43. Cống.


1. Cống phải được bảo quản chu đáo và kịp thời sửa chữa những hư hỏng, bảo đảm luôn luôn thoát nước tốt. Khi kiểm tra cống cần chý ý phía trong cống, phát hiện  các vết nứt vỡ, các điểm lún tại đầu nối các ống cống, mức độ vững chắc của hộ đáy lòng sông suối, hộ mái nền đường và tình hình thanh thoát của dòng chảy…Chú ý các cống có nước chảy hai chiều;


2. Nền đường trên cống và cửa ra, vào của cống phải được giữ gìn và bảo quản tốt. Nếu có hư hỏng, sụt lở phải tìm rõ nguyên nhân và sửa chữa kịp thời;



3. Phần bê tông của cống khi phát hiện vết nứt hoặc thủng vỡ phải được tiến hành theo dõi và sửa chữa kịp thời;


4. Chỗ nối của ống cống có khe hở làm nước ngấm vào ảnh hưởng đến chất lượng nền đường (ẩm ướt, phụt bùn, túi đá…) phải được tiến hành kiểm tra và sửa chữa kịp thời đảm bảo phương hướng, thủy bình đường sắt. Khi phát hiện chỗ nối của ống công bị lún phải tiến hành theo dõi kiểm tra, định kỳ đo mặt bằng, đo từ mốc cố định đến điểm đo cố định ở hai đầu cống. Trường hợp cần thiết thì phải tiến hành sửa chữa hoặc làm lại để đảm bảo thoát nước được dễ dàng;



5. Tường biên bê tông hoặc phần cuốn khi có hiện tượng ẩm ướt phải điều tra rõ nguyên nhân, đồng thời có thể dùng các phương pháp sau đây để sửa chữa: chữa rãnh ngầm, sửa chữa tầng phòng nước, phun hoặc ép vữa vê tông…;


6. Đất đắp nền đường trong phạm vi cống thoát nước không tốt (vòm cuốn, tường biên ẩm ướt, tầng phòng nước hỏng…) phải khai thông các rãnh ngầm hiện có hoặc làm thêm những rãnh ngầm mới để giảm bớt tỉ lệ đọng nước trong nền đường;


7. Trám vá lại các khe nối ống cống bị bong vỡ hư hỏng, các vết nứt tại tường đầu, tường cánh, sân cống thượng hạ lưu, mái vòm cống; xây sửa lại các bậc thang kiểm tra đảm bảo thuận lợi trong quá trình kiểm tra theo dõi cống; nạo vét đất đá, bùn, ghét lắng đọng trong hố thu nước phía thượng lưu, trong lòng cống, hạ lưu cống để đảm bảo thoát nước; các loại đất đá, ghét bẩn nạo vét được vận chuyển đến vị trí đổ thích hợp, tránh để trên vai đường, trên thành hố thu khi mưa sẽ trôi lại vào cống;


Điều 44. Các công trình khác.


Tất cả mọi đường dây điện lực, dây thông tin, các loại đường ống dẫn dầu, dẫn nước, dầu khí…muốn lắp đặt trên cầu phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Trong mọi trường hợp, việc lắp đặt các loại công trình này tuyệt đối không được ảnh hưởng đến hoạt động bảo trì công trình;


Điều 45. Tổ chức tuần cầu.


1. Tại các cầu có bố trí tuần cầu khi được sự đồng ý của Bộ Giao thông vận tải, công nhân tuần cầu phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quy định tại quy trình này. Đơn vị sử dụng tuần cầu phải tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho công nhân tuần cầu. Các cầu không yêu cầu bố trí tuần cầu thì tuần đường phải làm nhiệm vụ kiểm tra đường sắt trên cầu;


2. Công nhân tuần cầu làm theo chế độ ban kíp. Căn cứ tiêu chuẩn quy định để áp dụng cụ thể cho từng cầu về chế độ tuần cầu hai hoặc ba ban đồng thời xác định số lượng người trong mỗi ban cho phù hợp và được cấp thẩm quyền chấp thuận;


3. Tổ chức và định viên các tổ tuần cầu nằm trong tổ chức và định viên của đơn vị và dưới sự lãnh đạo trực tiếp của trưởng đơn vị đó. Việc bố trí và điều động công nhân tuần cầu do Đơn vị quản lý nhân công quyết định;


4. Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp công nhân tuần cầu phải thường xuyên kiểm tra công tác tuần cầu về các mặt công tác, giờ giấc lao động, dụng cụ, sổ sách hồ sơ cầu. Sau mỗi lần kiểm tra phải ký vào sổ tuần cầu. Đơn vị quản lý công nhân tuần cầu phải lập kế hoạch và cử cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, lãnh đạo phụ trách kỹ thuật định kỳ kiểm tra công tác của các tổ tuần cầu; 



5. Đối với mỗi cầu, phải căn cứ vào các quy định về tuần cầu của quy trình này để xây dựng đề cương tuần cầu, trong đó quy định cụ thể các nhiệm vụ phương pháp làm việc và dụng cụ của tuần cầu cho phù hợp với tình hình thực tế;


Điều 46. Nhiệm vụ của công nhân tuần cầu.


1. Kiểm tra theo dõi thường xuyên cầu:



a) Kiểm tra theo dõi thường xuyên trạng thái các bộ phận kết cấu công trình cầu, bao gồm:


· Mặt cầu (ray, tà vẹt, các phụ kiện, phối kiện, thiết bị mặt cầu, cự ly, phương hướng, mặt bằng đường trên cầu và đường hai đầu cầu);



· Dầm cầu, dàn thép cầu, cuốn vòm cầu, trong đó phải chú ý: vị trí dầm so với tim đường, mặt bằng của dầm; các mối nối giữa dầm dọc với dầm ngang, giữa dầm ngang với dầm chủ và mối nối các thanh đứng, thanh chéo, dàn gió với mạ thượng, mạ hạ dầm chủ; các mối nối của mạ thượng, mạ hạ, thanh đứng, thanh chéo, dầm dọc, dầm ngang; các thanh dầm bị thương, cong, vênh, nứt, rỉ, thủng;


· Gối cầu, trụ, mố, tường đầu, tường cánh, hộ mố, hộ đáy lòng sông, các công trình điều tiết lòng sông, trong đó chú ý: tình hình hư hỏng và biến dạng của gối cầu; tình hình mặt bằng, mặt đứng của mố, trụ, nhất là những mố, trụ bị hư hỏng, nứt, vỡ và các mố trụ tạm; tình hình xói lở của lòng sông, suối và chân mố trụ cầu;


· Các thiết bị thuộc hệ mặt cầu như đường ô tô trên cầu đi chung, đường cho người đi bộ và ván tuần đường trên cầu, các thiết bị phòng hỏa, các thiết bị kiểm tra và an toàn của cầu, các biển báo hiệu trên cầu;



· Khổ giới hạn cầu, nhất là khi trên cầu đang có thi công để phát hiện kịp thời những máy móc, thiết bị, vật liệu vi phạm khổ giới hạn và yêu cầu đơn vị thi công giải quyết ngay;



· Những bộ phận đặc biệt của cầu được Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm bảo trì yêu cầu phải theo dõi thường xuyên.



· Các chỗ hư hỏng, biến dạng đang sửa chữa;



b) Kiểm tra, theo dõi tình hình dòng chảy qua cầu, gồm:



· Chú ý theo dõi tình hình nước lên, xuống, tốc độ nước chảy; trong mùa mưa lũ phải đo và ghi chép mức nước vào sổ theo giờ quy định; báo cáo mức nước về cơ quan chủ quản, đánh dấu mức nước cao nhất hàng năm vào thân mố trụ, báo cáo kịp thời khi nước sắp ngập dầm cầu;



· Theo dõi các tàu, thuyền, bè mảng, cây cối…trôi trên sông, xử lý kịp thời khi có tàu, thuyền, bè mang, cây cối…đâm va vào mố trụ cầu, dầm cầu ảnh hưởng đến an toàn công trình.



c) Sau mỗi chuyến tàu qua, tuần cầu phải kiểm tra mặt cầu, những phần dễ cháy trên mố, trụ, đề phòng tàn than đầu máy hoặc các vật trên tàu rơi xuống gây cháy cầu hoặc gây hư hỏng trở ngại trên cầu.



2. Sửa chữa và bảo dưỡng:


a) Đóng và vặn chặt lại các đinh đường, các chốt lót, các bu lông của cầu;



b) Bôi dầu mỡ các bu lông, chốt con lăn và mặt lăn gối cầu bằng thép, lau chùi các bộ phận co dãn điều tiết nhiệt độ;



c) Trét cao phòng mục vào các vết nứt trên các gỗ, ván; sửa chữa, chắp vá các thanh ván, gỗ bị long, gập ghềnh, hư hỏng;



d) Sửa chữa, xếp lại những viên đá bong ở hộ mố, tứ nón, chân mố trụ, kè đá lòng sông;



e) Sửa chữa, sơn kẻ lại các biển báo, tín hiệu trên cầu, lý trình cầu, các dấu và mốc theo dõi, thước đo nước, các thiết bị kiểm tra và an toàn;


f) Phát cây, nhổ cỏ bám vào mố, trụ, dầm, hộ mố và những cây mọc ở gầm cầu và trong phạm vi cách cầu ra 30m;



g) Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị phòng hỏa, bảo đảm thường xuyên đầy đủ nước, cát và các dụng cụ chữa cháy khác, mỗi tuần phải rửa thùng, thay nước một lần;



h) Quản lý đèn và thắp đèn ở các tín hiệu giảm tốc độ và các tín hiệu khác trong phạm vi  cầu;



i) Làm vệ sinh mặt cầu, dầm cầu, mặt mố, trụ và đầu cầu, trang trí cầu sạch sẽ;



3. Bảo vệ cầu và các tài sản đường sắt:



a) Trừ các trường hợp có giấy phép của cấp có thẩm quyền, tuần cầu phải:



b) Tuần cầu phải xem xét giấy tờ của tất cả những người đến nghiên cứu, đo đạc trên cầu và xung quanh khu vực cầu. Nếu không có giấy phép theo đúng quy định, phải yêu cầu ngừng ngay các hoạt động nghiên cứu, đo đạc trên cầu và xung quanh khu vực cầu. Tuần cầu phải ngăn ngừa đề phòng và xử lý các hoạt động trộm cắp, phá hoại gây hư hại cho cầu và tài sản đường sắt khu vực cầu;


4. Xử lý khi cầu bị hư hỏng hoặc xảy ra tai nạn trên cầu:



a) Khi phát hiện trên cầu có những hư hỏng nhỏ, tự mình có thể giải quyết được thì tuần cầu phải sửa chữa ngay. Khi phát hiện trên cầu có những hư hỏng nặng hoặc tai nạn chướng ngại, không đảm bảo an toàn chạy tàu, mà một mình không giải quyết được, tuần cầu phải lập tức phòng vệ cầu, báo cho ga hai đầu, cho cung cầu và báo cáo kịp thời cho lãnh đạo đơn vị để có biện pháp giải quyết. Khi có xe cộ, tàu, thuyền, bè mạng làm hư hỏng, gây tai nạn, trở ngại trên cầu, tuần cầu phải phối hợp để bắt giữ người điều khiển xe cộ, tàu, thuyền, bè mảng đó lại cùng với phương tiện đã gây ra sự cố để lập biên và xử lý.


b) Phương thức phòng vệ cầu quy định như sau:



· Nếu là cầu đi chung có cột tín hiệu phòng vệ ở hai đầu cầu, phải báo cho nhân viên gác cầu đóng ngay cột tín hiệu lại và phòng vệ không cho tàu, xe, phương tiện qua cầu;



· Nếu là cầu đi riêng phải đặt ngay tín hiệu phòng vệ ở hai đầu cầu đúng theo quy định trong quy trình tín hiệu về phòng vệ chướng ngại bất ngờ trên đường sắt. Trong trường hợp đó: nếu có một mình trên cầu, phải đặt pháo phòng vệ trước phía biết chắc tàu sẽ tới hoặc phía có dốc xuống cầu, phía có tầm nhìn xấu. Sau khi phong vệ hai đầu, cần chú ý xem tàu đến phía nào thì chạy lại phía đó làm tín hiệu cho tàu ngừng; nếu có nhân viên đường sắt ở gần đó thì dùng còi hoặc kèn báo cho họ biết và yêu  cầu họ phụ trách phòng vệ một phía, còn phía có khả năng tàu tới thì công nhân tuần cầu đảm nhiệm phòng vệ.



Điều 47. Nguyên tắc làm việc của tuần cầu.


1. Khi lên ban, tuần cầu phải mang theo các thiết bị, dụng cụ sau:


a) Các tín hiệu tay, gồm: cờ đỏ và cờ vàng (cho ban ngày thời tiết tốt), đèn tín hiệu tay (cho ban đêm hoặc ban ngày thời tiết xấu), còi, pháo;


b) Các thước đo và sổ kiểm tra theo dõi;



c) Các dụng cụ, vật liệu cần thiết cho công tác sửa chữa, bảo dưỡng cầu và làm các công việc do cung trưởng phân công;



2. Trong khi lên ban, tuần cầu phải:



a) Luôn có mặt trên cầu để làm các nhiệm vụ theo quy định;



b) Đeo băng đỏ trực ban tuần cầu ở cánh tay trái, quần áo chỉnh tề, đứng đắn, chân đi giày hoặc dép có quai sau, đầu có mũ, không mặc quần áo màu đỏ, không được bịt kín tai;


c) Đứng đón tàu khi tàu qua cầu theo đúng tư thế quy định cho nhân viên cầu đường trong quy trình tín hiệu;



d) Luôn luôn chú ý tàu xe chạy trên cầu để bảo đảm an toàn cho mình trong khi làm nhiệm vụ;



3. Hoạt động giao nhận ban tuần cầu:



a) Tuần cầu ban trước phải bàn giao đầy đủ cho tuần cầu ban sau về tình hình mọi mặt của cầu, về công tác đã làm và về vật liệu, dụng cụ, hai bên phải ký vào sổ tuần cầu;



b) Tuần cầu ban sau phải đến nhận ban đúng giờ quy định. Trước khi lên ban phải được nghỉ ngơi đầy đủ và cấm không được uống rượu;



c) Nếu đến giờ quy định mà tuần cầu ban sau chưa tới, thì tuần cầu ban trước vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ, nhưng phải báo ngay cho cung trưởng cầu biết để giải quyết và ghi vào sổ tuần cầu sự việc trên để xử lý thích đáng;



4. Thực hiện chế độ báo cáo của tuần cầu:



a) Báo cáo khẩn cấp cho cung trưởng cung quản lý cầu khi có sự việc đột xuất và cấp thiết;



b) Hàng ngày báo cáo cho cung trưởng cung quản lý cầu những chỗ đang hư hỏng hoặc đang theo dõi kiểm tra;


c) Hàng tháng báo cáo cho cung trưởng cung quản lý cầu về tình trạng cầu, các công tác đã làm và các vấn đề có liên quan khác;



Điều 48. Nội dung quản lý, bảo trì hành lang an toàn giao thông.


1. Quản lý hành lang an toàn giao thông đường sắt, bao gồm: lập hệ thống cọc mốc, biển báo phạm vi bảo vệ cầu, hầm đường sắt, nhà ga đường sắt; giải tỏa, chống lấn chiếm phạm vi bảo vệ công trình cầu, hầm, nhà ga đường sắt; quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng và thực hiện các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình cầu, hầm, nhà ga đường sắt; thường xuyên theo dõi và kịp thời đình chỉ các hoạt động xây dựng và thực hiện hoạt động khai thác tài nguyên, các hoạt động khác trong vùng lân cận phạm vi bảo vệ công trình cầu, hầm, nhà ga đường sắt;



2. Bảo trì các công trình, thiết bị của hành lang an toàn giao thông,bao gồm: hàng rào, cọc mốc giới hạn phạm vi bảo vệ công trình cầu, hầm, nhà ga đường sắt;



3. Lập hồ sơ quản lý, bảo trì hành lang an toàn giao thông cho công trình cầu, hầm đường sắt theo đúng quy định; thường xuyên bổ sung đầy đủ những diễn biến về tình trạng lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông;



Điều 49. Trách nhiệm quản lý, bảo trì hành lang an toàn giao thông.


1. Đơn vị quản lý công trình chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức thực hiện việc quản lý, bảo trì, giữ gìn hành lang an toàn giao thông theo đúng quy định hiện hành; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp trong việc phòng chống lấn chiếm, giải tỏa và chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; 



2. Đơn vị quản lý công trình chịu trách nhiệm hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo đơn vị trực tiếp bảo trì công trình thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo trì hành lang an toàn giao thông; lập kế hoạch, quy hoạch, dự án sử dụng phạm vi bảo vệ công trình đường sắt trình cấp thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo khai thác hiệu quả quỹ đất trong phạm vi hành lang an toàn giao thông, đảm bảo an toàn công tình, an toàn giao thông vận tải đường sắt;


Điều 50. Bảo trì công trình, thiết bị hành lang an toàn giao thông.


Chế độ bảo dưỡng công trình, thiết bị hành lang an toàn giao thông (gồm hệ thống cọc mốc, chỉ giới và hàng rào bảo vệ) được thực hiện theo đúng quy định về bảo trì hàng rào, hệ thống cọc mốc biển báo tại phần nội dung quy trình Bảo trì công trình đường sắt.


Điều 51. Theo dõi hoạt động xây dựng trong vùng lân cận phạm vi bảo vệ công trình cầu, hầm, nhà ga đường sắt.


1. Việc xây dựng công trình, khai thác tài nguyên và tiến hành các hoạt động khác ở vùng lân cận phạm vi bảo vệ công trình cầu, hầm, nhà ga đường sắt không được làm ảnh hưởng đến an toàn công trình đường sắt và an toàn giao thông vận tải đường sắt;


2. Trong trường hợp xây dựng công trình, khai thác tài nguyên và tiến hành các hoạt động khác ở vùng lân cận phạm vi bảo vệ công trình cầu, hầm, nhà ga đường sắt có khả năng làm ảnh hưởng đến an toàn công trình đường sắt hoặc an toàn giao thông đường sắt thì đơn vị quản lý công trình đường sắt yêu cầu Chủ đầu tư xây dựng, thực hiện hoạt động khai thác tài nguyên…phải có biện pháp đảm bảo an toàn cần thiết cho công trình đường sắt và cho an toàn giao thông đường sắt;


3. Nếu Chủ đầu tư công trình, tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên, thực hiện hoạt động…gây thiệt hại cho công trình đường sắt, cho an toàn giao thông đường sắt thì đơn vị quản lý công trình yêu cầu Chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân đó phải bồi thường thiệt hại do lỗi của mình theo quy định;



Điều 52. Quản lý hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình cầu, hầm, nhà ga đường sắt.


1. Xây dựng công trình, thực hiện hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình cầu, hầm, nhà ga đường sắt phải được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định của Bộ Giao thông vận tải;


2. Khi Chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thì đơn vị quản lý công trình yêu cầu Chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân đó phải trình hồ sơ đầy đủ, chi tiết về phương án đảm bảo an toàn cho công trình đường sắt và an toàn giao thông đường sắt và trình cấp thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản;



3. Sau khi thi công xong công trình hoặc hoàn thành hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình, đơn vị quản lý công trình đường sắt yêu cầu Chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân xây dựng công trình, thực hiện hoạt động phải dỡ bỏ các chướng ngại vật có khả năng gây mất an toàn đến công trình đường sắt, giao thông vận tải đường sắt do xây dựng công trình hoặc tiến hành hoạt động gây ra; bàn giao đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình;



4. Nếu Chủ đầu tư công trình, tổ chức, cá nhân xây dựng công trình, thực hiện hoạt động…gây thiệt hại cho công trình đường sắt, cho an toàn giao thông đường sắt thì đơn vị quản lý công trình đường sắt yêu cầu Chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân đó phải bồi thường thiệt hại do lỗi của mình theo quy định;


Điều 53. Hồ sơ quản lý hành lang an toàn giao thông.


1. Sơ đồ duỗi thẳng, bản vẽ mặt bằng công trình và hành lang an toàn giao thông, trên đó thể hiện đầy đủ các yếu tố chủ yếu, đặc biệt là vị trí, quy mô các công trình lấn chiếm, các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông;


2. Hồ sơ cọc mốc, hàng rào, chỉ giới; các biên bản bàn giao cọc mốc, chỉ giới đất, mốc lộ giới (MLG) dành cho hành lang an toàn giao thông đường sắt;


3. Các biên bản cam kết có xác nhận của địa phương về việc không lấn chiếm, tái lấn chiếm phạm vi bảo vệ công trình đường sắt của các hộ dân nằm dọc hành lang an toàn giao thông đường sắt;


BẢO TRÌ HẦM ĐƯỜNG SẮT


Điều 54. Hoạt động kiểm tra định kỳ.


1. Mỗi tháng một lần vào những ngày cuối tháng, Đơn vị thực hiện bảo trì công trình phải cử cán bộ kỹ thuật hầm đến kiểm tra trực tiếp từng cung hầm để nắm tình hình hiện trạng các hầm và kiểm tra công tác bảo dưỡng theo quy định;



2. Ba tháng một lần, Đơn vị thực hiện bảo trì công trình phải thành lập đoàn kiểm tra và có đánh giá chất lượng từng công trình hầm cụ thể và tập hợp báo cáo về Đơn vị bảo trì công trình hoặc cơ quan quản lý cấp trên;


3. Sáu tháng một lần, phải thành lập đoàn kiểm tra chất lượng quản lý, bảo dưỡng các công trình hầm và đánh giá chất lượng thực hiện, đúc rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp quản lý, bảo dưỡng công trình cho thời gian tiếp theo;



Điều 55. Hoạt động kiểm tra đột xuất.


1. Mỗi quý một lần, đơn vị thực hiện bảo trì công trình phải tổ chức kiểm tra đột xuất công trình. Mục đích kiểm tra đột xuất nhằm kiểm tra hoạt động bảo trì hàng ngày, hàng tháng của đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện tác nghiệp bảo trì công trình để có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp;


2. Trong trường hợp hầm có phát sinh những sự cố bất thường như sụp đổ một bộ phận hay nhiều bộ phận, nước chảy vào hầm đột ngột tăng mạnh, khí độc, khí cháy phát sinh đột biến…thì Đơn vị thực hiện bảo trì công trình phải kịp thời chủ động giải quyết, đồng thời báo cáo Đơn vị bảo trì công trình để tổ chức kiểm tra, xử lý đảm bảo an toàn công tình, an toàn chạy tàu.


Điều 56. Hoạt động kiểm tra bên trong hầm.


1. Kiểm tra rãnh thoát nước ngang và dọc hầm. Rãnh phải thông suốt không bị tắc và nước chảy đều, độ dốc của rãnh cần phải đảm bảo cho nước thoát nhanh (rãnh dọc có độ dốc từ 0.2~0.5%), nắp rãnh phải kín, không vỡ nát để lòng rãnh luôn sạch, thông thoát.



2. Kiểm tra các lỗ thoát nước trên tường cánh, các lỗ này không được phép tắc và nước chảy ra phải đảm bảo sạch;



3. Kiểm tra nước bên ngoài vỏ hầm chảy vào trong hầm: yêu cầu phải xác định sơ bộ nguồn cung cấp, vị trí, khoảng phân bố, tính chất nước chảy ra và lưu lượng nước chảy ra. Trong các lần kiểm tra hàng năm, yêu cầu phải lấy mẫu nước để thí nghiệm xác định thêm tính ăn mòn, độ cứng, độ Ph. Nồng độ CO2 tự do trong nước không vượt quá 30mg/lít, nồng độ H2SO4 trong nước không vượt quá 300mg/lít;



4. Kiểm tra phần cấu trúc tầng trên của đường sắt trong hầm: yêu cầu bảo đảm các tiêu chuẩn về đường trong hầm như ray không bị mòn rỉ quá tiêu chuẩn quy định; tà vẹt gỗ không được mục và gãy; tà vẹt bê tông không được nứt, vỡ; các đinh mối, đinh đường không được lỏng; tà vẹt sắt không được rỉ, gãy; đá ba lát phải gọn và sạch, không phụt bùn, túi đá…;



5. Kiểm tra các hang tránh tàu trong hầm: các hang tránh phải luôn sạch và khô ráo, thoáng và không được để bất cứ vật gì trong hang tránh. Các hang tránh tàu phải được đánh số thứ tự rõ ràng ở phía trên đỉnh hang và có mũi tên chỉ rõ vị trí để tạo điều kiện tránh tàu cho cán bộ công nhân viên đường sắt khi tác nghiệp trong hầm;



6. Kiểm tra toàn bộ vỏ áo hầm: Trên áo vỏ hầm không được có khe nứt, sứt mẻ, không bị nước ăn mòn, không bị áp lực đất đá đẩy vào làm hẹp khổ giới hạn. Nếu phát hiện thấy có nguy cơ ảnh hưởng tới độ bền của vỏ hầm, đơn vị quản lý phải có biện pháp gia cố ngay, nếu khối lượng lớn, phức tạp phải báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết kịp thời;



7. Kiểm tra nền móng và vòm ngửa: móng và vòm ngửa không được lún, nghiêng đổ; vòm ngửa không được gẫy và bị đẩy từ phía dưới lên. Trường hợp hầm không xây vòm ngửa, phần đất đá dưới lòng đường sắt cần được kiểm tra để phát hiện  các hiện tượng địa chất xấu phát sinh như phun, lún, phồng, sụp đổ…;



8. Kiểm tra cửa hầm (gồm tường cánh, tường chủ, tường tai, sân thượng). Cửa hầm không được có khe nứt, sứt mẻ, lún sụt;



9. Kiểm tra khói đầu máy xe lửa thoát ra bên trong hầm: khói phải được thoát ra nhanh sau lúc tàu qua và ít dính bám vào thành vỏ hầm;



10. Kiểm tra phát hiện khí độc, khí cháy: nếu phát hiện thấy có, phải phong tỏa ở hai đầu hầm và cấm tàu đến trước khi tình huống giải quyết xong;



11. Kiểm tra hệ thống thiết bị thông gió trong hầm: các thiết bị này phải luôn tốt, đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu quả;



12. Kiểm tra hệ thống thiết bị chiếu sáng và đường dây điện trong hầm: các thiết bị này phải chắc chắn, an toàn, không có nước rỉ vào và hoạt động liên tục;



Điều 57. Hoạt động kiểm tra bên ngoài hầm.


1. Kiểm tra rãnh thoát nước ngoài cửa hầm và trên đỉnh hầm: rãnh phải luôn luôn sạch, có độ dốc đảm bảo thoát nước nhanh, ta luy rãnh không bị sụt lở hay vỡ nát;



2. Kiểm tra tường chắn ngoài cửa hầm: tường chắn phải luôn luôn ổn định, không nứt nẻ, không bị đẩy do áp lực đất đá bên ngoài và không bị sứt mẻ hoặc có nguy cơ sụp đổ;



3. Kiểm tra ta luy đường đào ngoài phạm vi tường chắn: ta luy không được trượt đổ, không có cây, cỏ mọc;



4. Kiểm tra phần đất trên đỉnh hầm và quan sát cây cối mọc trên hầm: phần đất này tuyệt đối không được cuốc xới, đào bới để không tạo nên những nguồn nước chảy vào hầm;



5. Khi cần thiết phải kiểm tra tính thấm nước của đất đá phần trên hầm, phải lấy mẫu đất đá đem phân tích để xác định hệ số thấm của đất đá. Trên cơ sở đó đánh giá chính xác thêm mức độ hư hỏng của vỏ hầm do nước mặt gây ra;



6. Một năm một lần phải tổ chức nghiên cứu lớp phòng nước cho vỏ áo hầm bằng phương pháp phân tích thành phần hóa học của nước chảy từ ngoài áo vỏ hầm vào bên trong hầm;



Điều 58. Hoạt động kiểm tra điều tra chi tiết áo hầm (vỏ hầm).


1. Điều tra nước mặt và nước ngầm trong phạm vi 200m mỗi bên tính từ tim hầm để xác định thêm nguồn cung cấp và lưu lượng nước tác dụng vào áo vỏ hầm;



2. Điều tra các loại khe nứt trên vỏ áo hầm theo trình tự dưới đây:



a) Điều tra khe nứt ngang và khe nứt dọc, bao gồm:



· Nguyên nhân



· Kích thước (mm)



· Hướng phát triển và phạm vi phân bố



· Mức độ phát triển và mở rộng



· Vật liệu lấp nhét trong khe nứt



· Đánh giá ảnh hưởng của nó đối với độ bền của áo vỏ hầm



b) Điều tra các khe nứt không có quy luật. Nội dung điều tra loại khe nứt nứt này giống như hai loại trên. Nhưng đây là loại khe nứt gây nguy hại nhất cho áo vỏ hầm, nên cần phải điều tra tỉ mỉ và có kế hoạch theo dõi đo đạc thường xuyên bằng cách đặt các mốc theo dõi. Sau mỗi lần điều tra phải vẽ sự phát triển của khe nứt các loại vết nứt theo đồ thị hoa hồng (như phần phụ biểu quy định).



3. Điều tra kích thước lỗ hổng trong và sau vỏ áo hầm theo cả hai phương pháp sau đây:



a) Phương pháp địa vật lý: dùng phương pháp đo sâu, vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi điện trở trong bê tông để tìm ra kích thước lỗ hổng;



b) Phương pháp thủ công: dùng búa 0.3~0.5kg gỗ vào áo vỏ hầm theo mạng ô vuông (mỗi chiều 1m). Chú ý phân biệt âm thanh, nơi nào âm thanh ít, nghi ngờ lấy sơn đỏ đánh dấu vị trí từ đó cơ bản xác định được lỗ hổng. Trường hợp đặc biệt, đề xuất cấp thẩm quyền cho phép khoan phá xác định chính xác lỗ hổng;



4. Điều tra lún và biến hình của áo vỏ hầm, bao gồm: nguyên nhân, phạm vi phân bố, mức độ và hướng phát triển, ảnh hưởng của nó đến độ bền của áo vỏ hầm; Đo áp lực đất tác dụng vào áo vỏ hầm bằng các máy móc theo chiều dọc hầm (đặc biệt ở các hầm đi qua vùng địa chất xấu). Sau khi đo, vẽ biểu đồ biểu diễn áp lực đó ở mọi điểm đo theo mẫu quy định ở phần phụ biểu của quy trình này.



Điều 59. Hoạt động kiểm tra khổ giới hạn.


1. Để thuận lợi cho công tác kiểm tra khổ giới hạn hầm, đơn vị quản lý hầm phải chia vỏ hầm thành các đốt hầm. Mỗi đốt hầm dài 10m (tính từ cửa vào của hầm theo lý trình tiến). Số thứ tự từng đốt được ghi bằng sơn đen trên nền sơn trắng. Nền sơn trắng có tiết diện hình vuông mỗi chiều 0.60m. Chữ số có chiều cao 0.3m, chiều rộng 0.2m và đặt ở độ cao 1.5m tính từ đỉnh ray.



2. Thời hạn đo khổ giới hạn để kiểm tra được quy định như sau:



a) Hầm qua vùng địa chất xấu thì cứ 03 (ba) tháng kiểm tra 01 (một) lần;



b) Các hầm còn lại, 06 (sáu) tháng kiểm tra một lần;



3. Khi đo đạc khổ giới hạn hầm, nhất thiết phải thực hiện đúng và đủ các yêu cầu sau: trên mặt cắt dọc ghi rõ số hiệu đốt và vị trí mặt cắt; trên mặt cắt ngang ghi rõ số hiệu điểm đo; lập thành bảng tổng hợp số liệu kết quả đo đạc theo quy định.



4. Sau khi đo đạc, đơn vị quản lý phải báo cáo số liệu đo đạc lên cấp trên. Nếu số liệu đo đạc nào vi phạm khổ giới hạn, ảnh hưởng tới an toàn vận tải, đơn vị quản lý phải báo cáo thật chi tiết số liệu đó để cấp có thẩm quyền biệt và đưa ra biện pháp xử lý kịp thời.



5. Phương tiện đo đạc khổ giới hạn hầm gồm: thước dây, máy trắc đạc, thiết bị chuyên môn. Ở những hầm qua vùng địa chất xấu, khi đo đạc khổ giới hạn phải kết hợp cả ba loại dụng cụ nêu trên để lấy số liệu chính xác nhất.



Điều 60. Hoạt động quan trắc công trình.


1. Trong quá trình khai thác, sử dụng khi phát hiện có các dấu hiệu có thể gây lún sụt, nghiêng hoặc các dấu hiệu bất thường khác có khả năng gây ra sự cố công trình thì phải tiến hành hoạt động quan trắc để có biện pháp khắc phục kịp thời;



2. Người có trách nhiệm bảo trì công trình phải tổ chức lập và phê duyệt đề cương quan trắc công trình trước khi triển khai thực hiện;



3. Đề cương quan trắc phải đảm bảo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu đối với công tác quan trắc công trình xây dựng, bao gồm xác định các bộ phận công trình cần quan trắc, vị trí quan trắc, thông số quan trắc và giá trị giới hạn của các thông số này, thời gian quan trắc, số lượng chu kỳ đo, phương pháp đo, các thiết bị đo, sơ đồ bố trí và cấu tạo các mốc đo, tổ chức thực hiện, phương pháp xử lý số liệu và các nội dung cần thiết khác.



Điều 61. Quản lý hầm đường sắt.


1. Các đơn vị quản lý hầm có trách nhiệm tiến hành các công việc sau đây và phải ghi vào sổ công tác hàng ngày, lập khối lượng báo cáo cấp trên:



a) Bố trí tuần tra bảo vệ hầm cả ban ngày và ban đêm;



b) Quản lý điện thoại ở hai đầu hầm để đảm bảo cho tàu chạy qua hâm an toàn;



c) Bố trí công nhân có trình độ chuyên môn nghiệp vụ khá theo dõi trạng thái của hầm (kể cả việc đo đạc khi cần thiết), các khe nứt trên vỏ áo hầm, tường cánh, tường chủ, cửa hầm, cống rãnh thoát nước, lượng nước rò rỉ vào hầm…



d) Sửa chữa nhỏ: vá các vết nứt nẻ, vỡ nát, dọn cỏ, khơi cống rãnh, sửa rãnh đỉnh, sửa các thiết bị chiếu sáng, thông tin, thông gió đơn giản…



e) Theo dõi và sửa chữa đảm bảo an toàn trước mắt phần đường trong hầm: vặn chặt đinh đường, đinh mối; phát hiện ray và phụ kiện gãy, tà vẹt mục…



2. Đơn vị quản lý công trình có các nhiệm vụ sau đây:



a) Theo dõi, nắm chi tiết tình hình các hầm;



b) Lập hồ sơ hầm, gồm có các tài liệu sau: (chi tiết theo phụ lục)



· Phiếu theo dõi hầm (gọi là phiếu hầm), gồm: bản sơ lược lý lịch hầm, bình đồ tuyến hầm với tỷ lệ 1:25000, mặt cắt dọc hầm tỷ lệ 1:1000, mặt cắt ngang hầm tỷ lệ 1:100; trên mặt cắt dọc có ghi đủ số đốt hầm và chiều dài các đốt hầm kèm theo;



· Tài liệu thiết kế hầm, thi công và hoàn công của hầm (có đầy đủ các tại liệu địa chất thủy văn kèm theo);



c) Thu thập các báo cáo về hầm qua báo cáo định kỳ của cung và các lần kiểm tra để báo cáo định kỳ về tổ chức có trách nhiệm bảo trì công trình;



d) Kiểm tra, nghiệm thu nội bộ chất lượng công tác duy tu, bảo dưỡng hầm của cung quản lý hầm;



3. Tổ chức chịu trách nhiệm bảo trì công trình có các nhiệm vụ sau đây:



a) Nắm tình hình hư hỏng của các hầm, giúp hiện trường các biện pháp duy tu bảo dưỡng hầm;



b) Tổ chức kiểm tra chất lượng bảo dưỡng hàng tháng, hàng quý, hàng năm; 



c) Xây dựng và ban hành hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành các văn bản về công tác bảo trì hầm đường sắt;



Điều 62. Hồ sơ quản lý hầm.


Hồ sơ quản lý hầm gồm có Phiếu theo dõi hầm (phiếu hầm); sơ lược lý lịch hầm, các mặt cắt ngang hầm; tài liệu lưu trữ về thiết kế, thi công, hoàn công hầm. Nội dung lý lịch hầm và mặt cắt ngang hầm theo mẫu quy định ở phần phụ biểu của quy trình này.



Điều 63. Bảo dưỡng hầm.


1. Dọn sạch cỏ, lá cây, đất đá ở hai bờ rãnh, lòng rãnh ngoài của hầm hàng ngày và sau những trận mưa bão, để đảm bảo độ dốc của rãnh thoát nước từ 0.2~0.5% tính từ trong hầm ra ngoài hầm;



2. Nạo vét và sửa lại rãnh thoát nước trong hầm. Nếu rãnh ở giữa hầm phải dọn sạch đá ba lát để quan sát được rõ. Mỗi lần tu sửa rãnh bao gồm các công việc: moi đất đá, rác cỏ, trát sửa thành rãnh, sửa hoặc làm mới nắp rãnh, kiểm tra độ dốc thoát nước trong rãnh…Thời gian tu sửa rãnh dọc được quy định như sau:



a) Một năm dọn rãnh 04 (bốn) lần vào những ngày cuối quý;



b) Một năm tiến hành sửa lại toàn bộ rãnh một lần;



3. Dọn cỏ, sửa mái ta luy đường đào ngoài cửa hầm. Ta luy sụt lở phải được sửa ngay; đất sụt xuống phải được hót ngay;



4. Trát và sửa các nứt vỡ trên tường chắn ngoài của hầm (kể cả khơi thông các lỗ thoát nước trên tường chắn);



5. Trát mạch hoặc xây lại rãnh đỉnh phía trên cửa hầm. Sửa sân thượng, tường tai và cửa hầm nếu bị hư hỏng;



6. Những khe nứt trên áo vỏ hầm có bề rộng nhỏ hơn 2mm, sau thời gian theo dõi 6 (sáu) tháng nếu không thấy phát triển thì được phép vá bằng vữa xi măng. Những khe nứt bề rộng lớn hơn 2mm, khi vá phải dùng phương pháp ép vữa. Các vết nứt vỡ khác phải được trát vá hàng ngày;



7. Sửa và dọn sạch các lỗ thoát nước, rãnh ngang. Thời gian tu sửa rãnh ngang được quy định như sau:



a) Mỗi quý dọn vệ sinh rãnh, lỗ thoát nước một lần vào cuối quý. Trường hợp rãnh tắc bất thường do nguyên nhân nào đó, đơn vị quản lý phải khai thông ngay, không theo thời hạn quy định này;



b) Một năm sửa rãnh ngang một lần. Nội dung tu sửa như quy định của rãnh dọc;



8. Sửa và dọn sạch các hang tránh tàu trong hầm. Các hang tránh tàu phải khô ráo và không được để bất cứ vật gì. Những chỗ vỡ nát, nứt nẻ phải hàn gắn kịp thời;



9. Tiến hành quan sát và theo dõi nước chảy trên áo vỏ hầm từng tuần, từng tháng và từng mùa. Trong thời gian theo dõi, có nơi nào nghi vấn, đơn vị quản lý phải đánh dấu lại, cử người quan sát tỉ mỉ hơn, đồng thời lập báo cáo cấp trên. Mẫu hồ sơ theo dõi như sau:



			Ngày tháng theo dõi


			Hiện tượng nước chảy vào hầm


			Ghi chú





			


			


			








10. Khi nước chảy trên vỏ áo hầm có những thành phần chất theo quy định tại bảng dưới đây thì phải tổ chức nghiên cứu đánh giá cụ thể:



			ĐẶC BIỆT ĐỘC


			ĐỘC


			KHÔNG ĐỘC





			H2SO4, HCL, Na2SO4, MgSO4, FeSO4, RNH4, H2S, (SO4)2AlK+12H2O, C6H5OH, Các chất béo, các a xít hiếm


			(CaSO4+2H2O), HSO3, CaCl4, CO2, Mg, Các chất béo sinh vật, các a xít hiếm


			NH3, NaOH, KOH, NaCl, KCl, RCO3








11. Bảo dưỡng, sửa chữa toàn bộ thiết bị thông gió, đảm bảo khi quạt hút được khi độc ra và đẩy được không khí sạch vào hầm. Trong các hầm có đặt máy đo nồng độ O2, CO2…đơn vị quản lý phải cử người theo dõi sự hoạt động của máy, lấy số liệu và báo cáo lên cấp trên;



12. Bảo dưỡng, sửa chữa toàn bộ thiết bị chiếu sáng và đường dây dẫn điện trong hầm tư những chi tiết bé nhất (công tắc, cầu chì, dây dẫn, đầu nối dây…) đến các thiết bị lớn (cáp dẫn điện, biến thế, động cơ…);



13. Bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo an toàn đường sắt trong hầm. Công việc này bao gồm các nội dung công việc như bảo dưỡng đường sắt chính tuyến. Trong các hầm có độ ẩm lớn phải tổ chức cạo rỉ và sơn bảo vệ ray, phụ kiện;



14. Quét sạch khói tàu bám vào áo vỏ hầm;



15. Làm mốc theo dõi các khe nứt trên áo vỏ hầm;



16. Sửa chữa lớp phòng nước theo quy định cụ thể trong quy trình này. Sửa chữa vòm hầm khi bị hư hỏng.



17. Công tác bảo dưỡng hầm phải được ghi chép đầy đủ vào sổ nhật ký bảo trì công trình để quản lý, theo dõi đảm bảo chất lượng công tác.



Điều 64. Bảo dưỡng đường sắt trong hầm.


1. Công tác kiểm tra theo dõi và bảo dưỡng, sửa chữa đường sắt trong hầm do cung quản lý đường sắt đảm nhiệm. Một số nội dung công tác kiểm tra theo dõi hoặc sửa chữa nhỏ như thay thế một số lượng nhỏ các loại đinh để đảm bảo an toàn trước mặt có thể do tuần hầm đảm nhiệm;



2. Ở tất cả các hầm, phần kiến trúc tầng trên của đường sắt cần phải được bảo dưỡng tốt, đặc biệt là các hầm dài trên 500m, bị rỉ nước mạnh và độ ẩm không khí trong hầm lớn; Tùy theo điều kiện cụ thể của từng công trình hầm mà đơn vị trực tiếp bảo trì công trình phải thực hiện sơn bảo vệ chống rỉ ray và phụ kiện của đường sắt trong hầm, định kỳ mỗi năm một lần phải kiểm tra và sơn chống rỉ toàn bộ; ngoài ra, theo quy định của chu kỳ bảo trì công trình phải kiểm tra, sửa chữa các vị trí sơn bị hư hỏng, bong tróc theo kế hoạch tác nghiệp thường kỳ;  


3. Mức độ hư hỏng kiến trúc tầng trên của đường sắt trong hầm và thời gian, nội dung bảo dưỡng, sửa chữa được áp dụng theo quy định của bảo dưỡng đường sắt chính tuyến quy định trong quy trình bảo trì công trình đường sắt. Riêng việc kiểm tra ray và phối kiện trong hầm phải làm thường xuyên hàng ngày và việc lau dầu lập lách, lau dầu đinh mối nối phải được tiến hành trong hàng quý;



4. Thời gian cạo rỉ và sơn chống rỉ cho ray và phụ kiện là một năm một lần. Số lớp sơn và thành phần sơn giống như số lớp sơn và thành phần sơn cho duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa dầm cầu thép được quy định trong quy trình này;



Điều 65. Bảo dưỡng nguồn sáng.


1. Nguồn sáng phục vụ bảo trì công trình phải được bảo dưỡng duy tu đảm bảo chất lượng tốt, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ nguồn sáng để đảm bảo ánh sáng cung cấp cho hoạt động bảo trì công trình;


2. Nguồn sáng dùng trong hầm có thể dùng các loại sau đây:



a) Đèn đất khi không có điện và trong hầm không có các loại khí dễ cháy nổ;



b) Đèn điện (điện lưới hoặc bằng ắc quy);


3. Trong các hầm có nguồn sáng điện, các thiết bị chiếu sáng phải được phòng hộ chu đáo để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tàu hỏa, hành khách,cán bộ và công nhân ngành đường sát tác nghiệp trong hầm. Ở các hầm dùng đèn chiếu sáng là đèn đất thì đèn phải được đặt trên giá vững chắc. Với hầm dài trên 1500m không được dùng đèn đất;


Điều 66. Bảo dưỡng thiết bị thông gió và cải tiến điều kiện thông gió.


1. Thiết bị thông gió của công trình phải được bảo dưỡng duy tu đảm bảo chất lượng tốt, thường xuyên được kiểm tra tính năng, công năng của thiết bị đảm bảo thiết bị hoạt động tốt;


2. Phương pháp thông gió được quy định như sau:



a) Nếu địa hình và hướng gió chính cho phép, tiến hành thông gió tự nhiên bằng giếng đứng hang ngang…;


b) Nếu địa hình và hướng gió không cho phép, phải tiến hành thông gió nhân tạo bằng các thiết bị quạt và hút gió…;


3. Trong các hầm dài hơn 1500m hoặc có phát hiện thấy lượng oxy (O2) trong hầm quá nhỏ, phải đặt máy đo nồng độ các loại khí độc CO2, CO, CH4…Nếu nồng độ khí độc vượt quá giới hạn cho phép, phải cải thiện điều kiện thông gió.



4. Nồng độ các loại khí độc trong hầm phải ở dưới giới hạn sau đây:



a) Nồng độ CO2 ≤ 0.03%



b) Nồng độ CO ≤ 0.06%



c) Nồng độ SO2 ≤ 0.00005Kg/m3 không khí



d) Nồng độ CH4 = 0%



5. Các Cung quản lý hầm có trách nhiệm bảo quản tốt các thiết bị máy móc quạt hút gió, đo nồng độ các loại khí trong hầm. Các máy móc này phải khô ráo và hoạt động liên tục;



6. Thời gian quạt gió vào hầm được quy định như sau:



a) Trước lúc tàu qua hầm 15 phút và kéo dài sau khi tàu ra khỏi hầm 5 phút;



b) Trong thời gian có cán bộ, công nhân hoạt động tác nghiệp trong hầm;



c) Trong thời gian khí độc, khí gây cháy phát sinh;



Điều 67. Thông tin tín hiệu.


1. Để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tàu qua hầm, phải lắp đặt hệ thống thông tin tín hiệu theo quy định, các thiết bị thông tin tín hiệu này phải được bảo dưỡng, duy trì trong tình trạng hoạt động tốt;


2. Tín hiệu và điện thoại ở hai đầu hầm phải được sử dụng liên tục. Khi tín hiệu bị hư hỏng, nhất thiết phải có người ra đón tàu. Người đón tàu phải làm đúng quy định của quy trình tín hiệu. Khi điện thoại hỏng phải được sửa chữa kịp thời, đảm bảo liên lạc thông suốt;



3. Cột tín hiệu và các bảng giảm tốc độ phải làm đúng quy tình tín hiệu. Các chỗ đặt điện thoại phải cách cửa hầm 15m.



4. Trường hợp trong hầm có chướng ngại cần giảm tốc độ, phải đặt bảng giảm tốc độ hai bên chướng ngại theo quy trình tín hiệu. Nếu phải ngừng tàu để sửa chữa hoặc giải phóng chướng ngại cũng phải làm theo đúng quy trình tín hiệu. Tàu ngừng lâu trong hầm vì máy hỏng, trật bánh hay vì bất kỳ lý do nào khác, ngoài việc làm theo quy trình tín hiệu, quy trình chạy tàu, trưởng tàu phải báo cho nhân viên gác hầm hoặc cung quản lý hầm gần nhất để phối hợp cùng giải quyết;



Điều 68. Bảo vệ hầm.


1. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối phải bố trí gác hầm cả ngày và đêm. Ban đêm số người gác gấp đôi ban ngày. Ở những hầm nằm sâu trong vùng rừng núi hiểm trở, việc bố trí gác cả ngày và đêm như nhau. Hàng ngày, gác bảo vệ hầm phải ghi tình hình diễn biến trong ngày vào sở và khi đổi ca phải bàn giao chu đáo. Quy định về bố trí gác bảo vệ hầm như sau:



a) Hầm có chiều dài nhỏ hơn 300m, phải bố trí gác bảo vệ hầm một đầu;



b) Hầm có chiều dài từ 300m trở lên phải bố trí gác bảo vệ hầm cả hai đầu;



2. Người gác bảo vệ hầm phải đảm bảo tiêu chuẩn:



a) Có đủ sức khỏe để làm công tác tuần tra, đảm bảo trật tư an ninh;



b) Có đủ sức khỏe để làm việc trong hầm;



c) Không mắc bênh thần kinh, kinh niên, truyền nhiễm, tai và mặt phải tinh;



d) Học hết phổ thông trung học;



e) Phải được đào tạo các kiến thức cơ bản về hầm và đường sắt;



f) Nắm được các quy định về an toàn chạy tàu, quy trình quy phạm về tín hiệu, nội quy gác chắn và các quy định về nội quy gác hầm, tuần hầm…;



g) Có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm công tác và có ý thức tổ chức kỷ luật cao;



3. Những người không có nhiệm vụ không được qua hầm. Cán bộ công nhân viên ngành đường sắt khi cần đi qua phải xuất trình giấy tờ hợp lệ. Khi đi qua hầm phải đi về một bên. Không được để vật tư, thiết bị trong hầm. Không được để thuốc nổ trong và ngoài hầm.



Điều 69. Bảo dưỡng sửa chữa lớp phòng nước và thoát nước trong hầm.


1. Để đảm bảo thoát nước tốt, khi sửa chữa lớp phòng nước ngoài áo vỏ hầm, trước hết phải nghiên cứu nước chảy vảo hầm thuộc loại nào sau đây: nước mặt; nước kẽ nứt; nước caster (kastơ); nước ngầm theo tháng, theo mùa, theo năm hay liên tục; nước có áp lực hay không áp lực; nước có chứa ion ăn mòn hay không ăn mòn. Tùy theo mỗi loại nước, công tác nghiên cứu được tiến hành kiểm tra gồm: yêu cầu phải xác định sơ bộ nguồn cung cấp, vị trí, khoảng phân bố, tính chất nước chảy ra và lưu lượng nước chảy ra.



2. Trong thời gian chờ đợi cấp trên quyết định phương pháp xử lý, đơn vị quản lý cần tiến hành các biện pháp tạm thời dưới đây để giảm bớt lượng nước chảy vào hầm: khơi và nạo vét lại rãnh thoát nước; dùng máy bơm để hút nước khi nước chảy vào hầm lớn; mở rộng các rãnh trong một thời gian hoặc làm thêm rãnh mới ngoài phạm vi hầm;



3. Các số liệu để lựa chọn phương pháp phòng nước: lưu lượng nước chảy vào hầm lớn nhất; tính chất ăn mòn áo vỏ hầm của nước; mức độ hư hỏng áo vỏ hầm;



4. Trừ phương pháp đặt lớp phòng nước ngoài áo vỏ hầm và phun vữa, còn tất cả các phương pháp khác phải rửa sạch bề mặt áo vỏ hầm bằng phun cát hay nước áp lực trước lúc thi công;


Điều 70. Bảo dưỡng sửa chữa hư hỏng vỏ hầm.


1. Khi phát hiện thấy hầm bị sụt lở dù nhỏ hay lớn, dù dưới bất kỳ hình thức nào cũng cần phải được sửa chữa khôi phục ngay. Trước lúc sửa chữa, cần tiến hành công tác điều tra sau đây: nguyên nhân sụt lở; tính chất và hình thức sụt lở; phạm vi sụt lở; tính chất đất đá quanh vùng sụt lở; nước ngầm khu vực hầm bị sụt lở;



2. Trường hợp hầm sụt lở làm cản trở giao thông, việc sửa chữa khôi phục được tiến hành theo hai cách sau đây:



a) Nếu khối lượng sụt lở nhỏ thì vừa chạy tàu vừa tổ chức sửa chữa sau khi đã hót hết các chướng ngại trên đường sắt;



b) Nếu khối lượng sụt lở lớn thì phải khôi phục theo hai bước: bước 1. khôi phục tạm thời để chạy tàu; bước 2. khôi phục vĩnh cửu;



3. Trong quá trình sửa chữa lại phần hầm sụt lở, các công trình phụ trợ cần phải có như sau:



- Có biện pháp chống nước ngầm chảy vào hầm trong lúc thi công;



- Trang bị và bố trí đủ ánh sáng để công trường làm việc được cả ban đêm;



- Tổ chức mạng lưới vận chuyển, vận tải và phương tiện vận tải để thi công nhanh, giảm kinh phí;



- Chống đỡ các đoạn hầm yếu;



- Củng cố và làm thêm hệ thống đường công vụ vào hầm;



4. Trong quá trình sửa chữa lại phần hầm sụt lở, các công tác phụ trợ cần phải làm như sau:



- Củng cố mặt bằng công trường, tiến hành đặt các thiết bị thoát nước trong hầm và thoát nước mặt;



- Có biện pháp chống nước ngầm chảy vào hầm trong lúc thi công;



- Trang bị và bố trí đủ ánh sáng để công trường làm việc được cả ban đêm;



- Tổ chức mạng lưới vận tải và phương tiện vận tải để thi công nhanh, giảm kinh phí và thời gian chậm tàu;



- Chống đỡ các đoạn hầm yếu;



- Củng cố và xây dựng thêm đường công vụ vào hầm;



5. Các đoạn áo vỏ hầm ở hai đầu phần hầm bị sụt lở, sau khi khôi phục xong phần giữa phải được kiểm tra lại. Nếu độ bền không đảm bảo an toàn, cần có biện pháp để đảm bảo an toàn trước mắt và lâu dài;



Điều 71. An toàn chạy tàu qua hầm trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa.


1. Đảm bảo khổ giới hạn bé nhất để tàu thông qua được: tất cả vật liệu, thiết bị, giàn giáo trong quá trình sửa chữa kiểm tra phải để ngoài phạm vi khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc của hầm; nếu có vật liệu, thiết bị vi phạm khổ giới hạn đầu máy toa xe phải đặt tín hiệu ngừng tàu, nếu vi phạm khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc phải đặt tín hiệu giảm tốc độ. Mỗi lần đặt tín hiệu ngừng tàu hoặc giảm tốc độ, người phụ trách thi công phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền;



2. Trước khi bảo dưỡng sửa chữa và làm việc trong hầm, người phụ trách thi công phải yêu cầu cấp cảnh báo cho đoàn tàu;



3. Các tín hiệu sử dụng trong hầm đều phải là tín hiệu ban đêm;



4. Trong mọi trường hợp làm việc trong hầm đều phải đặt tín hiệu “kéo còi” di động cách cửa hầm từ 500~800m và bố trí người phòng vệ ở cửa hầm để báo cho công nhân trong hầm biết khi tàu đến. Nếu tầm nhìn từ nhân viên phòng vệ ra phía tàu tới không đủ 800m phải bố trí thêm nhân viên phòng vệ trung gian;



5. Các quy định về an toàn chạy tàu phải được phổ biến học tập cho tất cả cán bộ và công nhân trước lúc thi công;



Điều 72. Đảm bảo an toàn lao động.


1. Trong quá trình duy tu bảo quản, sửa chữa hầm, ánh sáng trong hầm phải đủ để không xảy ra tai nạn lao động và các công việc diễn ra được bình thường;



2. Khi thi công sửa chữa hay duy tu bảo dưỡng hầm, nhất thiết phải tổ chức quạt gió ở các hầm dài trên 500m. Các hang đào ngoài hầm phục vụ sửa chữa nếu dài hơn 200m cũng phải quạt gió để đảm bảo sức khỏe cho công nhân;



3. Không được đưa quá nhiều vật liệu thi công vào trong hầm cùng một lúc để không cản trở chạy tàu và gây tai nạn lao động cho công nhân lúc làm việc. vật liệu trong hầm phải để đúng nơi quy định và không để vào hang tránh tàu;



4. Thiết bị, máy móc, trước khi đưa vào hầm phải kiểm tra kỹ để loại trừ hỏng hóc. Người sử dụng phải có đủ trình độ để không gây nên một trở ngại, sai sót nào;



5. Ban chỉ huy công trường có trách nhiệm hướng dẫn tỉ mỉ quy tắc an toàn lao động cho cán bộ và người lao động trong công trường của mình, đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy tắc đó đối với từ cá nhân, tổ, đội sản xuất. Ở mỗi công trường, phải tổ chức các phòng, ban bảo hộ lao động, y tế…để hạn chế tai nạn lao động và bảo vệ sức khỏa cho người lao động.



Điều 73. Tổ chức công tác tuần hầm.


1. Tùy theo sự phân bổ của các hầm trên đoạn đường sắt thuộc phạm vi quản lý, đơn vị trực tiếp bảo trì công trình phải thành lập các tổ tuần hầm, nhóm tuần, xây dựng quy định chế độ ban kíp cho hoạt động tuần hầm để đơn vị bảo trì công trình thông qua. Số lượng người mỗi tổ tuần hầm, nhóm tuần hầm phải đủ để đảm nhiệm số ban kíp theo quy định.



2. Số ban tuần hầm được xây dựng căn cứ vào:



· Chiều dài quản lý hầm 


· Trạng thái kỹ thuật hiện tại của hầm


· Mức độ hẻo lánh của rừng núi khu vực hầm


· Tình hình trật tự an ninh khu vực hầm


3. Căn cứ điều kiện trên, hàng năm các đơn vị quản lý hầm lập số ban tuần hầm trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.



4. Thời gian làm việc của mỗi ban là 08 (tám) giờ. Ban tuần hầm ban ngày bố trí 01 (một) người, ban tuần hầm ban đêm bố trí 02 (hai) người.



5. Hàng ngày, tổ trưởng tuần hầm phải kiểm tra công tác tuần hầm của tổ tuần hầm, tập hợp số liệu, tình hình công tác tuần hầm báo cáo cung trưởng quản lý hầm. Hàng tuần, hàng tháng, cung trưởng quản lý hầm phải bố trí thời gian thích hợp để kiểm tra công tác tuần hầm của tổ tuần hầm, lập báo cáo tình hình quản lý hầm gửi về đơn vị quản lý, bảo trì hầm.



6. Hàng tháng, hàng quý, tổ chức trực tiếp thực hiện các hoạt động bảo trì công trình phải cử cán bộ kỹ thuật, lãnh đạo phụ trách kỹ thuật trực tiếp kiểm tra công tác tuần hầm, kết quả kiểm tra phải được phản ánh qua sổ bảo trì công trình.



Điều 74. Nhiệm vụ của tuần hầm.


1. Kiểm tra theo dõi thường xuyên trạng thái của hầm:



a) Kiểm tra khổ giới hạn hầm:



· Kiểm tra phát hiện sự thay đổi kích thước của mặt cắt ngang hầm, đặc biệt ở các hầm đi qua vùng có địa chất yếu);



· Phát hiện các chướng ngại làm hẹp khổ giới hạn của hầm và đe dọa đến an toàn chạy tàu, an toàn công trình;



· Xử lý các chướng ngại nhỏ và tổ chức phòng vệ các chướng ngại lớn mà không tự giải quyết được;



b) Kiểm tra, theo  dõi phần bên trong hầm:



· Kiểm tra rãnh thoát nước, phần nắp rãnh và lòng rãnh đảm bảo thông thoát;



· Theo dõi nước rò rỉ vào hầm: ghi hiện tượng, vị trí, lượng nước chảy ra;



· Kiểm tra kích thước và vệ sinh các hang tránh tàu;



· Kiểm tra phát hiện và tổ chức theo dõi các vết nước trên vỏ, áo hầm;



· Phát hiện các hư hỏng của hệ thống chiếu sáng, thông gió và các thiết bị đường dây điện khí hóa trong hầm;



· Theo dõi phát hiện sự dính bám của khói đầu máy trên vỏ áo hầm;



· Phát hiện khí độc, khí cháy đột biến xuất hiện trong hầm;



· Phát hiện những hư hỏng ở các bộ phận của đường sắt trong hầm để báo cho tuần đường và cung trưởng quản lý đường sắt để tổ chức sửa chữa.



c) Kiểm tra, theo dõi phần bên ngoài hầm:



· Kiểm tra các rãnh thoát nước bên ngoài hầm, đỉnh hầm;



· Theo dõi vết nứt và kiểm tra các lỗ thoát nước trên tường chắn hầm;



· Quan sát sự thoát nước từ trong hầm ra ngoài hầm;



· Kiểm tra phát hiện các hư hỏng trên sân thượng, tường tai đầu cửa hầm.



2. Sửa chữa nhỏ và bảo dưỡng hầm:



a) Sửa chữa và bảo dưỡng hầm:



· Trét lại các khe nứt nhỏ trên tường chắn, tường chủ của hầm khi được giao;



· Xiết lại đinh mối trên đường sắt trong hầm bị lỏng, đóng lại đinh đường…khi không có tuần đường hoặc khi cần để cho tàu thông qua an toàn;



· Quét dọn hang tránh tàu, thu gọn xỉ than của đầu máy rơi vãi trên đường sắt trong hầm;  thu nhặt lá, giấy, rác thải của hành khách vứt ra trong hầm; quét dọn sạch sẽ phần trước cửa hầm;



b) Phối hợp bảo vệ tài sản của đường sắt:



· Ngăn cấm chặt cây, dẫy cỏ trên hầm và cách tim hầm mỗi bên 30m;



· Ngăn cấm phá nổ cách hầm 200m mỗi bên, ngăn cấm đốt phát cây cỏ và để vật dễ cháy cách hầm 100m;



· Giữ gìn trật tư an ninh khu vực hầm;



3. Xử lý khi hầm phát sinh hư hỏng hoặc khi có tai nạn trong hầm:



Khi phát hiện thấy hầm bị hư hỏng nặng hoặc có tai nạn, chướng ngại làm ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu, nếu một mình không thể giải quyết được, tuần hầm phải tiến hành các biện pháp sau:



· Báo ngay cho nhân viên gác hầm gần nhất;



· Cùng với nhân viên gác hầm đóng cột tín hiệu phòng vệ hoặc đặt tín hiệu ngừng tàu hai đầu hầm (trường hợp hầm không có tín hiệu phòng vệ) theo quy định về phòng vệ chướng ngại bất ngờ trong quy tình tín hiệu;



· Báo cáo ngay cho cung trưởng cung quản lý hầm biết để kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời giản quyết để lập lại giao thông trong thời gian nhanh nhất.



Điều 75. Nguyên tắc làm việc của tuần hầm.


1. Trước và trong khi lên ban, người tuần hầm phải thực hiện đầy đủ các quy định sau đây:



- Trước khi nhận ban và trong lúc làm việc không được uống rượu. Phải đảm bảo đủ sức khỏe, tinh thần phải thoải mái, tỉnh táo;



- Mang đầy đủ các dụng cụ cần thiết cho các công việc đã được phân công;



- Đến đúng giờ quy định. Nếu người ban sau chưa đến, người ban trước vẫn phải chịu trách nhiệm và phải ghi sự việc vào sổ tuần hầm và báo cáo cho cấp thẩm quyền để xem xét, xử lý kịp thời.



- Người tuần hầm ban trước phải bàn giao tình hình và dụng cụ của ban mình cho người nhận ban sau (phải ghi và ký nhận vào sổ tuần hầm);



- Chỉnh đốn quần áo gọn gàng, đeo băng đỏ vào cánh tay trái;



- Trong khi đi tuần phải tập trung tư tưởng, theo dõi, phát hiện và ghi chép đầy đủ các diễn biến xảy ra vào sổ tuần hầm.



2. Trong thời gian lên ban làm việc-đi tuần hầm:



- Đi hết khối lượng tuần hầm đã được phân công giao phó, không bỏ nhiệm vụ và làm việc riêng;



- Không được nằm ngủ trong các hang tránh tàu;



- Không được đi tuần hai ban liên tục trong ngày;



- Không đưa người không có nhiệm vụ vào trong hầm;



- Chú ý tránh tàu khi làm việc và tuần tra trong hầm;


NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG


Điều 76. Nguyên tắc nghiệm thu thanh toán.


1. Chỉ được nghiệm thu và thanh toán kinh phí bảo dưỡng công trình cho những công việc, công trình, hạng mục công trình thực hiện theo đúng hồ sơ bảo dưỡng công trình được phê duyệt và có ý kiến đánh giá chất lượng bảo trì ĐẠT YÊU CẦU theo kết quả kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu chất lượng bảo dưỡng công trình của cấp có thẩm quyền;



2. Những công việc, công trình, hạng mục công trình có ý kiến đánh giá chất lượng bảo dưỡng KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU chỉ được nghiệm thu và thanh toán sau khi đã khắc phục hoàn thành những tồn tại theo biên bản kết luận của đoàn kiểm tra nghiệm thu đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của hồ sơ bảo dưỡng công trình được cấp thẩm quyền phê duyệt;



3. Trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nghiệm thu, Đơn vị được nghiệm thu sản phẩm phải kịp thời sửa chữa, khắc phục các tồn tại theo biên bản nghiệm thu mà đoàn kiểm tra nghiệm thu đã kết luận và tổ chức nghiệm thu lại để lập hồ sơ thanh toán kinh phí bảo dưỡng công trình. Trường hợp đặc biệt có thể tổ chức nghiệm thu lại trong kỳ nghiệm thu tiếp theo;



Điều 77. Tổ chức nghiệm thu chất lượng sản phẩm.


1. Trước khi lập phiếu yêu cầu tổ chức nghiệm thu kết quả bảo dưỡng công trình, Đơn vị được nghiệm thu sản phẩm bảo trì công trình phải tự kiểm tra, khẳng định sự phù hợp về chất lượng các công việc thực hiện bảo dưỡng công trình do mình thực hiện so với yêu cầu của hồ sơ bảo dưỡng công trình được phê duyệt và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quy phạm hiện hành. Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng (nghiệm thu nội bộ) thể hiện bằng biên bản giữa người trực tiếp phụ trách thi công bảo dưỡng với giám sát thi công bảo dưỡng của Đơn vị đó (giám sát nội bộ) hoặc thể hiện bằng nội dung cam kết về sự phù hợp về chất lượng các công việc thực hiện bảo dưỡng công trình do mình thực hiện ngay trong phiếu yêu cầu nghiệm thu sản phẩm bảo dưỡng công trình;


2. Các bước tổ chức nghiệm thu:



2.1 Kiểm tra đánh giá chất lượng công tác nội nghiệp;


2.2 Kiểm tra kết quả nghiệm thu nội bộ, giấy phép sử dụng các máy móc, vật tư thiết bị; giấy chứng nhận chất lượng, chứng nhận kết quả thí nghiệm kiểm tra, quyết định cho phép đưa vào sử dụng các loại vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị, linh kiện, phụ kiện, phối kiện liên kết… trong công tác bảo dưỡng công trình kết cấu hạ tầng đường sắt;


2.3 Kiểm tra đánh giá chất lượng, nghiệm thu từng nội dung công việc, công trình, hạng mục công trình tại hiện trường;


2.4 Phân tích, tính toán điểm trừ, đánh giá xếp loại và lập biên bản nghiệm thu chất lượng bảo dưỡng công trình;



Điều 78. Trách nhiệm của Đoàn kiểm tra nghiệm thu



1. Thành phần tham gia kiểm tra nghiệm thu:



1.1 Đơn vị đặt hàng hoặc giao thầu: Đại diện Lãnh đạo đơn vị hoặc người được ủy quyền đại diện và các cán bộ chuyên môn nghiệp vụ liên quan;


1.2 Đơn vị giám sát: Đại diện Lãnh đạo đơn vị và những người trực tiếp giám sát thực hiện các nội dung bảo dưỡng công trình tại hiện trường;


1.3 Phía đơn vị nhận đặt hàng hoặc trúng thầu: Người chỉ huy thi công bảo dưỡng công trình, người giám sát thực hiện các nội dung bảo dưỡng công trình tại hiện trường (giám sát nội bộ);


1.4 Các chuyên gia chuyên ngành tham gia đối với những công việc, công trình, hạng mục công trình có sự tham gia của chuyên gia;



2. Trách nhiệm của đoàn kiểm tra nghiệm thu:



2.1 Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá chất lượng công tác bảo dưỡng công trình đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra nghiệm thu sản phẩm bảo dưỡng công trình này;


2.2 Chỉ được kiểm tra, đánh giá, tính toán điểm trừ cho chất lượng công tác bảo dưỡng công trình kết cấu hạ tầng đường sắt của các nội dung thực hiện theo quy định trong Quy trình bảo trì này. Tuyệt đối không sửa đổi, bổ sung, bớt các hạng mục công tác và tự xem xét điểm trừ. Nếu có phát sinh hạng mục ngoài quy định hoặc có những kiến nghị về vấn đề vượt ra ngoài quy định của Quy trình này phải lập thành văn bản kịp thời báo cáo lên cấp thẩm quyền xem xét giải quyết;



2.3 Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phải tổ chức họp với cơ sở để đánh giá chất lượng, đề xuất các tồn tại và yêu cầu đơn vị được nghiệm thu phải nghiêm chỉnh thực hiện việc chỉnh sửa, khắc phục các tồn tại đồng thời tập hợp các ý kiến đề xuất khắc phục khó khăn vướng mắc của đơn vị cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết kịp thời theo quy định;


Điều 79. Trách nhiệm của đơn vị được nghiệm thu.


1. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, máy móc, thiết bị phục vụ công tác đo đạc kiểm tra; cung cấp các số liệu, tài liệu, văn bản liên quan theo yêu cầu và hợp tác chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn kiểm tra nghiệm thu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;



2. Tiến hành sửa chữa, khắc phục ngay các tồn tại theo kết luận của đoàn kiểm tra nghiệm thu; đề xuất các kiến nghị giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các hoạt động bảo dưỡng công trình để từng bước đưa hoạt động bảo dưỡng công trình ngày càng hiệu quả;



3. Khen thưởng các cá nhân, đơn vị cơ sở của mình có thành tích đảm bảo chất lượng công tác bảo dưỡng công trình và kiểm điểm, phê bình, kỷ luật kịp thời các cá nhân, đơn vị cơ sở của mình khi không thực hiện bảo dưỡng theo đúng quy định của quy trình này;



Điều 80. Phúc tra kết quả thực hiện bảo dưỡng công trình



1. Hàng quý, sáu tháng và hết năm, Đơn vị tổ chức nghiệm thu sản phẩm phải thành lập các đoàn phúc tra, phúc tra chéo kết quả thực hiện bảo dưỡng công trình kết cấu hạ tầng đường sắt nhằm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động bảo dưỡng công trình, trao đổi học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị liên quan trong hoạt động bảo dưỡng công trình để từng bước đưa hoạt động bảo dưỡng công trình ngày càng thống nhất, hiệu quả đảm bảo đáp ứng yêu cầu an toàn khai thác;



2. Nội dung phúc tra: kiểm tra lại công tác nội nghiệp và ngoại nghiệp của toàn bộ quá trình thực hiện bảo dưỡng công trình, quá trình tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán kinh phí bảo dưỡng công trình; 



3. Thành phần đoàn phúc tra: gồm có đầy đủ đại diện Lãnh đạo, các cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị liên quan trong hoạt động bảo trì công trình;



4. Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện bảo dưỡng công trình: sau khi kết thúc phúc tra, phúc tra chéo phải tổ chức hội nghị để đánh giá tổng quát hoạt động bảo trì công trình, đồng thời đề xuất các kiến nghị, biện pháp giải quyết các bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện và lập thành báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời;



Điều 81. Đánh giá chất lượng bảo dưỡng công trình cầu.


1. Sau khi kết thúc kiểm tra, kiểm đếm, đánh giá số lượng, chất lượng bảo dưỡng công trình, Đoàn kiểm tra nghiệm thu phải tổ chức họp phân tích, đánh giá chất lượng của từng hạng mục công việc (ray chính, ray hộ bánh, tà vẹt…) được quy định trong Tiêu chuẩn bảo trì và tổng hợp, lập biên bản xác nhận kết quả nghiệm thu chất lượng bảo dưỡng công trình;



2. Chất lượng bảo dưỡng của hạng mục công việc (như ray chính, ray hộ bánh, tà vẹt…) được đánh giá là ĐẠT YÊU CẦU khi có không quá 5% trong tổng số danh mục của hạng mục đó là ĐẠT YÊU CẦU;


Ví dụ: Khi kiểm tra chất lượng bảo dưỡng của hạng mục Ray chạy tàu trên cầu có 9 danh mục nội dung cần phải kiểm tra cụ thể trong Danh mục nội dung công việc thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng bảo dưỡng công trình quy định trong Tiêu chuẩn bảo trì công trình, khi có quá 5%, tức là chỉ cần có 01 danh mục không đạt (ví dụ: danh mục thứ 8, không đủ bu lông mối nối ray) thì hạng mục bảo dưỡng ray chạy tàu trên cầu phải đánh giá là KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU.



3. Chất lượng bảo dưỡng của công trình được đánh giá là ĐẠT YÊU CẦU khi có 100% tất cả các hạng mục công việc được quy định trong Tiêu chuẩn bảo trì công trình, gồm Ray chính, ray hộ bánh, ray gờ, sắt góc gờ, gỗ gờ, tà vẹt trên cầu, ván tuần cầu, mố trụ và lòng sông, gối cầu và khe co dãn, thiết bị phòng hỏa và các thiết bị khác, cạo rỉ và sơn kết cấu thép, kiểm tra và sửa chữa dầm thép, đường người đi, phần thay gỗ mới, đều được đánh giá ĐẠT YÊU CẦU và công tác nội nghiệp được đánh giá là ĐẠT YÊU CẦU;


Điều 82. Đánh giá chất lượng bảo dưỡng công trình cống.


1. Chất lượng được đánh giá ĐẠT YÊU CẦU khi thực hiện đầy đủ các nội dung công việc về bảo dưỡng công trình cống theo quy định của Quy trình bảo trì và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định trong Tiêu chuẩn bảo trì công trình đảm bảo chất lượng, đảm bảo mỹ quan;



2. Chất lượng được đánh giá KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU khi không thực hiện, thực hiện không đảm bảo chất lượng các nội dung công việc về bảo trì công trình theo quy định của Quy trình bảo trì công trình và không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật quy định trong Tiêu chuẩn bảo trì bảo trì công trình;


Điều 83. Đánh giá chất lượng bảo trì hầm.


1. Sau khi kết thúc kiểm tra, kiểm đếm, đánh giá số lượng, chất lượng bảo dưỡng công trình, Đoàn kiểm tra nghiệm thu phải tổ chức họp phân tích, đánh giá chất lượng của từng hạng mục công việc (bảo dưỡng công trình, gia cố và sửa chữa, sơn bảo vệ chống rỉ) được quy định trong Tiêu chuẩn bảo trì và tổng hợp, lập biên bản xác nhận kết quả nghiệm thu chất lượng bảo dưỡng công trình;


2. Chất lượng bảo dưỡng của hạng mục công việc (bảo dưỡng công trình, gia cố và sửa chữa, sơn bảo vệ chống rỉ) được đánh giá là ĐẠT YÊU CẦU khi có không quá 5% trong tổng số danh mục của hạng mục đó là ĐẠT YÊU CẦU;


Ví dụ: Khi kiểm tra chất lượng bảo dưỡng của hạng mục Bảo dưỡng công trình hầm có 19 danh mục nội dung cần phải kiểm tra cụ thể trong Danh mục nội dung công việc thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng bảo dưỡng công trình quy định trong Tiêu chuẩn bảo trì công trình, khi có quá 5%, tức là chỉ cần có 01 danh mục không đạt (ví dụ: danh mục thứ 18, công tác bảo vệ, cảnh giới không đảm bảo yêu cầu) thì hạng mục bảo dưỡng công trình hầm phải đánh giá là KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU.


3. Chất lượng bảo dưỡng của công trình được đánh giá là ĐẠT YÊU CẦU khi có 100% tất cả các hạng mục công việc được quy định trong Tiêu chuẩn bảo trì công trình, gồm bảo dưỡng công trình, gia cố và sửa chữa, sơn bảo vệ chống rỉ, đều được đánh giá ĐẠT YÊU CẦU và công tác nội nghiệp cũng được đánh giá là ĐẠT YÊU CẦU;


Điều 84. Kiểm tra cụ thể chất lượng bảo dưỡng.


1. Kiểm tra cụ thể chi tiết các yếu tố kỹ thuật liên quan theo yêu cầu của tiêu chuẩn bảo trì công trình và đánh giá chất lượng cho từng hạng mục, chi tiết được bảo trì theo quy định tại danh mục nội dung công việc thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng bảo dưỡng công trình trong Tiêu chuẩn bảo trì công trình;



2. Các cầu dài từ 25m trở lên nếu phương hướng đường trên cầu bị sai nhưng xét thấy quá khó khăn, khối lượng công việc quá lớn mà chi phí bảo trì bảo dưỡng công trình không đảm đương để sửa chữa được thì cho phép bỏ qua; 


3. Các cầu tạm hoặc bán vĩnh cửu mà mối ray đặt sai quy định, mối cháy hoặc hở quá tiêu chuẩn nhưng xét thấy việc điều chỉnh gặp nhiều khó khăn thì được phép để lại không đưa vào đánh giá. Nhưng phải đề xuất, kiến nghị sửa chữa ngay đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định;



4. Mặt dầm ngang rộng quá tiêu chuẩn phải đặt tà vẹt treo, khoảng hở treo không nhỏ hơn 1cm và phải khoét rãnh trên tà vẹt để không đè vào mũ đinh, nếu vi phạm phải đánh giá chất lượng không đạt yêu cầu theo quy định; Các tà vẹt trên dầm ngang, tường chắn đá chỉ bị trừ điểm về đinh đường khi mũ hoặc thân đinh hở đế ray từ 5mm trở lên; Tà vẹt, đinh đường trên cầu được coi là lỏng khi gõ búa thấy đầu đinh xê dịch rõ ràng, cần thiết phải vạch dấu để theo dõi, kiểm tra;


5. Mỗi tà vẹt phải có một bu lông gờ đủ ren, phải có rông đen nhưng không quá 3 lớp và không dày quá 5cm; khi bảo dưỡng duy tu phải cạo rỉ và sơn thân bu lông, chải sạch rỉ và lau dầu ren; Đầu bu lông gờ phải bằng hoặc thấp hơn ray chính từ 5mm trở lên; mép ngậm gỗ gờ phải hở mép tà vẹt tường chắn đá từ 1cm trở lên để dầm di động dễ dàng; Mỗi ngàm gỗ gờ tiếp xúc với tà vẹt ba mặt gồm mặt trên và hai bên, khi làm mới nếu bị hở từ 2mm trở lên (kể cả hở chéo) thì bị đánh giá không đạt yêu cầu và hở một mặt cũng xem như hở ba mặt;


6. Phải làm đủ then ngang để cài ván, cách 80cm phải làm một then, hai đầu then phải có chốt; đóng đinh liên kết chặt chẽ giữa then và ván, không để xộc xệch; ván không được gập ghềnh, độ chênh cao giữa các tấm ván không vượt quá 1cm; Bạt các vị trí mục cục bộ rộng từ 1cm, dài từ 10cm trở lên trên ván;


7. Xây lại các chỗ mạch bong, thối, các chỗ gạch đá bê tông phong hóa, nứt vỡ, trước khi xây phải đục và rửa sạch phần hư hỏng cũ; xếp đá kè chân mố trụ, tứ nón bị xói, sụt lở; chêm chặt các pa lê chồng nề bị lỏng, đóng chặt các đinh đỉa; Bổ sung đầy đủ, châm dầu và xiết chặt các bu lông; sơn pa lê thép bị rỉ; phát, phạt cây cỏ bám vào mố trụ, dầm, bệ mố trụ cũng như cây cối lau lách trong phạm vi 5m xung quanh chân mố trụ và tứ nón; khai thông lòng suối, dọn sạch những vật cản nước, vệ sinh bề mặt mố trụ cầu;


8. Cạo sạch rỉ phải sơn ngay, không được để sang ngày hôm sau. Trường hợp đặc biệt phải để sang hôm sau thì phải quét một lớp dầu pha sơn để chống rỉ, trước khi sơn phải dùng giẻ lau sạch; Để kiểm tra sót rỉ sử dụng đầu nhọn của búa gõ vào, thấy rỉ bung ra rõ ràng, từ 50cm2 trở xuống thì gõ một  vị trí, từ 50cm2 trở lên gõ hai vị trí; trong mỗi diện tích cạo rỉ và sơn nếu đã đánh giá chất lượng bỏ sót rỉ rồi thì không đánh giá chất lượng các khuyết điểm khác; trong các mục đánh giá chất lượng không đạt yêu cầu về bong nhanh, chảy sơn, chờm mép, thẳng hàng thì chỉ xem xét của một khuyết điểm (nghĩa là có từ một đến cả năm khuyết điểm trên đều chỉ tính là một khuyết điểm);



9. Phương pháp kiểm tra các loại bu lông, các loại đinh, ri vê lỏng như sau: sử dụng búa thép nặng 250gram, cán búa dài 50cm để gõ kiểm tra, đưa đầu búa cách 20cm để gõ, số lần gõ tối đa là 02 (hai lần); Bu lông được coi là lỏng khi gõ búa vào ê cu (gõ theo chiều vặn vào) nếu thấy ê cu xoay rõ ràng, vạch dấu để so sánh độ lỏng của bu lông; Ri vê được coi là lỏng khi gõ búa vào đầu ri vê mà thấy đinh ri vê rung hoặc có nước rỉ vàng chảy ra ở chân đinh;


Điều 85. Công tác nội nghiệp.


Phải đảm bảo đầy đủ, đúng quy cách và được ghi chép thường xuyên theo quy định các loại sổ sách sau đây:


			TT


			DANH MỤC SỔ SÁCH





			1


			Sổ bảo trì công trình và các sổ liên quan;





			2


			Sổ kiểm tra công trình của cung trưởng, ghi chép phiếu yêu cầu;





			3


			Sổ phân công công tác, kế hoạch tháng, tuần





			4


			Sổ gác cầu, tuần cầu, tuần hầm, gác hầm, kế hoạch tuần gác








PHỤ LỤC VÀ BIỂU MẪU


I. Hồ sơ quản lý, bảo dưỡng công trình hầm:


1. Lý lịch hầm:


			HỒ SƠ LÝ LỊCH HẦM


Tên hầm:……………………………………; Loại hầm: (đường đôi hay đường đơn)


Lý trình cửa Bắc:……………………...………Cửa Nam:……………………………….



Tuyến đường sắt:…………………………………………………………………………



Khu gian:…………………………………………………………………………………



Thông số kỹ thuật cơ bản:



1- Chiều dài hầm: ……….….(m);           Số khoang hầm:……………………………….



2- Số liệu mặt cắt ngang hầm:



+ Chiều cao từ đỉnh ray đến đỉnh vòm (đo tại mặt cắt thấp nhất): H = ……..(m)



+ Chiều cao từ đỉnh ray đến phần hầm rộng nhất: h = ………….(m)



(Nếu hầm trong đường cong thì chiều cao được tính từ đỉnh ray bụng, ở hầm thành đứng, chiều cao được tính từ đỉnh ray đến chân vòm)



+ Chiều rộng lớn nhất của hầm: B = B’ + B” = …………(m)



+ Chiều rộng vỏ hầm ngang đỉnh ray: Bo = B’o + B”o = …………(m)



+ Chiều rộng ở độ cao 1,12m (tính từ đỉnh ray): B1 = B’1 + B”1 = …………(m)


+ Chiều rộng ở độ cao 3,05m (tính từ đỉnh ray): B2 = B’2 + B”2 = …………(m)



+ Chiều rộng ở độ cao 3,89m (tính từ đỉnh ray): B3 = B’3 + B”3 = …………(m)



+ Chiều rộng ở độ cao 4,80m (tính từ đỉnh ray): B4 = B’4 + B”4 = …………(m)



(B’ là chiều rộng phía bên trái, B” là chiều rộng phía bên phải tính theo trục đường sắt và chiều từ cửa Bắc đến cửa Nam hầm)



+ Hướng cửa hầm và hướng gió chính:…………………….



+ Trên mặt bằng (đường thẳng, dường cong với siêu cao tương ứng) và trên mặt cắt dọc (dốc lên, dốc xuống, đoạn chuyển tiếp): ……………….%



+ Vật liệu xây dựng hầm:



Phần vòm hầm:……………………….……………………………………..



Phần tường hầm:…………………….……………………...………………



Phần móng chân hầm:……………….……………………...………………



Phần vòm ngửa:…………….……………………………………………….



Phần rãnh thoát nước:……………………………………...……………….



+ Năm xây dựng:……………; đơn vị thi công xây dựng:……………………………….



+ Phương pháp, công nghệ xây dựng:……………………………………………………



+ Năm sửa chữa, gia cố:……………..; đơn vị thi công:…………………………………



+ Phương pháp, công nghệ sửa chữa, gia cố:…………………………………………….



+ Năm khôi phục lại:……………..; đơn vị thi công:………….…………………………



+ Phương pháp, công nghệ khôi phục:……………………………..…………………….



+ Hệ thống thông gió và vị trí đặt thiết bị:……………………………………………….



+ Hệ thống chiếu sáng và vị trí đặt thiết bị:……………………..……………………….



+ Vị trí hang tránh và số lượng:………………………………………………………….



+ Chiều cao đất phủ trên hầm:……………………………………………………………



+ Mô tả cấu tạo sơ bộ địa chất của hầm:………………………..………………………..



   ………………………………………………………………………………………….



+ Mô tả cấu tạo lớp phòng nước và quá trình sửa chữa, xử lý (nếu có):…………………



   ………………………………………………………………………………………….



+ Nguyên nhân rỉ nước, lưu lượng và thành phần nước rỉ:………………………………



   ………………………………………………………………………………………….



+ Khói trong hầm, mức độ dính bám và tác hại đối với vỏ hầm:………………………..



   ………………………………………………………………………………………….



+ Loại ray chạy tàu, tà vẹt và phụ kiện trong hầm:…………………………………...….



   ………………………………………………………………………………………….



+ Các số liệu liên quan khác:…………………………………………………………….



   ………………………………………………………………………………………….



   ………………………………………………………………………………………….



  ĐƠN VỊ QUẢN LÝ                                                                NGƯỜI LẬP PHIẾU



 (Ký tên và đóng dấu)                                                                           (Ký tên)












2. Mặt cắt ngang hầm: tỷ lệ 1:100


3. Mặt cắt dọc hầm: tỷ lệ 1:1000


4. Mặt bằng hầm: tỷ lệ 1:25000


II. Sổ Nhật ký bảo trì công trình:


1. Sổ Nhật ký bảo trì công trình được đơn vị trực tiếp bảo trì công trình đường sắt lập và đóng dấu giáp lai giữa các trang của sổ, có xác nhận của Đơn vị bảo trì công trình; gồm có hai phần: Phần 1 là Phần những thông tin chung và phần 2 là Phần ghi nhật ký bảo trì công trình. Tùy theo nội dung bảo trì công trình (là bảo dưỡng hay sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất…) mà đơn vị trực tiếp bảo trì công trình lựa chọn các nội dung quy định cụ thể sau đây cho phù hợp thực tế;


2. Phần những thông tin chung gồm những nội dung sau đây:


- Tên công trình



- Tên hạng mục công trình, gói thầu



- Địa điểm xây dựng



- Chủ đầu tư: Họ và tên người đại diện - chức vụ



- Đơn vị quản lý dự án (nếu có): Họ và tên người đại diện, họ và tên Trưởng ban QLDA, họ và tên các thành viên Ban QLDA;



- Đơn vị giám sát thi công: Họ và tên người đại diện-chức vụ, họ và tên cán bộ phụ trách giám sát, họ và tên cán bộ giám sát;



- Đơn vị thi công công trình (nhà thầu chính và các nhà thầu phụ): Họ và tên người đại diện-chức vụ, họ và tên chỉ huy trưởng công trường, họ và tên các cán bộ kỹ thuật thi công trực tiếp, công việc thực hiện;


- Nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công-dự toán: Họ và tên Chủ nhiệm đồ án, họ và tên những người chủ trì thiết kế theo từng bộ môn kèm theo mã số chứng chỉ hành nghề;


- Đơn vị thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công-dự toán: Họ và tên chủ trì thẩm tra kèm theo mã số chứng chỉ hành nghề;


- Cơ quan thẩm định thiết kế bản vẽ thi công-dự toán



- Cơ quan phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán: Họ và tên người phê duyệt, số và ngày tháng quyết định phê duyệt;



- Hợp đồng thi công: Số và ngày tháng hợp đồng thi công, ngày khởi công theo hợp đồng và thực tế thực hiện, ngày bàn giao theo hợp đồng và thực tế thực hiện; 



- Các thông tin khác về quy cách của sổ (số trang của sổ, được đánh số thứ tự, đóng dấu giáp lai ở đâu…), họ và tên người phụ trách thi công công trình (ký xác nhận) và quản lý sổ nhật ký, họ và tên người phụ trách giám sát thi công-ký xác nhận, họ và tên người phụ trách giám sát tác giả-ký xác nhận;


- Các bảng biểu: Bảng Thống kê về danh sách bộ máy quản lý chất lượng công trình, gồm họ và tên, trình độ chuyên môn, chức vụ-chuyên môn phụ trách, thời gian tham gia, ghi chú; Bảng tổng hợp các văn bản pháp lý liên quan đến công trình, gồm văn bản, số ngày tháng, cơ quan ban hành, tóm tắt nội dung, ngày nhận; Bảng nội dung công việc và khối lượng chủ yếu của công trình, gồm tên công việc, đơn vị tính, khối lượng, ghi chú; Bảng tổng hợp các biên bản nghiệm thu, gồm tên biên bản, ngày tháng ký biên bản, nhận xét chất lượng công việc thực hiện;



3. Phần ghi nhật ký bảo trì công trình do đơn vị trực tiếp bảo trì công trình lập,  có ký xác nhận của Giám sát thi công và Người phụ trách ky thuật thi công trực tiếp. Nhật ký bảo trì công trình được lập cho từng ca làm việc hoặc ngày làm việc, gồm các nội dung sau đây:



- Thời tiết: Ghi cụ thể diễn biến tình hình thời tiết trong ngày;


- Tình hình nhân lực: nhân lực kỹ sư theo chuyên ngành, nhân lực cao đẳng, trung cấp, công nhân, nhân lực khác;



- Tình hình thiết bị: số lượng các loại máy móc thiết bị trên công trường;



- Tình hình thi công: Nội dung công việc thực hiện; Biện pháp thi công, gồm các nội dung tóm tắt về biện pháp tổ chức thi công chỉ đạo, biện pháp thi công hạng mục, nêu quy chuẩn, tiêu chuẩn thi công, các chỉ dẫn, yêu cầu kỹ thuật áp dụng; Tình trạng thực tế vật liệu, cấu kiện sử dụng, gồm nguồn gốc xuất xứ, khả năng đáp ứng yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; Chất lượng thi công, gồm các khẳng định về đảm bảo hay không đảm bảo theo yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thi công, sự cố, hư hỏng, sai lệc nếu có; Tiến độ thực hiện, gồm các đánh giá tại mỗi thời điểm nghiệm thu công việc hoàn thành so với tiến độ chi tiết được duyệt; Những thay đổi, bổ sung, điều chỉnh so với thiết kế được duyệt, ghi rõ những thay đổi, bổ sung và nguyên nhân, biện pháp khắc phục;


- Ý kiến của giám sát tác giả thiết kế về những thay đổi, bổ sung, điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công, gồm ý kiến khẳng định việc đồng ý hay không đồng ý sửa đổi thiết kế, lý do, yêu cầu, kiến nghị;



- Tình hình công tác vệ sinh môi trường, gồm các đánh giá khẳng định đạt chất lượng TỐT, BÌNH THƯỜNG hay KÉM;



- Tình hình công tác đảm bảo an toàn lao động: gồm các đánh giá khẳng định đạt chất lượng TỐT, BÌNH THƯỜNG hay KÉM;



- Tình hình liên quan khác;



- Nhận xét, đánh giá và yêu cầu của cán bộ giam sát thi công;


- Nhận xét, đánh giá và yêu cầu của Chủ đầu tư;



- Ý kiến của nhà thầu thi công về việc tiếp thu nhận xét, đánh giá và yêu cầu của Giám sát thi công, của Chủ đầu tư; kiến nghị, đề xuất của Nhà thầu thi công…;



Trang 28 








